  GIÁO ÁN NGỮ VĂN 7 
BỘ SGK CÁNH DIỀU
Ngày dạy:
                  Tiết: 1+ 2 +3 +4
BÀI MỞ ĐẦU
(NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC SÁCH NGỮ VĂN 7)
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A. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA BÀI HỌC VÀ THỜI LƯỢNG THỰC HIỆN.
*  MỤC TIÊU CẦN ĐẠT.
   Học sinh nắm được:
1. Những nội dung chính của sách ngữ văn 7.
2. Cấu trúc của sách và những bài học trong sách Ngữ văn 7.
3. Cách sử dụng cách Ngữ văn 7.
*  NỘI DUNG BÀI HỌC VÀ THỜI LƯỢNG THỰC HIỆN.
Phần I. Nội dung sách ngữ văn 7.
 1. Học đọc
1.1. Đọc hiểu văn bản truyện
- Truyện ngắn và tiểu thuyết.
- Truyện khoa học viễn tưởng.
- Truyện ngụ ngôn.
1.2. Đọc hiểu văn bản thơ.
Thơ bốn chữ, năm chữ.
1.3. Đọc hiểu văn bản kí
- Tùy bút.
- Tản văn
1.4. Đọc hiểu văn bản nghị luận.
- Nghị luận văn học.
- Nghị luận xã hội.
1.5. Đọc hiểu văn bản thông tin.
1.6. Thực hành tiếng Việt.
- Từ vựng.
- Ngữ pháp.
- Hoạt động giao tiếp.
- Sự phát triển của ngôn ngữ.
2. Học viết
Các kiểu văn bản sau:
- Tự sự.
- Biểu cảm.
- Nghị luận.
- Thuyết minh.
- Nhật dụng.
3. Học nói và nghe.
- Nói.
- Nghe.
- Nói nghe tương tác.
Phần II. Cấu trúc của sách ngữ văn 7
Ngoài bài mở đầu, chương trình Ngữ văn 7 gồm có 10 bài học chính.
* Thời lượng thực hiện: 2 tiết - KHGD
B. MỤC TIÊU BÀI HỌC
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT.
1.Kiến thức:
- Thông qua các hoạt động, học sinh nhận biết được nội dung cơ bản của cuốn sách giáo khoa Ngữ văn 7- bộ “ Cánh diều”. 
- Biết được một số phươg pháp học đọc, học viết, học nghe và nói theo từng thể loại.
- Biết cấu trúc một bài học trong SGK và cách tiếp cận từng hoạt động trong  từng bài
2. Năng lực 
2.1. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: đọc và hoàn thiện phiếu học tập ở nhà; tích cực, chủ động trong tìm hiểu bài học. 
- Giao tiếp và hợp tác: sử dụng ngôn ngữ để đạt hiệu quả cao trong quá trình làm việc nhóm và trình bày sản phẩm. 
2.2. Năng lực đặc thù: năng lực ngôn ngữ và văn học
- Nhận biết được một số nội dung cơ bản của SGK Ngữ văn 7. 
- Biết được cấu trúc và nội dung môn Ngữ văn 
- Nêu được những suy nghĩ cảm xúc riêng của bản thân 
- Thực hiện được các mẫu đọc sách. 
- Đánh giá hiệu quả làm việc của các thành viên 
3. Phẩm chất: 
-  Trách nhiệm: Bồi dưỡng phẩm chất trách nhiệm với việc học tập của bản thân 
- Nhân ái:  Biết xúc động trước những hình ảnh đẹp, nhân vật hay trong một cuốn sách 
II. Thiết bị dạy học và học liệu
*  Giáo viên: - Thiết bị dạy học: Phiếu học tập, tranh ảnh, sơ đồ tư duy, Sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, giáo án, phiếu học tập.
- Học liệu:  tri thức cơ bản về cuốn sách,  viết: Lập kế hoạch câu lạc bộ đọc sách.
* Học sinh: Đọc, tìm hiểu trước bài qua hệ thống câu hỏi, phiếu học tập.
III. Thực hiện tiết dạy
	Tiết theo PPCT
	Dự kiến nội dung

	Ngày dạy

	
	
	
	

	1
	Đọc, Viết
	
	

	2
	Nói nghe và phần còn lại
	
	



IV. TỖ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.


Tiết 1+2

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG.
Nội dung 1.
* Bước 1. GV giao nhiệm vụ:
? Sau khi đã làm quen với chương trình ngữ văn 6 trong năm học trước, em cảm nhận được gì về môn Ngữ văn? Qua đó em đã biết gì, chưa biết gì và cần biết những gì trong chương trình Ngữ văn 7?
* Bước 2. HS trả lời các câu hỏi bằng cảm xúc chân thật của cá nhân mình (vài ba học sinh chia sẻ)
* Bước 3. Cùng chia sẻ.
* Bước 4. GV chốt kiến thức:
Nội dung 2: Nội dung sách Ngữ văn 7
a. Mục tiêu: Chia sẻ suy nghĩ về chương trình Ngữ văn 7
b. Nội dung hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu học tập số 1.
c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân, phiếu học tập đã hoàn thiện của các nhóm.
Phiều học tập số 1.
	Những điều em đã biết
về SGK Ngữ văn 7
(K)

	Những điều em mong đợi học được ở SGK Ngữ văn 7
(W)
	Những điều học được (Cuối tiết học sẽ điền cột này)  (L)

	....
	....
	....


d. Tổ chức thực hiện hoạt động.
Bước 1: Giao nhiệm vụ
? HS hoàn thiện bảng sau: Phiếu học tập số 1: Bảng KWL
 Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ bằng cách hoàn thiện phiếu học tập số 1.
Bước 3: Học sinh báo cáo kết quả trước lớp, những nhóm khác lắng nghe và bổ sung thông tin (nếu cần)
Bước 4: GV nhận xét, chốt kiến thức.
=> GV dẫn vào bài: Các em thân mến! Vậy là các em đã kết thúc một chặng mới và chính thức bước sang một giai đoạn tiếp theo- một hành trình sẽ có nhiều khó khăn, thử thách hơn nhưng cũng đầy thú vị đang chờ đón các em ở phía trước. Các em sẽ được tìm hiểu cũng như khám phá nhiều thể loại văn học hơn, nhiều kĩ năng hơn mà chúng ta cũng sẽ ứng dụng nhiều trong cuộc sống. Để có được điều đó chương trình Ngữ văn 7 sẽ phần nào trang bị kiến thức nền tảng cho các em. Vậy chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem chương trình Ngữ văn 7 sẽ đem lại cho các em những điều thú vị, mới mẻ gì ở phía trước nhé !

HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Nội dung I. Học đọc
a. Mục tiêu: Học sinh nắm được nội dung chương trình Ngữ văn 7
b. Nội dung hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu học tập.
1. Hoàn thành phiếu học tập số 2,: Tìm hiểu nội dung I. Đọc 
	Nhóm
	Nhóm 1
	Nhóm 2
	Nhóm 3
	Nhóm 4
	Nhóm 5

	Nội dung 
tìm hiểu
	Đọc hiểu văn bản truyện, tiểu thuyết

	Đọc hiểu văn bản thơ
	Đọc hiểu văn bản kí
	Đọc hiểu văn bản nghị luận
	Đọc hiểu văn bản thông tin

	Câu hỏi tìmhiểu
	Thống kê các văn bản, nội dung của các văn bản trong từng thể loại.



2. Bốn nội dung lớn về sách tiếng Việt Ngữ văn 7 là gì?
3. Hệ thống bài tập trong sách Ngữ văn 7 có những loại cơ bản nào?
c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân, phiếu học tập đã hoàn thiện của các nhóm.
	Thể loại
	Các văn bản tìm hiểu

	Các văn bản truyện
	- Các văn bản truyện, tiêu thuyết: Người đàn ông cô độc giữa rừng (Trích: Đất rừng Phương Nam - Đoàn Giỏi), Dọc đường xứ Nghệ (Trich Búp sen xanh -Sơn Tùng), Buổi học cuối cùng (An-phông- xơ Đô đê), Bố của Xi-mông,
-  Các văn bản thể loại khoa học viễn tưởng: Bạch tuộc, Chất làm gì? Nhật trình Sol 6, Một trăm dặm dưới mặt đất.
- Các văn bản truyện ngụ ngôn: Ếch ngồi đáy giếng, Đẽo cày giữa đường, Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân; Thầy bói xem voi...

	Các văn bản thơ
	Mẹ, Ông đồ, Tiếng gà trưa,  Một mình trong mưa, Những canh buồm, Mẹ và quả, Rồi ngày mai con đi.

	Các văn bản kí
	Cây tre Việt Nam, Trưa tha hương, Người ngồi đợi trươc hiên nhà, Tiếng chim trong thành phố.

	Các văn bản nghị luận
	- Đất rừng phương Nam, Tiếng gà trưa, Sức hấp dẫn của “Hai vạn dặm dưới đáy biển”, Ông đồ.
- Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Đức tính giản dị của Bác Hồ, Tượng đài vĩ đại nhất, Sự giàu đẹp của Tiếng Việt.

	Các văn bản thông tin
	- Ca Huế, Hội thi thổi cơm, Những nét đặc sắc trên “đất vật” Bắc Giang, Trò chơi dân gian của người Khme Nam Bộ.
- Ghe xuồng Nam Bộ, Phương tiện vận chuyển  của các dân tộc thiểu số ngày xưa, Tổng kiểm soát phương tiện giao thông,  


2. Bốn nội dung lớn về sách tiếng Việt Ngữ văn 7 gồm:

	Nội dung
	Yêu cầu

	Từ vựng
	Thành ngữ và tục ngữ, Thuật ngữ; Nghĩa của một số yếu tố Hán Việt; Ngữ cảnh và nghĩa của từ trong ngữ cảnh.

	Ngữ pháp
	Số từ, phó từ; Các thành phần chính và thành phần trạng ngữ trong câu; Công dụng của dấu chấm lửng.

	Hoạt động giao tiếp
	Biện pháp tu từ nói quá, nói giảm-nói tránh; Liên kết và mạch lạc của văn bản; Kiểu văn bản và thể loại.

	Sự phát triển của ngôn ngữ
	Ngôn ngữ các vùng miền; Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.



3. Hệ thống bài tập trong sách Ngữ văn 7 có những loại cơ bản:
- Bài tập nhận biết các hiện tượng và đơn vị tiếng Việt.
VD: Bài tập nhận biết các biện pháp tu từ nói quá, nói giảm- nói tránh.
- Bài tập phân tích tác dụng của các hiện tượng và đơn vị tiếng Việt.
VD: Bài tập phân tích tác dụng của các biện pháp nghệ thuật nói quá, nói giảm- nói tránh trong tác phẩm văn học và đời sống…
- Bài tập tạo lập đơn vị tiếng Việt.
VD: Bài tập viết đoạn văn có chứa các biện pháp nghệ thuật nói quá, nói giảm - nói tránh…
d. Tổ chức thực hiện hoạt động.
Bước 1: Giao nhiệm vụ
Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ bằng cách hoàn thiện phiếu học tập số 2.
Bước 3: Học sinh báo cáo kết quả trước lớp, những nhóm khác lắng nghe và bổ sung thông tin (nếu cần)
Bước 4: GV nhận xét, chốt kiến thức.
Nội dung 2 :Học Viết
a. Mục tiêu:Rèn luyện kĩ năng viết văn bản theo 4 bước: chuẩn bị; tìm ý và lập dàn ý; viết; kiểm tra và chỉnh sửa những nội dung phù hợp theo từng kiểu văn bản.
b. Nội dung hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu học tập số 3.
1. Sách Ngữ văn 7 rèn luyện cho em viết những kiểu văn bản nào? Nội dung cụ thể của những kiểu văn bản đó là gì?
2. Những yêu cầu về quy trình và kiểu văn bản nào tiếp tục được rèn luyện ở lớp 7?
c, Sản phẩm dự kiến
	Kiểu văn bản
	Nội dung cụ thể

	Tự sự
	Kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử, có sử dụng các yếu tố miêu tả.

	Biểu cảm
	- Bước đầu biết làm bài thơ 4 chữ, 5 chữ; viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc 1 bài thơ.
- Biểu cảm về con người hoặc sự việc.

	Nghị luận
	Nghị luận về một vấn đề trong đời sống (nghị luận xã hội), phân tích đặc điểm nhân vật (nghị luận văn học).

	Thuyết minh
	Thuyết minh về quy tắc, luật lệ trong một hoạt động hay trò chơi.

	Nhật dụng
	Viết bản tường trình.


d. Tổ chức thực hiện hoạt động.
Bước 1: Giao nhiệm vụ
Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ bằng cách hoàn thiện phiếu học tập số 3.
Bước 3: Học sinh báo cáo kết quả trước lớp, những nhóm khác lắng nghe và bổ sung thông tin (nếu cần)
Bước 4: GV nhận xét, chốt kiến thức.
Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: [1, 2, 3, 5]
b. Nội dung hoạt động
1. Em hãy cho biết các thể loại văn học được học trong chương trình Ngữ văn 7?
2. Phần tiếng Việt học những nội dung nào?
c. Sản phẩm dự kiến
1. Em hãy cho biết các thể loại văn học được học trong chương trình Ngữ văn 7?
- Văn bản truyện.
- Văn bản thơ.
- Văn bản kí.
- Văn bản nghị luận.
- Văn bản thông tin.
2. Phần tiếng Việt học những nội dung nào?
- Từ vựng.
- Ngữ pháp.
- Hoạt động giao tiếp.
- Sự phát triển của ngôn ngữ.
[bookmark: _Hlk75504164]* Giao nhiệm vụ chuẩn bị cho tiết học sau
            Chuẩn bị tiếp phần viết: lập kế hoạch câu lạc bộ đọc sách

Tiết 3 + 4. 
Hoạt động 1: Khởi động.
a. Mục tiêu: Tạo sự hứng khởi cho học sinh.
b. Nội dung bài học.
? Theo em, kĩ năng nói và nghe có quan trọng trong hoạt động giao tiếp hằng ngày của con người không? Vì sao?
Hs suy nghĩ, trả lời.
Gv nhận xét, bổ sung và góp ý.
Gv dẫn vào bài.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Nội dung III:Hoạt động nói và nghe.
a. Mục tiêu: Rèn kĩ năng nói và nghe.
b. Nội dung hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu học tập số 4.
1. Các nội dung rèn luyện kĩ năng nói và nghe.
2. So với các yêu cầu về kĩ năng nói và nghe, em còn có những hạn chế nào?
	Kĩ năng
	Nội dung cụ thể

	Nói 
	

	Nghe
	

	Nói nghe tương tác
	


c. Sản phẩm dự kiến:
	Kĩ năng
	Nội dung cụ thể

	Nói 
	- Trình bày ý kiến về một vấn đề về đời sống.
- Kể lại một truyện ngụ ngôn.
- Giải thích quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi.

	Nghe
	Tóm tắt nội dung trình bày của người khác.

	Nói nghe tương tác
	- Trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt.
- Thảo luận nhóm về một vấn đề gây tranh cãi.


d. Tổ chức thực hiện hoạt động.
Bước 1: Giao nhiệm vụ
Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ bằng cách hoàn thiện phiếu học tập số 4.
Bước 3: Học sinh báo cáo kết quả trước lớp, những nhóm khác lắng nghe và bổ sung thông tin (nếu cần)
Bước 4: GV nhận xét, chốt kiến thức.

Nội dung 4: IV.Cấu trúc của sách Ngữ văn 7.
a. Mục tiêu: HS nắm được cấu trúc của sách Ngữ văn 7.
b. Nội dung hoạt động:Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu học tập số 5.
1. Mỗi bài học trong sách Ngữ văn 7 có những phần chính nào? Những nhiệm vụ mà HS làm ở lớp và ở nhà là gì?
2. Theo em, tại sao cần biết cấu trúc sách trước khi học?
	Các phần của bài học
	Nhiệm vụ của học sinh

	Yêu cầu cần đạt
	

	Kiến thức ngữ văn
	

	Đọc 
	

	Viết 
	

	Nói và nghe
	

	Tự đánh giá
	

	Hướng dẫn tự học
	



c. Sản phẩm dự kiến

	Các phần của bài học
	Nhiệm vụ của học sinh

	Yêu cầu cần đạt
	- Đọc trước khi học để có định hướng đúng.
- Đọc sau khi học để tự đánh giá.

	Kiến thức ngữ văn
	- Đọc trước khi học để có kiến thức làm căn cứ thực hành
- Vận dụng trong quá trình thực hành.

	Đọc 
- Đọc hiểu văn bản
+Tên văn bản.
+Chuẩn bị
+ Đọc hiểu.
- Thực hành tiếng Việt.
- Thực hành đọc hiểu.
	- Đọc hiểu thông tin về thể loại, bối cảnh, tác giả, tác phẩm…
- Đọc trực tiếp tác phẩm, các câu gợi ý ở bên phải, chú thích ở chân trang.
- Trả lời câu hỏi đọc hiểu.
- Làm bài tập thực hành tiếng Việt.

	Viết 
- Định hướng.
- Thực hành.
	
- Đọc định hướng viết.
- Làm các bài tập thực hành viết.

	Nói và nghe.
- Định hướng.
- Thực hành.
	
- Đọc định hướng nói và nghe.
- Làm các bài tập thực hành nói và nghe.

	Tự đánh giá
	Tự đánh giá kết quả đọc hiểu và viết thông qua phần đọc và trả lời  các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận về 1 văn học tương tự văn bản đã học.

	Hướng dẫn tự học
	- Đọc mở rộng theo gợi ý.
- Thu thập tư liệu liên quan đến bài học.


Hoạt động 3. Luyện tập
a. Mục tiêu [1,2, 3]
b. Nội dung
1. Trình bày nội dung cụ thể của các kĩ năng nghe, nói và nghe nói tương tác?
2. Nhiệm vụ của học sinh là gì trong phần đọc, viết, nói và nghe.
c. Sản phẩm dự kiến
1. Nội dung cụ thể của các kĩ năng nghe, nói và nghe nói tương tác:
- Nói: + Trình bày ý kiến về một vấn đề về đời sống.
+ Kể lại một truyện ngụ ngôn.
+ Giải thích quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi.
- Nghe: Tóm tắt nội dung trình bày của người khác.
- Nói nghe tương tác:
+ Trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt.
+  Thảo luận nhóm về một vấn đề gây tranh cãi.
2. Nhiệm vụ của học sinh là gì trong phần đọc, viết, nói và nghe là: 
- Đọc:
+ Đọc hiểu thông tin về thể loại, bối cảnh, tác giả, tác phẩm…
+  Đọc trực tiếp tác phẩm, các câu gợi ý ở bên phải, chú thích ở chân trang.
+ Trả lời câu hỏi đọc hiểu.
+ Làm bài tập thực hành tiếng Việt.
- Nói và nghe:
+ Đọc định hướng nói và nghe.
+ Làm các bài tập thực hành nói và nghe.
- Viết: 
+ Đọc định hướng viết.
+ Làm các bài tập thực hành viết.
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ
 Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ bằng cách hoàn thiện phiếu học tập số 6.
Bước 3: Học sinh báo cáo kết quả trước lớp, những nhóm khác lắng nghe và bổ sung thông tin (nếu cần)
Bước 4: GV nhận xét, chốt kiến thức.

Hoạt động 4: Vận dụng và tìm tòi mở rộng
a. Mục tiêu: [1, 2, 6, 7]
b. Nội dung
Củng cố kiến thức bằng hệ thống sơ đồ tư duy.
c. Sản phẩm dự kiến
d. Tổ chức thực hiện.
Bước 1: Giao nhiệm vụ
Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ bằng cách hoàn thiện phiếu học tập số 7.
Bước 3: Học sinh báo cáo kết quả trước lớp, những nhóm khác lắng nghe và bổ sung thông tin (nếu cần)
Bước 4: GV nhận xét, chốt kiến thức.
*HDVN: HS học bài cũ và chuẩn bị bài mới.


                                   ******************************************************************************


Ngày dạy:
BÀI 1: TRUYỆN NGẮN VÀ TIỂU THUYẾT
        Tiết:  5+6+7                                      Đọc – hiểu văn bản (1)
NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÔ ĐỘC GIỮA RỪNG
(Trích tiểu thuyết Đất rừng phương Nam)
                                                                                 – Đoàn Giỏi – 
	[image: ]
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 I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức:
- Nhận diện thể loại truyện ngắn và tiểu thuyết.
- Nắm vững kiến thức về một số yếu tố hình thức ( bối cảnh, nhân vật, ngôi kể, sự thay đổi ngôi kể, ngôn ngữ vùng miền…) và nội dung ( đề tài, chủ đề, ý nghĩa của văn bản….) 
- Nắm vững kiến thức về từ ngữ địa phương và ngôn ngữ vùng miền trong các tác phẩm của văn bản đã học.
2. Năng lực:
- Nêu được ấn tượng chung về văn bản “Người đàn ông cô độc giữa rừng”.
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (bối cảnh, nhân vật, ngôi kể và sự thay đổi ngôi kể, ngôn ngữ vùng miền, …) và nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,…) của văn bản “Người đàn ông cô độc giữa rừng” .
[bookmark: _Hlk95030030]- Nhận biết được từ ngữ địa phương, đặc sắc ngôn ngữ vùng miền trong các văn bản đã học được thể hiện trong văn bản “Người đàn ông cô độc giữa rừng” .
- Viết được đoạn văn khát quát giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản “Người đàn ông cô độc giữa rừng” .
3. Về phẩm chất: Có tình yêu thương con người, biết cảm thông và chia sẻ với người khác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
* Giáo viên: -  Tranh ảnh về nhà văn Đoàn Giỏi và văn bản “Người đàn ông cô độc giữa rừng”.
- Các phiếu học tập (Phụ lục đi kèm).
- KHDH, tài liệu tham khảo.
* Học sinh: Đọc, tìm hiểu trước bài.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HĐ 1: Xác định vấn đề (5’)
a. Mục tiêu: HS xác định được nội dung chính của văn bản đọc – hiểu từ phần khởi động.
b. Nội dung: 
GV sử dụng KT đặt câu hỏi để hỏi HS, sau đó kết nối với nội dung của văn bản đọc – hiểu.
HS quan sát video, suy nghĩ cá nhân, kết nối tri thức trong video với tri thức trong thực tiễn với nội dung bài học
c. Sản phẩm: Cảm nhận của học sinh và lời chuyển dẫn của giáo viên.
d. Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Quan sát video, chú ý hình ảnh người đàn ông sau và nêu cảm nhận ban đầu của em về người đàn ông trong ảnh qua đoạn video?
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- Bật video trích đoạn bộ phim “Đất rừng phương Nam”
B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS quan sát video, lắng nghe lời trong video và suy nghĩ cá nhân để trả lời câu hỏi của 
GV hướng dẫn HS quan sát video, có thể tạm dừng video để HS quan sát khung cảnh
B3: Báo cáo, thảo luận: 
GV chỉ định HS trả lời câu hỏi.
HS trả lời câu hỏi của GV.
B4: Kết luận, nhận định (GV): 
- Nhận xét câu trả lời của HS cũng như ý kiến nhận xét của các em.
- Kết nối vào nội dung đọc – hiểu văn bản.
  Các em thân mến! Miền Tây Nam Bộ là một trong những vùng đất đã đi vào trong rất nhiều tác phẩm văn học. Ở đó ta bắt gặp không chỉ khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, trữ tình mang nét riêng của miền Tây Nam Bộ mà người đọc còn cảm nhận được những nét đẹp tâm hồn của con người nơi đây. Văn bản “Người đàn ông cô độc giữa rừng” trích tiểu thuyết “Đất rừng phương Nam” của nhà văn Đoàn Giỏi mà hôm nay cô và các em đi tìm hiểu sẽ cho chúng ta cảm nhận rất rõ nét đẹp đó của con người miền Tây Nam Bộ được thể hiện qua nhân vật Võ Tòng.
2. HĐ 2: Hình thành kiến thức mới (14’)
	2.1 Tri thức đọc – hiểu

	Mục tiêu:
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc và hoàn thiện phiếu học tập ở nhà
- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc chủ động tạo lập văn bản
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (bối cảnh, nhân vật, ngôi kể và sự thay đổi ngôi kể, ngôn ngữ vùng miền, …) và nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,…) của văn bản “Người đàn ông cô độc giữa rừng”
Nội dung: 
GV sử dụng KT chia sẻ nhóm đôi
HS dựa vào sơ đồ tư duy đã chuẩn bị ở nhà để hoàn thành nhiệm vụ nhóm

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Chia nhóm cặp đôi
- Các cặp đôi trao đổi sản phẩm đã chuẩn bị cho nhau để cùng nhau trao đổi về sơ đồ tư duy đã chuẩn bị từ ở nhà, có thể chỉnh sửa nếu cần thiết.
? Tính cách nhân vật thường được thể hiện ở những phương diện nào?
? Bối cảnh trong truyện là gì?
? Nêu tác dụng của việc thay đổi ngôi kể trong tác phẩm tự sự?
 ? Em hiểu thế nào là ngôn ngữ vùng miền?
B2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS quan sát phiếu học tập của bạn, cùng nhau chia sẻ, trao đổi và thống nhất ý kiến.
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu 1 vài cặp đôi báo cáo sản phẩm.
- HS đại điện cặp đôi trình bày sản phẩm. Các cặp đôi còn lại theo dõi, nhận xét và ghi chép kết quả thảo luận của các cặp đôi báo cáo.
B4: Kết luận, nhận định 
HS: Những cặp đôi không báo cáo sẽ làm nhiệm vụ nhận xét, bổ sung cho cặp đôi báo cáo (nếu cần).
GV:
- Nhận xét thái độ làm việc và sản phẩm của các cặp đôi.
- Chốt kiến thức trên các slide và chuyển dẫn sang mục sau.
 
	1. Tính cách nhân vật, bối cảnh
* Tính cách nhân vật: Thường được thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, suy nghĩ của nhân vật; qua nhận xét của người kể chuyện và các nhân vật khác.
* Bối cảnh trong truyện thường chỉ hoàn cảnh xã hội của một thời kì lịch sử nói chung (bối cảnh lịch sử); thời gian và địa điểm, quang cảnh cụ thể xảy ra câu chuyện (bối cảnh riêng);…
2. Tác dụng của việc thay đổi ngôi kể
Một câu chuyện có thể linh hoạt thay đổi ngôi kể để việc kể được linh hoạt hơn…
3. Ngôn ngữ các vùng miền
- Tiếng Việt là ngôn ngữ quốc gia của Việt Nam, vừa có tính thống nhất cao, vừa có tính đa dạng. Tính đa dạng tiếng Việt thể hiện ở mặt ngữ âm và từ vựng:
+ Về ngữ âm: một từ ngữ có thể được phát âm không giống nhau ở các vùng miền khác nhau.
+ Về từ vựng: Các vùng miền khác nhau đều có từ ngữ mang tính địa phương.



2.2 Đọc – hiểu văn bản (…’)
	I. ĐỌC VÀ TÌM HIỂU CHUNG (…’)

	Mục tiêu: Hs nắm được: tác giả, tác phẩm, bối cảnh, xuất xứ, nội dung chính, thể loại, bố cục…. văn bản.
Nội dung: 
GV sử dụng KT sơ đồ tư duy để khai thác phần tìm hiểu chung
HS dựa vào sơ đồ tư duy đã chuẩn bị ở nhà để hoàn thành nhiệm vụ nhóm

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Chia nhóm cặp đôi
- Các cặp đôi trao đổi sản phẩm đã chuẩn bị cho nhau để cùng nhau trao đổi về sơ đồ tư duy đã chuẩn bị từ ở nhà, có thể chỉnh sửa nếu cần thiết.
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Phiếu học tập số 1
B2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS quan sát phiếu học tập của bạn, cùng nhau chia sẻ, trao đổi và thống nhất ý kiến.
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu 1 vài cặp đôi báo cáo sản phẩm.
- HS đại điện cặp đôi trình bày sản phẩm. Các cặp đôi còn lại theo dõi, nhận xét và ghi chép kết quả thảo luận của các cặp đôi báo cáo.
B4: Kết luận, nhận định 
HS: Những cặp đôi không báo cáo sẽ làm nhiệm vụ nhận xét, bổ sung cho cặp đôi báo cáo (nếu cần).
GV:
- Nhận xét thái độ làm việc và sản phẩm của các cặp đôi.
- Chốt kiến thức, chuyển dẫn sang mục sau
2. Tác phẩm
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
a. Đọc
- Hướng dẫn đọc nhanh.
+ Đọc giọng to, rõ ràng và lưu loát.
+ Thể hiện rõ giọng điệu và ngôi kể thứ nhất (lời kể của cậu bé An).
- Hướng dẫn cách đọc chậm (đọc theo thẻ).
+ Đọc thẻ trước, viết dự đoán ra giấy.
+ Đọc văn bản và đối chiếu với sản phẩm dự đoán.
- Cho học sinh thực hành đọc văn bản theo hướng dẫn.
b. Yêu cầu HS tiếp tục quan sát phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà và trả lời các câu hỏi còn lại:
? Văn bản “Người đàn ông cô độc giữa rừng” viết về ai và về sự việc gì?
? Văn bản được trích dẫn từ tác phẩm nào của nhà văn Đoàn Giỏi?
? Văn bản thuộc thể loại gì? 
? Dựa vào tri thức Ngữ văn hãy cho biết nhân vật chính trong văn bản này là ai? 
? Văn bản sử dụng những ngôi kể nào? Nêu tác dụng của từng ngôi kể?
? Có thể chia văn bản này ra làm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV:
1. Hướng dẫn HS cách đọc và tóm tắt.
2. Theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần).
HS:
1. Đọc văn bản, các em khác theo dõi, quan sát bạn đọc.
2. Xem lại nội dung phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS trả lời, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần).
HS:
- Trả lời các câu hỏi của GV.
- HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái đọc tập qua sự chuẩn bị của HS bằng việc trả lời các câu hỏi.
- Chốt kiến thức, cung cấp thêm thông tin (nếu cần) và chuyển dẫn sang đề mục sau. 
	1. Tác giả
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- Đoàn Giỏi (1925 – 1989)
- Quê: Tiền Giang
- Ông nổi tiếng với tiểu thuyết "Đất rừng phương Nam" viết cho lứa tuổi thiếu nhi, được tái bản rất nhiều lần và dịch ra nhiều tiếng nước ngoài.
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2. Tác phẩm
a) Đọc và tóm tắt
- Đọc
- Tóm tắt







b) Tìm hiểu chung

- Bối cảnh: là các tỉnh Tây Nam, vào năm 1945, sau khi thực dân Pháp trở lại xâm chiếm miền Nam.
- Xuất xứ: tiểu thuyết “Đất rừng phương Nam”.
- Thể loại: tiểu thuyết
- Nhân vật chính: Võ Tòng
- Ngôi kể: ngôi thứ nhất và ngôi thứ 3 (có sự chuyển đổi ngôi kể)

- Bố cục: 2 phần
+ Phần 1: Người đàn ông cô độc giữa rừng qua ngôi kể thứ nhất.
+ Phần 2: Người đàn ông cô độc giữa rừng qua ngôi kể thứ ba.
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	Sản phẩm tổng hợp:
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	II. ĐỌC & TÌM HIỂU CHI TIẾT VB (…’)

	1. Nhan đề của văn bản

	Mục tiêu: Giúp HS hiểu được nhan đề và ý nghĩa nhan đề của văn bản
Nội dung: 
GV sử dụng KT tia chớp kết hợp với KT đặt câu hỏi để tìm hiểu về nhan đề của văn bản
HS suy nghĩ và làm việc cá nhân để trả lời câu hỏi của giáo viên. 

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Nhan đề của văn bản gợi cho em suy nghĩ gì?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc nhan đề văn bản và suy nghĩ cá nhân
GV hướng dẫn HS tìm hiểu bằng cách đặt các câu hỏi phụ (nếu HS không trả lời được).
? Người đàn ông nói đến ai?
? Cô độc là sống với những ai?
? Giữa rừng gợi không gian ở đâu?
B3: Báo cáo thảo luận
GV yêu cầu một vài HS trình bày cảm nhận của mình về nhan đề văn bản.
HS trả lời câu hỏi của GV, những HS còn lại theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho câu trả lời của bạn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét câu trả lời và câu nhận xét của HS
- Chốt nội dung (sản phẩm).
- Chuyển dẫn sang nội dung sau.
	“Người đàn ông cô độc giữa rừng”
=>  
- Người đàn ông -> nhân vật chính
- Cô độc: hoàn cảnh sống một mình.
- Giữa rừng: không gian sống
 Gợi tả về một người đàn ông đặc biệt, gây sự chú ý và tò mò đối với độc giả.

	1. Võ Tòng qua lời kể của ngôi kể thứ nhất (20’)

	Mục tiêu: [1]; [2]; [3]; [7] 
Nội dung: 
GV sử dụng KT khăn phủ bàn để tìm hiểu về nhân vật Võ Tòng qua điểm nhìn của ngôi kể thứ nhất.
HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thành phiếu học tập và trình bày sản phẩm.

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Chia nhóm lớp.
- Giao nhiệm vụ: hoàn thiện phiếu học tập số 2 bằng cách trả lời các câu hỏi 1, 2, 3.
- Thời gian: 7 phút
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Dự kiến tình huống khó khăn: HS gặp khó khăn trong câu hỏi số 3.
Tháo gỡ: (GV gợi ý HS bằng cách hướng dẫn các em đọc đoạn văn: “có lẽ bố chúng nói đúng… bắt đầu mùa sinh nở của chúng”).
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS 
- Quan sát những chi tiết trong SGK (GV đã chiếu trên màn hình).
- Đọc đoạn văn: “có lẽ bố chúng nói đúng… bắt đầu mùa sinh nở của chúng”).
GV hướng dẫn HS chú ý đoạn 1 (đặc biệt là đoạn văn: “có lẽ bố chúng nói đúng… bắt đầu mùa sinh nở của chúng”. 
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS:
 - Đại diện một nhóm trình bày sản phẩm.
- HS còn lại theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Chốt kiến thức, bình giảng và chuyển dẫn sang mục sau.
		P/diện
	Chi tiết
	Nhận xét

	


Nơi ở
	- Trong một túp lều ở giữa rừng.
- Giữa lều đặt cái bếp cà ràng.
- Sống cùng với con vượn bạc má.
	 NT: miêu tả
 Gợi một cuộc sống thiếu thốn.


	

Ngoại hình
	- Cởi trần
- Mặc chiếc quần ka ki còn mới nhưng lâu không giặt.
- Thắt xanh-tuya-rông
- Bên hông đeo lủng lẳng một lưỡi lê nằm gọn trong vỏ sắt.
	 NT: Miêu tả
 Gợi hình ảnh về một người đàn ông mộc mạc, giản dị.


	

Lời nói và hành động
	- Lời nói: 
+ Ngồi xuống đây, chú em!
+ Nhai bậy một miếng khô nai đi, chú em...
- Hành động: 
+ Giết giặc bằng bắn tên.
+ Chế thuốc độc và tẩm độc vào mũi tên để giết giặc.
	 Chú Võ Tòng là người thân thiện, cởi mở và dễ mến.

	· Võ Tòng là một người mộc mạc, giản dị, chân thành, cởi mở và yêu nước, căm thù giặc.




	3. Võ Tòng qua lời kể của ngôi thứ ba (…’)

	Mục tiêu: [1]; [2]; [3]; [8] 
Nội dung: 
GV sử dụng KT đặt câu hỏi, KT thảo luận cặp đôi để HS tìm hiểu về cuộc trò chuyện giữa Mên và Mon ở phần 2.
HS làm việc cá nhân, thảo luận cặp đôi để hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo sản phẩm.

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
1. Chỉ ra dấu hiệu chuyển đổi ngôi kể của đoạn 3?
2. Vì sao người đàn ông sống cô độc trong rừng lại có tên gọi Võ Tòng?
3. Vì sao Võ Tòng lại đến ở một mình trong khu rừng?
4. Qua lời kể của ngôi thứ ba, em có nhận xét gì về nhân vật Võ Tòng?
5. Trao đổi và chia sẻ để hoàn thiện phiếu bài tập số 3
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Phiếu học tập số 3
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: đọc ngữ liệu trong SGK (đoạn 3), suy nghĩ cá nhân để trả lời câu hỏi.
GV: 
- Dự kiến KK: HS khó trả lời câu hỏi số 1
- Tháo gỡ KK: GV nói thêm về nhân vật Võ Tòng trong truyên.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS
- Đại diện 1 nhóm lên trình bày sản phẩm.
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét về thái độ làm việc, ý kiến nhận xét và sản phẩm của các nhóm.
- Chốt kiến thức lên màn hình, chuyển dẫn sang nội dung sau.
	a. Nguồn gốc tên gọi “Võ Tòng”
- Do giết hổ chúa trong rừng.
- Trên mặt có vết sẹo bởi cái tát của con hổ chúa trước khi chết.
b. Lai lịch của Võ Tòng.
- Là một gã đàn ông hiền lành và vô cùng yêu vợ.
- Từng có một gia đình (vợ gã là người đàn bà xinh đẹp).
- Vì chiều vợ, đào măng cho vợ ăn khi vợ mang bầu nên bị tên địa chủ đánh vào đầu (đầu là nơi thờ phụng ông bà thì mày tới số rồi).
- Vung dao chém vào mặt tên địa chủ.
 NT: kể, tả, sử dụng ngôi kể thứ ba để tạo điểm nhìn khách quan.
· Võ Tòng là một người đàn ông khỏe mạnh, tính tình ngay thẳng, gan dạ và rất tự trọng.


	III. TỔNG KẾT (…’)

	Mục tiêu: [1]; [2]; [8] 
Nội dung: 
- GV sử dụng KT chia sẻ nhóm đôi để khái quát giá trị nghệ thuật và nội dung của văn bản…
- HS làm việc cá nhân, thảo luận nhóm và báo cáo sản phẩm.

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	B1 Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Chia nhóm theo bàn.
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm:
? Nêu những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản?
? Nội dung chính của văn bản “Người đàn ông cô độc giữa rừng”?
? Qua giờ học, em rút ra bài học gì khi khám phá một tác phẩm tự sự? Đặc biệt là khi đi tìm hiểu nhân vật? 
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
GV hướng theo dõi, quan sát HS thảo luận nhóm, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
B3: Báo cáo, thảo luận
HS báo cáo kết quả thảo luận nhóm, HS nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần).
GV hướng dẫn và yêu cầu HS trình bày, nhận xét, đánh giá chéo giữa các nhóm.
B4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của từng nhóm.
- Nhận xét và chốt sản phẩm lên Slide 
	1. Nghệ thuật
- Đan xen và lồng ghép 2 ngôi kể (ngôi kể thứ nhất và ngôi kể thứ ba.
- Sử dụng ngôn ngữ mang đậm chất Nam Bộ.
2. Nội dung
- Kể về cuộc gặp gỡ của cậu bé An với chú Võ Tòng – một người đàn ông cô độc giữa rừng U Minh vùng Tây Nam Bộ. Qua đó người đọc cảm nhận được chú Võ Tòng không chỉ là người giản dị, mộc mạc, chân thành mà còn là người thẳng thắn, bộc trực, giàu lòng yêu nước, căm thù giặc. Đây cũng chính là nét đẹp của người dân miền Tây Nam Bộ thời bấy giờ.
3. Khi phân tích nhân vật trong tác phẩm tự sự
a) Về ngôi kể
- Vai trò của từng ngôi kể đặc biệt là sự chuyển đổi ngôi kể trong tác phẩm đem đến khả năng di chuyển điểm nhìn nghệ thuật đồng thời mang đến sự linh hoạt trong lời kể.
b) Khi tìm hiểu về nhân vật
Chú ý các phương diện sau:
- Ngoại hình
- Tính cách
- Ngôn ngữ (lời nói)
- Hành động
- Suy nghĩ
- Lai lịch…


3. HĐ 3: Luyện tập (16’)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b) Nội dung: HS hoạt động cá nhân làm bài tập của GV giao.
c) Sản phẩm:  Câu 1: A; Câu 2: D; Câu 3: D; Câu 4: C
 d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao bài tập cho HS
Câu 1: Văn bản “Người đàn ông cô độc giữa rừng” được sáng tác trong hoàn cảnh nào?
A. Đất rừng phương Nam                               B. Ngọn tầm vông
C. Từ đất Tiền Giang                                      D. Sông nước Cà Mau
Câu 2: Văn bản “Người đàn ông cô độc giữa rừng” sử dụng ngôi kể nào?
A. Ngôi kể thứ nhất                                        B. Ngôi kể thứ hai
C. Ngôi thứ ba                                                D. Ngôi kể thứ nhất và thứ ba
Câu 3: Qua ngôi kể thứ nhất, Võ Tòng hiện lên là một nhân vật như thế nào?
A. Là một người đàn ông hiền lành, thật thà.
B. Là một người cởi mở, hiếu khách.
C. Là một người chân thành, mộc mạc
D. Là một người mộc mạc, giản dị, chân thành, cởi mở và yêu nước, căm thù giặc
Câu 4: Qua ngôi kể thứ ba, Võ Tòng hiện lên là một nhân vật như thế nào?
A. Là một người đàn ông hiền lành, thật thà.
B. Là một người cởi mở, hiếu khách.
C. Là người đàn ông hiền lành, khỏe mạnh, tính tình bộc trực, có chí khí nhưng số phận lại vô cùng bất hạnh.
D. Là một người yêu nước, căm thù giặc.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Chiếu bài tập
HS: Đọc yêu cầu của bài và lựa chọn đáp án
B3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS lựa chọn đáp án.
- HS trả lời, các em còn lại theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
 B4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá bài làm của HS bằng điểm số hoặc bằng cách chốt đáp án đúng.
4. HĐ 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Đoạn văn của học sinh (Sau khi đã được GV góp ý, nhận xét và chỉnh sửa).
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Viết một đoạn văn nêu cảm nhận của em về nhân vật Võ Tòng?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV gợi ý cho HS bằng việc bám sát văn bản (đặc biệt là những chi tiết kể/tả về Võ Tòng…
HS đọc lại văn bản, suy nghĩ cá nhân và viết đoạn văn.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm trên zalo nhóm hoặc trên Padlet
HS nộp sản phẩm cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS (HS nộp bài không đúng qui định (nếu có) trên zalo nhóm lớp/môn…
* Dặn dò: Về học kĩ nội dung của bài học và đọc, chuẩn bị trước bài “Buổi học cuối cùng”
 
                        *************************************************
Ngày dạy:
     Tiết : 8 +9
Đọc – hiểu văn bản (2)
BUỔI HỌC CUỐI CÙNG
(Truyện kể của một em bé người An- dat)
                                                                            (An – phông-  xơ- đô- đê ) 
 I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức: 
  Hiểu được nội dung ý nghĩa của truyện: Phải biết giữ gìn và yêu quý tiếng mẹ đẻ, đó là một phương diện quan trọng của lòng yêu nước.
- Hiểu được cách thể hiện tư tưởng tình cảm của tác giả trong tác phẩm, ý nghĩa, giá trị của tiếng nói dân tộc.
- Nắm được tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong truyện: Cốt truyện, tình huống truyện, nhân vật, người kể chuyện, lời đối thoại và lời độc thoại trong tác phẩm.

2. Về năng lực
* Năng lực chung
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc và hoàn thiện phiếu học tập ở nhà 
- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc chủ động tạo lập văn bản
* Năng lực đặc thù 
- Nêu được ấn tượng chung về văn bản “ Buổi học cuối cùng”
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (bối cảnh, nhân vật, ngôi kể …) và nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,…) của văn bản 
- Viết được đoạn văn khát quát giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản
2. Về phẩm chất: Có tình yêu với tiếng mẹ đẻ, tình yêu quê hương đất nước.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
 1. Chuẩn bị của giáo viên:
-Kế hoạch bài dạy;  Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;
- Tranh ảnh về nhà văn An-phông-xơ-đô-đê;
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp;
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà;
 2 . Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 7, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HĐ 1: Xác định vấn đề (5’)
a. Mục tiêu: HS xác định được nội dung chính của văn bản đọc – hiểu từ phần khởi động.
b. Nội dung: 
GV sử dụng KT đặt câu hỏi để hỏi HS, sau đó kết nối với nội dung của văn bản đọc – hiểu.
HS quan sát video, suy nghĩ cá nhân, kết nối tri thức trong video với tri thức trong thực tiễn với nội dung bài học
c. Sản phẩm: Cảm nhận của học sinh và lời chuyển dẫn của giáo viên.
d. Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
·  GV cho HS nghe một đoạn bài hát Thương ca tiếng Việt, Ca từ bài hát cho em hiểu điểu gì?
B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS quan sát video, lắng nghe lời bài hát trong video và suy nghĩ cá nhân để trả lời câu hỏi của 
GV hướng dẫn HS quan sát video, có thể tạm dừng video để HS quan sát khung cảnh
B3: Báo cáo, thảo luận: 
GV chỉ định HS trả lời câu hỏi.
HS trả lời câu hỏi của GV.
B4: Kết luận, nhận định (GV): 
- Nhận xét câu trả lời của HS cũng như ý kiến nhận xét của các em.
- Kết nối vào nội dung đọc – hiểu văn bản.
  - GV dẫn dắt: Với mỗi dân tộc, ngôn ngữ là tinh hoa, là hồn cốt của ngàn đời truyền lại, thậm chí là yếu tố quyết định đến sự còn- mất của dân tộc. Điều này không chỉ đúng với dân tộc ta mà đúng với nhiều dân tộc khác, đất nước khác. Nhà văn người Pháp An-phông- xơ Đô- đê đã thể hiện nội dung này trong đoạn trích "Buổi học cuôi cùng" trích trong tác phẩm “ Chuyện của một em bé người An-dát.”
2. HĐ 2: Hình thành kiến thức mới 

	I. Trải nghiệm cùng văn bản

	Mục tiêu:  Đọc, kể tóm tắt ...
Nội dung: 
GV sử dụng KT thảo luận nhóm đôi phần tìm hiểu chung
HS dựa vào việc chuẩn bị ở nhà để trình bày đôi nét về tác giả

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Chia nhóm cặp đôi

B2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS, cùng nhau chia sẻ, trao đổi những hiểu biết về tác giả .
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu 1 vài cặp đôi báo cáo sản phẩm.
- HS đại điện cặp đôi trình bày sản phẩm. Các cặp đôi còn lại theo dõi, nhận xét và ghi chép kết quả thảo luận của các cặp đôi báo cáo.
B4: Kết luận, nhận định 
HS: Những cặp đôi không báo cáo sẽ làm nhiệm vụ nhận xét, bổ sung cho cặp đôi báo cáo (nếu cần).
GV:
- Nhận xét thái độ làm việc và sản phẩm của các cặp đôi.
- Chốt kiến thức, chuyển dẫn sang mục sau
2. Tác phẩm
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
a. Đọc
- Hướng dẫn đọc nhanh.
GV hướng dẫn HS đọc truyện:
Đọc giọng chậm, xót xa cảm động, day dứt.
Lời nói của thầy Ha-men đọc dịu dàng, buồn.
- GV đọc mẫu => học sinh đọc
- Hướng dẫn cách đọc chậm (đọc theo thẻ).
+ Đọc thẻ trước, viết dự đoán ra giấy.
+ Đọc văn bản và đối chiếu với sản phẩm dự đoán.
- Cho học sinh thực hành đọc văn bản theo hướng dẫn.
b. Yêu cầu HS tiếp tục quan sát phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà và trả lời các câu hỏi còn lại:
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B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV:
1. Hướng dẫn HS cách đọc và tóm tắt.
2. Theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần).
HS:
1. Đọc văn bản, các em khác theo dõi, quan sát bạn đọc.
2. Xem lại nội dung phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS trả lời, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần).
HS:
- Trả lời các câu hỏi của GV.
- HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái đọc tập qua sự chuẩn bị của HS bằng việc trả lời các câu hỏi.
- Chốt kiến thức, cung cấp thêm thông tin (nếu cần) và chuyển dẫn sang đề mục sau. 
	1. Tác giả
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· An-phông- xơ Đô- đê (1840-1897), nhà văn Pháp
· Có cuộc đời đầy biến động
· Tác giả của nhiều tập truyện nổi tiếng.





2. Tác phẩm
a) Đọc và tóm tắt
- Đọc
- Tóm tắt
Câu chuyện về buổi học cuối cùng bằng tiếng Pháp đầy xúc động giữa thầy trò và người dân ở vùng đất bị quân Phổ chiếm đóng. Theo lời kể của cậu bé Phrăng ham chơi, không khí của buổi học hôm ấy thật khác lạ, thấm đẫm tình yêu tiếng nói dân tộc.






b) Tìm hiểu chung

- Bối cảnh: Các sự việc trong truyện diễn ra tại lớp học vùng An- dát ở Pháp, sau cuộc chiến tranh Pháp – Phổ, nước Pháp phải cắt vùng đất An- dát cho nước Phổ.
- Xuất xứ: in trong quyển 3 tuyển tập truyện ngắn chọn lọc “Những vì sao” 1873
- Thể loại: truyện ngắn
- Nhân vật chính: Cậu bé Phrăng
- Ngôi kể: ngôi thứ nhất 

- Bố cục:  3 phần:
+ P1: Từ đầu tới mà vắng mặt em: Quang cảnh từ nhà đến trường dưới con mắt quan sát của Phrăng
+ P2: Tiếp  cuối cùng này:
Diến biến buổi học cuối cùng
+ P3: Còn lại: Cảnh kết thúc buổi học

	II. Suy ngẫm và phản hồi

	1. Nhan đề của văn bản

	Mục tiêu: Giúp HS hiểu được nhan đề và ý nghĩa nhan đề của văn bản
Nội dung: 
GV sử dụng KT tia chớp kết hợp với KT đặt câu hỏi để tìm hiểu về nhan đề của văn bản
HS suy nghĩ và làm việc cá nhân để trả lời câu hỏi của giáo viên. 

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Nhan đề của văn bản gợi cho em suy nghĩ gì?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc nhan đề văn bản và suy nghĩ cá nhân
GV hướng dẫn HS tìm hiểu bằng cách đặt các câu hỏi phụ (nếu HS không trả lời được).
? Không khí buổi học có gì đặc biệt?
? Những điều khác lạ đó báo hiệu điều gì?
B3: Báo cáo thảo luận
GV yêu cầu một vài HS trình bày cảm nhận của mình về nhan đề văn bản.
HS trả lời câu hỏi của GV, những HS còn lại theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho câu trả lời của bạn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét câu trả lời và câu nhận xét của HS
- Chốt nội dung (sản phẩm).
- Chuyển dẫn sang nội dung sau.
	Tên truyện: “ Buổi học cuối cùng”: buổi học cuối cùng được học bằng tiếng Pháp và không còn buổi học nào như thế nữa.
 Gợi sự tiếc nuối, xót xa

	2. Nhân vật Phrăng

	Mục tiêu: [1]; [2]; [3]; [7] 
Nội dung: 
HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thành phiếu học tập và trình bày sản phẩm.

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Chia nhóm lớp.
- Giao nhiệm vụ: hoàn thiện phiếu học tập số 2 
[image: ]
- Thời gian: 7 phút

B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS 
- Quan sát những chi tiết trong SGK (GV đã chiếu trên màn hình).
- Đọc đoạn văn: 

B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS:
 - Đại diện một nhóm trình bày sản phẩm.
- HS còn lại theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Chốt kiến thức, bình giảng và chuyển dẫn sang mục sau.
	a. Trước giờ học
- Định trốn nhưng cưỡng lại được
- Trên đường đến trường thấy nhiều người tập trung trước trụ sở xã
- Khi tới lớp thấy thầy Ha men không mặc lễ phục, không trách mắng, cuối lớp cả dân làng ngồi dự, không khí buổi học yên ắng, khác thường
-> Tâm trạng lo sợ, ngạc nhiên.
b. Trong giờ học
- Khi biết đây là buổi học cuối cùng -> Choáng váng, 
- Tự giận chính mình đã lười học , ham chơi-> ân hận, tiếc nuối
- Coi sách như người bạn cố tri-> đau lòng vì phải giã từ.
- Không thuộc bài -> xấu hổ
- Thấm thía lời thầy, chăm chú nghe giảng, kinh ngạc vì hiểu bài
c. Kết thúc buổi học: 
 Cảm phục , nhận ra tình cảm của thầy đối với học sinh, với ngôn ngữ dân tộc và biết ơn thầy.
-> NT: miêu tả tâm lí độc đáo
-> NX: Phrăng là 1 cậu bé hồn nhiên, ham chơi nhưng cũng rất nhạy cảm, tinh tế. Yêu tiếng Pháp, yêu kính thầy.



	3. Nhân vật thầy Ha- men

	Mục tiêu: [1]; [2]; [3]; [8] 
Nội dung: 
GV sử dụng KT đặt câu hỏi, KT thảo luận cặp đôi để HS tìm hiểu về nhân vật thầy Ha-men:
HS làm việc cá nhân, thảo luận cặp đôi để hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo sản phẩm.

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
· Thầy Ha- men được miêu tả qua những phương diện nào? Qua đó em cảm nhận thầy là người như thế nào?
Yêu cầu học sinh hoàn thành phiếu học tập
PHIẾU HỌC TẬP: 
Nhân vật thầy Ha- men
	Trang phục
	Thái độ với học sinh
	Lời nói về tiếng Pháp
	Hành động cuối buổi học.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: hoàn thiện phiếu học tập theo nhóm.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS
- Đại diện 1 nhóm lên trình bày sản phẩm.
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét về thái độ làm việc, ý kiến nhận xét và sản phẩm của các nhóm.
- Chốt kiến thức lên màn hình, chuyển dẫn sang nội dung sau.
	- Trang phục: Thầy mặc áo  rơ đanh gốt màu xanh lục, diềm lá sen gấp nếp mịn, đội mũ tròn bằng lụa đen thêu
-> đẹp và trang trọng
- Thái độ đối với học sinh:
+ lời lẽ nhẹ nhàng , nhắc nhở
+ nhiệt tình và kiên nhẫn, ân cần giảng bài như muốn truyền hết hiểu biết của mình cho học sinh
-> dịu dàng, yêu thương học sinh
- Lời nói về việc học tiếng Pháp: “đó là ngôn ngữ hay nhất, trong sáng nhất, vững vàng nhất, phải giữ lấy nó, đừng bao giờ quên nó….”
-> Hình ảnh so sánh khẳng định giá trị thiêng liêng và sức mạnh to lớn của tiếng nói dân tộc trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền độc lập, tự do-> ca tụng, tôn vinh
- Hành động , cử chỉ lúc buổi học kết thúc:
+ xúc động, nghẹn ngào, không nói nên câu
+ người tái nhợt
+ dằn từng nét chữ: “ NƯỚC PHÁP MUÔN NĂM”.
-> Hành động đau đớn, xúc động
-> NT: so sánh, miêu tả nhân vật
-> ND: Thầy là người yêu nghề dạy học, yêu tiếng mẹ đẻ, yêu nước sâu sắc.

	Các nhân vật khác trong lớp có tâm trạng như thế nào?
	3. Các nhân vật khác
- Dân làng ngồi phía cuối lớp lặng lẽ và buồn rầu
- Cụ già Hode nâng niu quyển tập đánh vần, tập đọc theo lũ trẻ, giọng run run
- Học trò chăm chú nghe giảng,cặm cụi tập viết, muốn khóc
-> Xúc động, nuối tiếc.

	III. TỔNG KẾT (…’)

	Mục tiêu: [1]; [2]; [8] 
Nội dung: 
- GV sử dụng KT chia sẻ nhóm đôi để khái quát giá trị nghệ thuật và nội dung của văn bản…
- HS làm việc cá nhân, thảo luận nhóm và báo cáo sản phẩm.

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	B1 Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Chia nhóm theo bàn.
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm:
Tổng kết nội dung văn bản bằng sơ đồ tư duy ? 



Qua giờ học, em rút ra bài học gì khi khám phá một tác phẩm tự sự? Đặc biệt là khi đi tìm hiểu nhân vật? 
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
GV hướng theo dõi, quan sát HS thảo luận nhóm, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
B3: Báo cáo, thảo luận
HS báo cáo kết quả thảo luận nhóm, HS nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần).
GV hướng dẫn và yêu cầu HS trình bày, nhận xét, đánh giá chéo giữa các nhóm.
B4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của từng nhóm.
- Nhận xét và chốt sản phẩm lên Slide 
	[image: ]


3. HĐ 3: Luyện tập (16’)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b) Nội dung: GV tổ chức trò chơi hộp quà may mắn
c) Sản phẩm:  câu trả lời của học sinh
 d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Nhiệm vụ 1: Giáo viên chiếu hộp quà chứa câu hỏi
Câu 1: Nội dung chính của truyện : “ Buổi học cuối cùng” là gì?
· Truyện ca ngợi lòng yêu nước qua tiếng nói dân tộc.
Câu 2: Từ còn thiếu trong câu sau là gì?
“ Khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình , thì chẳng khác gì nắm được…. chốn lao tù.”
· Từ : “ chìa khóa”
Câu 3: Đây là buổi học cuối cùng ở vùng nào nước Pháp?
· Vùng An- dát
Câu 4: Truyện buổi học cuối cùng sử dụng ngôi kể nào? 
· Ngôi thứ 1
Câu 5: Nhân vật thầy Ha- men và Phrang được miêu tả qua yếu tố nào?
· Ngoại hình, cử chỉ, lời nói và tâm trạng
Nhiệm vụ 2: Yêu cầu viết đoạn văn : 
Viết đoạn văn khoảng 8 câu nêu cảm nghĩ về nhân vật em yêu thích trong truyện? 
Gợi ý: 
· Về hình thức: 
+ đúng bố cục đoạn văn
+ đảm bảo số lượng câu theo yêu cầu
· Về nội dung:
+  Mở đoạn: giới thiệu nhân vật( trong tác phẩm nào? Tác giả nào?)
+ Thân đoạn: Nêu cảm nghĩ về trang phục, hành động,cử chỉ, lời nói, thái độ….
+ Kết đoạn: Đánh giá về nhân vật.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Chiếu hộp quà
HS: Đọc yêu cầu của câu hỏi và trả lời
B3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời, các em còn lại theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
 B4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá bài làm của HS bằng điểm số hoặc bằng cách chốt đáp án đúng.
4. HĐ 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Học sinh phát biểu suy nghĩ  về tiếng Việt?
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
Em hãy phát biểu cảm nghĩ về tiếng mẹ đẻ của dân tộc Việt Nam?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS phát biểu cảm nghĩ cá nhân
B3: Báo cáo, thảo luận
GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm trên zalo nhóm hoặc trên Padlet
HS nộp sản phẩm cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS (HS nộp bài không đúng qui định (nếu có) trên zalo nhóm lớp/môn…
* Dặn dò: Về học kĩ nội dung của bài học và đọc, chuẩn bị trước bài mới.
********************************

Ngày dạy:                               THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
                                       Tiết 10: NGÔN NGỮ CÁC VÙNG MIỀN
I. Mục tiêu: 
1. Năng lực
- Hiểu được đặc điểm, tác dụng, cách sử dụng của ngôn ngữ các vùng miền khác nhau
- Biết sử dụng ngôn ngữ các vùng miền đúng hoàn cảnh giao tiếp
2. Phẩm chất	
- Tự tin thể hiện quan điểm của bản thân.
- Biết lắng nghe, hợp tác nhóm.
II. Thiết bị và học liệu
1. Giáo viên:  Thiết bị - Học liệu: SGK, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, Phiếu học tập, rubric đánh giá.
2. Học sinh: Đọc tìm hiểu trước bài.
III.Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức ngữ văn, kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học
b. Nội dung hoạt động: HS tham gia trò chơi: ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ
c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong tiết học
Dự kiến câu trả lời:
	Tên sự vật
	( Dự kiến)Tên gọi ở địa phương miền Nam

	Hình 1: Quả dứa
	Trái thơm

	Hình 2: Cái bát (ăn cơm)
	Cái chén

	Hình 3: Cái mũ
	Cái nón

	Hình 4: Bắp ngô
	Trái bắp

	Hình 5: Quả roi
	Trái mận


d. Tổ chức thực hiện hoạt động: 
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV phổ biến luật chơi: Có 5 bức tranh, HS quan sát tranh để trả lời nội dung các bức tranh trong ảnh. Nếu HS trả lời sai, HS khác có quyền trả lời. 
Câu hỏi: HS quan sát tranh, bằng sự hiểu biết của mình em hãy cho biết sự vật được thể hiện trong bức tranh, ở địa phương miền Nam sự vật ấy được gọi là gì? 

	Tên sự vật

	Hình 1: Quả dứa

	Hình 2: Cái bát (ăn cơm)

	Hình 3: Cái mũ

	Hình 4: Bắp ngô

	Hình 5: Quả roi


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS quan sát tranh để nhận biết các sự vật trong tranh.
GV quan sát, hỗ trợ nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS phát biểu. Trình bày ý kiến
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS. Dẫn dắt vào bài. 
GV kết nối vào tiết học: Các em thân mến, chúng ta có thể thấy ngôn ngữ các vùng miền rất đa dạng, góp phần làm nên sự giàu đẹp của Tiếng Việt. Tiết học hôm nay cô và các em cùng tìm hiểu phần thực hành tiếng việt: Ngôn ngữ các vùng miền. 
                             Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
2.1. Tìm hiểu tri thức ngữ văn
a. Mục tiêu: HS hiểu được đặc điểm, tác dụng, cách sử dụng của ngôn ngữ các vùng miền khác nhau.
b. Nội dung: HS trình bày sản phẩm dự án học tập của nhóm
c. Sản phẩm: Sản phẩm dự án học tập của HS.( Sơ đồ tư duy, bài thuyết trình,…)
d. Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
GV chia 3 nhóm, đọc phần KT ngữ văn trang 14 để hoàn thành phiếu học tập: (HS chuẩn bị ở nhà)
	Ngôn ngữ các vùng miền

	Đặc điểm
	Tác dụng
	Cách sử dụng

	…..
	…..
	….


Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
HS trình bày sản phẩm chuẩn bị của nhóm bằng sơ đồ tư duy hoặc bằng bảng nhóm
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Đại diện một nhóm trình bày sản phẩm của nhóm mình.
+ Nhóm còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.
Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức.
GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	I. Tri thức ngữ văn





		Ngôn ngữ các vùng miền

	Đặc điểm
	Tác dụng
	Cách sử dụng

	- Tính đa dạng của tiếng Việt thể hiện chủ yếu ở các mặt ngữ âm và từ vựng:
+ Đa dạng về ngữ âm: Một từ ngữ có thể được phát âm không giống nhau ở các vùng miền khác nhau.
+ Đa dạng về từ vựng: Các vùng miền khác nhau đều có những từ ngữ mang tính địa phương (từ ngữ địa phương).
	- Dùng để phản ánh cách nói của nhân vật, của người dân ở địa phương khác nhau. 
- Tạo sắc thái thân mật, gần gũi phù hợp với hoàn cảnh của nhân vật. Tô đậm tính chất địa phương. 
	- Việc sử dụng từ ngữ địa phương cũng cân có chừng mực; nếu không, sẽ gây khó khăn cho người đọc và hạn chế sự phổ biến của tác phẩm.






Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: HS vận dụng các tri thức ngữ văn vào thực hành các bài tập và thực tiễn cuộc sống.
b. Nội dung: HS thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, phiếu học tập.
Dự kiến SP:
Phiếu học tập số 1
	Câu
	Từ
	Nghĩa
	Phạm vi sử dụng
	Tác dụng

	1.a
	Tía 
	Cha
	 Miền Nam
	Phản ánh cách nói của nhân vật; Phù hợp với bối cảnh của tác phẩm.

	1.b
	Má 
	Mẹ 
	Miền Nam
	Phản ánh cách nói của nhân vật; Phù hợp với bối cảnh của tác phẩm.

	1.c
	Giùm/ qua 
	Giúp / anh
	Miền Nam
	Phản ánh cách nói của nhân vật; Phù hợp với bối cảnh của tác phẩm.

	1.d
	Bả
	Bà 
	Miền Nam
	Phản ánh cách nói của nhân vật; Phù hợp với bối cảnh của tác phẩm.

	2.b
	Ni 
	Này 
	Miền Trung
	nt

	2.c
	Mi / Dớ dận
	Mày / Vớ vẩn
	Miền Trung
	nt


d. Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập 1,2 SGK
GV cho lớp hoạt động cá nhân hoàn thành phiếu học tập số 1.  
Phiếu học tập số 1
	Câu 
	Từ
	Nghĩa
	Phạm vi sử dụng
	Tác dụng

	1.a
	
	
	
	

	1.b
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…


? Tìm một số từ ngữ sử dụng ở địa phương em? 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
HS hoàn thành phiếu học tập cá nhân
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Đại diện HS trình bày câu trả lời
+ HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.
Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức.
GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
Gv cho HS chấm chéo bài của nhau (dựa vào bảng kiểm)
	II. Luyện tập
1. Bài tập 1,2 





	Bảng kiểm chấm điểm
	Nội dung chấm điểm
	Điểm đạt được

	Xác định được từ và giải nghĩa đúng các từ địa phương trong mỗi ví dụ. Mỗi từ đúng được 1.0đ
	

	Xác định đúng phạm vi sử dụng. 2.0đ
	

	Nêu đúng tác dụng. Mỗi ví dụ đúng được 2.0đ
	




	Nhiệm vụ 1: 
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập 3 SGK
GV chia lớp thành 2 đội tham gia phần thi tiếp sức với 2 vòng thi:
Vòng 1: Mỗi đội 3 (hoặc 4) bạn tham gia thực hiện nhiệm vụ a của BT3: Trong thời gian 1 phút viết các từ có tiếng chứa phụ âm đầu là l, n, v. Mỗi bạn HS được viết 1 từ, lần lượt xoay vòng đến các bạn còn lại cho đến khi hết giờ. Hết thời gian, đội nào viết đúng và nhiều hơn sẽ chiến thắng. 

Vòng 2:   Mỗi đội 3 (hoặc 4) bạn tham gia thực hiện nhiệm vụ c của BT3: Trong thời gian 1 phút viết các từ các thanh hỏi, thanh ngã.  Mỗi bạn HS được viết 1 từ, lần lượt xoay vòng đến các bạn còn lại cho đến khi hết giờ. Hết thời gian, đội nào viết đúng và nhiều hơn sẽ chiến thắng.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
HS thực hiện trò chơi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Đại diện HS kiểm tra kết quả các đội
Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức.
GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức. Cho điểm
	2. Bài tập 3
	BẢNG HỆ THỐNG CÁC TỪ

	P.âm đầu l
	P.âm đầu n
	P.âm đầu v

	lo lắng, lạnh lùng, lặc lè, lung lay, lạ lẫm, lạc lõng,..
	no nê, nao núng, nói năng, nôn nóng, nôn nao,…
	vội vàng, vắng vẻ, vội vã, vui vẻ, vênh váo, ví von,…



	BẢNG HỆ THỐNG CÁC TỪ

	Thanh hỏi
	Thanh ngã

	Tỉ mỉ, nghỉ ngơi, chém chả, rủ rỉ, …
	nghĩ ngợi, mĩ mãn, lũ lụt, xử lí,…







	Nhiệm vụ 2: 
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
GV chiếu đoạn thơ: Gọi HS đọc chuẩn chính tả đoạn thơ đó:
Lúa nếp là lúa nếp làng
Lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng

Lúa nếp là lúa nếp làng
Lúa lên lớp lớp làm lợn no nê.

Lên núi lấy lá non về làm nón lá.

Lúa nếp là lúa nếp non
Lúa lên lá nõn lá non nõn nà.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
HS quan sát đoạn thơ 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Đại diện HS đọc các đoạn thơ
+ HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.
Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức.
GV nhận xét, đánh giá, nhận xét cách đọc. Chấm điểm. 
	

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập 4 SGK:
Viết một đoạn văn (khoảng 5-7 dòng) trình bày ý kiến của em về tác dụng của việc sử dụng các từ ngữ địa phương trong một văn bản mà em đã học hoặc đã đọc.
- Hình thức: Đoạn văn, đủ số câu quy định, đúng chính tả, ngôn từ trong sáng.
- Nội dung:  Tác dụng của việc sử dụng các từ ngữ địa phương trong một văn bản mà em đã học hoặc đã đọc.(Người đàn ông cô độc giữa rừng; Dọc đường sứ Nghệ) 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
HS dựa vào các văn bản đã học để tìm ý viết đoạn văn đúng yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Đại diện HS đọc đoạn văn của mình.
Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức.
GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức. 
	3. Bài tập 4


                             Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức vào thực tiễn cuộc sống
b. Nội dung: HS tìm hiểu từ ngữ sử dụng ở địa phương mình
c. Sản phẩm: Sổ tay cá nhân có các từ địa phương
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ
? Sưu tầm các từ địa phương được sử dụng ở địa phương em. Cho biết các từ toàn dân tương ứng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS sưu tầm
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Trình bày trước lớp các từ ngữ đã sưu tầm được (Tiết học sau)
Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức: GV nhận xét, cho điểm phần sưu tầm của HS (giờ học sau)

                     *********************************************************
[bookmark: _Hlk108945549]Ngày dạy:                             Tiết 11+12     THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU
Văn bản:
  DỌC ĐƯỜNG XỨ NGHỆ
                                (Trích Búp sen xanh)         Sơn Tùng
I. MỤC TIÊU (Học xong bài học, học sinh sẽ đạt được)
1. Về kiến thức: 
+ Tri thức về thể loại tiểu thuyết lịch sử ( bối cảnh, đề tài, nhân vật, các sự kiện…);  nội dung, ý nghĩa và một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong văn bản.
+ Bối cảnh xã hội Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX và gia cảnh thuở nhỏ của Bác Hồ.
+ Tấm lòng của nhà văn đối với lãnh tụ và đất nước.
2. Về năng lực:
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (bối cảnh, cốt truyện, nhân vật, từ ngữ địa phương.. ), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, thái độ người kể,...) được thể hiện trong văn bản.
- Hiểu được cách thể hiện tư tưởng, tình cảm của tác giả được thể hiện qua văn bản và tác dụng, ý nghĩa của những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu.
- Phân tích được nhân vật, chi tiết, tình huống trong văn bản.
- Viết được đoạn văn nêu cảm nhận về một nhân vật trong truyện.
3. Về phẩm chất:
-  Trân trọng, tự hào, kính yêu và biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
-  Sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Thiết bị - Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập, 
2. Học sinh: Đọc, tìm hiểu trước bài.
PHIẾU HỌC TẬP
Đọc kĩ văn bản và câu hỏi 2,3 cuối bài để hoàn thành phiếu học tập sau:
CHÂN DUNG NHÂN VẬT CÔN VÀ QUAN PHÓ BẢNG
	
	Quan Phó bảng Sắc
	Cậu bé Côn

	Lời nói, hành động
	

	

	Tính cách, phẩm chất của nhân vật
	

	

	Nhận xét chung
	Cách kể chuyện
	

	
	Tình cảm, thái độ của tác giả
	


		
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC	
Hoạt động 1: Mở đầu.
a. Mục tiêu: HS kết nối kiến thức đã chuẩn bị bài vào nội dung của bài học.
b. Nội dung: Giáo viên chia sẻ cho HS theo dõi video bài hát về Bác & nêu yêu cầu. HS thực hiện theo y/c.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
B 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập.
- GV chiếu video bài hát “Người về thăm quê” của nhạc sĩ Thuận Yến và giao nhiệm vụ cho HS.  
1, Em cảm nhận được điều gì về chân dung Bác Hồ được gợi ra từ những lời ca và giai điệu của ca khúc?
2, Chia sẻ những hiểu biết của em về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

B 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ. Suy nghĩ cá nhân.
- Gv: theo dõi, khích lệ học sinh làm việc tích cực.
B 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV: tổ chức cho hs chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của bản thân.
- HS trả lời câu hỏi.

B 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên tổng hợp, kết nối bài học.

Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI                            
a. Mục tiêu: HS nêu được những nét chính về nhà văn Sơn Tùng và đọc hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật vb “ Dọc đường xứ Nghệ”.
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh trình bày sản phẩm đã tìm hiểu về tác giả, tác phẩm; cách đọc văn bản và thực hiện kĩ thuật chỉ huy để đọc văn bản.
c. Sản phẩm: Các phiếu học tập, sơ đồ tư duy của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1:Tìm hiểu chung về TG, TP.
Bước 1: G/v chuyển giao n/v:
1,  Chia sẻ nội dung tìm hiểu của mình về những hiểu biết chung về tác giả và tác phẩm (thể loại, ngôi kể, nv chính) ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ H/s: làm việc cá nhân hoàn thành sản phẩm trc ở nhà.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
+ HS trình bày, HS khác nhận xét đánh giá.
+ Giáo viên: Quan sát, theo dõi, điều hành quá trình học sinh thực hiện.
 Bước 4: Kết luận, nhận định:
+ GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của HS, chuẩn kiến thức, h/s điều chỉnh sản phẩm nếu cần.










Nhiệm vụ 2: Đọc và tóm tắt VB.
Bước 1: G/v chuyển giao n/v. 
 Lớp phó học tập thực hiện kĩ thuật chỉ huy: điều hành lớp đọc và tìm hiểu về bối cảnh chung diễn ra sự việc, nhân vật, nội dung chính trong văn bản.
Lớp phó, cả lớp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ H/s: Thực hiện nhiệm vụ theo sự điều hành của lớp phó.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
+ HS khác nhận xét đánh giá.
+ Giáo viên: điều hành quá trình học sinh thực hiện, chỉnh sửa, uốn nắn
 Bước 4: Kết luận, nhận định:
+ GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của HS.
Chuẩn lại một số kiến thức cơ bản.


 





















Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu nhân vật Côn và người cha trên hành trình dọc đường xứ Nghệ 
B 1: Chuyển giao nhiệm vụ
1, Xem lại, hoàn chỉnh sản phẩm PHT cá nhân đã chuẩn bị.
2, Trao đổi cặp đôi về nội dung PHT, chú ý phần Nhận xét chung
3, Báo cáo sản phẩm của cặp.
B 2: Thực hiện nhiệm vụ
-  HS làm việc cá nhân, trao đổi cặp đôi theo hướng dẫn.
- GV theo dõi, quan sát, gợi ý
B 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Hs trình bày, hs khác nhận xét.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
Bước 4: Kết luận, nhận định:
+ GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của HS, chuẩn kiến thức
+ Hs điều chỉnh sản phẩm (nếu cần)



























































Nhiệm vụ 5: Tìm hiểu  về thiên nhiên và con người dọc đường xứ Nghệ.
Bước 1: Chuyển giao n/ vụ: 
1, Tìm chi tiết trong văn bản tác giả tái hiện thiên nhiên xứ Nghệ?
   2. Qua nội dung cuộc trò chuyện của hai anh em Khiêm, Côn với cha, em có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào về con người và văn hoá của vùng đất xứ Nghệ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ H/s: Trả lời câu hỏi.
+ Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
+ HS báo cáo kết quả, HS khác nhận xét đánh giá.
+ Gv: Quan sát, theo dõi, điều hành quá trình học sinh thực hiện.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
 +GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của HS, chuẩn kiến thức 


Nhiệm vụ 6: Khái quát những nét chính về ND và NT của VB.
B 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Nhận xét khái quát về nghệ thuật và nội dung ý nghĩa của văn bản? 
B 2: Thực hiện nhiệm vụ
-  HS lv cá nhân, trình bày theo ý hiểu.
- GV theo dõi, quan sát. 
B 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Hs trình bày, hs khác nhận xét.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
B 4: Đánh giá  
- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của HS, chuẩn kiến thức. Hs điều chỉnh sp nếu cần
	I. Đọc và tìm hiểu chung:
1. Tác giả và tác phẩm Búp sen xanh
a. Tác giả:
- Tên thật là Bùi Sơn Tùng 
- Sinh năm 1928 tại Nghệ An, mất ngày 22 tháng 7 năm 2021 tại Hà Nội.
- Ông tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ; trực tiếp chiến đấu trên các chiến trường từ Bắc vào Nam.
- Ông sớm có ý tưởng sưu tầm tìm hiểu những tư liệu về cuộc đời, gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh để viết sách lưu lại cho thế hệ sau
- Là nhà văn Việt Nam với nhiều tác phẩm về lãnh tụ Hồ Chí Minh và các danh nhân cách mạng, danh nhân văn hóa Việt Nam, 
Tác phẩm tiêu biểu nhất là tiểu thuyết Búp sen xanh viết về cuộc đời Hồ Chí Minh.
b. Tác phẩm Búp sen xanh:
- Hoàn cảnh sáng tác: 
 + TP được nhà văn sưu tầm tư liệu và thai nghén suốt hơn 30 năm. Hoàn thành năm 1981
 + Xuất bản lần đầu năm 1982 tại NXB Kim Đồng
- Thể loại: Tiểu thuyết lịch sử
-  Ngôi kể: Ngôi 3 
Tác dụng: kể khách quan, linh hoạt những sự việc và kết hợp miêu tả, biểu cảm hợp lí.
- Nội dung: Tp viết về Bác Hồ từ khi còn nhỏ đến khi ra đi tìm đường cứu nước năm 1911)
Là tác phẩm văn học đầu tiên viết về những năm tháng tuổi thơ của Bác Hồ.

2. Văn bản Dọc đường xứ Nghệ.
a. Đọc và tóm tắt.
* Đọc: 
* Tóm tắt:
- Trên đường cùng cha và anh qua địa phận Diễn Châu, cậu bé Côn hỏi cha về ngôi đền thờ Thục Phán và được cha kể cho nghe câu chuyện về Mỵ Châu – Trọng Thuỷ. Nghe xong cậu cảm kích trước cách vua Thục chém con rồi tự vẫn để giữ trọn chữ tín.
- Quan Phó bảng Sắc còn kể cho con nghe câu chuyện người xưa lí giải về hính dáng núi Hai Vai, núi Trống Thủng, núi Cờ Rách làm cậu bé Côn thêm thấm thía khát vọng của cha ông xưa.
- Khi đi qua đền Quả Sơn, cậu bé Côn rất thắc mắc về sự uy nghi của ngôi đền và công trạng của vị quan được thờ. Ông Sắc đã kể lại cho các con nghe công trạng của Uy Minh hầu Lí Nhật Quang giúp con không chỉ biết rõ hơn về vị tướng mà còn hiểu ra ý nghĩa sâu xa trong câu vè dân gian bà ngoại từng đọc cho nghe.
- Hai anh em Khiêm, Côn được cha dẫn qua nhiều nơi có phong cảnh đẹp, những di tích lịch sử của Nghệ An rồi qua Hà Tĩnh, thăm mộ cụ Nguyễn Du. Côn tần ngần không hiểu vì sao người tài thơ văn như vậy mà không được lập đền thờ, còn kẻ ăn trộm bị đánh chết thì lại có miếu thờ thật trang nghiêm…

* Một số từ ngữ cần chú ý: 
- Các từ ngữ cuối các trang văn bản.
- Một số danh từ riêng về các địa danh: 
b. Tìm hiểu chung
* Bối cảnh: 
* Nhân vật chính: Cha con cụ Nguyễn Sinh Sắc.
Lưu ý: Đây là đoạn trích trong tiểu thuyết văn học có yếu tố lịch sử, không phải văn bản lịch sử thuần tuý nên nhân vật được xây dựng theo góc nhìn chủ quan của tác giả.
 * Nội dung chính:
Vb kể lại hành trình quan Phó bảng Sắc dẫn hai người con trai đi thăm bạn bè họ hàng dọc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh sau khi thi đỗ Phó bảng với cuộc trò chuyện về thiên nhiên, con người, văn hoá của dải đất Miền Trung.

 II. Đọc - hiểu chi tiết văn bản.
1. Anh em Côn và cha trên hành trình dọc đường xứ Nghệ.
 a. Quan Phó bảng Sắc.
· Dẫn 2 con đi hầu khắp những nơi nổi tiếng về phong cảnh đẹp, về di tích lịch sử của Nghệ An, Hà Tĩnh.
· Kể cho con nghe những truyền thuyết Mỵ Châu - Trọng Thuỷ; về công lao của Uy Minh hầu Lí Nhật Quang…
· Lí giải cặn kẽ cho các con về tên núi Trống Thủng, núi Hai Vai, núi Cờ Rách…
· Giải thích cho Côn những thắc mắc về những nơi 3 cha con đi qua
· Tính cách:
· Quan Phó bảng Sắc là người am hiểu về thiên nhiên, con người, những truyền thống văn hoá, lịch sử của quê hương.
· Ông có cách dạy con những đạo lí rất nhẹ nhàng mà sâu sắc: thông qua những chuyến đi, những câu chuyện về tên đất, tên người, ông để cho con trực tiếp trải nghiệm và thấm thía những bài học làm người.
b. Cậu bé Côn
· Tần ngần nhìn ngôi đền cổ kính, mong được cha chỉ bảo về sự tích ngôi đền và những ngọn núi…
· Nghe chuyện Mỵ Châu – Trọng Thuỷ: cậu bé nhận ra sự nham hiểm của vua Triệu, sự mất cảnh giác của cha con vua Thục Phán và Mỵ Châu; em trân trọng khí tiết của vua Thục khi quyết không để rơi vào tay giặc
· Nghe cha kể chuyện về các hòn núi: Côn cảm phục sự tưởng tượng và ước vọng của người xưa gửi gắm trong câu chuyện.
· Được cha giải thích về công lao của Uy Minh hầu Lí Nhật Quang, cậu bé Côn hiểu ra được, chốn quan trường có người xấu nhưng cũng nhiều vị rất tốt, có công lớn với nhân dân và được nhân dân ghi nhớ…
· Côn thắc mắc không hiểu vì sao người học rộng, văn hay như Nguyễn Du khi chết đi chỉ có nấm mồ nhỏ mà kẻ ăn trộm lại được lập miếu thờ

 Tính cách, phẩm chất:
· Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cậu bé Côn rất ham học hỏi: Vừa đi theo cha và anh, em vừa quan sát, tưởng tượng về cảnh sắc thiên nhiên, vừa ghi nhớ từng địa điểm và có câu hỏi để hiểu thấu đáo về lịch sử, văn hoá.
· Em còn có những cảm nhận tinh tế, có suy ngẫm và lí giải sâu sắc, thấu đáo trước những câu chuyện cha kể.
· Cậu bé Côn còn sớm có ý thức trân trọng truyền thống văn hoá và những đạo lí của con người.
Đó chính là những biểu hiện của một con người sớm có lòng yêu nước sâu sắc.

c. Nhận xét chung
* Cách kể chuyện  
· Sử dụng ngôi kể thứ 3 để kể linh hoạt dẫn dắt hợp lí, hấp dẫn.
· Xây dựng nhân vật thông qua ngôn ngữ đối thoại; qua suy nghĩ và lời nói.
· Sử dụng thủ pháp truyện lồng trong truyện hợp lí.

* Tình cảm, thái độ của tác giả
· Có sự am hiểu về thiên nhiên và con người, văn hoá xứ Nghệ.
· Hiểu và trân trọng vốn hiểu biết và phẩm chất cao đẹp của quan Phó bảng. 
· Khẳng định, đề cao vẻ đẹp nhân cách của cậu bé Côn.

2. Thiên nhiên, con người, văn hoá dọc đường xứ Nghệ.
- Thiên nhiên, mây trời đẹp như bức tranh gấm thêu; dãy núi xa xa rất nhiều hình nhiều vẻ..; núi non biêng biếc trải tận chân trời xa…; núi Hai Vai, núi Trống Thủng, núi Cờ Rách..
 Dáng núi non thường thể hiện khát vọng của con người…
- Vùng đất xứ Nghệ là mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử văn hoá, con người giàu khát vọng xây dựng và bảo vệ quê hương.













III. Tổng kết :
1. Nghệ thuật:
- Sử dụng ngôi kể thứ ba  với các tình tiết, diễn biến hợp lí.
- Xây dựng nhân vật thông qua ngôn ngữ đối thoại, hành động, suy nghĩ giúp nhân vật hiện lên sinh động, chân thực, có chiều sâu.
- Kết hợp kể, tả và bộc lộ cảm xúc suy nghĩ  Giúp câu chuyện hấp dẫn, gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa.
2. Nội dung:
- Văn bản kể lại hành trình anh em Khiêm, Côn được cha dẫn qua những nơi  của Nghệ An, Hà Tĩnh.
- Qua đó, tác giả tái hiện sinh động chân thực chân dung cậu bé Côn với những quan sát tinh tế, tâm hồn nhạy cảm và suy nghĩ sâu sắc trước mọi cảnh sắc và câu chuyện trong cuộc sống; đồng thời phần nào giúp người đọc cảm nhận được tình cảm yêu thương, cách dạy đạo lí của Quan Phó bảng Sắc với các con và tấm lòng của ông với quê hương mình
- VB cũng thể hiện thái độ ngợi ca, trân trọng và biết ơn của tác giả với những vẻ đẹp và giá trị lịch sử văn hoá của vùng đất xứ Nghệ nói riêng và của cả dân tộc nói chung.



Hoạt động luyện tập
 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Chi tiết, hình ảnh nào trong truyện khiến em có cảm xúc nhất? Vì sao?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh tiếp nhận: Nắm được yêu cầu, thực hiện nhiệm vụ.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh báo cáo. HS khác nhận xét.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
-Giáo viên sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.

Hoạt động Vận dụng
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ Viết đoạn văn 7-10 câu nêu cảm nhận của em về nhân vật Côn trong truyện. 
+ Vẽ tranh minh họa một chi tiết/ sự việc trong văn bản..
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc cá nhân.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
· HS báo cáo vào giờ sau.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
· GV nhận xét ý thức học của HS.

*Hướng dẫn học bài.
- Tìm đọc “Búp sen xanh” và những tư liệu về tuổi thơ của Bác
- Chuẩn bị bài mới: Viết bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.


Phụ lục 1: Sản phẩm dự kiến cho hoạt động 3.
CHÂN DUNG NHÂN VẬT CÔN VÀ QUAN PHÓ BẢNG
	
	Quan Phó bảng Sắc
	Cậu bé Côn

	Lời nói, hành động, suy nghĩ.
	· Dẫn 2 con đi hầu khắp những nơi nổi tiếng về phong cảnh đẹp, về di tích lịch sử của Nghệ An, Hà Tĩnh.
· Kể cho con nghe những truyền thuyết Mỵ Châu - Trọng Thuỷ; về công lao của Uy Minh hầu Lí Nhật Quang…
· Lí giải cặn kẽ cho các con về tên núi Trống Thủng, núi Hai Vai, núi Cờ Rách…
· Giải thích cho Côn những thắc mắc về những nơi 3 cha con đi qua
……..
	· Tần ngần nhìn ngôi đền cổ kính, mong được cha chỉ bảo về sự tích ngôi đền và những ngọn núi…
· Nghe chuyện Mỵ Châu – Trọng Thuỷ: cậu bé nhận ra sự nham hiểm của vua Triệu, sự mất cảnh giác của cha con vua Thục Phán và Mỵ Châu; em trân trọng khí tiết của vua Thục khi quyết không để rơi vào tay giặc
· Nghe cha kể chuyện về các hòn núi: Côn cảm phục sự tưởng tượng và ước vọng của người xưa gửi gắm trong câu chuyện.
· Được cha giải thích về công lao của Uy Minh hầu Lí Nhật Quang, cậu bé Côn hiểu ra được, chốn quan trường có người xấu nhưng cũng nhiều vị rất tốt, có công lớn với nhân dân và được nhân dân ghi nhớ…
· Côn thắc mắc không hiểu vì sao người học rộng, văn hay như Nguyễn Du khi chết đi chỉ có nấm mồ nhỏ mà kẻ ăn trộm lại được lập miếu thờ …

	Tính cách, phẩm chất của nhân vật
	· Quan Phó bảng Sắc là người am hiểu về thiên nhiên, con người, những truyền thống văn hoá, lịch sử của quê hương.
· Ông có cách dạy con những đạo lí rất nhẹ nhàng mà sâu sắc: thông qua những chuyến đi, những câu chuyện về tên đất, tên người, ông để cho con trực tiếp trải nghiệm và thấm thía những bài học làm người.
	· Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cậu bé Côn rất ham học hỏi: Vừa đi theo cha và anh, em vừa quan sát, tưởng tượng về cảnh sắc thiên nhiên, vừa ghi nhớ từng địa điểm và có câu hỏi để hiểu thấu đáo về lịch sử, văn hoá.
· Em còn có những cảm nhận tinh tế, có suy ngẫm và lí giải sâu sắc, thấu đáo trước những câu chuyện cha kể.
· Cậu bé Côn còn sớm có ý thức trân trọng truyền thống văn hoá và những đạo lí của con người.
Đó chính là những biểu hiện của một con người yêu nước sâu sắc

	Nhận xét chung
	Cách kể chuyện  
	· Sử dụng ngôi kể thứ 3 để kể linh hoạt dẫn dắt hợp lí, hấp dẫn.
· Xây dựng nhân vật thông qua ngôn ngữ đối thoại; qua suy nghĩ và lời nói.
· Sử dụng thủ pháp truyện lồng trong truyện hợp lí

	
	Tình cảm, thái độ của tác giả 
	· Có sự am hiểu về thiên nhiên và con người, văn hoá xứ Nghệ.
· Hiểu và trân trọng vốn hiểu biết và phẩm chất cao đẹp của quan Phó bảng. 
· Khẳng định, đề cao vẻ đẹp nhân cách của cậu bé Côn.




                        *************************************

Ngày dạy:                                                    Tiết 13+14   

VIẾT BÀI VĂN KỂ LẠI MỘT SỰ VIỆC CÓ THẬT LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN VẬT HOẶC SỰ KIỆN LỊCH SỬ

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: 
- Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.
- Biết viết tóm tắt một văn bản theo yêu cầu về độ dài khác nhau, đảm bảo được nội dung chính của văn bản
2. Năng lực :VIẾT
- Học sinh biết viết văn bản bảo đảm các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
- Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử; bài viết có sử dụng các yếu tố miêu tả.
- Biết viết tóm tắt một văn bản theo yêu cầu về độ dài khác nhau, đảm bảo được nội dung chính của văn bản
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Chủ động đề ra cách viết bài một cách sáng tạo để đạt hiệu quả tốt nhất.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập, thu thập  các kiến thức, câu chuyện liện quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.
- Yêu nước: Yêu mến, tự hào về các nhân vật lịch sử, tự hào truyền thống ông cha
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Thiết bị, học liệu:
- SGK, tài liệu tham khảo, hình ảnh minh hoạ, bài viết liên quan.
- Tài liệu kể chuyện lịch sử
- Tư liệu truyện kể lịch sử
- Phiếu học tập, Rubric.
2. Học sinh: Đọc, tìm hiểu trước bài theo sựu hướng dẫn của giáo viên.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.
b. Nội dung: Dùng kĩ thuật viết tích cực trả lời câu hỏi cho nhiệm vụ “Thử tài hiểu biết”?
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong bài học.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
TRÒ CHƠI: Bông hoa tri thức
Cách tổ chức: Tạo cây hoa có 10 bông hoa, mỗi cây  là một câu hỏi liên quan đến  nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.
GV chọn 1 HS quản trò có nhiệm vụ gọi HS bất kì tham gia trả lời câu hỏi. Khi người chơi trả lời xong thì được quyền chỉ định người tiếp theo trả lời.
1.
              Ai người ra trận cưỡi voi
        Đánh tan Tô Định lên ngôi vua bà?”
                                                       ( Câu đố)
 Đáp án: Hai Bà Trưng
2. 
              Người là Cha, là Bác, Là Anh
        Quả tim lớn, lọc trăm dòng màu nhỏ”
                                                      ( Tố Hữu)
Đáp án : Bác Hồ
3.Người được phong là “ Trạng nguyên lưỡng quốc”
                     Mạc Đĩnh Chi
4.Anh là người dù trúng đạn bom thù vẫn hô vang khẩu hiệu:
                  “ Nhằm thẳng quân thù mà bắn”
                               Nguyễn Viết Xuân
5. Người anh hùng trong kháng chiến chống Pháp đã lấy thân mình chèn pháo?
               Đáp án: Tô Vĩnh Diện
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh tham gia trò chơi
Bước 3: Báo cáo thảo luận
- HS trả lời cá nhân theo nội dung câu hỏi của bông hoa tri thức mình lựa chọn.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
-HS đánh giá phần trả lời của bạn theo đáp án giáo viên cung cấp
- GV đánh giá kết luận nhiệm vụ bài học: Viết bài về sự kiện hoặc các nhân vật lịch sử mà mình yêu thích




HOẠT ĐỘNG 2.  THỰC HÀNH
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu định hướng 
a. Mục tiêu cần đạt
Học sinh biết định hướng cho bài viết
Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
b. Nội dung : HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức đã học, tiến hành trả lời các câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời nhanh và đúng của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	 Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	 Nhiệm vụ 1: Định hướng kiến thức về kiểu bài
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
 Yêu cầu HS trả lời cá nhân các câu hỏi định hướng về kiểu bài:
+ Thế nào là  sự việc có thật.
+ Theo em, nhân vật hoặc sự kiện lịch sử là gì?
+ Ai là người kể sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.
+ Muốn viết bài văn theo yêu cầu thì em cần làm gì?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ Tổ chức chia sẻ cặp đôi theo  câu hỏi (dựa vào phần định hướng trong SGK)
+ GV quan sát, khuyến khích
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Đại diện một số cặp đôi phát biểu.
+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.
Bước 4:  Đánh giá, kết luận
- HS đánh giá phần trả lời của bạn
+ Sự việc có thật
+ Nhân vật và sự kiện  trong lịch sử đấu tranh và trong các lĩnh vực khác.
+ Người kể: người chứng kiến hoặc sưu tầm nghiên cứu và kể lại
Giáo viên chuẩn xác và lưu ý  thêm tên những anh hùng dân tộc, các tấm gương...

Nhiệm vụ 2:  Tìm hiểu ví dụ
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Để làm bài em cần thực hiện theo bước nào?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ HS suy nghĩ tìm câu trả lời
+ GV quan sát, khích lệ. 
Bước 3:  HS báo cáo kết quả và thảo luận
+ HS trả lời câu hỏi , HS khác bổ sung ý kiến
+GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn
Bước 4: Đánh giá, kết luận
+ HS tự đánh giá và đánh giá phần trả lời của bạn trên cơ sở đáp án của GV
+ GV nhận xét, đánh giá.
	1.  Định hướng
a.  Kiến thức về kiểu bài
- Sự việc có thật: Là sự việc đã xảy ra trong đời thực, không hư cấu tưởng tượng, được nhiều người biết hoặc chứng kiến, có sử sách ghi lại....
- Nhân vật hoặc sự kiện lịch sử: Nhân vật hoặc sự kiện không chỉ có trong lịch sử đấu tranh giữ nước mà còn là những con người hoặc sự kiện trong các lĩnh vực lao động, văn hóa, khoa học như các nhà bác học, các nhà phát minh, sáng chế, những nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ,các vận động viên nổi tiếng…
- Người kể: những câu chuyện liên quan đến sự kiện hoặc nhân vật lịch sử thường được kể lại bởi người chứng kiến hoặc được sưu tầm nghiên cứu và thể hiện lại qua sách, báo, phim ảnh.
- Yêu cầu sưu tầm: Đọc sách báo, sưu tầm một số câu chuyện về lịch sử:
+ Câu chuyện về những anh hùng dân tộc: Lí Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi...
+ Tấm gương về lòng yêu nước dũng cảm trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Trần Quốc Toản, Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn,Võ Thị  Sáu…
+ Chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng và sinh hoạt đời thường của Chủ tịch Hồ CHí Minh, các chiến sĩ cách mạng hoặc các nhà hoat động xã hội nổi tiếng.
- Những hoạt động khoa học, sáng tạo trong nhiều lĩnh vực cuộc sống: Lương Đình Của, Tôn Thất Tùng…
.
b. Các bước làm bài:
+ Xác định sự việc
+ Xác định nhân vật và sự việc liên quan.
+Nguồn thông tin: Nghe kể hay đọc từ sách báo.
+ Xác định ngôi kể, nhân vật, sự việc chính...
+ Lập dàn ý cho bài viết
+ Sử dụng kết hợp các yếu tố miêu tả trong khi kể.



Hoạt động 2.2. THỰC HÀNH
a. Mục tiêu:
- Biết viết văn bản bảo đảm các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
- Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử; bài viết có sử dụng các yếu tố miêu tả.
- Biết viết tóm tắt một văn bản theo yêu cầu về độ dài khác nhau, đảm bảo được nội dung chính của văn bản
b. Nội dung: chắt lọc kiến thức SGK, câu hỏi trong sách để viết.
c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS.
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Sản pẩm dự kiến

	Nhiệm vụ 1: Thực hành đề số 2 SGK/35
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Giáo viên chiếu đề bài số 2 dựa vào văn bản ở mục “Định hướng” em hãy đóng vai nhạc sĩ Văn Cao, viết bài văn kể lại sự ra đời của bài hát “Tiến quân ca” và yêu cầu học sinh thực hiện các bước  chuẩn bị, tìm ý lập dàn ý cho đề bài theo kĩ thuật công đoạn, làm việc cá nhân và  thảo luận theo nhóm.
+ Nêu nhiệm vụ cần chuẩn bị.
+Thảo luận theo nhóm học tập  các câu hỏi tìm ý, lập dàn ý.
+Viết cá nhân theo dàn ý thống nhất.
+ Chỉnh sửa bài viết.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ cá nhân nội dung yêu cầu 1,3,4.
- Giáo viên quan sát, hỗ trợ góp ý
- Thảo luận theo nhóm yêu cầu 2 yêu cầu chuẩn bị theo kĩ thuật công đoạn.
- Thảo luận theo nhóm học tập nội dung  trả lời câu hỏi tìm ý, lập dàn ý.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
Học sinh 1: Học sinh báo cáo cá nhân kết qủa thực hiện nhiệm vụ của bước chuẩn bị.
? Với đề bài trên em cần chuẩn bị những gì 
? Nêu kết quả sự chuẩn bị của em?
	Câu hỏi
	Trả lời

	1. Ai là người kể chuyện?
	

	2. Câu chuyện xảy ra ở đâu khi nào?
	

	3. Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
	

	4. Những sự kiện nào liên quan đến sự ra đời của bài hát “ Tiến quân ca”?
	

	5. Người kể có suy nghĩ gì về sự kiện của bài hát “ Tiến quân ca” ra đời?

	



Đại diện các nhóm trả lời về kết quả trả  lời câu hỏi tìm ý.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
-HS báo báo kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên góp ý
Bước 4: Đánh giá, kết luận
-HS đánh giá bạn và bản thân trên cơ sở đáp án của GV

Hướng dẫn HS viết bước lập dàn ý
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Học sinh làm việc cá nhân việc chuẩn bị dàn ý ? Nêu dàn ý chung của bài kể chuyện? Dựa vào văn bản hãy lập dàn ý chi bài viết theo lời kể của Văn Cao?
Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ:
+ Học sinh đọc văn bản, chuẩn bị dàn ý bài kể theo lời của Văn Cao.
+ GV quan sát, khích lệ.  
Bước 3:  Báo cáo, thảo luận
+HS trả lời câu hỏi , HS khác  bổ sung ý kiến.
+GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
HS đánh giá kết quả bài làm của bạn
GV bổ sung thêm:
































Hướng dẫn viết bài
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Căn cứ dàn ý đã lập viết đoạn văn hoàn chỉnh cho:
+ Phần mở bài.
+ Phần tâm trạng của tôi trước khi viết.
+ Đoạn văn kết bài.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ Học sinh viết bài.
+ GV quan sát, khích lệ.  
Bước 3:  Báo cáo, thảo luận
+ HS trình bày đoạn văn đã viết
+GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
HS đánh giá kết quả bài làm của bạn .
GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh.
	II. THỰC HÀNH
 ĐỀ 1: Dựa vào văn bản ở mục “Định hướng”, em hãy đóng vai nhạc sĩ Văn Cao. Viết bài văn kể lại sự ra đời của bài hát “ Tiến quân ca”.
1. Chuẩn bị
- Cách viết bài văn kể chuyện:
+ Các yếu tố thời gian, địa điểm, nhân vật, sự việc, tình tiết, cốt truyện và ngôi kể.
- Đọc lại văn bản “Nhạc sĩ Văn Cao sáng tác Tiến quân ca”.
+ Xác định ngôi kể, trình tự kể, ghi chép lại các chi tiết, sự việc, lời nói của các nhân vật cần chú ý từ văn bản đã đọc.
2. Tìm ý:
- Người kể: Văn Cao- xưng tôi
- Câu chuyện xảy ra: Căn gác nhỏ ở Phố Nguyễn Thượng Hiền- Hà Nội.
- Sự việc : Sự ra đời của bài hát "Tiến quân ca”
- Câu chuyện có các nhân vật: 
+ Ph D: Người chứng kiến sự ra đời của bài hát.
+ Vũ Quý: Người đầu tiên được biết đến bài hát
+ Nguyễn Đình Thi: người đầu tiên xướng âm ca khúc.
-  Những sự kiện liên quan đến sự ra đời của bài hát:
+ Cuộc mít tinh của công chức Hà Nội ngày 17 tháng 8 năm 1945.
+ Mít tinh ngày 19 tháng 8 năm 1945.
-Người kể đã suy nghĩ về sự kiện:
+ "Bài tiến quân ca đã nổ như một trái bom. Nước mắt tôi trào ra. Xung quanh tôi, hàng ngàn giọng hát cất vang lên  theo những đoạn sôi nổi.
+ Hàng chục ngàn giọng hát cất lên, thét lên tiếng căm thù vào mặt bọn đế quốc với sự hào hùng chiến thắng của cách mạng.













3: Lập dàn ý
a.Mở bài: Dẫn dắt nêu lí do kể
+ “Tiến quân ca” chính là quốc ca của nước Việt Nam ta- là hồn thiêng sông núi ai cũng biết.
+ Bài hát được ra đời như thế nào không phải ai  cũng rõ.
+ Tôi Văn Cao - tác giả bài hát xin kể cho mọi người nghe quá trình ra đời của bài hát.
b. Thân bài”: Dựa vào câu chuyện nhạc sĩ Văn Cao sáng tác “Tiến quân ca”, lần lượt kể lại quá trình sáng tác  bài hát theo trình tự nhất định:
- Tôi trước khi tôi sáng tác:
+ Có lúc tôi tưởng mình không còn những ước mơ, khát vọng của tuổi thanh niên, cuộc sống của tôi.
+ Tôi “muốn từ bỏ tất cả hội họa, thơ ca, âm nhạc” nhưng nhờ sự xuất hiện của người bạn thân Ph.D bất ngờ nên cuộc đời của tôi bước sang ngã rẽ khác.
+ Nhờ bạn thân tôi gặp được Vũ Quý, một người anh từ lâu theo dõi con đường hoạt động nghệ thuật của tôi, sau buổi nói chuyện tôi đã tìm thấy con đường đi mới cho mình - con đường cách mạng.
+ Tôi háo hức muốn được nhận một khẩu súng và được tham gia vào đội vũ trang, nhưng lại được giao nhiệm vụ là sáng tác nghệ thuật - chuẩn bị một bài hát cổ vũ tinh thần cho quân đội cách mạng khi khóa quân chính kháng Nhật sắp mở.
-Tôi khi viết bài “Tiến quân ca”:
+ Dù chưa từng cầm khẩu súng, chưa tham gia đội vũ trang nào, chưa biết chiến khu... nhưng với tất cả lòng nhiệt huyết của một chàng trai trẻ yêu nước, trên căn gác nhỏ ở phố Nguyễn Thượng Hiền - Hà Nội, tôi đã thấy mình như đang sống ở một khu rừng nào đó trên kia, trên Việt Bắc” và tôi đã viết nên giai điệu ca từ của “Tiến quân ca”
Tôi sau khi bài hát “Tiến quân ca ra đời, được công bố, chào  đón:
 + Tôi không ngờ rằng chỉ một thời gian ngắn sau lần đầu tiên, vào ngày 17 tháng 8 nắm 1945, khi diễn ra cuộc mít tinh của công chức Hà Nội, bài hát “Tiến quân ca” đã được hàng ngàn người hòa nhịp, cất cao tiếng hát trước Quảng trường Nhà hát lớn.
+ Tôi thấy bài Tiến quân ca đã nổ như một trái bom. Nước mắt tôi trào ra. Xung quanh tôi, hàng ngàn giọng hát cất vâng lên theo những đoạn sôi nổi.
+ Hàng chục ngàn giọng hát cất lên, thét lên tiếng căm thù vào mặt bọn đế quốc với sự hào hùng chiến thắng của cách mạng.
b. Kết bài: Phát biểu suy nghĩ của người kể lại câu chuyện
+ Bài “Tiến quân ca” ra đời như thế đó, tôi không nhớ mình đã sáng tác bài hát này trong bao lâu và bằng nhạc cụ nào nhưng  tôi nhớ rõ người đầu tiên được nghe là nhạc sĩ Phạm Duy và ông cũng nhớ rõ nụ cười của ông Vũ Quý: “Da mặt anh đen xạm. Đôi mắt và nụ cười của anh lấp lánh”. Sau  đó bài hát được chọn làm quốc ca của Việt Nam cho đến ngày nay.
+ Bài hát là niềm tự hào không chỉ của riêng tôi mà của cả dân tộc.

C. Viết bài
1. Viết đoạn mở bài
        Trong cuộc đời mỗi người đều có những kỉ niệm trở thành những câu chuyện đáng nhớ để lại trong ta những ấn tượng khó quên. Với tôi cũng  vậy cho đến bây giờ tôi vẫn không quên về câu chuyện sáng tác “Tiến quân ca” của mình.
2.Viết 1 số đoạn thân bài.
* Đoạn kể về tôi trước khi sáng tác bài hát.
* Đoạn văn kể về tôi sau khi bài hát ra đời và được đón nhận.

3. Viết đoạn kết bài
       Bài “Tiến quân ca” ra đời như thế đó, tôi không nhớ mình đã sáng tác bài hát này trong bao lâu và bằng nhạc cụ nào nhưng  tôi nhớ rõ người đầu tiên được nghe là nhạc sĩ Phạm Duy và ông cũng nhớ rõ nụ cười của ông Vũ Quý: “Da mặt anh đen xạm. Đôi mắt và nụ cười của anh lấp lánh”. Sau đó bài hát được chọn làm quốc ca của Việt Nam cho đến ngày nay. Bài hát là niềm tự hào không chỉ của riêng tôi mà của cả dân tộc.


Hoạt động 3. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Học sinh vận dụng để viết bài kể chuyện liên quan tới nhân vật, sự kiện lịch sử.
b. Nội dung: HS tìm hiểu nhân vật, sự kiện lịch sử theo trò chơi “ Ong tìm chữ” từ đó chọn nội dung kể.
c. Sản phẩm: Câu trả lời, bài viết của học sinh.
d. Tổ chức hoạt động

Bài 1:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ 1 HS trả lời.
+ HS khác nghe,bổ sung ý kiến.
+ Một học sinh làm thư kí.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
 HS nghe bài thơ, bài hát, quan sát hình ảnh và trả lời.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- HS nhận xét đánh giá bạn.
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
  Từ hình ảnh và lời hát các em đã tìm ra tên của những vị anh hùng - những người con ưu tú của đất nước đã làm nên những trang sử vàng cho dân tộc. Vậy các em hãy kể về một sự kiện, một câu chuyện liên quan đến các nhân vật lịch sử mà em yêu thích. 
Bài 2:  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Hãy viết bài văn kể lại sự việc liên quan đến một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em yêu thích.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện ở nhà.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Thực hiện báo cáo vào buổi học sau.
Bước 4: Đánh giá, kết luận: Đánh giá vào buổi  học sau theo tiêu chí.
Rubrics định tính đánh giá bài viết văn tự sự của HS  với các mức độ
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ

	
	Mức 5
( Xuất sắc)
	Mức 4
( Giỏi)
	Mức 3
( Khá)
	Mức 2
( Trung bình)
	Mức 1
( Yếu)

	Chọn được chuyện để kể
	Lựa chọn được câu chuyện sâu sắc
	Lựa chọn được câu chuyện có ý nghĩa.
	Lựa chọn được câu chuyện để kể
	Lựa chọn được câu chuyện để kể nhưng chưa rõ ràng
	Chưa có “chuyện” để kể

	Nội dung câu chuyện
	Nội dung câu chuyện phong phú, hấp dẫn, các sự kiện, chi tiết rõ ràng, thuyết phục
	Nội dung câu chuyện phong phú; các sự kiện, chi tiết rõ ràng.
	Nội dung câu chuyện tương đối đầy đủ; các sự kiện, chi tiết khá rõ ràng
	Nội dung câu chuyện còn sơ sài; các sự kiện chi tiết chưa rõ ràng hay vụn vặt.
	Chưa rõ nội dung câu chuyện, kêt tản mạn, vụn vặt; chưa có sự kiện hay chi tiết rõ ràng, cụ thể.

	Tính liên kết của câu chuyện
	Các sự kiện, chi tiết được liên kết chặt chẽ, logic, thuyết phục.
	Các sự kiện, chi tiết được liên kết chặt chẽ, logic.
	Các sự kiện, chi tiết thể hiện được mối liên kết nhưng đôi chỗ chưa chặt chẽ.
	Các sự kiện, chi tiết chưa thể hiện được mối liên kết chặt chẽ, xuyên suốt.
	Các sự kiện, chi tiết chưa thể hiện được mối liên kết rõ ràng

	Thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể
	Thể hiện  cảm xúc trước sự việc được kể một cách  thuyết phục bằng các từ ngữ phong phú, sinh động.
	Thể hiện  cảm xúc trước sự việc được kể các từ ngữ phong phú, phù hợp.
	Thể hiện  cảm xúc trước sự việc được kể bằng một số từ ngữ rõ ràng
	Thể hiện  cảm xúc trước sự việc được kể bằng một số từ ngữ chưa rõ ràng.
	Chưa thể hiện được cảm xúc trước sự việc được kể.

	Thống nhất về ngôi kể
	Dùng người kể chuyện ngôi thứ nhất, nhất quán trong toàn bộ câu chuyện.
	Dùng người kể chuyện ngôi thứ nhất, hầu như nhất quán trong toàn bộ câu chuyện (có thể nhầm lẫn 1 chỗ về việc dùng từ xưng hô).
	Dùng người kể chuyện ngôi thứ nhất nhưng đôi chỗ chưa nhất quán trong toàn bộ câu chuyện.
	Dùng người kể chuyện ngôi thứ nhất nhưng nhiều chỗ chưa nhất quán trong toàn bộ câu chuyện.
	Chưa biết dùng người kể chuyện ngôi thứ nhất để kể chuyện

	Diễn đạt
	Hầu như không mắc lỗi về chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
	Mắc rất ít lỗi diễn đạt nhỏ.
	Bài viết còn mắc một số lỗi diễn đạt nhưng không trầm trọng.
	Bài viết còn mắc khá nhiều lỗi diễn đạt
	Bài viết còn mắc rất nhiều lỗi diễn đạt.

	Trình bày
	Trình bày rõ bố cục của bài văn; sạch đẹp, không gạch xoá.
	Trình bày rõ bố cục của bài văn; rõ ràng, không gạch xoá.
	Trình bày bố cục của bài văn; chữ viết rõ ràng, có ít chỗ gạch xóa.
	Chưa thể hiện được bố cục của bài văn; chữ viết khó đọc, có một vài chỗ gạch xóa.
	Chưa thể hiện được bố cục của bài văn; chữ viết khó đọc, có nhiều chỗ gạch xóa.

	Sáng tạo
	Bài viết có ý tưởng và cách diễn đạt sáng tạo, mới lạ.
	Bài viết có ý tưởng hoặc cách diễn đạt sáng tạo.
	Bài viết chưa thể hiện rõ ý tưởng hoặc cách diễn đạt sáng tạo
	Bài viết không có ý tưởng và cách diễn đạt sáng tạo.
	Bài viết không có ý tưởng và cách diễn đạt sáng tạo.



· Hs lên trình bày.
· Hs khác nhận xét, bổ sung.
· Gv nhận xét, đánh giá.
Ngày dạy:                                           

                          Tiết 15+ 16                        NÓI VÀ NGHE
           TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG

I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: Học sinh: 
- Nói được ý kiến của bản thân mình về một vấn đề trong đời sống.
2. Năng lực
- Nói được ý kiến của bản thân minh về một vấn đề trong đời sống.
- Biết phát triển năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận.
- Biết cách nói và nghe phù hợp với vấn đề là nguyên nhân dẫn đến kết quả của một sự việc/ sự kiện.
3. Phẩm chất
- Tự tin thể hiện quan điểm của bản thân.
- Biết lắng nghe, hợp tác nhóm.
II. Thiết bị và học liệu
1. Thiết bị, học liệu: SGK, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, Phiếu học tập, rubric đánh giá.
2. Học sinh: Chuẩn bị bài nói theo yêu cầu.
III.Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về kiểu bài, kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học
b. Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong tiết học
Dự kiến câu trả lời:
	Cột K
Những điều em đã biết khi thực hiện để thuyết phục các bạn của mình tin vào vấn đề mà mình đưa ra trong buổi thuyết trình.
	Cột W
Những điều em muốn biết thêm, nhắc lại để để thuyết phục các bạn của mình tin vào vấn đề mà mình đưa ra trong buổi thuyết trình.
	Cột L
Những điều em rút ra sau phần thực hành trình bày ý kiến về một vấn đề để thuyết phục các bạn về vấn đề đó.

	- Chuẩn bị nội dung trình bày cụ thể, rõ ràng.
· Nắm kĩ nội dung mà mình chuẩn bị để trình bày vấn đề một cách tự tin, cuốn hút người nghe.
·  Trao đổi với bạn bè, người thân những vấn đề còn băn khoăn ...
	- Muốn biết quy trình khi trình bày một vấn đề trong đời sống.
- Cần lưu ý những gì khi trình bày một vấn đề ?
	………………………
……………………….



d. Tổ chức thực hiện hoạt động: 
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Câu hỏi:  Khi được giáo viên giao một nhiệm vụ thuyết trình về một vấn đề nào đó, em sẽ làm thế nào để thuyết phục các bạn của mình tin vào vấn đề mà mình đưa ra?
Theo em, trong một cuộc họp, để đưa ra được những nguyên nhân cho kết quả của một sự kiện thì ta phải trải qua những công việc nào?
Điền vào cột K, cột W trong bảng KWL sau đây:
	Cột K
Những điều em đã biết khi thực hiện để thuyết phục các bạn của mình tin vào vấn đề mà mình đưa ra trong buổi thuyết trình.
	Cột W
Những điều em muốn biết thêm, nhắc lại để để thuyết phục các bạn của mình tin vào vấn đề mà mình đưa ra trong buổi thuyết trình.
	Cột L
Những điều em rút ra sau phần thực hành trình bày ý kiến về một vấn đề để thuyết phục các bạn về vấn đề đó.

	………………………
……………………….
	………………………
………………………
	………………………
……………………….


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS nhớ lại và điền cột K, cột W trong bảng KWL.
GV quan sát, hỗ trợ nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS phát biểu. Trình bày ý kiến
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS. Dẫn dắt vào bài. 
GV kết nối vào tiết học: Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống thực chất là nêu lên những suy nghĩ của người nói trước một vấn đề trong đời sống. Vậy làm thế nào để vấn đề ấy thuyết phục được người nghe?  Tiết học hôm nay sẽ củng cố cho các em kĩ năng trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống.
                             Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
2.1 Trước khi nói: Tìm hiểu chung về trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống.
a. Mục tiêu: HS hiểu được định nghĩa và các yêu cầu chung của bài nói nghe trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống.
b. Nội dung: HS xác định được nội dung của tiết học nói và nghe trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống.
c. Sản phẩm: Sản phẩm bài nói, dự kiến bài trình bày bằng ngôn ngữ nói, giọng điệu của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	HOẠT ĐỘNG CẶP ĐÔI CHIA SẺ:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
HS đọc mục Định hướng trong SGK và cho biết:
+ Thế nào là trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống ?
+ Lấy ví dụ về các vấn đề có thể nêu lên để trao đổi có thể lấy từ cuộc sống hằng ngày.
+ Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống cần chú ý những yêu cầu nào?

 Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ Tổ chức chia sẻ cặp đôi trả lời các  câu hỏi (dựa vào phần định hướng trong SGK)
+ GV quan sát, khuyến khích
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ Đại diện một số cặp đôi phát biểu.
+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.
Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức.


	I. Tìm hiểu chung về trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống.
1 Khái niệm
-  Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống là nêu lên những suy nghĩ của người nói trước một vấn đề trong đời sống, đưa ra được lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ ý kiến của mình, nhằm thuyết phục người nghe.
VD: Vấn đề nêu lên để trao đổi có thể lấy từ cuộc sống hằng ngày như:
-Thế nào là lòng vị tha?
-Thế nào là lòng dũng cảm?
2. Yêu cầu chung: Để trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống các em cần:
- Xác định sự việc, sự kiện.
- Tìm ý và lập dàn ý cho bài nói.
- Chuẩn bị các thiết bị hỗ trợ như tranh, ảnh, máy chiếu…(Nếu có) và chú ý kĩ năng thuyết trình trước tập thể.


2.2. Thực hành về trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống.
a. Mục tiêu: 
- Biết trình bày một vấn đề trong đời sống.
- HS nói đúng nội dung giao tiếp và biết một số kĩ năng nói trước đám đông.
 b. Nội dung:
- GV phân chia HS thành nhóm nhỏ. Sử dụng phương pháp dạy học dự án hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu được phân công từ tiết học trước.
- HS Lựa chọn phương tiện hỗ trợ trao đổi, thảo luận (nếu cần) như: giấy, máy tính, tranh ảnh, sơ đồ,...
c. Sản phẩm: Sản phẩm thảo luận nhóm. 
	Biểu hiện lòng yêu nước
	Văn bản:
“Dọc đường xứ Nghệ” (Sơn Tùng) 
	Văn bản:
“Người đàn ông cô độc giữa rừng” (Đoàn Giỏi)
	Văn bản
“Buổi học cuối cùng” (Đô -đê)


	
	Những câu hỏi và sự lí giải về sự kiện lịch sử cho thấy Côn là cậu bé có tâm hồn yêu quê hương đất nước, ham muốn tìm hiểu về cội nguồn gốc gác

	Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ của tía con An với chú Võ Tòng – người đàn ông cô độc giữa rừng. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó cho người đọc thấy được tính cách, tinh thần kiên cường dũng cảm của những con người trong thời kì đất nước bị xâm chiếm.
	Tình cảm trân trọng và yêu quý tiếng Pháp của thầy Ha -men, của dân làng và cậu bé Ph răng


	Tại sao đó là biểu hiện của lòng yêu nước
	- Những cảnh vật dọc đường với những thắc mắc của bé Côn:….
- Những câu trả lời của cụ Phó bảng
	- Hành động chế vũ khí của Võ Tòng để bắn giặc Pháp. 
	- Tình yêu với tiếng mẹ đẻ là biểu hiện sâu sắc của tình yêu nước.


d. Tổ chức thực hiện: 
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu nội dung
Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
Trình bày ý kiến về  vấn đề các văn bản đã học: “Người đàn ông cô độc giữa rừng” (Đoàn Giỏi), “Dọc đường xứ Nghệ” (Sơn Tùng) và Buổi học cuối cùng  (Đô -đê) đều nói đến biểu hiện của lòng yêu nước. Ý kiến của em như thế nào?
Câu hỏi gợi ý: 
? Nội dung nào của các văn bản đã học liên quan đến lòng yêu nước?
? Lòng yêu nước được biểu hiện cụ thể trong mỗi văn bản thế nào? (Hoàn thành phiếu học tập số 1)
? Tại sao đó lại là những biểu hiện của lòng yêu nước?
Phiếu học tập số 1
	Biểu hiện lòng yêu nước
	Văn bản 1
	Văn bản 2
	Văn bản 
3

	
	….
	….
	….



	II. Thực hành về trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống.
1. Chuẩn bị: 
(Học sinh chuẩn bị bài ở nhà theo nhóm)


	Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ HS thực hiện yêu cầu của GV theo nhóm ở nhà
Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.
	

	Nhiệm vụ 2: Thực hành
Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
? HS dựa vào dàn ý để trình bày bài nói theo cá nhân. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ HS chuẩn bị bài nói cá nhân
Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
+ HS thực hiện bài nói của bản thân trước lớp
+ HS khác chú ý lắng nghe
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.
- Người nói:
+ Trình bày bài nói
+ Sử dụng điệu bộ, cử chỉ tự nhiên
+ Điều chỉnh giọng điệu phù hợp
- Người nghe:
+ Tập trung và nắm được thông tin
+ Sử dụng ánh mắt khích lệ người nói
	2. Thực hành nói và nghe
Dàn ý:
*Mở đầu: Nêu tình yêu nước của cả 3 văn bản
*Nội dung chính: 
- Lòng yêu nước của cả 3 văn bản.
- Lí lẽ vì sao đó là biểu hiện của lòng yêu nước.
*Kết thúc: Khẳng định lại vấn đề và liên hệ cuộc sống ngày nay.


	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
Sau khi HS trình bày bài nói.
HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến theo bảng kiểm kĩ năng nói và bảng tự kiểm kĩ năng nghe  theo mẫu:
- Cuối giờ học, HS hoàn thành cột L trong bảng KWL.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
HS đánh giá theo các tiêu chí 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức.
GV nhận xét, cho điểm dựa theo các tiêu chí của bảng kiểm
	3. Tự đánh giá 

	* Bảng kiểm tra kĩ năng nói:
	Nội dung kiểm tra
	Đạt
	chưa đạt

	Có nêu đúng các biểu hiện về lòng yêu nước trong 3 văn bản không?
	
	

	Ý kiến người nói trình bày có thuyết phục không? 
	
	

	- Nói rõ ràng, âm lượng phù hợp, kết hợp lời nói và cử chỉ, ánh mắt, điệu bộ, hình ảnh (nếu có sử dụng). Đảm bảo thời gian quy định.
	
	

	- Trả lời các câu hỏi của người nghe (nếu có).
	
	



	* Bảng tự kiểm tra kĩ năng nghe:
	Nội dung kiểm tra
	Đạt
	chưa đạt

	- Nắm và hiểu được nội dung chính phần trình bày bài nói của bạn.

	
	

	- Đưa ra được những nhận xét được về ưu điểm hay điểm hạn chế của trong phần trình bày của bạn.
	
	

	- Thái độ chú ý tôn trọng, nghiêm túc, động viên khi nghe bạn trình bày.

	
	





                             Hoạt động 3: Luyện tập, vận dụng
a. Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức vào thực tiễn cuộc sống
b. Nội dung: HS tự chuẩn bị và thực hành nói và nghe trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống với người thân, bạn bè ngoài cuộc sống
c. Sản phẩm: Sản phẩm bài nói, dự kiến bài trình bày bằng ngôn ngữ nói, giọng điệu của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ
? Nói với người thân trong gia đình về tình yêu với quê hương em.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS chuẩn bị nội dung bài nói
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Thực hành nói với người thân (ở nhà)
Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức: GV nhận xét, cho điểm phần chuẩn bị bài nói của HS (giờ học sau)


***********************************************************

BÀI 2: THƠ
(THƠ BỐN CHỮ, NĂM CHỮ)
      
A. MỤC TIÊU 
I.  Năng lực
 1. Năng lực cốt lõi  
1.1. Đọc
 - Nhận biết được một số yếu tố hình thức của thơ bốn chữ, năm chữ (Số lượng, dòng, chữ, vần, nhịp, từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ...) và những tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua bài thơ.
-  Biết phân tích tác dụng của một số biện pháp tu từ trong thơ.
1. 2.Viết
-  Bước đầu làm được bài thơ bốn chữ, năm chữ; viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ, năm chữ.
1.3. Nói 
- Biết trao đổi về một vấn đề với bạn trong tổ nhóm học tập. Biết bảo vệ ý kiến của mình trước sự phản bác của người nghe.
1.4. Nghe
- Tóm tắt được các ý chính do người khác trình bày.
Nói nghe tương tác
- Biết trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt.
- Biết thảo luận trong nhóm về một vấn đề gây tranh cãi; xác định được những điểm thống nhất và khác biệt giữa các thành viên trong nhóm để tìm cách giải quyết.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự giác thực hiện các nhiệm vụ của cá nhân, tổ nhóm học tập liên quan đến bài học.
- Giao tiếp và hợp tác: Tích cực hợp tác với bạn trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập của tổ, nhóm;
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Chủ động đề ra kế hoạch học tập của cá nhân cũng như nhóm học tập, thực hiện nhiệm vụ học tập, xử lí linh hoạt, sáng tạo các tình huống phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
II. Phẩm chất
- Nhân ái: Yêu thương những người thân trong gia đình.
- Yêu nước: Trân trọng các giá trị văn hóa của dân tộc.
B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Thiết bị dạy học, Học liệu:
- SGK, tài liệu tham khảo.
- Tư liệu thơ ca.
- Phiếu học tập.
2. Học sinh: Đọc văn bản, soạn bài.
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
C.1. DẠY ĐỌC

Ngày dạy:                                    Tiết 17, 18
           ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
   MẸ
                                                                         (Đỗ Trung Lai)
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực  
a. Năng lực cốt lõi: Đọc
 - Nhận biết được một số yếu tố hình thức của thơ bốn chữ (Số lượng, dòng, chữ, vần, nhịp, từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ...) và những tình cảm, cảm xúc của người con dành cho mẹ qua bài thơ.
-  Biết phân tích tác dụng của một số biện pháp tu từ trong thơ.
b. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự quyết định cách giải quyết vấn đề học tập, tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải quyết vấn đề học tập của bạn thân và các bạn.
- Giao tiếp và hợp tác: Tăng cường khả năng trình bày, diễn đạt ý kiến, ý tưởng trước lớp, tổ nhóm hoc tập, tương tác tích cực với các bạn trong tổ nhóm khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
2. Phẩm chất
- Nhân ái: Yêu thương những người thân trong gia đình.
B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Thiết bị dạy học
 - Máy tính, máy chiếu đa năng (Tivi) 
2. Học liệu:
- SGK, tài liệu tham khảo.
- Tư liệu thơ ca về mẹ.
- Phiếu học tập: 
PHIẾU HỌC TẬP 1.
Nhiệm vụ 1: Tìm lời thơ bốn chữ, năm chữ.
(1) Tìm tên tác giả, tác phẩm thơ bốn chữ, năm chữ tương ứng cho các hình ảnh minh họa.
(2) Lời thơ em tìm được thuộc thể thơ nào? 
(3) Xác định thể thơ và đặc điểm thể thơ.
Nhiệm vụ 2: Cảm nhận thơ bốn chữ, năm chữ
Chia sẻ cảm nhận của em về một hình ảnh thơ mà em yêu thích trong các đoạn thơ em vừa tìm được.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1:  HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG/ MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Khơi gợi tri thức nền, kết nối – tạo hứng thú chuẩn bị tâm thế học tập.
b. Nội dung: Học sinh hoàn thiện nội dung Phiếu học tập 1.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập đã hoàn thiện và cảm nhận cá nhân của học sinh. 
d.Tổ chức thực hiện 
	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm PHIẾU HỌC TẬP 1. Sau đó bật các hình ảnh minh họa cho các bài thơ bốn, năm chữ quen thuộc với học sinh. Yêu cầu đại diện các nhóm trình bày kết quả.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thảo luận theo nhóm.
- Giáo viên quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện các nhóm báo cáo, các nhóm khác bổ sung.
Sản phẩm dự kiến:
	Hình ảnh
	Lời thơ tương ứng (ghi rõ tên tác giả, tác phẩm)

	
	   ĐÊM NAY BÁC KHÔNG NGỦ
                              (Trích)
Anh đội viên thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi 
Mà sao Bác vẫn ngồi.
Đêm nay Bác không ngủ.

Lặng yên bên bếp lửa.
Vẻ mặt Bác trầm ngâm
Ngoài trời mưa lâm thâm
Mái lều tranh xơ xác
                           (Minh Huệ)

	[image: Tieng ga trua][image: Tieng ga trua(2)]
	 TIẾNG GÀ TRƯA
                      - Trích - 
Tiếng gà trưa
Có tiếng bà vẫn mắng
- Gà đẻ mà mày nhìn
Rồi sau này lang mặt !
Cháu về lấy gương soi
Lòng dại thơ lo lắng

Tiếng gà trưa
Tay bà khum soi trứng
Dành từng quả chắt chiu
Cho con gà mái ấp
                  (Xuân Quỳnh)

	[image: Luom]
	            LƯỢM
                         (Trích)
Chú bé loắt choắt 
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh
Ca lô đội lệch
Mồm huýt sáo vang
Như con chim chích
Nhảy trên đường vàng 
                                  (Tố Hữu) 

	[image: C:\Users\Administrator\Desktop\Picture2.gif]
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	THƯƠNG ÔNG
Ông bị đau chân
Nó sưng nó tấy
Đi phải chống gậy
Khập khiễng, khập khà
Bước lên thềm nhà
Nhấc chân quá khó

Thấy ông nhăn nhó
Việt chơi ngoài sân
Lon ton lại gần,
Âu yếm, nhanh nhảu:
“Ông vịn vai cháu,
Cháu đỡ ông lên.”

Ông bước lên thềm
Trong lòng vui sướng
Quẳng gậy, cúi xuống
Quên cả đớn đau
Ôm cháu xoa đầu:
“Hoan hô thằng bé!
Bé thế mà khoẻ
Vì nó thương ông.
                                      (Tú Mỡ)


Bước 4: Đánh giá, kết luận
- HS đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của bản thân và bạn.
- Giáo viên đánh giá kết quả học tập của các nhóm và khẳng định, dẫn học sinh vào phần hình thành kiến thức mới.


Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI  
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu kiến thức ngữ văn về thơ bốn chữ, năm chữ
a. Mục tiêu cần đạt: Học sinh nắm được tri thức ngữ văn về điểm hình thức thể thơ bốn chữ, năm chữ: 
b. Nội dung:  Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời cá nhân nêu đặc điểm điểm thơ bốn chữ, năm chữ có dẫn chứng minh họa qua những đoạn thơ bốn chữ, năm chữ đã biết.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức hoạt động: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
?Nêu đặc điểm của thể thơ bốn chữ, thể thơ năm chữ có dẫn chứng minh họa cho từng đặc điểm trên cơ sở các ý:
+ Đặc điểm câu thơ trong bài, số chữ trong câu;
+ Đặc điểm cách ngắt nhịp;
+ Đặc điểm gieo vần (Vị trí vần được gieo,  cách gieo vần (liền hay cách), số lượng, vần gieo trong bài);
+ Chia sẻ cảm nhận của các thành viên trong nhóm sau khi cùng đọc một bài thơ bốn chữ, năm chữ. Từ đó, em rút ra cho mình bài học gì về mối quan hệ trải nghiệm trong cuộc sống  với việc đọc hiểu thơ.
*Yêu cầu: 
+ Nhóm lẻ (tổ 1,3) Cử đại diện trình bày và nhận xét nhóm bạn về đặc điểm  thơ bốn chữ:
+ Nhóm chẵn (tổ 2,4) Cử đại diện trình bày và nhận xét nhóm bạn đặc điểm thơ năm chữ. Khuyến khích đánh giá cao học sinh trình bày  qua việc thuyết trình với bản trình chiếu  Powerpoint.
	Thể thơ
	Đặc điểm, ví dụ minh họa

	Thể thơ ..
	 Số  dòng
Số chữ
	Cách ngắt nhịp
	Gieo vần
	Cách  đọc hiểu


Bước  2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận cử đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác quan sát lắng nghe.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận  
- HS đại diện các nhóm trình bày sản phẩm học tập của nhóm đã hoàn thiện.
- Các nhóm khác, giáo viên góp ý bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả
- Học sinh đánh giá nhóm bạn theo tiêu chí kiến thức về thơ bốn chữ, năm chữ.
- Giáo viên kết luận:
+ Đặc điểm thể thơ bốn chữ, năm chữ;
+ Mối quan hệ của trải nghiệm cuộc sống và việc đọc hiểu bài thơ;
+ Nắm vững đặc điểm của thể thơ, nhận thức từ trải nghiệm trong cuộc sống có vai trò rất lớn trong việc hiểu tác phẩm. Nó giúp bạn đọc đến gần hơn với thơ ca để có thể nhận ra những giá trị cuộc sống ẩn sau lớp lang từ ngữ.


	I. KIẾN THỨC NGỮ VĂN
1.  Thơ bốn chữ, năm chữ
a. Đặc điểm
* Số câu, số chữ
+ Một bài có nhiều dòng.
+ Mỗi dòng có 4 chữ (5 chữ)
 Ví dụ: Bài "Lượm"- Tố Hữu có 52 câu chia thành 13 khổ. Số câu trong các khổ không đều nhau.
- Mỗi dòng ngắt nhịp 2/2, hoặc 1/3.
*Gieo vần:  Vần chân, vần lưng.
+ Vần chân (vần được gieo ở cuối dòng thơ);
+ Vần lưng (vần được gieo ở giữa dòng thơ);
+ Vần liền hoặc vần cách, có khi vần gieo hỗn hợp (gieo liên tiếp ở các dòng thơ hoặc gieo cách một dòng thơ hay không theo trật tự nào);
+ Bài thơ có thể có một hoặc nhiều vần.
b. Ví dụ
*Thơ năm chữ
     Anh đội viên /mơ màng
     Như nằm trong/ giấc mộng
     Bóng Bác/ cao lồng lộng
     Ấm hơn /ngọn lửa hồng.

    Thổn thức/ cả nỗi lòng
    Thầm thì /anh hỏi nhỏ
    Bác ơi/ Bác chưa ngủ
    Bác có/ lạnh lắm không?
                        (Minh Huệ)
*Thơ bốn chữ:
Ví dụ 1: 
     Ơi / chích chòe ơi!
     Chim /đừng hót nữa,
     Bà em/ ốm rồi,	
     Lặng /cho bà ngủ.
Ví dụ 2:
  Ngày Huế//  đổ máu
  Chú Hà Nội/về
  Tình cờ // chú,/ cháu
  Gặp nhau // Hàng Bè
                     (Tố Hữu)
2. Trải nghiệm trong cuộc sống và việc đọc hiểu thơ:
- Mỗi người có những cách hiểu và sự cảm nhận khác nhau khi cùng đọc một bài thơ.
- Đọc hiểu văn bản phụ thuộc trình độ, hoàn cảnh, đặc biệt sự trải nghiệm trong cuộc sống.


HĐ 2.2. TÌM HIỂU CHUNG
a. Mục tiêu: Tiếp tục nhận biết các yếu tố hình thức của thơ bốn chữ về từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ..  và những tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua bài thơ. Biết phân tích tác dụng của một số biện pháp tu từ trong thơ.
b. Nội dung: Hướng dẫn học sinh hoàn thiện các phiếu bài tập, trả lời câu hỏi đọc hiểu bài thơ để thực hiện mục tiêu đề ra.
c. Sản phẩm: Phiếu trả lời đã hoàn thiện và câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện: Thực hiện cá nhân và thảo luận cặp đôi. 
PHIẾU HỌC TẬP 2: 
Nhiệm vụ :  Đọc, tìm hiểu thông tin và trả lời câu hỏi:
	Câu hỏi tìm ý
	Trả lời

	Nêu cách đọc bài thơ và ấn tượng chung của em khi đọc.
	.....

	Giới thiệu xuất xứ của bài thơ.
	.....

	Bài thơ được viết theo thể  thơ nào? Chỉ ra đặc điểm  vần, nhịp của bài thơ.
	.....

	Bài thơ viết về ai và về điều gì?  
	.....

	Ai là người bày tỏ cảm xúc, tình cảm suy nghĩ trong bài thơ?
	.....

	Bài thơ có thể chia làm mấy phần? Nêu nội dung từng phần.
	.....



	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	Nhiệm vụ 1: Hướng dẫn đọc hiểu chung tác giả, tác phẩm
B1: Chuyển giao nhiệm vụ
Yêu cầu HS trả lời cá nhân chia sẻ những hiểu biết về nhà thơ Đỗ Trung Lai trên cơ sở:
+ Thân thế, sự nghiệp;
+ Phong cách viết;
+ Tác phẩm chính.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
+ Học sinh suy nghĩ trả lời câu hỏi;
+ Giáo viên khích lệ học sinh.
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV đánh giá phần trả lời của HS.
- Chiếu chân dung nhà văn và một số tác phẩm chính của ông và giới thiệu thêm thông tin về tác giả.





Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu chung về bài thơ "Mẹ"
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Yêu cầu HS hoàn thiện cặp đôi nội dung phiếu học tập.
 Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thảo luận cặp đôi hoàn thiện nội dung phiếu học tập:
+ Nhóm trưởng sử dụng phiếu của mình làm chuẩn để sửa chữa;
+ Các HS thảo luận cho ý kiến sửa chữa, nhóm trưởng sửa,  bổ sung bằng bút đỏ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
-  Đại diện các cặp đôi trình bày và bổ sung cho nhau.
- GV hỗ trợ HS góp ý, chuẩn xác.
Bước 4: Đánh giá,  kết luận
- HS đánh giá cho điểm phần trình bày của nhóm bạn.
- HS tự bổ sung , hoàn thiện phiếu học tập
- GV kết luận: Bài thơ ngắn, ngôn ngữ hình ảnh giản dị mà đọng lại cảm xúc, thể hiện tình cảm kính yêu đối với mẹ và tâm trạng buồn, xót xa của người con khi mẹ ngày càng già và đến gần hơn với sự chia lìa cõi sống. Bài thơ lay động trái tim bạn đọc bởi niềm xúc động chân thành, chạm đến những gì thiêng liêng nhất của mỗi người đó là tình mẫu tử.
Tình cảm thiêng liêng đó được cụ thể như thế nào qua từng câu thơ, cô và các em sẽ tiếp tục khai thác kiến thức ở tiết học tiếp theo.
	II. Đọc- tim hiểu chung
1.Tác giả



- Đỗ Trung Lai: Sinh năm 1950
- Quê: Mỹ Đức, Hà Nội
- Từng là nhà giáo, nhà thơ, nhà báo. Hội viên hội nhà văn Việt Nam từ 1991.
Tác phẩm: 
+ Anh em và những người khác (Thơ, 1990);
+ Đắng chát và ngọt ngào (Thơ, in chung 1991);
+ Người chơi đàn nguyệt ở Hàng Châu  (Truyện và kí, 2000).
2. Tác phẩm
* Đọc : Giọng lo lắng, suy ngẫm
*Xuất xứ: Trích "Đêm Sông Cầu"- Nhà xuất bản Quân đội nhân dân 2003.
*Thể thơ: Bốn chữ
*Vần: Cuối câu, liên tiếp và xen kẽ  theo cặp, hoán đổi.
*Nhịp điệu: Chủ yếu ngắt nhịp 2/2 có câu ngắt nhịp 1/3 và 3/1. 
*Chủ đề: Bài thơ là cảm xúc chân thành yêu thương, lo lắng, xót xa của con khi đối diện với tuổi già của mẹ, trách hận thời gian.
*Bố cục:
- Phần 1 (Từ câu 1- câu 14): Hình ảnh người mẹ trong sự đối sánh với hình ảnh cau.
- Phần 2 (Câu 15-20): Cảm xúc của người con.
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HOẠT ĐỘNG 2.3. ĐỌC- TÌM HIỂU CHI TIẾT VĂN BẢN
a. Mục tiêu: Đọc hiểu nội dung bài thơ trên cơ sở nhận biết những biểu hiện tình cảm, cảm xúc của người con dành cho mẹ và hình thức nghệ thuật thể hiện của lời thơ bốn chữ.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân, hoạt động nhóm để tìm hiểu đặc sắc nội dung của bài thơ.
c. Sản phẩm: Câu trả lời, phiếu học tập đã hoàn thiện của cá nhân và nhóm.
d. Tổ chức thực hiện: Thảo luận theo nhóm hoàn thiện phiếu học tập 3
PHIẾU HỌC TẬP 3
1. Hình ảnh nào trong bài thơ được đối sánh với hình ảnh mẹ, đối sánh ở những phương diện nào? Liệt kê những từ ngữ được hình ảnh thể hiện. Vì sao tác giả lại lựa chọn hình ảnh đó?
2. Để thể hiện hình tượng người mẹ và cau, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào? Chỉ ra tác dụng của biện pháp tu từ đó?
3. Hai câu thơ "Cau gần với giời - Mẹ thì gần đất" gợi cho em cảm xúc suy nghĩ gì? 
4. Trong 14 câu thơ đầu, nét tương đồng duy nhất giữa mẹ và cau thể hiện qua câu thơ nào? Chỉ ra cái hay của của hai câu thơ đó.
                                                 NỘI DUNG PHIẾU HT 3
	Nội dung tìm ý
	Trả lời

	Câu
	Ý cần tìm
	

	1
	Hình ảnh đối sánh với mẹ.
	....

	
	Phương diện đối sánh và từ ngữ hình ảnh thể hiện.
	....

	
	Lí do tác giả lựa chọn:
	....

	2
	Biện pháp tu từ. 
	....

	
	Tác dụng. 
	…

	3
	 Cảm xúc, suy nghĩ về hai câu "Cau gần với giời - Mẹ thì gần đất". 
	….

	4
	Câu thơ thể hiện nét tương đồng duy nhất giữa mẹ và cau. 
	….


81,79
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	Nhiệm vụ 1: Hướng dẫn tìm hiểu hình ảnh người mẹ trong sự đối sánh với hình ảnh cau trong bài thơ.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV yêu cầu 1 HS đọc phần 1 của bài thơ và yêu cầu HS thảo luận theo nhóm học tập hoàn thiện 
PHIẾU HỌC TẬP 3
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thảo luận theo nhóm, hoàn thiện nội dung phiếu học tập 3;
- Giáo viên quan sát, góp ý hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả
và bổ sung cho nhau;
- Giáo viên góp ý, cùng thống nhất ý kiến.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
- Học sinh tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo đáp án phiếu học tập 3 (phần phụ lục);
- Giáo viên đánh giá, kết luận:
*.GV bình: Trong muôn vàn tình cảm cao đẹp thì tình mẫu tử là một trong những tình cảm thiêng liêng cao đẹp nhất của con người. Tình cảm thiêng liêng ấy đã trở thành nguồn cảm hứng của thơ ca, có nhiều nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ đã viết những tác phẩm hay cảm động về đề tài này. Tuy vậy, mỗi một người con  lại có cách cảm và thể hiện riêng trước công ơn biển trời của mẹ. Mượn lời thơ bốn chữ bài "Mẹ" của Đỗ Trung Lai đã cho ta thấy được những cảm nhận tinh tế về sự ấm áp thiêng liêng của tình mẫu tử...
















Nhiệm vụ 2: Hướng  dẫn học sinh  tìm hiểu tình cảm của người con dành cho mẹ 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn hướng dẫn học sinh trả câu hỏi:
?Chỉ ra và phân tích những câu thơ thể hiện tình cảm của người con dành cho mẹ. 
? Em hiểu nội dung hai dòng cuối bài như thế nào?
*Cách thực hiện:
-  HS được chia thành các nhóm nhỏ từ 4 đến 6 người. Mỗi nhóm sẽ có một tờ giấy A0 đặt trên bàn, như là một chiếc khăn trải bàn.
- Chia giấy A0 thành phần chính giữa và phần xung quanh, tiếp tục chia phần xung quanh thành 4 hoặc 6 phần tuỳ theo số thành viên của nhóm (4 hoặc 6 người).
- Mỗi thành viên sẽ suy nghĩ và viết các ý tưởng của mình vào phần cạnh “khăn trải bàn” trước mặt mình. Sau đó thảo luận nhóm, tìm ra những ý tưởng chung và viết vào phần chính giữa “khăn trải bàn”. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện cá nhân nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời cá nhân. 
+ 1-2 học sinh chỉ ra và phân tích câu thơ thể hiện tình cảm của người con dành cho mẹ trong khổ 4:
+ 1-2 học sinh chỉ ra phân tích câu thơ thể hiện tình cảm của người con dành cho mẹ trong khổ 5.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- HS đánh giá việc thực  hiện nhiệm vụ của học sinh. 
 - GV bình (bổ sung): Hai dòng cuối bài thơ, câu hỏi vọng vào hư không và không nhận được lời đáp, để lại sự cô đơn trống vắng. Không ai trả lời được vì sao mẹ già, cũng không ai ngăn được guồng quay của thời gian tàn nhẫn. Hình ảnh “mây bay về xa” cũng giống như mái tóc mẹ bạc hòa cùng với mây trắng trên cao. Sự vĩnh hằng của thiên nhiên được đặt trong sự hữu hạn của đời người càng làm tăng nỗi ám ảnh không nguôi trong lòng người con về tuổi già và sự ra đi của mẹ.
	III. Đọc -  hiểu văn bản
1. Hình ảnh người mẹ trong sự đối sánh với hình ảnh cau
- Hình ảnh mẹ: Người mẹ được đối sánh với cau về hình dáng, màu sắc, chiều cao:
+ Hình dáng: Cau thẳng - lưng mẹ còng; Cau khô - mẹ gầy;
+ Màu sắc: Cau ngọn xanh rờn - mẹ đầu bạc trắng;
+ Chiều cao: Cau cao - mẹ thấp; Cau gần giời -  mẹ gần đất.
- Biện pháp nghệ thuật:
+ Biện pháp so sánh;
+ Sử dụng các tính từ, danh từ chỉ sự vật;
+ Nghệ thuật đối lập.
- Tác  dụng:
+ Làm tăng giá trị miêu tả, biểu cảm cho lời thơ;
+ Gợi niềm xót xa trước hình ảnh mẹ mỗi ngày một già thêm;
+ Biểu đạt niềm thương cảm của con với mẹ;
+ Gợi trong lòng người đọc những cảm xúc, nghĩ suy về tình mẫu tử.
- Lí do tác giả đối sánh mẹ với cau:
+ Cau là loài cây gần gũi trong đời sống ở làng quê, gắn với mẹ trong thói quen hàng ngày - tục ăn trầu... 
+ Cau và mẹ luôn song hành trên hành trình sống, nhà thơ nhận thấy nhiều điểm tương đồng và cả khác biệt giữa mẹ và cau.
Cảm xúc, suy nghĩ về hai câu "Cau gần với giời - Mẹ thì gần đất":
+ Hai câu thơ "Cau gần với giời - Mẹ thì gần đất" gợi nghĩ đến sự đối lập giữa mẹ và cau: 
+ Cau theo thời gian ngày càng lớn thêm, vươn cao lên bầu trời, còn mẹ thì già đi đến gần hơn với sự chia lìa cuộc sống.
+ "Gần với đất" là ẩn dụ chỉ sự ra đi mãi mãi của một kiếp người. Gợi liên tưởng đến thành ngữ "gần đất xa trời".
- Trong 14 câu thơ đầu. nét tương đồng duy nhất giữa mẹ và cau thể hiện qua câu thơ:
       "Một miếng cau khô
          Khô gầy như mẹ" 
+ Nghệ thuật so sánh ví mẹ như miếng cau khô gầy cho thấy thời gian đã bào mòn tất cả, khiến lưng mẹ còng, tóc mẹ bạc, sức sống cũng héo hắt, vơi vợi dần đi. 
+ Đằng sau đó là nỗi niềm rưng rưng đau xót của người con.
2. Tình cảm của người con dành cho mẹ
- Tình cảm của người con dành cho mẹ trước hết được thể hiện ở cảm nhận đầy xót xa : 
     “Một miếng cau khô
      Khô gầy như mẹ
      Con nâng trên tay 
      Không cầm được lệ”. 
+ Hai chữ “nâng” và “cầm” đều chỉ động thái của tình cảm. Nếu như hành động “nâng” thể hiện sự nâng niu kính trọng với mẹ thì “cầm” là hành động dồn nén cảm xúc xót xa, cay đắng của người con.
- Tình cảm của con dành cho mẹ thể hiện trong cả bài thơ nhưng đọng lại nghẹn ngào trong những câu thơ cuối bài:
                  “Ngẩng hỏi giời vậy
                    - Sao mẹ ta già?
                   Không một lời đáp
                    Mây bay về xa.”                  
+ Con nhận ra quỹ thời gian của mẹ không còn nhiều.
+ Con hiểu quy luật “sinh, lão, bệnh, tử” của đời người không ai tránh được và ngày con xa mẹ đang đến gần.
+ Đau đớn xót xa trước quy luật nghiệt ngã ấy,  người con tự vấn trời xanh “Sao mẹ ta già?” Một câu hỏi tu từ chất chứa bao cảm xúc vang lên không lời đáp, câu hỏi ấy cho thấy trong lòng người con chất chứa bao nỗi niềm nhức nhối...
- Hai câu thơ cuối bài:
                    “Không một lời đáp
                      Mây bay về xa”
+ Câu thơ như lời kể chuyện, giãi bày muốn nhấn mạnh thêm quy luật nghiệt ngã, sự vô tình của thời gian. Hình ảnh “Mây bay về xa” giữa bầu trời cao rộng là hình ảnh của thiên nhiên bất diệt, vĩnh hằng. Sự vĩnh hằng của thiên nhiên được đặt trong sự hữu hạn của đời người càng làm tăng nỗi ám ảnh không nguôi trong lòng người con về tuổi già và sự ra đi của mẹ.












Hoạt động 2.3. TỔNG KẾT VĂN BẢN
a. Mục tiêu: Khái quát những hiểu biết về hình thức, nội dung bài thơ.
b. Nội dung: Học sinh trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Chỉ ra đặc sắc nội dung, nghệ thuật của bài thơ “Mẹ” của Đỗ Trung Lai.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh suy nghĩ cá nhân câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS khái quát nội dung, nghệ thuật bài thơ.
- HS khác lắng nghe bổ sung cho bạn.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV đánh giá, kết luận, chuyển sang luyện tập thực hành.
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật:
- Thể thơ bốn chữ;
- Lời thơ giản dị, tự nhiên;
- Hình ảnh gần gũi, quen thuộc;
- Sử dụng hình ảnh so sánh, đối lập hiệu quả.
2. Nội dung:
+ Bài thơ thể hiện sự vất vả của cuộc đời mẹ. 
+ Tình yêu thương chân thành của con dành cho mẹ.
+ Tâm trạng xót xa, ngậm ngùi của người con khi đối diện với tuổi già của mẹ.



HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH
a. Mục tiêu: Khắc sâu những nhận biết về hình thức, nội dung bài thơ.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện cá nhân nhiệm vụ học tập.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	 Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chiếu bài tập, yêu cầu HS thực hiện cá nhân  nội dung các bài tập.
Bài 1: Vì sao tác giả lấy hình ảnh cau để đối sánh với mẹ?
Bài 2: Trong số những hình ảnh được tác giả dùng để khắc họa hình tượng người mẹ, em thích nhất hình ảnh nào? Tại sao?
Bài 3: Nêu tác dụng miêu tả, biểu cảm của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong khổ thơ dưới đây:
            Một miếng cau khô
            Khô gầy như mẹ
            Con nâng trên tay
            Không cầm được lệ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh suy nghĩ cá nhân câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS báo cáo kết quả và thảo luận thống nhất ý kiến.
- Giáo viên góp ý.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- HS đánh giá phần trả lời của bạn và bản thân.
- GV đánh giá, kết luận.
	Bài 1: Hình ảnh người mẹ được đối chiếu với hình ảnh cây cau bởi:
+ Cây cau là hình ảnh quen thuộc xuất hiện trong nhiều câu chuyện dân gian, tượng trưng cho tình nghĩa thủy chung của con người Việt Nam.
+ Nó còn gắn với liền với làng quê, với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, các bà các mẹ thường nhai trầu cau. Hình ảnh mẹ được đặt bên cạnh một hình ảnh quen thuộc trong văn hóa Việt Nam.
+ Theo thời gian, cây cau ngày càng phát triển, cao lớn, xanh tốt. Nhưng thời gian cũng rất khắc nghiệt, nó làm mẹ ngày càng già đi. 
+ Hình ảnh mẹ và cau được đặt cạnh nhau cho thấy sự đối lập tương phản và nỗi xót xa của người con khi mẹ ngày càng già yếu.
Bài 2:
- HS nêu được hình ảnh yêu thích;
- Nêu lí do mình yêu thích:
+ Đặc sắc nghệ thuật;
+ Đặc sắc nội dung.
Bài 3: Hình ảnh mẹ không được miêu tả trực tiếp theo cách: "Mẹ khô gầy", mà là miêu tả gián tiếp bằng cách so sánh “Một miếng cau khô/Khô gầy như mẹ”. 
- So sánh cau với hình ảnh của mẹ như vậy mẹ đã trở thành thước đo của sự "khô gầy" cùng với tính từ "khô gầy" làm lời thơ giàu sức khơi gợi.
- Gợi dáng vẻ già nua, thiếu sức sống của mẹ.
- Gợi niềm xúc động bùi ngùi, xúc động của con trước hình ảnh người mẹ già có dáng vẻ "khô gầy", dáng vẻ đã già đi nhiều rồi.
- Lời thơ gợi nhiều ý tứ và xúc động nơi trái tim bạn đọc khi nghĩ về mẹ.


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu:
- Giáo dục học sinh lòng kính yêu, biết ơn mẹ;
- Vận dụng đọc hiểu mở rộng văn bản thơ bốn chữ. 
b. Nội dung: 
-  Học sinh chia sẻ cảm xúc cá nhân và những câu thơ, câu hát về mẹ.
- Vận dụng thực hành đọc hiểu những đoạn thơ tiêu biểu về đề tài mẹ, thơ bốn chữ.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của gv và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Bài 1: Nêu cảm nghĩ của cá nhân em khi nghĩ về mẹ. Chia sẻ những câu thơ, câu hát hay về mẹ.
Bài 2: Quan sát người thân trong gia đình của mình qua năm tháng, em thấy họ có những thay đổi như thế nào? Em có cảm xúc gì khi nhận ra những thay đổi ấy?
Bài 3: Tìm đọc bài thơ bốn chữ và chỉ ra đặc điểm của thể thơ ở bài thơ em tìm được.
Bước 2:  Thực hiện nhiệm vụ  
- HS thực hiện nhiệm vụ bài 1,2 trên lớp.
- Nhiệm vụ  bài 3 thực hiện ở nhà.
Bước 3. Báo cáo kết quả
- Học sinh báo cáo các HS khác bổ sung.
- Giáo viên góp ý.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV đánh giá kết kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh thông qua nhận xét: độ tinh tế, sâu sắc trong cách cảm nhận suy nghĩ của học sinh.

	Bài 1:
*Cảm nghĩ:
- Mẹ là người giàu tình thương;
- Mẹ tảo tần sớm khuya chăm lo cho con;
- Luôn dành cho con những gì đẹp nhất;
- Hi sinh cho con,…
*Một số câu thơ, câu hát hay về mẹ:
                      "Mẹ ta không có yếm đào
Nón mê thay nón quai thao đội đầu
Rối ren tay bí, tay bầu
         Váy nhuộm bùn, áo nhuộm nâu bốn mùa"
 (Nguyễn Duy)

“Những mùa quả mẹ tôi hái được
Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng
Những mùa quả lặn rồi lại mọc
Như mặt trời, khi như mặt trăng

Lũ chúng tôi tử tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống
Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi

Và chúng tôi, một thứ quả trên  đời
Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái
Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
 Mình vẫn còn một thứ quả non xanh!”
  (“Mẹ và quả”- Nguyễn Khoa  Điềm)

“Mẹ tôi vai tóc bạc phơ
         Lưng còng như thể bản đồ Việt Nam
Bước đi từ ải Nam Quan
          Vượt đường vào đốt rừng tràm Cà Mau
        Chiến tranh bốn cuộc nát nhàu
             Vai mẹ gánh cả cho đau tuổi đời”.
                     (“Mẹ” - Lý Đồng)
Bài 2:
- HS nêu được những quan sát cá nhân về người thân;
- Nêu được cảm xúc, từ đó thấy được trách nhiệm của bản thân.
Bài 3:
PHIẾU HỌC
 Tên tác phẩm(Tên bài thơ tham khảo): ......                  
	Câu hỏi tìm ý
	Trả lời

	Nêu cách đọc bài thơ và ấn tượng chung của em khi đọc.
	....

	Giới thiệu xuất xứ của bài thơ.
	....

	Bài thơ được viết theo thể  thơ nào? Chỉ ra đặc điểm vần, nhịp của bài thơ.
	....

	Bài thơ viết về ai và về điều gì?  
	....

	Ai là người bày tỏ  cảm xúc, tình cảm suy nghĩ trong bài thơ?
	....

	Bài thơ có thể chia làm mấy phần, nêu nội dung từng phần.
	....






? Viết và gửi tặng mẹ tấm bưu thiếp.
? Sưu tầm ca dao, danh ngôn về tình mẫu tử.
- Chia sẻ với HS suy nghĩ khi đọc những bưu thiếp của các em.

[image: ]

*. Hướng dẫn học ở nhà
+ Hoàn thiện bài tập 3;
+ Khái quát nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy.
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0514/me.PNG]
*. Những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho tiết học sau.
+ Chuẩn bị đọc hiểu bài “Ông đồ” - Vũ Đình Liên.
   - Đọc kĩ phần chuẩn bị: ghi ra vở ở nhà những nội dung kiến thức tìm hiểu được.
   - Đọc 3 lần phần đọc hiểu, trả lời câu hỏi ô màu xanh ở bên phải và ghi vào vở ở nhà.
   - Sau khi đọc bài thơ nhiều lần lưu loát và diễn cảm thì trả lời các câu hỏi trong ô màu vàng trang 48.

                     ******************************************************


Ngày dạy: 
                                 Tiết 19 - 20
ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
 ÔNG   ĐỒ
                                                Vũ Đình Liên
I. Mục tiêu
1. Năng lực 
1.1. Năng lực cốt lõi: Đọc
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức của thơ năm chữ (Số lượng, dòng, chữ, vần, nhịp, từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ...) và những tình cảm, cảm xúc của tác giả dành cho ông đồ thể hiện qua bài thơ.
- Biết phân tích tác dụng của một số biện pháp tu từ (ẩn dụ, nhân hóa..) trong thơ.
1.2. Năng lực chung:
- Giao tiếp và hợp tác: Tăng cường khả năng trình bày, diễn đạt ý kiến, ý tưởng trước lớp, tổ nhóm hoc tập, tương tác tích cực với các bạn trong tổ nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác.
2. Phẩm chất
- Nhân ái: Yêu thương những người thân trong gia đình, trân trọng các giá trị văn hóa của dân tộc.
II.   THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học
- Máy chiếu, máy tính, bảng phụ. 
2. Học liệu
- SGK, Phiếu học tập.
- Tư liệu về văn hóa Hán học, về tục lệ viết câu đối ngày tết.
- Hình ảnh về lớp học thời xưa.
- Phiếu học tập.
                                  PHIẾU HT 1: TÌM HIỂU CHUNG VĂN BẢN
Nhiệm vụ: Giới thiệu hiểu biết của em về tác giả Vũ Đình Liên và bài thơ “Ông đồ”.
	1.Tác giả  Vũ Đình Liên                                                 TRẢ LỜI

	.....
	.....

	2. Tác phẩm  Ông đồ

	Nêu xuất xứ của bài thơ:
	....

	Đọc -  giải thích từ khó:
Nêu cách đọc bài thơ từ, khó và ấn tượng chung của em.
	....

	Đề tài, chủ đề:
+ Bài thơ viết về ai và về điều gì? 
+ Ai là người bày tỏ cảm xúc, tình cảm suy nghĩ trong bài thơ?
	....

	Thể thơ:
Nhận diện và nêu đặc điểm thể thơ của bài “Ông đồ”.
	….

	Bố cục, mạch cảm xúc:
Bài thơ có thể chia làm mấy phần? Nêu nội dung từng phẩn. 
Nội dung bài thơ trình bày theo trình tự nào? Cách trình bày ấy có tác dụng gì?
	....


PHIẾU HT 2: TÌM HIỂU HÌNH ẢNH ÔNG ĐỒ VÀ TÌNH CẢM CỦA TÁC GIẢ
Nhiệm vụ: Tìm từ ngữ, hình cảnh, các chi tiết biểu hiện hình ảnh của ông đồ thời đắc ý (khổ 1,2) và hình ảnh ông đồ thời tàn (khổ 3,4) và tình cảm của tác giả, dành cho nhân vật, cách nhà thơ thể hiện hình ảnh ông đồ và tình cảm, cảm xúc của mình.
	Nội dung tìm hiểu
	Khổ 1,2  
	Khổ 3,4

	1. Từ ngữ, hình ảnh thể hiện khung  cảnh thời gian, không gian ông đồ xuất hiện.
	....
	....

	2. Thái độ, tình cảm của mọi người dành cho ông đồ.
	....
	.....

	3.Tâm trạng của ông đồ trước thái độ tình cảm của mọi người.
	....
	....

	4. Biện pháp nghệ thuật đặc sắc được tác giả sử dụng để miêu tả ông đồ, tâm trạng của ông và tình cảm, thái độ của mọi người?
	....
	....

	5. Nhận xét tình cảm của tác giả  dành cho ông đồ.
	....
	....

	6. Lời thơ gợi trong em tình cảm, cảm xúc gì?
	....
	....


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a. Mục tiêu: Khơi gợi tri thức nền, tạo tâm thế học sinh bước vào giờ học.
b. Tổ chức hoạt động: 
Chia sẻ hiểu biết của em về “Ông đồ” và vai trò của ông đồ trong xã hội phong kiến xưa.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, tìm kiếm kiến thức trả lời.
- GV quan sát, nhắc nhở, hỗ trợ học sinh thành nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS phát biểu ý kiến cá nhân.
- Nhận xét và bổ sung cho bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Nhận xét thái độ học tập, câu trả lời của học sinh.
- GV cho HS quan sát một số hình ảnh về nhà nho và vị trí của nhà nho trong xã hội
phong kiến xưa.
Lời vào bài:  Ông đồ là nhà Nho không đỗ đạt, sống thanh đạm bằng nghề dạy học. Theo phong tục xưa, khi Tết đến, người ta thường sắm câu đối hoặc một đôi chữ Nho viết trên giấy đỏ dán lên vách, cột vừa để trang hoàng nhà cửa ngày Tết, vừa gửi gắm lời chúc tốt lành.
- Từ đầu thế kỉ XX, dưới chế độ thực dân phong kiến khi chế độ thi cử bằng chữ Hán bị bãi bỏ - khi nền Hán học suy tàn thì nhà nho và chữ Nho không còn được coi trọng nữa. Nhà thơ Tú Xương từng thốt lên “Thôi có làm chi cái chữ Nho/ Ông nghè, ông cống cũng nằm co”. Trẻ con không còn đi học chữ Nho của ông đồ, mà vào các trường Pháp - Việt học chữ Pháp, chữ quốc ngữ. Nỗi buồn thương cảm cho những ông đồ “cái di tích tiều tụy đáng thương của một thời tàn” được Vũ Đình Liên gửi gắm qua bài thơ “Ông đồ”.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU CHUNG VĂN BẢN
a. Mục tiêu: Biết nhận diện đặc điểm hình thức thể thơ năm chữ một số yếu tố hình thức của thơ năm chữ (số lượng dòng, chữ, vần, nhịp..).
b.Tổ chức hoạt động: Học sinh trình bày phiếu học tập 1. 

                    ĐÁP ÁN PHIẾU 1:  TÌM HIỂU CHUNG VĂN BẢN
Nhiệm vụ: Giới thiệu hiểu biết của em về tác giả Vũ Đình Liên và bài thơ “Ông đồ”?
	1.Tác giả  Vũ Đình Liên                                                 TRẢ LỜI

	
	- Quê gốc Hải Dương nhưng sống ở Hà Nội.
- Ông là nhà thơ, nhà dịch thuật, nhà giáo. Được phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân năm 1990.
- Thơ ông nặng lòng thương người và niềm hoài cổ.

	2. Tác phẩm  “Ông đồ”

	Nêu xuất xứ của bài thơ.
	- Bài thơ được đăng trên báo “Tinh hoa”, được tuyển vào tập “Thi nhân Việt Nam” của Hoài Thanh, Hoài Chân. Bài thơ được nhiều nhà nghiên cứu, phê bình coi là một kiệt tác.

	Nêu cách đọc bài thơ và từ ngữ khó 
	 - Hai khổ đầu: giọng vui, phấn khởi ngắt nhịp 2/3 hoặc 3/2. Ba khổ cuối giọng trầm, buồn.
Các từ khó: ông đồ, nghiên,..

	Bài thơ viết về ai và về điều gì? 
	-Viết về ông đồ - lớp nhà nho lỗi thời khi nền Hán học suy tàn.
-Niềm thương cảm của nhà thơ cho ông đồ, cho lớp người như ông và nét đẹp văn hóa đã lụi tàn, bị đổi thay giá trị. 

	Ai là người bày tỏ  cảm xúc, tình cảm suy nghĩ trong bài thơ?
	-Thể hiện niềm thương cảm của nhà thơ với ông đồ và lớp người như ông, niềm nhớ tiếc quá khứ với những phong tục văn hóa đẹp đẽ.

	Nhận diện và nêu đặc điểm thể thơ của bài “Ông đồ”.
	- Thể thơ: năm chữ (ngũ ngôn).
- Có 5 khổ, mỗi khổ 4 câu, mỗi câu 4 tiếng.
- Vần chân (gieo ở tiếng cuối câu, vần cách, vần liền, bằng trắc xen kẽ hoặc nối tiếp).

	Bài thơ có thể chia làm mấy phần? Nêu nội dung từng phần. 
Nội dung bài thơ trình bày theo trình tự nào? Cách trình bày ấy có tác dụng gì?
	- Bố cục: 3 phần:
+ Khổ 1,2:Hình ảnh ông đồ thời đắc ý;
+ Khổ 3,4: Hình ảnh ông đồ thời tàn;
+ Khổ  5: Niềm hoài cổ của nhà thơ dành cho ông đồ.
- Mạch cảm xúc: Bài thơ kết cấu theo trình tự thời gian làm bật được tình cảnh đáng thương của ông đồ và nỗi lòng của tác giả.


 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Thực hiện cá nhân nhiệm vụ học tập với phiếu học tập 1 
Nhiệm vụ: 
(1) Giới thiệu hiểu biết về tác giả Vũ Đình Liên.
(2) Chia sẻ những hiểu biết về bài “Ông đồ” trên cơ sở các ý:
- Xuất xứ;
- Cách đọc bài thơ, từ khó;
- Thể thơ, đặc điểm thể thơ;
- Đề tài, chủ đề (Bài thơ là lời của ai, viết về ai, thể hiện tình cảm gì?)
- Bố cục, mạch cảm xúc.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS dựa vào phiếu học tập 1 đã chuẩn bị, suy nghĩ trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo ,thảo luận
- Gọi 3 HS trả lời 3 câu hỏi.
- HS khác bổ sung góp ý.
- GV quan sát góp ý, hỗ trợ.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- Học sinh đánh giá bản thân và phần trả lời của bạn.
- Giáo viên đánh giá phần chuẩn bị bài của học sinh và kết luận một số thông tin chính về tác giả, tác phẩm.





	I. Đọc -Tìm hiểu chung
1.Tác giả: Vũ Đình Liên (1913-1996)
- Quê gốc Hải Dương nhưng sống ở Hà Nội.
- Ông là nhà thơ, nhà dịch thuật, nhà giáo.
- Thơ ông nặng lòng thương người và niềm hoài cổ.
2. Tác phẩm
- Xuất xứ: Bài thơ sáng tác năm 1936 đăng trên báo “Tinh hoa”, được tuyển vào tập “Thi nhân Việt Nam” của Hoài Thanh, Hoài Chân. 
- Đọc, tìm hiểu từ ngữ: 
+ Đọc: Hai khổ đầu: giọng vui, phấn khởi ngắt nhịp 2/3 hoặc 3/2. Khổ 3,4: giọng trầm buồn xúc động, khổ cuối giọng trầm, buồn xúc động bâng khuâng.
+ Từ khó: Nghiên, ông đồ
- Thể thơ: ngũ ngôn (năm chữ)
+ Có 5 khổ, mỗi khổ 4 câu, mỗi câu 4 tiếng.
+ Vần chân (gieo ở tiếng cuối câu, vần cách, vần liền, bằng trắc xen kẽ hoặc nối tiếp).
+ Ngắt nhịp: 2/3 hoặc 3/2
- Đề tài, chủ đề:
+ Viết về ông đồ
+ Thể hiện niềm thương cảm của nhà thơ với ông đồ và lớp người như ông, niềm nhớ tiếc quá khứ với những phong tục văn hóa đẹp đẽ.
Bố cục: 3 phần
+ P1-Khổ 1,2: Cảm xúc trước hình ảnh ông đồ thời hoàng kim.
+ P2-Khổ 3,4: Cảm xúc trước hình ảnh ông đồ 
thời vắng khách.
+ P3-Khổ  5: Niềm hoài cổ của nhà thơ.
->Mạch cảm xúc: Bài thơ kết cấu theo trình tự thời gian làm nổi bật tình cảnh đáng thương của ông đồ và nỗi lòng của tác giả.


Hoạt động 2.1. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU CHI TIẾT VĂN BẢN
a. Mục tiêu: 
- Nhận biết về những tình cảm, cảm xúc của tác giả thể hiện qua bài thơ: niềm yêu mến trân trọng nhà nho và chữ Nho, niềm xót xa tiếc nuối trước sự vắng bóng của ông đồ cho nét đẹp văn hóa cổ truyền không còn nữa.
- Biết phân tích tác dụng của một số biện pháp tu từ trong thơ.
b. Tổ chức hoạt động: GV cho HS đọc lại bài thơ và hoạt động theo nhóm học tập hoàn thiện nội dung phiếu học tập. 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu hình ảnh ông đồ và tình cảm, cảm xúc của tác giả dành cho ông đồ trong 4 khổ đầu:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Yêu cầu HS đọc bài thơ
Thảo luận theo nhóm nội dung PHIẾU HỌC TẬP 2
+ Nhóm tổ 1,3: Tìm hiểu  hình ảnh ông đồ thời đông khách (Khổ 1,2).
+ Nhóm tổ 2,4: Tìm hiểu hình ảnh ông đồ thời vắng khách (Khổ 3,4).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Sử dụng kĩ thuật công đoạn:
Đại diện nhóm 1,3 trả lời ý a phiếu học tập 
- Các nhóm khác lắng nghe dự kiến ý kiến góp ý. 
GV giúp học sinh nhận biết được:
*.GV bình
+ Ông đồ là nét vẽ không thể thiếu, là trung tâm bức tranh xuân. Ông hiện lên trong niềm vui được sáng tạo, có ích cho mọi người. Thái độ của mọi người là thể hiện sự quý trọng ông đồ, nét đẹp văn hóa dân tộc, mến mộ nhà nho và chữ Nho.
-  Ẩn sau lời thơ vẫn có chút ngậm ngùi, thương cảm vì ông đồ đã phải ra lề phố bán chữ kiếm sống ->dấu hiệu của nền văn hóa Hán học đã suy tàn.




Chuyển tiết 2(khổ 3, 4 )

Đại diện nhóm 2, 4 trả lời ý b phiếu học tập 2 - Các nhóm khác lắng nghe dự kiến ý kiến góp ý.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
- GV đưa ra các tiêu chí để đánh giá HS:
+ Kết quả làm việc của học sinh.
+ Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc.
GV sửa chữa, đánh giá, chuẩn kiến thức.































Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu tình cảm của tác giả
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV chiếu khổ thơ cuối, dùng kĩ thuật động não yêu cầu HS lần lượt trả lời cá nhân các câu hỏi.
1. Khổ cuối của bài thơ lặp lại hình ảnh nào từ khổ 1, điều đó có ý nghĩa gì?
2. Chỉ ra sự thay đổi của hình ảnh thơ và cách xưng hô của tác giả trong khổ cuối? Cho biết ý nghĩa của sự thay đổi đó?
3. Vì sao đến đây lại không thấy ông đồ?
 4. Em hiểu thế nào về người muôn năm cũ? Từ đó cảm nhận tình cảm của tác giả dành cho ông đồ trong hai câu thơ cuối?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh suy nghĩ nội dung câu hỏi và định hướng trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS báo cáo cá nhân nội dung câu trả lời.
- HS khác bổ sung cho bạn.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- HS đánh giá phần trả lời của bạn.
- Giáo viên đánh giá, kết luận:
*.GV bình
     Khổ thơ cuối chính là niềm cảm thương chân thành của tác giả dành cho ông đồ, cho những người như ông - lớp trí thức lỗi thời phải ra hè phố bán chữ rồi bị gạt ra khỏi lề xã hội. Đó là niềm xót thương cho một nét đẹp văn hóa bị lụi tàn, một nền văn hóa bị đổi thay giá trị. Khổ thơ chính là cái nhìn nhân hậu với quá khứ và những gì sẽ trở thành quá khứ.
	II. Đọc – tìm hiểu chi tiết
1. Khổ 1+2: Hình ảnh ông đồ thời đông khách.
a, Thời gian, không gian: 
+ Thời gian: “Mỗi năm” thời điểm “hoa đào nở”;
+ Không gian: “phố đông người qua”;
+ Công việc: “Bày mực tàu giấy đỏ”.
+ Hình ảnh “hoa đào”- loài hoa mang tín hiệu của mùa xuân gợi ta nhớ đến không khí ngày Tết cổ truyền của dân tộc.
- Phụ từ lại cụm từ mỗi năm gợi sự lặp lại thời gian, lặp lại hình ảnh ông đồ xuất hiện bên phố vào mỗi dịp Tết đến, xuân về.
=>Khi Tết đến xuân về, có hoa đào rực nở, ông đồ lại xuất hiện cùng “mực tàu, giấy đỏ” bên phố phường đông đúc để viết chữ, viết câu đối bán cho mọi người. Sự có mặt của ông đồ góp phần đông vui tấp nập của phố phường.
b,Thái độ của mọi người: 
+ Nô nức tìm đến ông đồ để mua chữ;
+ Tấm tắc, ngợi ca tài viết chữ đẹp của ông;
-> Thể hiện thái độ mến mộ, quý trọng ông đồ - yêu quý, mến mộ chữ nho - nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.
c, Hình ảnh ông đồ:
+ Cùng mực tàu, giấy đỏ góp phần vào sự đông vui náo nhiệt của phố phường.
+ Ông trở thành trung tâm của bức tranh xuân, là đối tượng để mọi người ngưỡng mộ, ngợi ca.
+ Trong niềm vui đông khách, ông như người nghệ sĩ được trổ tài trước công chúng - đưa tay viết những nét chữ thanh cao, bay bổng, phóng khoáng:
          “Hoa tay thảo những nét
           Như phượng múa rồng bay”
- Biện pháp nghệ thuật so sánh đã gợi tài năng viết chữ, niềm vui đông khách của ông đồ khi được giúp ích cho mọi người, cho cuộc đời.
d, Tình cảm của tác giả: 
Yêu mến, kính trọng ông đồ - tấm lòng mến mộ nhà nho, chữ Nho, nét đẹp văn hóa cổ truyền đáng trân trọng.
2. Khổ 3,4:  Hình ảnh ông đồ thời vắng khách
a, Thời gian, không gian :
+ “Mỗi năm”- khi Tết đến xuân về có hoa đào rực nở, ông đồ lại góp mặt vào sự động vui nhộn nhịp của phố phường.
b, Thái độ của mọi người: 
+ Theo thời gian mọi người tìm đến ông đồ mua chữ ít dần, “Mỗi năm, mỗi vắng”, rồi vắng bóng “Người thuê viết nay đâu?”
+ Không ai chú ý đến sự có mặt của ông đồ “Qua đường không ai hay”. 
-> Sự thay đổi thái độ của mọi người với ông đồ là biểu hiện của nền văn hóa bị lụi tàn, bị đổi thay gía trị, nét đẹp văn hóa một thời nay không còn nữa.
c, Hình ảnh ông đồ:
+ Ông đồ trở thành người nghệ sĩ bị lãng quên trong mắt công chúng, niềm vui viết chữ giúp ích cho mọi người không còn nên ngồi buồn trong nỗi sầu tủi.
+ Nỗi buồn sầu của ông như thấm sâu vào cảnh vật phản chiếu lên giấy, nghiên mực:
             “Giấy đỏ buồn không thắm
              Mực đọng trong nghiên sầu”
+ Mọi người không còn mến mộ đến tìm mua chữ dù “ông đồ vẫn ngồi đấy”- bên hè phố đông người, vẫn bám trụ cuộc sống, vẫn muốn góp phần vào sự đông vui của phố phường, vẫn muốn giúp ích cho mọi người thế nhưng người đời quên hẳn ông, không ai chú ý đến sự có mặt của ông trên hè phố.                
                   “Lá vàng rơi trên giấy
                   Ngoài giời mưa bụi bay”
d, Biện pháp nghệ thuật:
+ Từ ngữ: “nhưng” gợi sự ngạc nhiên bất thường đổi khác trong thái độ của mọi người với ông đồ,“ mỗi năm” gợi sự lặp lại của thời gian.
+ Câu hỏi tu từ “Người thuê viết nay đâu?” thể hiện thái độ ngạc nhiên, ngậm ngùi chua xót về sự thay đổi thái độ của người đời với ông đồ.
+ Nghệ thuật đối lập: Thể hiện sự cô đơn, lạc lõng của ông đồ, gợi niềm xót xa cho ông đồ lớp trí thức lỗi thời, niềm xót xa khi nét đẹp văn hóa cổ truyền, nét đẹp tâm hồn không còn nữa.
+ Nhân hóa: Giấy đỏ buồn, nghiên sầu ->giúp lời thơ gợi nỗi buồn sầu trĩu nặng trong lòng ông đồ thấm sâu lan tỏa vào cảnh vật.
- Tả cảnh ngụ tình: gợi hình ảnh lá vàng rơi rụng, cùng mưa bụi đang phủ lên vai ông đồ, rơi trên giấy đỏ…
-> Gợi hình ảnh đáng thương của ông đồ đang chìm vào quên lãng, chìm vào không gian đầy mưa gió.
3. Tâm trạng của tác giả:
+ Buồn, xót thương cho ông đồ, buồn cho một nét đẹp văn hóa lụi tàn bị đổi thay giá trị.
 + Buồn thương cho ông đồ và lớp người như ông đã bị người đời lãng quên.
*. Niềm hoài cổ của tác giả với ông đồ
- Hình ảnh: “Hoa đào”, “ông đồ” được lặp lại tạo nên kết cấu đầu - cuối tương ứng, tương phản “Cảnh cũ người đâu?”
+ Hoa đào nở, cái đẹp bất biến >< Người biến mất, vắng bóng.
- Tác giả gọi “ông đồ xưa” thể hiện một cách tinh tế ông đồ không còn nữa “Đã chết theo một thời tàn”. Qua đó bộc lộ tâm trạng hẫng hụt, nuối tiếc của tác giả.
- Khi không thấy ông đồ tác giả thảng thốt:
         Những người muôn năm cũ
         Hồn ở đâu bây giờ?
+ “Người muôn năm cũ”: những người có tâm hồn cao đẹp. Đó là những nhà nho vang bóng một thời, là những người từng yêu mến nhà nho, chữ nho. Đó là cách gọi tôn vinh thể hiện tấm lòng qúy trọng của tác giả.
+ Lời thơ như tiếng gọi, thể hiện niềm hoài cổ, nhớ tiếc của tác giả với ông đồ, với lớp trí thức lỗi thời, với những gì từng là giá trị nay rơi vào quên lãng.




HOẠT ĐỘNG 2.3. TỔNG KẾT  VĂN BẢN
a. Mục tiêu: Củng cố nhận thức về đặc sắc nội dung, nghệ thuật của bài thơ.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung kiến thức

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV sử dụng kĩ thuật hỏi đáp yêu cầu HS khái quát nội dung, nghệ thuật văn bản
?Khái quát đặc sắc nội dung, nghệ thuật của văn bản.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS trả lời cá nhân
GV và HS cùng bổ sung
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
 Bước 4: Kết luận, nhận định
 - GV đánh giá bài làm của HS bằng nhận xét.
	III. Tỏng kết
1.Nghệ thuật:
- Thể thơ năm chữ (ngũ ngôn) phù hợp với lối kể chuyện và diễn tả tâm tình. 
- Kết cấu đầu cuối tương ứng.
- Ngôn ngữ, hình ảnh giản dị, hàm súc, gợi cảm.
- Vận dụng hiệu quả biện pháp tu từ:
so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, tương phản, bút pháp tả cảnh ngụ tình.
- Ngôn ngữ, hình ảnh trong sáng, bình dị nhưng hàm súc giàu sức gợi cảm.
2. Nội dung:
Thể hiện sâu sắc tình cảnh đáng thương của ông đồ và niềm cảm thương, tiếc nuối của tác giả với một lớp người, một nét đẹp văn hóa cổ truyền của dân tộc.


HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH
a. Mục tiêu: Thực hành nhận biết đặc sắc nội dung, nghệ thuật của bài thơ và rèn kĩ năng phân tích giá trị của biện pháp tu từ.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV sử dụng phương pháp sơ đồ tư duy, kĩ thuật phòng tra và viết tích cực yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ:
Bài 1:  Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện nội dung cần ghi nhớ khi đọc hiểu bài thơ  Ông đồ của Vũ Đình Liên.
Bài 2: Viết đoạn văn phân tích cái hay của hai câu thơ:
a.
               Giấy đỏ buồn không thắm
                Mực đọng trong nghiên sầu
b.
                Lá  vàng rơi trên giấy
               Ngoài trời mưa bụi bay
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS vẽ sơ đồ tư duy vào giấy A4, cho 2 HS vẽ vào giấy A0.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS báo cáo cá nhân nội dung câu trả lời. HS khác bổ sung cho bạn.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- HS đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của bạn theo tiêu chí.
- Giáo viên đánh giá, kết luận
	             (Đoạn văn tham khảo bên dưới)


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng những kiến thức đã học từ bài thơ để nhận biết các vấn đề xã hội liên quan, đọc hiểu các văn bản thơ năm chữ khác.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung kiến thức

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- HS quan sát một số hình ảnh về ông đồ thời nay và yêu cầu các em thực hiện bài tập. 
Qua bài  thơ  Ông đồ em hiểu gì về tục xin chữ khi Tết đến xuân về? Nếu vẽ minh họa cho bài thơ, em sẽ vẽ hình ảnh nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện cá nhân nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày ý kiến cá nhân và bổ sung cho nhau.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- HS đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của bạn. 
- Giáo viên đánh giá, kết luận.  
	 
	


Bài 1:  Đoạn văn tham khảo
a. Cảm nhận cái hay của hai câu thơ 
                Giấy đỏ buồn không thắm
                Mực đọng trong nghiên sầu
Hai câu thơ với nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc đã nói lên nỗi buồn sầu tủi của ông đồ khi vắng bóng những người thuê viết. Trong hoàn cảnh Tết đến xuân về khi hoa đào rực nở, ông đồ vẫn xuất hiện bên phố mong giúp ích cho đời với niềm vui thảo chữ đầu năm, nhưng người đời đã thay đổi thái độ với ông. Phố vẫn đông nhưng khách đến mua chữ vắng dần, mỗi năm mỗi vắng. Bên phố đông người, ông ngồi buồn nhìn  dòng đời qua lại như có ý đợi chờ khách tìm đến. Nhưng phố vẫn đông mà chẳng ai chú ý đến ông đến sự có mặt của ông bên lề phố để nỗi buồn của ông như thấm vào cánh vật “Giấy đỏ buồn không thắm/Mực đọng trong nghiên sầu”. Với nghệ thuật nhân hóa đặc sắc (các từ  buồn, sầu vốn chỉ tâm trạng của con người được sử dụng trong lời thơ năm chữ Vũ Đình Liên đã tạo nên lời thơ tả cảnh ngụ tình tuyệt bút, khiến cho các sự vật vô tri như giấy và nghiên mực như có linh hồn, cũng cảm thấy như con người bơ vơ lạc lõng. Hình ảnh thơ gợi cho ta thấy từng tờ giấy đỏ cứ phơi ra mà chẳng được bút lông chạm đến trở nên bẽ bàng, màu đỏ của nó cũng không thắm lên được, không thể tươi màu son đỏ. Nghiên mực không được bút lông chấm vào nên không còn sóng sánh đen đặc mà như đọng nỗi sầu buồn tủi. Hình ảnh thơ phản chiếu tâm hồn ông đồ - một nỗi buồn u ám, trĩu nặng lên nghiên mực. Nỗi sầu tủi kết đọng hòa cùng mực, màu nước mắt, tạo thành nỗi sầu tủi của giấy mực, của nghiên, của chính ông đồ. Từ “đọng” như kéo nỗi buồn trĩu xuống, sầu kéo dài nỗi buồn thêm cùng đó. Dấu ba chấm lan tỏa trong không gian làm người đọc thêm nặng trĩu thương ông đồ và lớp người như ông. Và càng buồn hơn trước sự vô tình của người đời, khi nét đẹp văn hóa một thời không còn nữa.
b. Cảm  nhận cái hay của hai câu thơ:
                Lá  vàng rơi trên giấy
               Ngoài trời mưa bụi bay
Hai câu thơ với nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc đã nói lên nỗi buồn trĩu nặng của ông đồ trước sự thờ ơ vô tình của người đời. Mỗi năm mỗi vắng, Tết đến xuân về, khi hoa đào rực nở, ông đồ vẫn xuất hiện bên phố vẫn mong được góp ích cho cuộc đời nhưng người đời đã quên hẳn ông, thờ ơ đến vô tình. Ông ngồi bên phố đông người với ánh mắt buồn nhìn dòng đời qua lại. Và nỗi buồn  sầu của ông như thấm vào cảnh vật “Lá vàng rơi trên giấy/Ngoài trời mưa bụi bay”. “Lá vàng” là lá cuối đông thả mình rơi trên giấy, đó là biểu hiện sự rơi rụng, tàn lụi. “Mưa bụi” là mưa nhỏ, nhè nhẹ. Hai câu thơ tả cảnh ngụ tình đặc sắc cho thấy trời đất cũng ảm đạm như chính lòng ông đồ. Tờ giấy đỏ lúc trước không thắm lên được, giờ lại được phủ lá vàng: gió mưa lá rụng  phủ lên mặt giấy, lên vai ông đồ, mưa trên phố nhè nhẹ mà thấm đẫm nỗi buồn. Hình ảnh ông đồ như chìm dần, nhòe dần vào không gian đầy mưa gió. Mưa trên phố chính là mưa trong lòng người, để rồi từ đó vĩnh viễn không còn nhìn thấy ông đồ. Hình ảnh “lá vàng”, “mưa bụi” đã dệt nên tấm khăn liệm đưa ông đồ về cõi vĩnh hằng. Hai câu thơ gợi trong lòng ta niềm xót thương cho ông đồ, cho lớp người trở thành lỗi thời - thương cho những gì từng là giá trị, nay trở thành tàn tạ, rơi vào quên lãng.

Bài 2: Sơ đồ tư duy

[image: ]
*. Hướng dẫn học bài ở nhà:
+ Hoàn thiện bài tập phần luyện tập, vận dụng vào vở bt
*. Những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho tiết học sau.
+ Chuẩn bị bài: Thực hành TV “Từ trái nghĩa; BPTT”.
- Đọc trước và làm các bài tập 1,2,3,4/sgk trang 48,49
- GV giao học sinh trả lời các câu hỏi:
1. Tìm các cặp câu thơ có sự đối lập về nghĩa trong các ví dụ sau:
                 Sông được lúc dềnh dàng
                 Chim bắt đầu vội vã
                 Có đám mây mùa hạ
                 Vắt nửa mình sang thu.
                             (“Sang thu”- Hữu Thỉnh)
2. Tìm câu hỏi trong các câu thơ sau? Nêu tác dụng của các câu hỏi đó.
a)     
              Tu hú ơi, chẳng đến ở cùng bà
           Kêu chi hoài, trên những cánh đồng xa?
                                                (“Bếp lửa”- Bằng Việt)
 b)
                Sao anh không về chơi thônVĩ?
                 Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
                                         (“Đây thôn Vĩ Dạ”- Hàn Mặc Tử)
c)      
               Bác đã đi rồi sao Bác ơi! 
          Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời.
                                                      (Tố Hữu)  
________________________________________________________________     

Ngày dạy:    
          Tiết 21- 22:                             THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
    (TỪ TRÁI NGHĨA ; BIỆN PHÁP TU TỪ)

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a. Năng lực cốt lõi:
- Nhận biết biện pháp tu từ trong bài thơ, đoạn thơ 4,5 chữ.
- Phân tích được tác dụng của biện pháp tu từ.
a. Năng lực chung
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập
2. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
 1.Thiết bị dạy học: Máy chiếu/Tivi, bảng phụ, giấy A0, bút lông, bút màu…
  2. Học liệu: SGK, Phiếu học tập, Ngữ liệu bài học…
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1:  HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Khơi gợi tri thức nền, tạo hứng thú học tập để học sinh sẵn sàng tâm thế bước vào giờ học.
b. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Học sinh trả lời cá nhân các câu hỏi:
1. Tìm các cặp câu thơ có sự đối lập về nghĩa trong các ví dụ sau:
                 Sông được lúc dềnh dàng
                 Chim bắt đầu vội vã
                 Có đám mây mùa hạ
                 Vắt nửa mình sang thu.
                             (“Sang thu”- Hữu Thỉnh)
 2. Tìm hình ảnh thể hiện biện pháp tu từ so sánh trong đoạn thơ sau. Qua hình ảnh so sánh đó cho em cảm nhận như thế nào về đất nước?
          Đất nước bốn nghìn năm
                                                            Vất vả và gian lao
  Đất nước như vì sao
  Cứ đi lên phía trước
(Thanh Hải)
3. Tìm câu hỏi trong các câu thơ sau? Nêu tác dụng của các câu hỏi đó.
a)     
              Tu hú ơi, chẳng đến ở cùng bà
           Kêu chi hoài, trên những cánh đồng xa?
                                                (“Bếp lửa”- Bằng Việt)

 b)
                Sao anh không về chơi thônVĩ?
                 Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
                                         (“Đây thôn Vĩ Dạ”- Hàn Mặc Tử)
c)      
               Bác đã đi rồi sao Bác ơi! 
          Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời.
                                                      (Tố Hữu)       
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh tham gia trả lời cá nhân. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
	Câu hỏi
	Từ ngữ, hình ảnh thể hiện
	Tác dụng

	Câu 1
	Sông được lúc dềnh dàng>< Chim bắt đầu vội vã

	Gợi đặc điểm của cảnh vật lúc thu sang, sự đối lập của sự vật phút giao mùa.

	Câu 2
	Đất nước như vì sao
	Gợi vẻ đẹp lung linh, sức sống trường tồn bất diệt của đất nước, niềm tin tự hào của tác giả về đất nước.

	Câu 3.a
	Kêu chi hoài, trên những cánh đồng xa?

	Lời trách nhẹ, yêu thương với con tu hú -  âm thanh của đồng quê.

	Câu 3.b
	  Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
	Lời mời gọi, lời trách khéo. 

	Câu 3.c
	 Bác đã đi rồi sao Bác ơi!
	Thể hiện tình cảm tiếc thương, ngỡ ngàng trước sự ra đi của Bác.


Bước 4: Đánh giá, kết luận
- HS đánh giá phần trả lời của bạn.
- Giáo viên đánh giá, kết luận:
+ Các từ ngữ trái nghĩa khi sử dụng trong thơ ca sẽ tạo nên hiệu quả tu từ;
+ Có những câu hỏi đưa vào trong thơ, trong quá trình giao tiếp nhưng không phải là để hỏi mà là bộc lộ tình cảm, cảm xúc - tạo nên giá trị tu từ.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
a. Mục tiêu: 
- Học sinh nhận biết được các câu thơ có sự trái ngược về nghĩa, nhận diện được phép tu từ so sánh, câu hỏi tu từ trong thơ bốn chữ, năm chữ.
-  Chỉ ra được tác dụng của các cặp câu có ý nghĩa trái ngược, giá trị của biện pháp tu từ so sánh, câu hỏi tu từ trong tác phẩm thơ ca.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Hoạt động 2.1. Thực hành về phép đối
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên chiếu bài tập: khổ 1 bài “ Mẹ”- Đỗ Trung Lai và yêu cầu bài tập 1/48
 Lưng mẹ còng rồi
Cau thì vẫn thẳng
Cau - Ngọn xanh rờn
Mẹ - Đầu bạc trắng
Cau ngày càng cao
Mẹ ngày càng thấp
Cau gần với trời
                Mẹ thì gần đất
Trong hai khổ thơ đầu của bài thơ “Mẹ” (Đỗ Trung Lai), các dòng thơ được bố trí thành từng cặp có sự đối lập (trái ngược) nhau về nghĩa. Em hãy cho biết cách bố trí như vậy có tác dụng gì? 
-Yêu cầu thực hiện cá nhân nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Đánh giá, kết luận
GV chuẩn xác đáp án, HS tự đánh giá và bổ sung vào bài làm.
GV khẳng định: Như vậy với cách sắp xếp và sử dụng các cặp từ trái nghĩa của nhà thơ Đỗ Trung Lai cho thấy sự tương phản giữa hình ảnh cau và mẹ. Theo thời gian, cau càng ngày càng phát triển, cao, xanh tốt, còn mẹ theo thời gian lại già đi. Cách sử dụng các cặp từ trái nghĩa này còn làm tăng tính biểu cảm cho hình ảnh người mẹ, cho thấy nỗi niềm của người con khi thấy mẹ mình ngày một già đi, đồng thời khơi gợi cảm xúc trong lòng người đọc.
Qua đó, càng thấy rõ hơn tuổi già và sự gầy mòn của người mẹ theo năm tháng.
GV hỏi thêm: Bằng cách nào tác giả có thể tạo ra các hình ảnh đối lập đó?
Trên cơ sở câu trả lời của HS,  giáo viên  chiếu trên máy lưu ý mở rộng kiến thức cho HS về phép đối:
+ Tác giả đã sử dụng các cặp từ trái nghĩa để tạo nên hình ảnh đối lập giữa mẹ và cau. Đó chính là biểu hiện của biện pháp tu từ “Đối ngữ” - phép đối trong Tiếng Việt.
+ Phép đối: Là biện pháp tu từ có tính nghệ thuật cao trên cơ sở sắp xếp từ, cụm từ, hình ảnh, các thành phần câu, vế câu song song, cân đối trong lời nói nhằm tạo hiệu quả giống nhau hoặc trái ngược nhau trong diễn đạt nhằm thể hiện một ý nghĩa nào đó.
+ Để tạo phép đối, người ta thường  sử dụng cặp từ trái nghĩa.
+ Trong phép đối có đối lập và đối tương quan.
Hoạt động 2.2. Thực hành tìm hiểu giá trị miêu tả, biểu cảm của biện pháp tu từ so sánh
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Chiếu bài tập 2/t48, yêu cầu HS đọc và thảo luận cặp đôi nhiệm vụ bài tập:
- Nêu tác dụng miêu tả, biểu cảm của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong khổ thơ dưới đây:
Một miếng cau khô
Khô gầy như mẹ
Con nâng trên tay
Không cầm được lệ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc khổ thơ, thảo luận cặp đôi  trong vòng 3- phút. GV quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện các cặp đôi báo cáo kết quả thảo luận
- GV yêu cầu các cặp đôi khác bổ sung, góp ý
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV chiếu đáp án - HS tự đánh giá bản thân và nhóm bạn và nêu hiểu biết về biện pháp tu từ so sánh:
- GV kết luận: 
Biện pháp tu từ so sánh.
+ So sánh là biện pháp tu từ Tiếng Việt đối chiếu hình ảnh, sự vật, sự việc này với hình ảnh sự vật, sự việc khác có nét tương đồng với nó để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
+ Có so sánh ngang bằng và không ngang bằng
+ Mô hình của một phép so sánh:
	Vế A
(Sự vật, sự việc được so sánh)
	 Phương diện so sánh
	 Từ so sánh
	 Vế B 
(Sự vật, sự việc dùng để  so sánh


	Tiếng suối
	trong
	như
	tiếng hát xa








Nhiệm vụ 3: Thực hành tìm hiểu giá trị câu hỏi tu từ trong bài “Mẹ” - Đỗ Trung Lai
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc bài tập 3 : Chỉ ra vai trò của câu hỏi “Sao mẹ ta già?” đối với việc thể hiện tình cảm tác giả.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc bài thơ suy nghĩ cá nhân trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày ý kiến.
- GV gọi 2 -3 học sinh bổ sung cho bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, bổ sung:
- GV kết luận: Bình thường khi ta đưa ra câu hỏi là để hỏi và người khác trả lời. Nhưng trong văn chương có khi đặt ra câu hỏi nhưng không yêu cầu trả lời mà để bộc lộ cảm xúc hoặc để khẳng định, nhấn mạnh ý nhằm tạo nên giá trị tu từ. Đó là các câu hỏi tu từ (không yêu cầu người khác trả lời).





Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu giá trị tu từ của các câu hỏi trong bài “Ông đồ” của Vũ Đình Liên.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chiếu bài thơ và nội dung bài tập 4. Yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm học tập thực hiện yêu cầu.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và thống nhất ý kiến.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện các nhóm HS trình bày sản phẩm thảo luận và các nhóm khác lắng nghe, bổ sung.
- GV hỗ trợ, góp ý.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV nhận xét, bổ sung, chuẩn kiến thức.
- GV kết luận về vai trò của từ ngữ, câu tiếng Việt trong việc tạo nên hiệu quả tu từ trong  quá trình nói viết để giáo dục HS ý thức dùng từ, dùng câu cho hiệu quả.

Nhận xét chung về tác dụng của các biện pháp tu từ?

	Bài 1:
*Hình ảnh đối lập trong 2 khổ thơ đầu bài “Mẹ”- Đỗ Trung Lai
+ Lưng mẹ còng <-> cau vẫn thẳng;
+ Cau - ngọn xanh rờn <->  mẹ - đầu bạc trắng;
+ Cau ngày càng cao <-> mẹ ngày một thấp;
+ Cau gần với giời <-> mẹ thì gần đất
*Tác dụng:
- Tạo sự tương phản giữa hình ảnh cau và mẹ. 
- Làm tăng tính biểu cảm cho hình ảnh người mẹ và nỗi niềm của người con. 
- Khơi gợi cảm xúc trong lòng người đọc:
-> yêu mẹ, thương mẹ ngày càng già yếu.

Phép đối: Là biện pháp tu từ có tính nghệ thuật cao trên cơ sở sắp xếp từ, cụm từ, hình ảnh, các thành phần câu, vế câu song song, cân đối trong lời nói nhằm tạo hiệu quả giống nhau hoặc trái ngược nhau trong diễn đạt nhằm thể hiện một ý nghĩa nào đó.
+ Để tạo phép đối, người ta thường  sử dụng cặp từ trái nghĩa.
+ Trong phép đối có đối lập và đối tương quan.


























Bài 2: Tác dụng miêu tả, biểu cảm của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong khổ thơ:
Một miếng cau khô
Khô gầy như mẹ
Con nâng trên tay
Không cầm được lệ
*Biểu hiện của biện pháp tu từ:
- Tác giả miêu tả gián tiếp hình ảnh người mẹ qua biện pháp tu từ so sánh:
 “Một miếng cau khô
    Khô gầy như mẹ” 
- So sánh “Miếng cau khô”với hình ảnh của “mẹ” ở dáng vẻ bề ngoài "khô gầy" thông qua phép so sánh ngang bằng với từ so sánh “như”.
- Tác dụng: Giúp lời thơ tăng sức gợi hình, gợi cảm (giá trị miêu tả, biểu cảm cho lời thơ)
+ Giá trị miêu tả: Dáng vẻ già nua, thiếu sức sống của mẹ khô gầy như nhánh cau khô.
+ Giá trị biểu cảm:
      +1 Gợi niềm xúc động bùi ngùi của con trước hình ảnh người mẹ già có dáng vẻ "khô gầy", dáng vẻ đã già đi nhiều rồi.
      +2 Lời thơ gợi nhiều ý tứ và xúc động nơi trái tim bạn đọc khi nghĩ về mẹ.
Biện pháp tu từ so sánh.
+ So sánh là biện pháp tu từ Tiếng Việt đối chiếu hình ảnh, sự vật, sự việc này với hình ảnh sự vật, sự việc khác có nét tương đồng với nó để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
+ Có so sánh ngang bằng và không ngang bằng
+ Mô hình của một phép so sánh:
	Vế A
(Sự vật, sự việc được so sánh)
	Phương diện so sánh
	 Từ so sánh
	 Vế B 
(Sự vật, sự việc dùng để  so sánh


	Tiếng suối
	trong
	như
	tiếng hát xa


Bài tập 3 SGK (48)
- Nội dung câu hỏi:
Câu hỏi “Sao mẹ ta già?” là một câu hỏi của người con khi ngước lên nhìn trời. 
+ Con nhận ra quỹ thời gian của mẹ không còn nhiều.
+ Con hiểu quy luật “sinh, lão, bệnh, tử” của đời người không ai tránh được và ngày con xa mẹ đang đến gần.
+ Đau đớn xót xa trước quy luật nghiệt ngã ấy, người con tự vấn trời xanh “Sao mẹ ta già?”
-Tác dụng:
Một câu hỏi tu từ chất chứa bao cảm xúc vang lên không lời đáp, câu hỏi ấy cho thấy trong lòng người con chất chứa nỗi niềm:
+ Con bần thần trước sự già đi quá nhanh của mẹ
+ Xót xa vì thời gian trôi nhanh, kéo theo tuổi già và sự gầy mòn của người mẹ
+ Thể hiện khát vọng mẹ được sống mãi bên con.
->Biểu hiện tình yêu thương con dành cho mẹ
Bài tập 4 SGK (48):
*Các câu hỏi trong bài thơ “Ông đồ”:
- Người thuê viết nay đâu?
- Hồn ở đâu bây giờ?
*Tác dụng:
+ Câu thơ “Người thuê viết nay đâu?” Thể hiện sự thảng thốt ngạc nhiên khi vắng bóng người thuê viết - những người từng tìm đến mua chữ của ông đồ với niềm trân trọng yêu mến. Cũng là sự ngạc nhiên xót xa khi nét đẹp văn hóa, nét đẹp tâm hồn không còn nữa, khi ông đồ trở thành người nghệ sĩ hết thời trong mắt công chúng.
+ Câu thơ “Hồn ở đâu bây giờ?” gợi niềm xót xa, tiếc nuối khi ông đồ vắng bóng, khi một nền văn hóa bị lụi tàn, trôi vào dĩ vãng.

* Nhận xét đặc điểm chung về tác dụng của các biện pháp tu từ:
- Tác dụng với sự diễn đạt: Lời thơ hay và giàu sức biểu cảm hơn.
- Tác dụng biểu thị nội dung: Nhấn mạnh nội dung được thể hiện.
- Tác dụng thể hiện tình cảm của tác giả.



HOẠT ĐỘNG 3. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Bài 1: Tìm và chỉ ra giá trị biểu cảm, miêu tả của biện pháp tu từ so sánh trong các đoạn thơ, đoạn văn sau.
  a.
      Quê hương tôi có con sông xanh biếc
      Nước gương trong soi tóc những hàng tre
      Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
      Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng. 
                                                             (Tế Hanh)
b.
	Mỗi chiếc lá rụng có một linh hồn riêng, một tâm tình riêng, một cảm giác riêng. Có chiếc tựa mũi tên nhọn, tự cành cây rơi cắm phập xuống đất như cho xong chuyện, cho xong một đời lạnh lùng, thản nhiên, không thương tiếc, không do dự vẩn vơ. Có chiếc lá như con chim bị lảo đảo mấy vòng trên không, rồi cố gượng ngoi đầu lên, hay giữ thăng bằng cho chậm tới cái giây nằm phơi trên mặt đất. Có chiếc lá nhẹ nhàng khoan khoái đùa bỡn, múa may với làn gió thoảng, như thầm bảo rằng sự đẹp của vạn vật chỉ ở hiện tại: cả một thời quá khứ dài dằng dặc của chiếc lá trên cành cây không bằng một vài giây bay lượn, nếu sự bay lượn ấy có vẻ đẹp nên thơ. Có chiếc lá như sợ hãi, ngần ngại rụt rè, rồi như gần tới mặt đất, còn cất mình muốn bay trở lại cành. Có chiếc lá đầy âu yếm rơi bám vào một bông hoa thơm, hay đến mơn trớn một ngọn cỏ xanh mềm mại.
                                                   (Khái Hưng)
Bài 2: Viết đoạn văn (5 – 7 câu) trong đó có sử dụng ít nhất 2 -3 cặp từ trái nghĩa để tạo nên phép đối và có một câu hỏi tu từ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS hoàn thiện bài tập ở nhà.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
- HS báo cáo kết quả vào đầu buổi học sau.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV cho HS đánh giá theo tiêu chí và tự bổ sung vào bài làm của mình.
Đáp án bài 1 phần Vận dụng
a. Tâm hồn là cái trừu tượng được so sánh với một buổi trưa hè là cái cụ thể. Buổi trưa hè gợi một không gian nóng bỏng, đầy nắng, gió, tiếng ve, hoa phượng… qua đó cho thấy tâm hồn “tôi” rất nhạy cảm, yêu thiên nhiên, yêu quê hương tha thiết.
b. Các hình ảnh so sánh:
+ Có chiếc tựa mũi tên nhọn;
+ Có chiếc lá như con chim bị lảo đảo mấy vòng trên không;
+ Có chiếc lá nhẹ nhàng khoan khoái đùa bỡn, múa may với làn gió thoảng như thầm bảo rằng sự đẹp của vạn vật chỉ ở hiện tại;
+ Có chiếc lá như sợ hãi, ngần ngại rụt rè, rồi như gần tới mặt đất, còn cất mình muốn bay trở lại cành.
+ Có chiếc lá đầy âu yếm rơi bám vào một bông hoa thơm, hay đến mơn trớn một ngọn cỏ xanh mềm mại.
- Sự vật được đem ra so sánh: Chiếc lá vô tri, vô giác và không có sức sống.
- Hoàn cảnh: Đã già và hết nhựa, theo quy luật của tự nhiên thì nó phải rời cành và rụng xuống.
- Sự vật, trạng thái dùng để so sánh: Mũi tên nhọn, con chim bị lảo đảo, thầm bảo, một vài giây bay lượn, sợ hãi, ngần ngại, rụt rè, muốn bay trở lại cành,...Không vô tri vô giác mà có đủ các cung bậc tình cảm vui buồn của con người.
Rubric
Đánh giá đoạn văn bài 2
	Tiêu chí đánh giá
	Mức xuất sắc
(9-10)
	 Mức khá

(7-8)
	Mức trung bình
(5-6_
	Mức yếu, kém
(3- 4)
	Mức kém
(0-2)

	Hình thức đoạn văn, chữ viết, chính tả
	 Đảm bảo hình thức đoạn văn
Chữ viết đúng chính tả
Trình bày sạch đẹp
	Đảm bảo hình thức đoạn văn
Chữ viết đúng chính tả, trình bày rõ ràng

	Đảm bảo hình thức đoạn văn
Chữ viết đúng chính tả
	Đúng hình thức đoạn văn, chữ viết sai chính tả, gạch xóa 
	Không đúng hình thức đoạn văn, chữ viết sai chính tả, gạch xóa nhiều

	Nội dung 
	Nội dung sâu sắc, các câu văn hướng về chủ đề, logic
	Nội dung  khá sâu sắc, các câu văn hướng về chủ đề, khá logic
	Nội dung chưa sâu sắc, các câu có hướng về chủ đề.
	Nội dung sơ sài, các câu văn hướng về chủ đề, rời rạc
	Nội dung quá hời hợt, sơ sài, không ăn nhập

	Sử dụng cặp từ trái nghĩa
	Có sử dụng cặp từ trái nghĩa tạo hiệu quả tu từ sâu sắc
	Có sử dụng cặp từ trái nghĩa tạo hiệu quả tu từ 
	Có sử dụng cặp từ trái nghĩa tạo hiệu quả tu từ nhưng mờ nhạt
	Có sử dụng một cặp từ trái nghĩa nhưng giá trị tu từ mờ nhạt.
	Có sử dụng cặp từ trái nghĩa nhưng không tạo được giá trị tu từ

	Sử dụng câu hỏi tu từ
	Có sử dụng câu hỏi tu từ  hợp lí tạo hiệu quả tu từ sâu sắc
	Có sử dụng câu hỏi tu từ khá hợp lí tạo hiệu quả tu từ 
	Có sử dụng Câu hỏi tu từ tạo hiệu quả tu từ chưa cao.
	Có sử dụng câu hỏi tu từ nhưng giá trị tu từ mờ nhạt.
	Có sử dụng câu hỏi tu từ nhưng không tạo được giá trị tu từ

	Sáng tạo, lời văn mượt mà
	Có sự sáng tạo, văn viết có giọng điệu, ngôn từ mượt mà.
	Đôi chỗ có sự sáng tạo, văn viết có giọng điệu, ngôn từ khá mượt mà.
	Văn viết có giọng điệu, nhưng ngôn từ thiếu chau chuốt
	Đôi chỗ có giọng điệu, ngôn từ  còn lủng củng
	Không có giọng điệu, từ ngữ dùng chưa chuẩn, lủng củng


Hướng dẫn về nhà
+ Hoàn thành các bài tập; 
+ Chuẩn bị bài thực hành đọc hiểu “ Tiếng gà trưa”


              ****************************************************
Ngày dạy
               Tiết 23, 24:                        THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU
                 VĂN BẢN: TIẾNG GÀ TRƯA
                                                                                                       (Xuân Quỳnh)
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực: 
a. Năng lực cốt lõi: Đọc
 - Thực hành nhận biết được một số yếu tố hình thức của thơ năm chữ (Số lượng, dòng, chữ, vần, nhịp, từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ...) và những tình cảm, cảm xúc của người cháu về bà, về những kỉ niệm tuổi thơ sống bên bà.
-  Biết phân tích tác dụng của một số biện pháp tu từ trong thơ: Điệp ngữ, ẩn dụ...
b. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự quyết định cách giải quyết vấn đề học tập, tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải quyết vấn đề học tập của bản thân và các bạn.
- Giao tiếp và hợp tác: Tăng cường khả năng trình bày, diễn đạt ý kiến, ý tưởng trước lớp, tổ nhóm hoc tập, tương tác tích cực với các bạn trong tổ nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp. 
2. Phẩm chất
- Nhân ái: Yêu thương những người thân trong gia đình.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học
 - Máy vi tính, máy chiếu đa năng (Tivi).
 - Bảng phụ, Giấy Ao, bút dạ. 
2. Học liệu:
- SGK, tài liệu tham khảo.
- Tư liệu thơ ca về Xuân Quỳnh.
- Phiếu học tập:
III. TỔ CHỨC DẠY HỌC
Tiết 23
 Hoạt động 1:  HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Khơi gợi tri thức nền.
b. Tổ chức dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên tổ chức HS tham gia trò chơi “Góc chia sẻ”
*Cách chơi: Một học sinh quản trò sẽ điều hành người chơi tham gia trả lời câu hỏi:
- Em đã từng đi đâu xa quê chưa? Hãy tưởng tượng nếu một ngày em phải xa quê trong một thời gian dài, những hình ảnh, kỉ niệm nào khiến em nhớ nhất. Tại sao?
- Chia sẻ cùng bạn bè kỉ niệm với những người thân trong gia đình mà em nhớ nhất?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nhớ kỉ niệm, mạnh dạn, tự tin tham gia trả lời câu hỏi. 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh quản trò điều hành các bạn trong lớp lần lượt trình bày các câu trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện của học sinh.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- HS quản trò tự đánh giá kỉ niệm các bạn đã chia sẻ.
- Giáo viên kết luận: Tuổi thơ mỗi người là khung trời kỉ niệm bên những người thân yêu. Nhớ về những người thân yêu mỗi người sẽ có những kỉ niệm và dấu ấn riêng khó quên. Với nữ sĩ Xuân Quỳnh thì đó lại là bà và tiếng gà trưa. Kỉ niệm về bà về tiếng gà quê hương được gợi nhắc qua bài thơ năm chữ, giản dị gợi cảm “Tiếng gà trưa”.
	


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a. Mục tiêu: Nhận biết nét chính về tác giả và hình thức tác phẩm.
b. Nội dung: Thực hiện cá nhân và nhóm hoàn thiện nội dung bài tập giới thiệu về tác giả, tác phẩm.
c. Sản phẩm: Bài giới thiệu về tác giả, tác phẩm của học sinh.
d. Tổ chức hoạt động:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Yêu cầu các nhóm HS dựa vào nội dung đã chuẩn bị cử người trình bày bài tập đã giao chuẩn bị:
- Giới thiệu trước lớp hiểu biết về Xuân Quỳnh và bài “Tiếng gà trưa”.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm thống nhất và cử đại diện các nhóm trình bày bài tập dự án đã chuẩn bị.
- Các nhóm khác lắng nghe, góp ý bổ sung.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện các nhóm giới thiệu trước lớp thông tin về tác giả, tác phẩm.
- Các nhóm quan sát, lắng nghe góp ý, bổ sung.


























Bước 4: Đánh giá, kết luận.
- Các nhóm đánh giá bạn và tự đánh giá phần chuẩn bị của nhóm mình theo tiêu chí.
- Giáo viên đánh giá. 
	I.Tìm hiểu chung
1.Tác giả
- Xuân Quỳnh (1942 – 1988) quê ở làng La Khê, ven thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây.
- Là nhà thơ nữ xuất sắc trong nền thơ hiện đại Việt Nam
- Phong cách thơ: trẻ trung, sôi nổi, đôn hậu, giàu nữ tính.
- Tác phẩm chính:
+  Bài “Tiếng gà trưa”, “Sóng” là những bài thơ hay quen thuộc với bạn đọc trong nhà trường.

2. Tác phẩm
a. Xuất xứ:
- Trích từ tập thơ “Hoa dọc chiến hào” (1968).
- Được viết trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ.
b. Cách đọc: Đoạn đầu vui, phấn khởi. Chú ý lời kể - tả trữ tình của nhà thơ trong vai anh bộ đội đang nhớ nhà, nhớ bà, nhớ quê.
 c. Thể thơ: năm chữ (biến thể).
- Mỗi dòng 5 chữ, số chữ trong một số câu có biến đổi linh hoạt.
Ví dụ:
Có khổ 4 câu, có câu 3 tiếng:
Tiếng gà trưa
Tay bà khum soi trứng
Dành từng quả chắt chiu
Cho con gà mái ấp
Có khổ 6 câu, mỗi câu 5 tiếng:
Cứ hàng năm hàng năm
Khi gió mùa đông tới
Bà lo đàn gà toi
Mong trời đừng sương muối
Để cuối năm bán gà
Cháu được quần áo mới
Khổ cuối: có 7 câu, mỗi câu 5 tiếng:
Trên đường hành quân xa
Dừng chân bên xóm nhỏ
Tiếng gà ai nhảy ổ: 
“Cục ... cục tác cục ta”
Nghe xao động nắng trưa
Nghe bàn chân đỡ mỏi
Nghe gọi về tuổi thơ 
*Nhịp : 3/2, 2/3, 1/2/2 nhấn mạnh vào các từ ngữ, câu thơ được lặp lại trong bài
* Bố cục, mạch cảm xúc:
- Bố cục 3 phần:
+ Khổ 1: Tiếng gà trưa đánh thức tình cảm làng quê;
+ 5 khổ tiếp: Tiếng gà trưa gợi về kỉ niệm tuổi thơ;
+ Khổ cuối: Tiếng gà trưa giục bước hành quân.
- Mạch cảm xúc: Hiện tại - quá khứ - hiện tại
+ Trên đường hành quân, người chiến sĩ chợt nghe tiếng gà nhảy ổ, gợi về kỉ niệm tuổi thơ;
+ Gợi kỉ niệm hình ảnh gà mái mơ, mái vàng với người bà giàu lòng yêu thương; 
+Tiếng gà gợi ước mơ tuổi thơ và tiếng gà trưa đã khắc sâu tình yêu quê hương, đất nước nơi người chiến sĩ, giục bước hành quân.
* Đề tài, chủ đề:
- Cảm xúc của người cháu trên đường hành quân khi nghe tiếng gà trưa.
- Thể hiện tình bà cháu thắm thiết.


 
                               
                                                            Rubric
	Tiêu chí
	Xuất sắc
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	1. Sự chuẩn bị
	
	
	
	

	2. Thông tin về tác giả
	
	
	
	

	3. Thông tin về tác phẩm
	
	
	
	

	4. Thiết kế bài trình chiếu
	
	
	
	

	5. Cách thuyết trình
	
	
	
	


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1. Thực hành tìm hiểu phần 1: Âm thanh tiếng gà trưa đánh thức tình cảm làng quê êm đềm.
a. Mục tiêu: HS thực hành đọc tìm hiểu những biểu hiện nội dung, hình thức của bài thơ.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân, cặp đôi hoàn thiện nội dung các phiếu tìm ý.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập
d. Tổ chức thực hiện:
PHIỀU HỌC TẬP 1: 
Nhiệm vụ: Đọc khổ 1 của bài thơ và hoàn thành nội dung phiếu học tập:
Trên đường hành quân xa
Dừng chân bên xóm nhỏ 
Tiếng gà ai nhảy ổ:
“Cục... cục tác cục ta”
Nghe xao động nắng trưa
Nghe bàn chân đỡ mỏi
Nghe gọi về tuổi thơ

	NỘI  DUNG CÂU HỎI
	TRẢ LỜI

	1.Tiếng gà trưa vọng vào tâm trí người chiến sĩ vào thời điểm nào?
	…

	2. Theo em, biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng trong khổ thơ này và tác dụng của nó? 
	…

	3. Tại sao trong vô vàn âm thanh, người chiến sĩ lại chỉ ám ảnh với âm thanh của tiếng gà trưa?
	…

	4. Tiếng gà trưa đem lại cho người chiến sĩ cảm xúc nào? Cảm nhận của em về cảm xúc gợi lên trong lòng anh chiến sĩ.
	…



	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
THẢO LUẬN CẶP ĐÔI
 PHIẾU HỌC TẬP 1 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận cặp đôi, hoàn thiện nội dung phiếu học tập số 1
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện cặp đôi trình bày, các cặp đôi khác lắng nghe, bổ sung.
- Các nhóm quan sát, lắng nghe góp ý, bổ sung.













Bước 4: Đánh giá, kết luận
GV đánh giá kết quả thực hành đọc hiểu của các cặp đôi.
	1.Tiếng gà trưa đánh thức tình cảm làng quê



- Thời điểm cụ thể.
            + Trên đường hành quân xa ;
            + Dừng chân bên xóm nhỏ ;
            +  Buổi trưa nắng.
- Âm thanh:
              Tiếng gà ai nhảy ổ:
             “Cục... cục tác cục ta”
+ Âm thanh của làng quê bình dị, thân thuộc ;
+ Phá tan cái tĩnh lặng buổi trưa của làng quê ; 
+ Mang lại niềm vui cho con người chốn thôn quê
+ Gợi kỉ niệm ấu thơ.
- Cảm xúc của người chiến sĩ:
              Nghe xao động nắng trưa
              Nghe bàn chân đỡ mỏi
              Nghe gọi về tuổi thơ
+ Hình ảnh ngôn ngữ chân thực, giản dị;
+ Điệp từ “nghe”, điệp cấu trúc câu “ nghe…”, ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: “Tiếng gà trưa” được cảm nhận bằng thính giác qua điệp từ “nghe” cùng tâm tưởng, hồi ức, cảm xúc của tâm hồn. 
->Tiếng gà bình dị, âm thanh của quê hương biểu hiện những giây phút bình yên của cuộc chiến làm cho cho cái nắng hè trở nên xao động, bàn chân không thấy mỏi sau cuộc hành trình chiến đấu dài, khơi dậy  kí ức tuổi thơ trong lòng người chiến sĩ.        
-> “Tiếng gà trưa” đem lại những cảm giác vừa bồi hồi, xúc động, vừa hạnh phúc. Đó chính là tình làng quê thắm thiết, sâu nặng.



Hoạt động 2.2. Thực hành tìm hiểu âm thanh tiếng gà trưa gợi về kỉ niệm tuổi thơ
a. Mục tiêu: HS thực hành đọc tìm hiểu những biểu hiện kỉ niệm tuổi thơ thắm tình bà cháu và nghệ thuật đặc sắc được tác giả sử dụng.
b. Nội dung:  HS thảo luận theo nhóm học tập.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập
d. Tổ chức thực hiện: Hoàn thiện cá nhân phiếu học tập 2
PHIẾU HỌC TẬP 2
1. Tiếng gà trưa lặp lại mấy lần trong bài thơ? Tiếng gà ấy đã khơi gợi ở người cháu hình ảnh và kỉ niệm nào của tuổi thơ? Em ấn tượng với hình ảnh, kỉ niệm nào nhất? Vì   sao?
2, Hình ảnh người bà hiện lên qua những hình ảnh chi tiết nào? Qua đó em có cảm nhận như thế nào về tình cảm của bà và tình cảm của người cháu đối với bà?

	Nội dung tìm hiểu
	Trả lời

	Tiếng gà trưa lặp lại mấy lần trong bài thơ?
	…


	? Tiếng gà ấy đã khơi gợi ở người cháu hình ảnh và kỉ niệm nào của tuổi thơ?
	….

	Em ấn tượng với hình ảnh, kỉ niệm nào nhất? Vì sao?
	…

	Người bà hiện lên qua những hình ảnh chi tiết nào?
	…

	Qua đó em có cảm nhận như thế nào về tình cảm của bà và tình cảm của người cháu đối với bà?
	…



	Hoạt động của gv và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Thực hiện cá nhân: PHIẾU HỌC TẬP 2
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs thực hiện cá nhân nội dung câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh trả lời cá nhân nội dung câu hỏi theo kĩ thuật công đoạn. Học sinh khác quan sát, lắng nghe góp ý, bổ sung. Giáo viên quan sát, hỗ trợ khi cần.
+ 1- 2 học sinh trả lời câu 1:
Tiếng gà trưa lặp lại mấy lần trong bài thơ? Tiếng gà ấy đã khơi gợi ở người cháu hình ảnh và kỉ niệm nào của tuổi thơ? 
Em ấn tượng với hình ảnh, kỉ niệm nào nhất? Vì sao?



























































































Hình ảnh người bà hiện lên qua những hình ảnh chi tiết nào? Qua đó em có cảm nhận như thế nào về tình cảm của bà và tình cảm của người cháu đối với bà?
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV đánh giá kết quả thực hành đọc hiểu của các cặp đôi
- GV kết luận và khẳng định:
+ Kỉ niệm tuổi thơ, kỉ niệm của tình bà cháu được biểu hiện qua những chi tiết đời thường, đó là kỉ niệm khó quên trong lòng người cháu. Qua đó ta nhận thấy tình bà cháu thật ấm áp, đó cũng là tình cảm gia đình quê hương cội nguồn không thể thiếu trong mỗi chúng ta. Nữ sĩ Xuân Quỳnh mồ côi mẹ, được bà yêu thương, quan tâm. Tình cảm sâu đậm mà bà dành cho nhà thơ cảm động nhớ mãi, đó cũng là biểu hiện lòng biết ơn sâu nặng
Nhiệm vụ 3: Hướng dẫn thực hành tìm hiểu tiếng gà trưa gợi những suy tư (2 khổ cuối)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Học sinh đọc 2 khổ cuối, trả lời cá nhân hệ thống câu hỏi:
(1) Trong hai khổ cuối, tiếng gà trưa gợi những suy tư gì trong lòng người chiến sĩ? Điều đó gợi từ những hình ảnh nào trong khổ thơ trên? 
(2) Vì sao tác giả lại khẳng định:
        “Tiếng gà trưa
       Mang bao nhiêu hạnh phúc”
(3) Nêu cách hiểu của em về câu:
         “Đêm cháu về nằm mơ
           Giấc ngủ hồng sắc trứng”

(4) Tiếng gà quê hương giúp người lính nhận ra mục đích cao đẹp nào của cuộc chiến đấu mà mình đang dấn bước? Chỉ ra các từ ngữ thể hiện và biện pháp tu từ được tác giả sử dụng để thể hiện?
(5) Chỉ ra nét đẹp trong tâm hồn người lính?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận nhóm nội dung câu hỏi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV đánh giá kết quả thực hành đọc hiểu của HS
- GV kết luận:
-> Tình yêu quê hương đã đọng lại thành những điều bình dị, đó là nguồn sức mạnh, động viên lớn lao với người chiến sĩ. Giữ gìn kỉ niệm về bà, kỉ niệm về tiếng gà trong nắng trưa yên ả là cháu giữ gìn tình yêu quê hương, Tổ quốc. Tiếng gà trưa là tiếng nói của quê hương, của những người ruột thịt của cả dân tộc lúc bấy giờ nhắc nhở giục giã trở thành động lực để cháu vững tay súng tiến lên chống lại kẻ thù để bảo vệ gia đình, xóm làng, quê hương, đất nước, nền độc lập tự do của Tổ quốc. Tiếng gà khơi dậy tình yêu quê hương đất nước trong lòng người chiến sĩ. Tình cảm gia đình làm sâu sắc thêm tình yêu quê hương.
	2. Tiếng gà trưa gợi kỉ niệm tuổi thơ thắm tình bà cháu.
*Câu thơ: “Tiếng gà trưa” lặp lại: 
- Kết nối các đoạn thơ;
- Điểm nhịp cho từng cảm xúc;
- Mỗi lần “Tiếng gà trưa” vang lên là một kỉ niệm được gợi về:
+ Kỉ niệm về ổ trứng và đàn gà;
+ Kỉ niệm về nỗi lo lắng của bà, hạnh phúc tuổi thơ của cháu;
+ Kỉ niệm giấc mơ hạnh phúc tuổi thơ.
*Hình ảnh ấn tượng
Hình ảnh kỉ niệm ổ trứng và đàn gà:
        Ổ rơm  hồng  những trứng
        Này con gà mái mơ
          Khắp mình hoa đốm trắng 
       Này con gà mái vàng
       Lông óng như màu nắng…
->Nghệ thuật kể tả, điệp điệp từ “này”, đảo ngữ “Khắp mình hoa đốm trắng”; Tính từ chỉ màu sắc: hồng, đốm trắng, vàng óng
-> Tạo bức tranh kí ức nhiều màu sắc hài hòa, tươi sáng, bình dị của làng quê.
-> Gợi tả màu sắc tươi sáng, hình ảnh đẹp, bình dị, thân thuộc.
Hình ảnh bà chăm chút từng  quả trứng :

                Tiếng gà trưa
               Tay bà khum soi trứng
               Dành từng quả chắt chiu
               Cho con gà mái ấp
 + Động từ: “khum”, “soi”.
 + Từ láy “chắt chiu”.
-> Người bà thôn quê tần tảo, chịu thương chịu khó, chắt chiu từng niềm vui nhỏ trong cuộc sống đầy lo toan, vất vả.
*Hình ảnh nỗi lo lắng của bà và niềm vui tuổi thơ của cháu
          Cứ hàng năm hàng năm
          Khi gió mùa đông tới
          Bà lo đàn gà toi
         Mong trời đừng sương muối 
         Để cuối năm bán gà
         Cháu được quần áo mới
+ Điệp ngữ: “hằng năm”: Gợi ra một quãng thời gian dài, triền miên những nỗi lo âu của bà. Cho thấy tuổi thơ của người chiến sĩ gắn liền với niềm vui, trong trẻo, đầy tình yêu thương ở gia đình, làng quê.
Hạnh phúc tuổi thơ của cháu
           Ôi cái quần chéo go 
           Ống rộng dài quét đất
           Cái áo cánh trúc bâu 
            Đi qua nghe sột soạt.
- Những ước mơ nhỏ bé, đơn sơ, giản dị đó được gợi ra hình ảnh người bà chắt chiu từng quả trứng, nâng niu từng sự sống để cuối năm có tiền mua quần áo mới cho cháu. 
=> Bà đã thực hiện ước mơ tuổi thơ của cháu.
*Hình ảnh người bà và tình bà cháu
Hình ảnh bà hiện lên:
+ Cách bà chăm chút từng quả trứng;
+ Những nỗi lo âu của bà.
Thể hiện tình cảm của bà:
+ Yêu thương, quan tâm tha thiết - một tình thương bao la, to lớn, cho đi mà không cần nhận lại điều gì. 
+ Bà chăm lo cho đàn gà, nâng niu những quả trứng với niềm ao ước, mong muốn một điều ước nhỏ nhoi để cuối năm bán gà mua cho cháu quần áo mới
- Tình cảm của người cháu:
+ Cháu luôn nhớ và biết ơn bà về những lo to toan quan tâm.
3. Tiếng gà trưa gợi những suy tư
Tiếng gà trưa gợi:
+ Suy tư hạnh phúc;
+ Suy tư về cuộc chiến đấu.
- Tiếng gà trưa gợi những suy tư về hạnh phúc:
          Tiếng gà trưa
          Mang bao nhiêu hạnh phúc
          Đêm cháu về nằm mơ
         Giấc ngủ hồng sắc trứng
+ Tiếng gà trưa bình dị của quê hương gợi hình ảnh cuộc sống ấm no, bình yên. Nó đánh thức tình cảm bà cháu, tình cảm gia đình quê hương. Âm thanh bình dị ấy đã nâng bước hành quân nên “mang bao nhiêu hạnh phúc”
 + “Giấc ngủ hồng sắc trứng” là giấc mơ đẹp đầy tin yêu, hi vọng. Giờ đây khi đã trở thành người lính, giấc mơ tuổi thơ ấy lại trở vể trong tâm trí cháu.
*Tiếng gà trưa suy từ về cuộc chiến đấu, giục bước quân hành:
              Cháu chiến đấu hôm nay
              Vì lòng yêu Tổ quốc
             Vì xóm làng thân thuộc
             Bà ơi, cũng vì bà
             Vì tiếng gà cục tác
             Ổ trứng hồng tuổi thơ.
- Tiếng gà giúp người lính nhận ra mục đích cao đẹp của cuộc chiến đấu:
+ “Vì lòng yêu tổ quốc”;
+ “ Vì xóm làng”;
+ “ Vì bà”;
+ “Vì tiếng gà”- “ổ trứng hồng”;
- Điệp từ “vì” lặp lại, có tác dụng:
+ Nhấn mạnh, khẳng định niềm tin vào chân lí của cuộc chiến đấu. Chiến đấu để bảo vệ những gì chân thật, quý giá, thân thương.
+ Giúp lời thơ thêm tha thiết, mãnh liệt.
+ Khẳng định tình yêu quê hương tha thiết trong lòng cháu.
 






HOẠT ĐỘNG 2.3. Tổng kết văn bản
a.Mục tiêu: Hướng dẫn học sinh thực củng cố đặc điểm khái quát về nội dung, hình thức của bài thơ. 
b. Nội dung: Học sinh trả lời câu hỏi khái quát nội dung, nghệ thuật.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
?Khái quát đặc sắc nội dung, nghệ thuật của bài thơ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận nhóm nội dung câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
-HS trả lời cá nhân và bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận.
Tiếng gà trưa giục giã thiết tha trên đường hành quân gợi trong lòng người lính trẻ bao kỉ niệm tuổi thơ cùng những suy tư. Tiếng gà ấy là tiếng gọi quê hương, gia đình, là tiếng nói của hậu phương thương mến. Đặt trong hoàn cảnh đất nước những năm chống Mĩ ác liệt, bài thơ là lời động vên cổ vũ tinh thần chiến đấu của nhân dân ta, nhất là những người lính trẻ. Ở đây, cái tôi của nhà thơ hòa cùng cái ta tạo nên “tiếng gà trưa” có sức cuốn, mãi ấm nóng lòng người.
	1. Nghệ thuật
- Thể thơ 5 tiếng;
- Biểu cảm qua tự sự, miêu tả;
- Điệp ngữ, đảo ngữ, so sánh, tính từ, động từ...
2. Ý nghĩa
 - Tiếng gà trưa đã gọi về những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ và tình bà cháu. Tình cảm gia đình đã làm sâu sắc thêm tình yêu quê hương đất nước.
- Tình cảm yêu thương, thiêng liêng, quý giá, kính trọng và biết ơn về những hi sinh to lớn của người bà kính yêu.
- Tình yêu quê hương, đất nước rộng lớn, sâu sắc, cao cả.


HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH
a.Mục tiêu: Học sinh vận dụng để khai thác giá trị biện pháp tu từ đặc sắc, vẽ sơ đồ tư duy khái quát nội dung bài học.
b. Nội dung: Học sinh tìm và phân tích nghệ thuật điệp ngữ trong bài.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d.Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Bài 1: Vẽ sơ đồ tư duy ghi nhớ nội dung bài học.
Bài 2: Tìm và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ “Điệp ngữ” được sử dụng trong bài?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận nhóm nội dung câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS báo cáo kết quả và bổ sung cho nhau.
- Giáo viên góp ý.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- HS tự đánh giá;
- GV đánh giá kết luận.
Lưu ý:  kĩ năng khai thác giá trị của biện pháp tu từ:
- Tìm  hình ảnh biểu hiện của biện pháp tu từ điệp ngữ;
- Chỉ ra biểu hiện của điệp ngữ;
- Phân tích tác dụng về nội dung ý nghĩa:
+ Biểu đạt về hiện thực;
+ Biểu đạt về tài năng, tấm lòng tác giả;
+ Khơi gợi nhận thức, tình cảm nơi bạn đọc.
- Tác dụng về nghệ thuật:
	 Bài 1:


Bài 2: Biểu hiện của biện pháp tu từ điệp ngữ trong bài thơ.
+ Điệp câu “Tiếng gà trưa”;
+ Điệp cấu trúc “Nghe....”;
+ Điệp từ “vì”.
*Tác dụng:
- Nhấn mạnh ý…
- Tạo nhịp điệu…
- Liên kết ý…
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HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Phát triển cho học sinh năng lực đọc hiểu thơ năm chữ qua việc  đọc hiểu mở rộng thơ năm chữ.
b. Nội dung: Học sinh vận dụng kĩ năng đọc hiểu để chọn và đọc hiểu bài thơ năm chữ, đối sánh lời thơ có cùng đề tài.
c. Sản phẩm: Kết quả đọc hiểu văn bản thơ mở rộng.
d. Tổ chức thực hiện:  Học sinh thực hiện ở nhà.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ:
Bài 1. Tìm đọc một bài thơ năm chữ:
+ Nhận biết hình thức của thể thơ;
+ Nội dung  đề tài, chủ đề, cảm xúc của nhân vật trữ tình.
Bài 2. Đọc bài “Nắng mới”- Lưu Trọng Lư và trả lời câu hỏi:
Bài thơ “Nắng mới” của Lưu Trọng Lư cũng được mở đầu bằng hình ảnh ánh nắng và tiếng gà trưa, cũng từ tiếng gà gợi nhớ tới quá khứ nhưng lại theo một mạch thơ khác hẳn so với mạch thơ trong bài “Tiếng gà trưa”. Em hãy chỉ ra điểm giống và khác nhau của hai bài thơ này.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện ở nhà.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Báo cáo thảo luận ở giờ học sau.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- Giáo viên đánh giá ý thức tự học của học sinh.
IV. PHỤ LỤC 
1.Thơ hay về bà:
Một bếp lửa chờn vờn sương sớm
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa!

Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói
Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi.
Bố đi đánh xe, khô rạc ngựa gầy,
Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu
Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay!

Tám năm ròng, cháu cùng bà nhóm lửa
Tu hú kêu trên những cánh đồng xa
Khi tu hú kêu, bà còn nhớ không bà?
Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế.
Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế!
Mẹ cùng cha công tác bận không về
Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe.
Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học,
Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc,
Tu hú ơi! Chẳng đến ở cùng bà
Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa?
(Bếp lửa – Bằng Việt)
2. 
Tôi đâu biết bà tôi cơ cực thế
bà mò cua xúc tép ở đồng Quan
bà đi gánh chè xanh Ba Trại
Quán Cháo, Đồng Giao thập thững những đêm hàn

Tôi trong suốt giữa hai bờ hư - thực
giữa bà tôi và tiên phật, thánh thần
cái năm đói củ dong riềng luộc sượng
cứ nghe thơm mùi huệ trắng hương trầm

Bom Mỹ dội, nhà bà tôi bay mất
đền Sòng bay, bay tuốt cả chùa chiền
thánh với Phật rủ nhau đi đâu hết
bà tôi đi bán trứng ở ga Lèn

Tôi đi lính, lâu không về quê ngoại
dòng sông xưa vẫn bên lở bên bồi
khi tôi biết thương bà thì đã muộn
bà chỉ còn là một nấm cỏ thôi!
                                 (Trích “Đò Lèn”- Nguyễn Duy)

                        **************************************************
Ngày dạy:
  TIẾT 25:            VIẾT:      TẬP LÀM THƠ BỐN CHỮ, NĂM CHỮ
Thời gian thực hiện: 01 tiết

I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực:
*Năng lực cốt lõi:
- Bước đầu làm được bài thơ bốn chữ năm chữ;
* Năng lực chung: Giải quyết vấn đề và sáng tạo.
2. Về phẩm chất:
- Yêu thương những người thân trong gia đình.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính, Giấy A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm.
2. Học liệu: SGK, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC	
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU/KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Khơi gợi kiến thức ngữ văn, tạo tâm thế cho giờ học.
b. Nội dung: Cho học sinh tham gia trò chơi “Hỏi xoáy đáp xoay” về thơ bốn chữ, năm chữ.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức hoạt động: HS tham gia trò chơi với gói mười câu hỏi khơi gợi kiến thức ngữ văn về thơ bốn chữ, năm chữ.
	Thứ tự câu hỏi
	Nội dung câu hỏi
	  Yêu cầu trả lời

	Câu 1
	Mỗi bài thơ bốn chữ, năm chữ có mấy dòng?
	 Bài thơ bốn chữ, năm chữ
có nhiều dòng

	Câu 2
	Mỗi bài thơ bốn chữ thường ngắt nhịp như thế nào?
	Bài thơ bốn chữ ngắt nhịp 2/2 hoặc 1/3

	Câu 3
	Có thể ngắt nhịp dòng thơ năm chữ như thế nào?
	Chủ yếu nhịp 2//3 hoặc 3/2, có khi ngắt nhịp 1/4 hoặc 4/1.

	Câu 4
	Các dòng trong khổ thơ bốn chữ, năm chữ phải ngắt nhịp giống nhau. Điều đó đúng hay sai?
	- Sai
- Các dòng cùng một khổ trong bài thơ không nhất thiết phải ngắt nhịp giống nhau.

	Câu 5
	Vần gieo trong thơ bốn chữ, năm chữ gồm những loại nào?
	Gieo vần linh hoạt, đa dạng: Vần chân, vần lưng, vần liền, vần cách, vần hỗn hợp.

	Câu 6
	Chỉ ra điểm khác biệt của vần chân và vần lưng?
	Vần chân: vần được gieo ở cuối dòng thơ
Vần lưng: ần gieo ở giữa dòng thơ

	Câu 7
	Phân biệt vần liền, vần cách, vần hỗn hợp trong thơ?
	Vần liền: vần được gieo liên tiếp ở các dòng thơ
Vần cách: không gieo liên tiếp mà thường cách ra một dòng thơ.
Vần hồn hợp: vần được gieo không theo trật tự nào.

	Câu 8
	Nêu quan điểm của bạn về ý kiến “Cùng đọc một bài thơ mọi người phải có những cảm nhận như nhau?”
	- Không đồng ý;
- Cùng đọc một bài thơ nhưng mỗi người đọc có những cách hiểu và cảm nhận khác nhau.

	Câu 9
	Việc hiểu tác phẩm thơ phụ thuộc vào các yếu tố nào?
	Việc hiểu tác phẩm phụ thuộc vào trình độ, hoàn cảnh, trải nghiệm cuộc sống.

	Câu 10
	Bạn hiểu thế nào là trải nghiệm cuộc sống?
	Trải nghiệm là những gì mình đã trực tiếp chứng kiến, đã làm, đã trải qua.



	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV tổ chức học sinh tham gia trò chơi “Hỏi xoáy đáp xoay”.
Cách thực hiện:
+ Một học sinh quản trò: Nêu câu hỏi và dẫn dắt trong quá trình thực hiện trò chơi.
+ Học sinh tham gia chơi: Trả lời trả lời câu hỏi
+ Ban thư kí: Theo dõi phần trả lời của người chơi.
+ Giáo viên: Tham gia ban cố vấn.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS tham gia chơi với gói câu hỏi gồm 10 câu về đặc điểm thơ bốn chữ, năm chữ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời câu hỏi đến đâu người quản trò sẽ công bố đáp án đến đó.
- Ban thư kí ghi lại kết quả trả lời của người chơi.
- Ban cố vấn góp ý nếu cần.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- Học sinh và giáo viên cùng đánh giá mức độ, kĩ năng thực hiện nhiệm vụ của người chơi: Người quản trò, ban thư kí, người chơi.
- Giáo viên kết luận chiếu bảng tổng hợp về đặc điểm thơ bốn chữ, năm chữ.
+ Số dòng;
+ Ngắt nhịp;
+ Gieo vần.
	


 2. HOẠT ĐỘNG 2: THỰC HÀNH
 a. Mục tiêu: Bước đầu học sinh biết làm bài thơ bốn chữ, năm chữ.
 b. Nội dung: Học sinh xác định định hướng, thực hành điền từ còn thiếu trong câu thơ bốn chữ năm chữ và hoàn thiện cả câu thơ, bài thơ theo chủ đề xác định.
c. Sản phẩm: Các câu thơ hoàn chỉnh do học sinh thực hiện.
d. Tổ chức thực hiện:
	PHIẾU HỌC TẬP 1: 
Điền từ thích hợp ở trong ngoặc vào những chố trống… trong các khổ thơ sau. Từ đó xác định cách gieo vần ở mỗi khổ thơ.
          Bóng bàng tròn lắm
          Tròn như cái nong
          Em ngồi vào….
          Mát ơi là mát!
(Xuân Quỳnh)


	(Ngay, trong, đấy)










Ngựa phăm phăm bốn vó
Như…...xuống mặt đường
              Mặc sớm rừng mù……..
Mặc đêm đông giá buốt
(Phan Thị Thanh Nhàn)




(băm,cày, lao)

(mịt, sương, mờ)













	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Hoạt động 2.1. Hướng dẫn học sinh phần định hướng trước khi thực hành làm thơ bốn chữ, năm chữ.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Để có thể làm thơ bốn chữ, năm chữ đúng yêu cầu em cần làm gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh căn cứ gợi ý phần định hướng SGK trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời câu hỏi.
- Giáo viên quan sát góp ý.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- Giáo viên đánh giá câu trả lời của học sinh và kết luận nhiệm vụ cần định hướng trước khi thực hành làm thơ bốn chữ, năm chữ.
Hoạt động 2.2. Học sinh thực hiện nhiệm vụ phần thực hành
Nhiệm vụ 1: Điền từ còn thiếu vào khổ thơ 
Phần a: Điền từ thích hợp trong ngoặc vào những chỗ trống trong các khổ thơ. Xác định cách gieo vần trong các khổ thơ hoàn thiện khổ thơ bốn chữ, năm chữ.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS trình bày nội dung phiếu học tập 1 đã chuẩn bị.
- GV yêu cầu HS:
+ Điền từ thích hợp ở trong ngoặc đơn vào chỗ trống tương ứng các khổ thơ. Xác định cách gieo vần ở mỗi khổ thơ.
+ Từ VD trên, hãy rút ra đặc điểm về cách ngắt nhịp, gieo vần của thơ bốn chữ, năm chữ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Lắng nghe yêu cầu, tập trung thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
*GV:
- Yêu cầu 2-3 học sinh trình bày;
- Học sinh khác nghe, bày tỏ quan điểm và và bổ sung cho bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét sản phẩm của HS và chốt kiến thức.
Phần b)
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
HS đọc yêu cầu bài tập và trả lời câu hỏi:
GV: Yêu cầu HS theo dõi và hoàn thiện ý để biết cách làm bài thơ bốn chữ (về người thân trong gia đình hay một kỉ niệm của em với người thân, bạn bè) hoặc bài thơ năm chữ (về một loài vật, cây cối mà em yêu thích)
?Để hoàn thiện khổ thơ bốn chữ, năm chữ em đã thực hiện những bước nào? Nêu kết quả việc thực hiện của em?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS lắng nghe yêu cầu, tập trung thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS báo cáo kết quả theo kĩ thuật công đoạn:
+ HS1: Thơ bốn chữ về người thân trong gia đình.
+ HS2: Thơ bốn chữ về kỉ niệm với người thân bạn bè.
+ HS 3: Thơ năm chữ về một loài cây.
+ HS 4: Thơ năm chữ về một loài vật.
- Học sinh khác nghe, bổ sung, góp ý.
Bước 4:  Đánh giá, kết luận
- GV hướng dẫn HS đánh giá các bài thơ đoạn thơ hoàn chỉnh học sinh trình bày và kết luận. 
- Giáo viên kết luận và cho học sinh tham khảo một số đoạn thơ, bài thơ.
	1. Định hướng
+ Đọc lại đoạn thơ bốn chữ, năm chữ.
+ Nắm chắc kiến thức ngữ văn về cách gieo vần trong thơ bốn chữ, năm chữ.









2. Thực hành
a. Điền từ còn thiếu vào câu thơ
                  (Ngay, trong, đây) 
           Bóng bàng tròn lắm	Tròn như cái nong
           Em ngồi vào …..(1)
            Mát ơi là mát!
	             (Xuân Quỳnh)
 Ngựa phăm phăm bốn vó
 Như …(2) xuống mặt đường
 Mặc sớm rừng mù ….(3)
  Mặc đêm đông giá buốt
        (Phan Thị Thanh Nhàn)
(Băm, cày, lao) (mịt, sương, mờ)
Chú thích:
- (1) trong
- (2) băm
- (3) sương
*Nhận xét: 
- Thơ bốn chữ mỗi dòng có bốn chữ (tiếng). Các dòng thơ trong bài thường ngắt nhịp 2/2 hoặc 1/3;
- Thơ năm chữ mỗi dòng có năm chữ (tiếng). Các dòng thơ trong bài thường ngắt nhịp 3/2 hoặc 2/3, thậm chí ngắt nhịp 1/4 hoặc 4/1.
b. Viết bài thơ bốn chữ, năm chữ
*Chuẩn bị:
- Xác định đối tượng (Về ai, kỉ niệm, loài vật, loài cây...);
- Định hướng tình cảm, cảm xúc:
+ Về người thân, bạn bè: Yêu mến, kính trọng, nhớ thương.
+ Kỉ niệm: Nhớ, xúc động.
*Viết bài:
- Kể hoặc miêu tả đối tượng để thể hiện tình cảm, cảm xúc dành cho đối tượng.
- Lựa chọn từ ngữ thích hợp để kể, tả đối tượng: Biện pháp tu từ so sánh, tương phản, điệp cấu trúc.
- Sắp xếp từ ngữ trong dòng, trong khổ thơ theo quy định về số tiếng, vần, nhịp của thể thơ bốn chữ, năm chữ.
- Kiểm tra và chỉnh sửa:
+ Đọc lại bài thơ.
+ Kiểm tra số tiếng, vần, nhịp.
+ Sự thống nhất chủ đề: Thể hiện tập trung về đối tượng và tình cảm dành cho đối tượng.
+ Có cần thay thế từ ngữ để bài thơ hay hơn không.
Sản phẩm hoàn chỉnh:


   
  THAM KHẢO BÀI THƠ BỐN CHỮ:
	LẤP LÁNH
                ( Lương Thị Hạnh)

	Tỏa sáng muôn màu
Là trăng sáng tỏ
Hay khoe cái mỏ
Là chú vạc, cò.

Người thì gầy gò
Là anh châu chấu
Hay vào quán nhậu
Là lão chim sâu
Chẳng dám đi đâu
Là anh gọng vó

	Nay đây mai đó
Là anh gió trời.
Ở khắp mọi nơi
Là sao lấp lánh…

Lấp lánh
Lấp lánh…
Yêu những vì sao
 (Văn học và tuổi trẻ, số 417, tháng 12- 2018)




	                                   THẢ DIỀU
                                Trần Đăng Khoa

Cánh diều no gió
Sáo nó thổi vang
Sao trời trôi qua
Diều thành trăng vàng
 Cánh diều no gió

Tiếng nó trong ngần
 Diều hay chiếc thuyền
 Trôi trên sông ngân

Cánh diều no gió
Tiếng nó chơi vơi
Diều là hạt cau
Phơi trên nông trờl.


	


Trời như cánh đồng
Xong mùa gặt hái
 Diều em lưỡi liềm
Ai quên bỏ lại
         
Cánh diều no gió
Nhạc tròi réo vang
Tiếng diều xanh lúa
Uốn cong tre làng

Ơi chú hành quân
Cô lái máy cày
Có nghe phơi phới
Tiếng diều lượn bay?

Tiếng diều vàng nắng
Trời xanh cao hơn
Dây diều em cắm
Bên bờ hố bom…


                                                                              (Trích “Góc sân và khoảng trời”)

	                      
                      
                                  HOA MÙA HÈ
                                  Lê Quang Minh
(Học sinh lớp 7-THCS Lê Lợi- Hà Tây)

	Năm nay hè đến muộn
Chờ phượng nở bao ngày
Bất chợt, sáng hôm nay
Rợp trời màu hoa đỏ

Cánh mềm lay trong gió
Tựa cánh bướm rập rờn
Gió khẽ thổi từng cơn
Thành mưa rào ướt lá.

	Cơn mưa xanh mùa hạ
Cơn mưa ướt đường đi
Cơn mưa khẽ thầm thì:
“Mùa hè về rồi đó!”
Hè về trên phố nhỏ
Ra rả tiếng ve ngân
Chờ phượng biết bao lần
Hè về, mùa kỉ niệm.
   (Tạp chí Văn học và tuổi trẻ số 4 (403.404)năm 2018)



HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
 a. Mục tiêu: Bước đầu học sinh biết làm bài thơ bốn chữ, năm chữ.
 b. Nội dung: Học sinh hoàn thiện bài thơ, bốn chữ, năm chữ theo chủ đề quen thuộc về gia đình nhà trường.
 c. Sản phẩm: Các câu thơ hoàn chỉnh do học sinh thực hiện.
 d. Tổ chức thực hiện:
 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
 - Tiếp tục hoàn thiện các bài thơ theo chủ đề.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cho giáo viên qua zalo.
 Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV tổ chức học sinh đánh giá sản phẩm học tập theo tiêu chí.

IV. PHỤ LỤC
 
	              ĐỒNG DAO BÀ VÀ CHÁU
  (Trịnh Thu Tuyết - Đặng Nguyệt Anh)

Dung dăng dung dẻ
Khi trẻ cậy già
Về già cậy trẻ
Dung dăng dung dẻ
Xưa bà dắt cháu
Nay cháu dắt bà
Dung dăng dung dẻ
Cháu chỉ tay xa
Bà nhìn ngơ ngác
Cánh đồng xơ xác
Bà nhìn mùa đông
Con đường mênh mông
Cháu đang chập chững
Chân bà lập cập
Bước đi chậm dần…
Cháu sẽ thay bà
Tới miền đất mới
 Nơi ấy có trăng
Nơi ấy có sao
Và có mặt trời
Và những nụ cười
Có bao nhiêu người
Cũng yêu thương cháu
Nhưng cháu hãy nhớ
Khi nào chồn chân
	

 
Khi nào mỏi gối
Khi nào lạnh buồn
Cháu lại về đây
Bà sẽ bóp chân
Bà sẽ xoa gối
Bà sẽ xoa gối
Bà sẽ ru cháu
Như ngày bé thơ…
Để trong giấc mơ
Cháu cười mãn nguyện
Bà lại kể chuyện
“Ngày xửa, ngày xưa…”
Hạt nắng, hạt mưa
Hạt cau, hạt tấm
Giọt thơm, giọt đắng
Giọt buồn, giọt vui
Chìm, nổi cuộc đời
Trong lời thủ thỉ
Lời ru, lời kể
Bà sẽ dần quên 
Khi cháu lớn lên
Dạy bà nhớ lại
“Bờ vai vững chãi
Cháu sẽ thay ông
Bà ơi, yên lòng
Ngủ ngon, bà nhé!”
(Văn học và tuổi trẻ, số 1(396,397), 2018)


   
                                          ****************************************

Ngày dạy:                        Tiết 26-27
                                                                 VIẾT
VIẾT ĐOẠN VĂN GHI LẠI CẢM XÚC SAU KHI ĐỌC XONG MỘT BÀI THƠ BỐN CHỮ, NĂM CHỮ
I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực: 
- Biết trình bày cảm nghĩ của mình về một bài thơ bốn chữ, năm chữ theo quy trình 4 bước: chuẩn bị,  tìm ý và lập dàn ý, viết đoạn văn và kiểm tra, chỉnh sửa.
- Rèn luyện tư duy cách nghĩ và cách biểu đạt suy nghĩ để viết đoạn văn cảm nghĩ về một bài thơ bốn chữ, năm chữ.
- Biết tạo lập văn bản dưới hình thức một đoạn văn
- Rèn năng lực tự học, hợp tác và sáng tạo trong viết cảm nghĩ về bài thơ bốn chữ, năm chữ.
2. Về phẩm chất: 
- Biết cảm nhận, rung động trước vẻ đẹp của cuộc sống và con người.
- Yêu quý, trân trọng những nhân vật, sự vật, sự việc cao đẹp, ý nghĩa trong cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên: SGK, SGV, Phiếu học tập số 1, số 2, bảng kiểm.
  - Học sinh: Đọc và tìm hiểu bài theo hướng dẫn.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	 
	Bài văn
	Đoạn văn

	Giống nhau
	· Đều có bố cục 3 phần: Mở- thân- kết .

	Khác nhau
	 Bài văn có bố cục chặt chẽ, đầy đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài.
· Cách trình bày: rõ ràng 3 phần theo từng đoạn.
	 Đoạn văn có kết cấu sơ bộ, không rõ ràng, chi tiết bằng 1 bài văn hoàn chỉnh, 
( có thể được trích từ 1 tác phẩm).
· Cách trình bày: Đoạn văn viết liền đoạn: Mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn.


                                               PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
(Phân tích đoạn văn mẫu)
Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới:
(1) Bài thơ “ Mẹ” của nhà thơ Đỗ Trung Lai là một trong những bài thơ hay viết về mẹ. (2) Đọc bài thơ em vô cùng xúc động.  (3) Xuyên suốt bài thơ là hình ảnh sóng đôi: mẹ và cau. (4) Nhà thơ đã chọn một thứ cây rất gần gũi trong đời sống ở mỗi làng quê cùng nghệ thuật đối lập qua từng khổ thơ đã đem đến cho người đọc những cảm nhận hết sức chân thực: “Lưng mẹ còng rồi/Cau thì vẫn thẳng/Cau - ngọn xanh rờn/Mẹ - đầu bạc trắng”. (5) Lời thơ ngỡ như lời nhận xét thông thường những đằng sau mỗi con chữ là bao đắng đót, xót xa của con  khi nhận ra thời gian, nỗi vất vả cuộc đời đã hằn lên lưng còng, trên mái đầu bạc trắng của mẹ. (6) Không cần nhiều lời chỉ qua hai hình ảnh lưng còng và mái đầu bạc trắng của đã cho cúng ta thấy được công lao của mẹ; sự nhọc nhằn, đắng cay me trải qua để nuôi con khôn lớn, trưởng thành. (7) Cùng với thời gian, cau ngày càng cao, mẹ ngày một thấp: “ Cau gần với giời/Mẹ thì gần đất” đọc lên nghe thật xót xa. (8) Khoảng cách về sự gần đất của mẹ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng cho thấy quỹ thời gian của mẹ không còn nhiều. (9) Mẹ như ngọn đèn trước gió, như chuối chín cây, thời khắc con không còn mẹ đang đến ngày một gần. (10) Thời gian làm mẹ ngày một già đi, răng rụng dần nên miếng cau nhỏ nhưng vẫn khó khăn với mẹ. (11) Đọc những vần thơ ấy, ai không rưng rưng nghẹn ngào,  không thảng thốt giật mình nghĩ tới mẹ của mình để rồi tự vấn lương tâm “ mình đã làm được gì cho mẹ?” giống như nhà thơ, kết thúc bài thơ bằng câu hỏi tu từ không lời đáp: “Ngẩng hỏi giời vậy/- Sao mẹ ta già?/Không một lời đáp/ Mây bay về xa”. (12) Với thể thơ 4 chữ, hình ảnh thơ mộc mạc gần gũi cùng nghệ thuật đối lập tương phản, bài thơ  đã gây bao xúc động trong lòng người đọc bởi cảm xúc chân thành, chạm đến tình cảm thiêng liêng nhất của mỗi người: TÌNH MẪU TỬ. (13) Chúng ta, những người làm con hãy ghi nhớ công ơn trời biển của cha mẹ và hãy làm sao để nụ cười luôn nở trên môi của mẹ nhé. .
 (Theo bài làm của học sinh, có sửa chữa)

	Yêu cầu
	Nhận xét về bài viết mẫu

	Nhận xét về hình thức, cấu trúc, dung lượng của đoạn văn
	

	Người viết đã giới thiệu được nhan đề và tên tác giả của bài thơ chưa? Yêu cầu đó được thể hiện qua những câu văn nào?
	

	Người viết đã nêu được cảm xúc chung về bài thơ chưa? Đó là cảm xúc gì, được thể hiện qua những câu văn nào?
	

	Người viết đã chỉ ra được được những chi tiết, hình ảnh, yếu tố nghệ thuật  đặc sắc của bài thơ chưa? Đó là những chi tiết nào, được thể hiện qua những câu văn nào?
	

	Người viết đã trình bày được ý nghĩa, tác dụng, lí do yêu thích những chi tiết đó chưa? Yêu cầu đó được thể hiện qua những câu văn nào?
	

	Người viết đã khái quát được những cảm xúc, ấn tượng, suy nghĩ của bản thân về những chi tiết nội dung, nghệ thuật của bài thơ chưa? Đó là những suy nghĩ, cảm xúc nào, được thể hiện qua những câu văn nào?
	


(Phân tích đoạn văn mẫu)
	Yêu cầu
	Nhận xét về bài viết mẫu

	Nhận xét về hình thức, cấu trúc, dung lượng của đoạn văn.
	- Đảm bảo hình thức của một đoạn văn.
- Cấu trúc: MĐ – TĐ – KĐ.
- Dung lượng: 13 câu.

	Người viết đã giới thiệu được nhan đề và tên tác giả của bài thơ chưa? Yêu cầu đó được thể hiện qua những câu văn nào?
	- Người viết đã giới thiệu được nhan đề, tên tác giả của bài thơ.
- Câu (1).

	Người viết  nêu được cảm xúc chung về bài thơ chưa? Đó là cx gì, được thể hiện qua những câu văn nào ?
	- Khái quát được cảm xúc chung về bài thơ và nhân vật chính trong bài thơ.
- Câu (2,3).

	Người viết đã chỉ ra được những đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ chưa? Đó là những chi tiết nào, được thể hiện qua những câu văn nào?
	- Nêu được các chi tiết về nghệ thuật đặc sắc của khổ thơ, bài thơ cụ thể ( hình ảnh mẹ và cau, câu 3,4,..7,12)


	Người viết đã trình bày được ý nghĩa, tác dụng, lí do yêu thích những chi tiết đó chưa? Yêu cầu đó được thể hiện qua những câu văn nào?
	- Cảm xúc của người viết về các chi tiết tự sự, miêu tả đặc sắc của bài thơ. ( câu 11,12..)


	Người viết đã khái quát được những cảm xúc, ấn tượng, suy nghĩ của bản thân về những chi tiết nội dung, nghệ thuật có yếu tố tự sự, miêu tả của bài thơ chưa? Đó là những suy nghĩ, cảm xúc nào, được thể hiện qua những câu văn nào?
	- Khái quát cảm xúc về bài thơ rõ ràng ( c12,13)







	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
(Thực hành tìm ý cho đoạn văn
ghi lại cảm xúc về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả)
	Định hướng
	Dự kiến

	Bài thơ nào của tác giả nào để lại cho em nhiều ấn tượng / em yêu thích nhất?
	

	Em có ấn tượng hoặc yêu thích các chi tiết nội dung hoặc yếu tố nghệ thuật nào của bài thơ? (Có thể chỉ lựa chọn một chi tiết nội dung hoặc nghệ thuật đặc sắc, độc đáo)
	

	Vì sao em yêu thích các chi tiết đó? (Hoặc các chi tiết đó có ý nghĩa như thế nào?)
	

	Bài thơ đã gợi cho em những suy nghĩ, cảm xúc gì?
	




	BẢNG KIỂM
(Yêu cầu đối với đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ bốn chữ, năm chữ)
	Yêu cầu
	Sáng tạo
	Đạt
	Chưa đạt
	Dự kiến
chỉnh sửa

	Đảm bảo hình thức đoạn văn (cấu trúc, dung lượng)
	
	
	
	

	Giới thiệu được nhan đề, tác giả và nêu được cảm nhận chung về bài thơ
	
	
	
	

	Chỉ ra được chi tiết, hình ảnh đặc sắc 
	
	
	
	

	Chỉ ra nét độc đáo trong cách thể hiện của nhà thơ
	
	
	
	

	Khái quát lại cảm xúc của bản thân về bài thơ bốn chữ, năm chữ
	
	
	
	

	Đảm bảo các yêu cầu về chính tả, ngữ pháp, diễn đạt
	
	
	
	






        III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	HĐ1: Xác định vấn đề

	a) Mục tiêu: 
- Tái hiện kiến thức về bài thơ bốn chữ, năm chữ.
- Hiểu được việc ghi lại cảm xúc về bài thơ bốn chữ, năm chữ là gì?
b) Nội dung: 
- GV đặt câu hỏi.                                                        
- HS: Trao đổi, chia sẻ, thảo luận.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV hỏi: Em đã từng được học, được đọc, được nghe những bài thơ nào được làm theo thể thơ bốn  chữ, năm chữ? Trong đó em thích nhất bài thơ nào? Vì sao?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:- Xem lại phần chuẩn bị bài học ở nhà.
- Chuẩn bị ý kiến cá nhân
GV: - Quan sát, hỗ trợ nếu có.
B3: Báo cáo, thảo luận
HS:- Trả lời câu hỏi dựa trên sự chuẩn bị ở nhà.
- Trình bày ý kiến cá nhân.
GV: - Giúp học sinh xác định đúng các bài thơ bốn chữ, năm chữ.
- Lắng nghe, chia sẻ, dẫn dắt học sinh trao đổi ý kiến cá nhân.
B4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét câu trả lời của HS.
- Kết nối với bài học: Như vậy qua hoạt động trên, các em đã biết trình bày miệng những ý kiến, suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về các bài thơ bốn chữ, năm chữ. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách để ghi những suy nghĩ, ý kiến, cảm xúc đó của mình thành một đoạn văn hoàn chỉnh. 
	
- Học sinh kể được tên các bài thơ có sử dụng yếu tố tự sự, miêu tả.
- Học sinh biết trình bày miệng những ý kiến, suy nghĩ về bài thơ bốn chữ, năm chữ.












	HĐ 2: Hình thành kiến thức mới

	a) Mục tiêu: HS biết được các yêu cầu đối với một đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ bốn chữ,năm chữ.
b) Nội dung:
- HS xác định các yêu cầu đối với đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ bốn chữ,năm chữ dựa vào phần Định hướng (SGK/53).
- HĐ phân tích mẫu: HS làm việc cá nhân và nhóm trên phiếu học tập số 1.
c) Sản phẩm:Phiếu học tập số 1.
d) Tổ chức thực hiện:


	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV hỏi:
? Dựa vào phần Định hướng (SGK/53) hãy xác định các yêu cầu đối với một đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ bốn chữ,năm chữ.
- GV yêu cầu học sinh đọc đoạn văn mẫu, phân tích đoạn văn dựa trên các yêu cầu của phiếu học tập số 1.
- Thảo luận nhóm (cặp đôi hoặc bàn) về các yêu cầu của phiếu học tập số 1.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc mục Định hướng trong SGK kết hợp với bài soạn, nêu các yêu cầu của đoạn văn.
- GV gọi HS đọc văn bản mẫu.
- HS làm việc cá nhân trên phiếu học tập số 1. 
- HS trao đổi, thảo luận, bổ sung, sửa chữa hoàn thiện phiếu học tập số 1.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV gọi một số HS trình bày.
HS:
- Trình bày kết quả phiếu học tập số 1.
- Theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định:
- Nhận xét sản phẩm của HS và chốt kiến thức.
	1. Yêu cầu:
* Mở đoạn: 
- Giới thiệu nhan đề bài thơ và tác giả.
- Thể hiện được cảm xúc chung về bài thơ; dẫn ra yếu tố nội dung hay nghệ thuật đặc sắc khiến em yêu thích
* Thân đoạn: 
- Nêu cụ thể cảm xúc của em về yếu tố nội dung hay nghệ thuật đặc sắc đã xác định ở mở đoạn .
Ví dụ: trong bài thơ “ Mẹ”
- Chỉ ra nét độc đáo trong cách sử dụng các biện pháp tu từ  của nhà thơ.
Ví dụ: Khi nói về “mẹ” và “cau” nhà thơ Đỗ Trung Lai viết:  “Một miếng cau khô – Khô gầy như mẹ”: Tác giả sử dụng biện pháp tu từ so sánh để ví von hình ảnh mẹ già như miếng cau khô-> để gợi lên hình ảnh già nua héo hắt của người mẹ. Thông qua hình ảnh cây cau, quả cau gần gũi thân thuộc, nhà thơ bày tỏ nỗi xót xa khi mẹ ngày càng già, mái tóc mẹ hòa vào mây trắng.
* Kết đoạn: Khái quát lại cảm xúc, ấn tượng của bản thân về bài thơ.
Ví dụ
* Lưu ý: Có thể chỉ nêu cảm xúc về một chi tiết nội dung hoặc nghệ thuật mà em có ấn tượng và yêu thích.

	1. HĐ 3: Luyện tập.

	a) Mục tiêu: HS biết viết đoạn văn đúng quy trình các bước và đảm bảo các yêu cầu về hình thức, nội dung.
b) Nội dung: 
- GV hướng dẫn HS phân tích đề bài và tiến hành các bước chuẩn bị (trước khi viết) bằng phiếu học tập số 2.
- HS viết bài.
- Đánh giá bằng bảng kiểm.
c) Sản phẩm:Phiếu học tập số 2, bài viết của học sinh và kết quả đánh giá bài viết dựa trên bảng kiểm.
d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV trình chiếu đề bài và cung cấp phiếu học tập số 2.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV:
- Hướng dẫn HS đọc các gợi ý trong SGK/40,41 và hoàn thiện các yêu cầu trong phiếu học tập số 2.
HS:
- Đọc những gợi ý trong SGK và lựa chọn đề tài.
- Tìm ý bằng việc hoàn thiện phiếu.
- Lập dàn ý và viết bài theo dàn ý.
- Sửa lại bài sau khi viết.
B3: Báo cáo, thảo luận
* Giai đoạn 1:
GV: Gọi một số HS trình bày phần tìm ý của cá nhân.
HS:

- Lắng nghe, trao đổi, thảo luận, chỉnh sửa, hoàn thiện ý tưởng.
* Giai đoạn 2:
- HS viết bài.
- GV gọi một số HS trình bày bài viết của cá nhân.
 HS:
- Trình bày bài viết của cá nhân.
- Theo dõi, nhận xét, đánh giá bài viết của bạn dựa trên bảng kiểm.
B4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét sản phẩm của HS, rút kinh nghiệm và chốt kĩ năng, phẩm chất cần đạt.
- Yêu cầu học sinh về nhà hoàn thiện bài viết sau chỉnh sửa.
	2. Thực hành
Đề bài: Em hãy viết đoạn văn bộc lộ cảm xúc của em sau khi đọc một trong các bài thơ : Mẹ (Đỗ Trung Lai ), Ông đồ (Vũ Đình Liên),Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh 
a. Trước khi viết.
b. Viết bài.
c. Đọc và chỉnh sửa.
Gv Gợi :
- VD Đoạn văn : Bộc lộ cảm xúc của em sau khi đọc xong bài thơ Ông đồ (Vũ Đình Liên)
   Bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên là một bài thơ ngũ ngôn bình dị mà cô đọng, đầy gợi cảm. Trong bài thơ, tôi ấn tượng nhất với hình ảnh: "Giấy đỏ buồn không thắm/ Mực đọng trong nghiên sầu". Khi đọc hai câu thơ này, người ta dễ dàng nhận thấy ở đây có sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa. Vì giấy, mực nghiên là những vật vô tri, vô giác giờ đây lại cũng biết buồn. Vậy là những vật dụng liên quan đến thư pháp, liên quan đến một vẻ đẹp truyền thống của ông cha đã trở thành một điều gì đó thiêng liêng, tinh túy, vì chúng có "hồn". Đấy có lẽ là một trong những nét nghĩa đầu tiên của hai câu thơ này. Vậy còn nét nghĩa thứ hai? Nếu để ý, ta sẽ thấy hai câu thơ chỉ thuần tả cảnh mà không tả người. Cảnh vật ở đây có hồn, như nhuốm màu tâm trạng. Không có một từ ngữ nào nói về con người và trạng thái tâm lí của họ, nhưng "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"! Chính là vì thế, vì người không vui nên cảnh mới buồn. Nói cách khác, bóc lớp nghĩa sử dụng biện pháp nhân hóa, ta sẽ thấy được nghệ thuật tả cảnh ngụ tình. Vậy là chỉ hai câu thơ tưởng như đơn giản, mà có tới hai tầng ý nghĩa. Điều đó đã cho thấy sự cô đọng, gợi cảm trong bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên.




	                                        4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Nội dung: Giáo viên giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Sản phẩm của HS sau khi đã được chỉnh sửa (nếu cần).
d) Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
(GV giao bài tập)
Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của em sau khi học xong bài “Tiếng gà trưa” của Xuân Quỳnh
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành (dàn ý)
- Viết đoạn văn:
VD: - Đoạn văn : Bộc lộ cảm xúc của em sau khi đọc xong bài thơ Tiếng gà trưa (Xuân Quỳnh)
   Bài thơ Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh là một bài thơ nói về những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ và tình bà cháu. Tình bà cháu trong bài thơ, nói rộng hơn là tình cảm gia đình đã làm sâu sắc thêm tình quê hương đất nước. Người cháu ra đi chiến đấu vì lòng yêu Tổ quốc. "Tổ quốc" là một từ thật thiêng liêng nhưng cũng hết sức trừu tượng. "Tổ quốc" có trong mình "xóm làng thân thuộc". "Tổ quốc" có trong mình những kỉ niệm với bà, giản dị như tiếng gà cục tác. Như vậy, có thể nói "Tổ quốc" thiêng liêng, trừu tượng nhưng cũng thật giản dị, gần gũi. Bài thơ Tiếng gà trưa đã nói về tình cảm và kỉ niệm đẹp đẽ của người cháu với bà của mình. Chính vì tình cảm, kỉ niệm đó mà người cháu "chiến đấu hôm nay” là vì Tổ quốc, cũng vì bà và tiếng gà cục tác. Tình cảm đã khiến người ta có sức mạnh để bảo vệ những điều bình dị mà thiêng liêng. Đó là điều được gợi ra trong tôi sau khi đọc bài thơ.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).
- Dặn dò: Hoàn thành bài viết đoạn văn hoàn chỉnh.
- Chuẩn bị bài sau.




                               ****************************************
Ngày dạy:                                          Tiết 28
NÓI VÀ NGHE
TRAO ĐỔI VỀ MỘT VẤN ĐỀ
I. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức
- Trao đổi về một vấn đề trong tác phẩm văn học
- Xác định được thể thơ 4 chữ, 5 chữ.
2, Về năng lực:
-  Biết lập ý và trình bày một vấn đề bằng lời văn nói của bản thân 
- Biết kết hợp ngôn ngữ nói với điệu bộ, cử chỉ, nét mặt (ngôn ngữ hình thể)
- Biết cách nói và nghe phù hợp với nội dung bài trình bày.
3. Về phẩm chất: 
- Nhân ái: Trân trọng, yêu mến những tác phẩm văn học.
- Chăm chỉ:  Luôn nỗ lực, sáng tạo những điều mới mang dấu ấn cá nhân.
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu power point, màn hình, máy tính,...
2. Học liệu: Sách giáo khoa, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo, phiếu học tập...
[image: ]

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
	1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a) Mục đích: Kết nối kiến thức  thực tế với bài học, tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh. 
b) Nội dung: Giáo viên chiếu ảnh  các bài thơ: “Mẹ”-của tác giả Đỗ Trung Lai, “Ông đồ” của Vũ Đình Liên,”Tiếng gà trưa” của Xuân Quỳnh, đặt ra các câu hỏi để HS trả lời.
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Bài tập: Trong các bài thơ “ Mẹ” ( Đỗ Trung Lai), “Ông đồ” (Vũ Đình Liên), “Tiếng gà trưa” (Xuân Quỳnh), em thích nhất bài thơ nào? Vì sao?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện



	

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu các bài thơ 
? Bài tập: Trong các bài thơ “ Mẹ” ( Đỗ Trung Lai), “Ông đồ” (Vũ Đình Liên), “Tiếng gà trưa” (Xuân Quỳnh), em thích nhất bài thơ nào? Vì sao?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe câu hỏi và suy nghĩ cá nhân
- GV nhắc nhở những HS chưa tập trung (nếu có), phát hiện các khó khăn học sinh gặp phải và giúp đỡ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời câu hỏi của GV
GV: Rất nhiều các ý kiến khác nhau nhưng đa số chọn bài Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh .
? Vì sao em thích bài thơ đó? 
Vì bài thơ có nội dung thể hiện tình bà cháu rất thân thuộc, gần gũi với các em thường ngày và  một số nghệ thuật đặc sắc các em đã học.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
 GV nhận xét và kết nối vào bài
Gv: Vì đại đa số các em đều lựa chọn bài Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh nên trong tiết : Nói và nghe hôm nay chúng ta cùng luyện nói với đề bài:
 Qua bài thơ “ Tiếng gà trưa” (Xuân Quỳnh) , em thích nhất biện pháp nghệ thuật nào? Vì sao?
GV:
+ Chúng ta đã từng gặp các dạng đề như : trình bày ý kiến về một vấn đề và thường là vấn đề về các hiện tượng đời sống thì trong buổi luyện nói và nghe hôm nay, việc trao đổi về một vấn đề về nội dung hoặc nghệ thuật của bài thơ có điểm gì khác không?



	2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
                                               Nhiệm vụ 1: Định Hướng
a) Mục tiêu: 
- HS xác định được mục đích nói và người nghe
- Chuẩn bị nội dung thuyết trình
 b) Nội dung: 
- GV hỏi & nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS.
- HS trả lời câu hỏi của GV & nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
c) Sản phẩm: Các câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
* Nhiệm vụ 1: Phân biệt giữa việc nêu ý kiến về một hiện tượng đời sống xã hội với nêu ý kiến về một tác phẩm văn học.
- HS thực hiện câu hỏi
? Em hãy nêu điểm giống và khác nhau giữa việc nêu ý kiến về một hiện tượng đời sống xã hội với nêu ý kiến về tác phẩm văn học?
Hs làm việc nhóm (bàn) qua phiếu học tập (2 p).
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Các nhóm nhận xét chéo sản phẩm của nhau
Gv:  Chốt, Đưa đáp án qua phiếu học tập.

* Nhiệm vụ 2: Xác định yêu cầu, định hướng đề bài.
- GV yêu cầu HS đọc lại phần Định hướng và nêu những băn khoăn, thắc mắc.
- GV yêu cầu học sinh xem lại phần thực hành Đọc hiểu trước đó (bài thơ Tiếng gà trưa) vì phần này sẽ cung cấp tư liệu cho các HĐ nói-nghe. 
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi 
? Xác định nội dung cần trao đổi là gì
- Là bài thơ Tiếng gà trưa
- Lựa chọn vấn đề cần trao đổi là gì?
- Là một đặc điểm nổi bật về nghệ thuật / nội dung của bài thơ. 
GV: Cần có sự chuẩn bị về bài thơ bằng việc xem lại nội dung đọc hiểu bài thơ Tiếng gà trưa.
*Nhiệm vụ 3:
Hs thực hiện câu hỏi của gv
? Nêu  các bước để thực hiện bài trình bày
Hs trả lời cá nhân
Gồm các bước:
- Bước 1: Định hướng (đã thực hiện ở trên)
- Bước 2: Chuẩn bị
a, Tìm hiểu đề
b, Tìm ý và lập dàn ý
3,  Thực hành luyện nói và nghe.
4, Trao đổi, góp ý, chỉnh sửa.
- HS nhận nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ câu hỏi của GV.
Bước 3: Thảo luận, báo cáo
- HS trả lời cá nhân câu hỏi của GV.
* Tìm hiểu đề
? Trong phần tìm hiểu đề, các em cần làm gì ?
Gạch chân chú ý các từ: Bài thơ Tiếng gà trưa,  nghệ thuật/ nội dung đặc sắc.
? Hiểu thế nào là đặc sắc?
Là nổi bật, gây ấn tượng khiến em chú ý.
? Em phát hiện ra nghệ thuật đó bằng cách nào?
Đọc nhiều lần và tìm ra dấu hiệu nhận biết.
Chẳng hạn: Biện pháp điệp ngữ là nhắc đi nhắc lại nhiều lần một từ, ngữ hay đoạn nào đó nhằm nhấn mạnh ý tưởng, cảm xúc…
* Tìm ý: Hs thảo luân (cặp đôi) qua phiếu tìm ý
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Hs trả lời câu hỏi của gv
GV chốt
* Lập dàn ý:
- Chia nhóm 4 học sinh/ bàn trao đổi về dàn ý bài thuyết trình.
- Học sinh tập trình bày trong nhóm và góp ý cho nhau.
- Đại diện  nhóm lên trình bày trước lớp (Có dàn ý cho cả lớp xem).

Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
GV: Nhận xét câu trả lời của HS và nhắc lại  các bước trình bày bài nói, chuyển dẫn sang mục sau.



	A, PHÂN BIỆT
                       Phiếu học tập 
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B. YÊU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG
(1)- Lựa chọn các vấn đề cần trao đổi.
- Xác định các nội dung, ý kiến cần trao đổi..
-Trao đổi, thảo luận trong nhóm về vấn đề đó.
Lưu ý:
- Khi trao đổi cần nêu rõ cách hiểu hoặc quan điểm của bản thân đồng thời tôn trọng các ý kiến khác.
- Cần xác định được nét đặc sắc về  giá trị nghệ thuật mà em đã chọn làm bật lên nội dung của bài thơ.





C. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
(1): Định hướng (đã thực hiện ở trên)
(2): Chuẩn bị









a, Tìm hiểu đề
- Khi tìm hiểu đề, cần đọc kĩ đề bằng cách gạch chân các ý chính đó là dựa vào bài thơ Tiếng Gà trưa để tìm và chỉ ra các yếu tố nghệ thuật, chọn lấy 1 nghệ thuật đặc sắc ấn tượng.
- Thể loại: Nghị luận.
 (Trao đổi một vấn đề về nội dung hoặc nghệ thuật một tác phẩm văn học, tức là các em cần bàn bạc rồi đưa ra ý kiến của mình bằng các dẫn chứng tìm được trong bài thơ và dùng lý lẽ, dẫn chứng vừa tìm được để thuyết phục về việc tại sao em lại ấn tượng nhất về nghệ thuật đó).







b, Tìm ý và lập dàn ý cho bài nói
* Tìm ý (phiếu tìm ý)
Hs trả lời các câu hỏi trong phiếu tìm ý
Trong bài thơ em thích hoặc ấn tượng với điều gì nhất?
Điều đó được thể hiện ở những yếu tố nào?
Vì sao em thích hoặc ấn tượng với điều đó?
Ấn tượng nhất là cụm từ: Tiếng gà trưa được nhắc lại tới 5 lần gây ấn tượng và cảm xúc mạnh với người đọc.
Âm thanh tiếng gà nhảy ổ vào ban trưa kéo dài và lan tỏa, xuyên suốt bài thơ tạo âm vang về những kỉ niệm của nhân vật trữ tình với Tiếng gà trưa.



* Dàn ý tham khảo:
- Lời chào.
- MB: Nêu điều em thích hoặc ấn tượng nhất ở bài thơ.
- TB:
+  Nêu ý kiến cụ thể của em về các biện pháp tu từ nghệ thuật đặc sắc.
Ở khổ đầu  điệp từ nghe nhấn mạnh cảm xúc của nhân vật trữ tình khi nghe tiếng gà nhảy ổ vào ban trưa:
Nghe xao động nắng trưa.
Nghe bàn chân đỡ mỏi.
Nghe gọi về tuổi thơ.
Động từ nghe có tác dụng đem lại ấn tượng như tiếng gà ngưng lại, làm xao động không gian và cũng làm xao động cả lòng người.
Theo Đinh Trọng Lạc “Tiếng gà cũng làm kí ức ta quay lại với những kỉ niệm của tuổi thơ”
Những nghệ thuật đặc sắc ấy đã làm bật lên giá trị của nội dung bài thơ đó là tình cảm bà cháu nồng đượm, sự biết ơn của người cháu trước công lao chăm sóc dạy dỗ chỉ bảo của bà dành cho cháu
Điệp từ vì:
“Cháu chiến đấu hôm nay.
Vì lòng yêu tổ quốc
…………………….
Ổ trứng hồng tuổi thơ”
Ở khổ thơ cuối nhấn mạnh lòng biết ơn của người cháu đối với bà và những kỉ niệm tuổi thơ về tiếng gà, những con gà mái, về bà.
- Lời kết
KB: Với giá trị nghệ thuật điệp ngữ qua từ “nghe, vì” mang lại cho bài thơ vẻ đẹp độc đáo của nghệ thuật ngôn từ.

	                                         Nhiệm vụ 2: TRÌNH BÀY BÀI NÓI 
a) Mục tiêu: Giúp HS
- Luyện kĩ năng nói cho HS 
- Giúp HS nói đúng nội dung giao tiếp và biết một số kĩ năng nói trước đám đông.
b) Nội dung: 
GV yêu cầu: HS nói theo dàn ý đã chuẩn bị & nhận xét HĐ nói của bạn.
c) Sản phẩm:
- Sản phẩm nói của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV yêu cầu HS xem lại phần chuẩn bị cho bài thuyết trình.
Bước 2: - Chia nhóm (bàn) trao đổi về dàn ý bài thuyết trình 
- Học sinh tập trình bày trong nhóm và góp ý cho nhau
Bước 3:  Đại diện  nhóm lên trình bày trước lớp.
 - GV hướng dẫn HS nói 
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét HĐ của HS
- Tôn trọng các ý kiến khác nhau
- Chú ý lí lẽ và dẫn chứng phải chọn lọc, tiêu biểu có sức thuyết phục
- Chuyển dẫn sang mục sau.
	II- THỰC HÀNH NÓI VÀ NGHE

- Đại diện  nhóm lên trình bày trước lớp (Dựa vào dàn ý để trình bày).

	
Nhiệm vụ 3: TRAO ĐỔI VỀ BÀI NÓI
III. TRAO ĐỔI, CHỈNH SỬA
a) Mục tiêu: Giúp HS
- Biết nhận xét, đánh giá về HĐ nói của nhau dựa trên phiếu đánh giá tiêu chí.
- Thấy được ưu điểm và tồn tại của bài nói.
- Chỉnh sửa bài nói cho mình và cho bạn.
 b) Nội dung: 
- GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá HĐ nói dựa trên các tiêu chí.
- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm và trình bày kết quả.
c) Sản phẩm: Lời nhận xét về HĐ nói của từng HS.
d) Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
Giáo viên:
* Trình / gắn bảng phiếu đánh giá HĐ nói theo các tiêu chí.
- GV: Đưa ra phiếu tiêu chí đánh giá 
           PHIẾU TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
[image: ]
- GV hướng dẫn các nhóm cho điểm bài nói nhóm bạn dựa vào phiếu tiêu chí trên , cho điểm vào phiếu nhận xét, thang điểm 10
PHIẾU NHẬN XÉT
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* Yêu cầu HS đánh giá:
* GV đặt thêm câu hỏi:
+ Với người nghe: Em thích nhất điều gì trong phần trình bày của bạn? Nếu muốn thay đổi, em muốn thay đổi điều gì trong phần trình bày của bạn?
+ Với người nói: Em tâm đắc nhất điều gì trong phần trình bày của mình? Em muốn trao đổi, bảo lưu hay tiếp thu những góp ý của các bạn và thầy cô? Nếu được trình bày lại, em muốn thay đổi điều gì?
- Học sinh:  tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn theo phiếu tiêu chí.
HS: Ghi nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn ra phiếu nhận xét.
Bước 3: Thảo luận, báo cáo
- GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá.
- HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn theo phiếu đánh giá các tiêu chí nói.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét HĐ nói của HS, nhận xét ý kiến của HS và kết nối sang hoạt động sau.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Yêu cầu học sinh làm bài luyện tập
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ-2P
- HS tìm ý và lập dàn ý cho đề luyện tập.
- GV hướng dẫn HS .
Bước 3: Báo cáo, thảo luận-6p
- GV  yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định-1p
 GV nhận xét bài làm của HS.
	IV. LUYỆN TẬP
Trong bài thơ “Tiếng gà trưa” (Xuân Quỳnh) ngoài biện pháp nghệ thuật điệp ngữ còn biện pháp nghệ thuật nào cũng đặc sắc không kém, em hãy chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật ấy?
Gợi ý:
Ở khổ đầu biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác từ thính giác sang thị giác (xao động nắng trưa), xúc giác (bàn chân đỡ mỏi), cảm xúc kỉ niệm (gọi về tuổi thơ).

	                                         4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Nội dung: Giáo viên giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Sản phẩm của HS sau khi đã được chỉnh sửa (nếu cần).
d) Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
(GV giao bài tập)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.
	V. VẬN DỤNG
Bài tập :Qua 2 bài thơ: “Ông đồ” (Vũ Đình Liên), “Mẹ” (Đỗ Trung Lai) em thích nhất biện pháp nghệ thuật nào, vì sao ?



* Kết thúc: GV gọi HS nhắc lại nội dung bài học:
? Khi nói nghe: “trao đổi về một vấn đề” các em cần có những bước nào?

                           *********************************************



BÀI 3: TRUYỆN KHOA HỌC VIỄN TƯỞNG
Ngày dạy:                                 Tiết: 29-30-31:        ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
Văn bản 1. BẠCH TUỘC
(Trích tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới đáy biển– Giuyn Véc-nơ)

[image: ][image: 14 sách khoa học viễn tưởng hay dành cho mọi thế hệ người đọc - Vnwriter.net][image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0407/sc_23.jpg]

I. MỤC TIÊU  
1. Kiến thức 
- Tri thức Ngữ văn (Truyện khoa học viễn tưởng, đề tài, sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật....
 - Số từ và phó từ 
-  Viết bài văn biểu cảm về con người và sự việc 
- Thảo luận vấn đề gây tranh cãi 
2. Về năng lực 
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện khoa học viễn tưởng như: đề tài, sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật, không gian, thời gian; tóm tắt được văn bản một cách ngắn gọn. 
-  Nhận biết được tính cách nhân vật thể hiện qua: cử chỉ, hành động, lời thoại, ý nghĩ của các nhân vật khác trong truyện, lời người kể chuyện; nhận biết và nêu được tác dụng của việc thay đổi kiểu người kể chuyện (người kể chuyện ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba). 
-  Thể hiện được thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với cách giải quyết vấn đề của tác giả; nêu được lí do.
-  Nhận biết  và vận dụng được  phó từ và số từ  vào đọc hiểu nói và nghe có hiệu quả 
-  Viết được bài văn biểu cảm về con người và sự vật .
-  Biết thảo luận trong nhóm về một vấn đề gây tranh cãi.
3. Phẩm chất
 - Nhân ái, tôn trọng sự khác biệt. 
- Có thái độ trân trọng, ngợi ca những con người có ý tưởng khoa học táo bạo; lòng dũng cảm, tình yêu thiên nhiên, thích khám phá, thích tưởng tượng và sáng tạo,...
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên     - SGK, SGV. 
- Một số tranh ảnh liên quan đến bài học. 
- Giấy A0 để HS trình bày kết quả làm việc nhóm.
- Phiếu học tập: 
- Bảng kiểm đánh giá thái độ làm việc nhóm,  bài thảo luận nhóm của HS về một vấn đề gây tranh cãi. 
2. Học sinh
- Chuẩn bị từng phần bài học ở nhà theo hướng dẫn, phiếu học tập giáo viên giao trong từng buổi học.
- Có đầy đủ SGK, vở ghi, đồ dùng học tập (bút chì, bút màu, bút bi, bút đánh dấu, giấy nhớ, giấy A4,…).
III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Hoạt động 1: xác định vấn đề 
a) Mục tiêu: Giúp HS
- Kết nối kiến thức từ cuộc sống vào nội dung bài học.
b) Nội dung: 
GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh, hình ảnh gợi cho em suy nghĩ điều gì.
- HS quan sát các hình ảnh trên màn chiếu suy nghĩ cá nhân và trả lời.
c) Sản phẩm: HS nêu/trình bày được
- Nội dung của hình ảnh
- Cảm xúc của cá nhân (định hướng mở)
d) Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ 
1. Chiếu hình ảnh, yêu cầu HS quan sát và đặt câu hỏi:
[image: tải xuống]

? Những hình ảnh trên gợi cho em cảm xúc và mong muốn gì?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
    HS quan sát hình ảnh và  suy nghĩ cá nhân.
    GV hướng dẫn HS quan sát.
B3: Báo cáo thảo luận
GV:
- Yêu cầu cá nhân lên trình bày sản phẩm.
- Hướng dẫn HS báo cáo (nếu các em còn gặp khó khăn).
HS:
- Trả lời câu hỏi của GV.
- Theo dõi, nhận xét, bổ sung cho bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định 
- Nhận xét (hoạt động nhóm của HS và sản phẩm), chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động đọc 
	 Harry Potter là tên của series tiểu thuyết phim huyền bí gồm bảy phần của nhà văn Anh Quốc J. K. Rowling. Bộ truyện viết về những cuộc phiêu lưu phù thủy của cậu bé Harry Potter cùng hai người bạn thân là Ronald Weasley và Hermione Granger, lấy bối cảnh tại Trường Phù thủy và Pháp sư  Hogwarts nước Anh.
- Viết tên chủ đề, nêu mục tiêu chung của chủ đề và chuyển dẫn tri thức ngữ văn.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
                              
	[image: Chân dung Jules Verne]
	                  ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 1: 
BẠCH TUỘC
( Trích tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới đáy biển)
                                        Giuyn Vec- nơ
Ngày soạn:                              Ngày dạy:
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I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực: 
a. Năng lực chung
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm.
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc và hoàn thiện phiếu học tập ở nhà.
- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc chủ động tạo lập văn bản.
b. Năng lực đặc thù 
- Biết cách đọc hiểu một văn bản khoa học viễn tưởng.
- Xác định được ngôi kể trong văn bản.
- Phân tích được đề tài, sự kiện,tình huống và nhân vật, bối cảnh truyện.
- Biết trình bày suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản.
2. Về phẩm chất: 
+ Lòng dũng cảm, tình yêu thương và tinh thần đồng đội được thể hiện qua việc mọi người cùng nhau dùng vũ khí chiến đấu với con quái vật, không ai nề hà run sợ hay lùi bước. 
+ Tình yêu thương còn thể hiện qua thái độ nuối tiếc, xót thương khi có người bị mất tích sau cuộc chiến khốc liệt.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị
- Máy chiếu, máy tính.
- Giấy A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm.
- Phiếu học tập.
2. Học liệu
- SGK, SGV.
- Tranh ảnh về nhà văn Giuyn vec- nơ và văn bản “Bạch tuộc”.
[bookmark: _Hlk74587598]     
   Phiếu số 1
	Hãy sắp xếp các chi tiết, sự kiện theo trình tự xuất hiện trong đoạn trích

	
	


                                                              Phiếu số 2
	Con bạch tuộc
	Đoàn thủy thủ

	
	

	
	


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a. Mục tiêu: HS kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học.
b. Nội dung: GV hỏi, HS trả lời.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Em đã bao giờ xem một bộ phim khoa học viễn tưởng chưa? Khi đó, em có những suy nghĩ gì?
B2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ cá nhân.
B3: Báo cáo, thảo luận: HS trả lời câu hỏi của GV. 
B4: Kết luận, nhận định (GV): 
Nhận xét câu trả lời của HS và kết nối vào hoạt động hình thành kiến thức mới.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
	2.1 Tri thức đọc, hiểu

	a. Mục tiêu: - Nhận biết được một số yếu tố hình thức (Sự kiện, tình huống, cốt truyện, bối cảnh, nhân vật, …) và nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,…) của văn bản “ Bạch tuộc”
b. Nội dung: - GV sử dụng KT chia sẻ nhóm đôi.
- HS dựa vào sơ đồ tư duy đã chuẩn bị ở nhà để hoàn thành nhiệm vụ nhóm.
c. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV- HS
	        Nội dung cần đạt

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Chia nhóm cặp đôi
- Các cặp đôi trao đổi sản phẩm đã chuẩn bị cho nhau để cùng nhau trao đổi về sơ đồ tư duy đã chuẩn bị từ ở nhà, có thể chỉnh sửa nếu cần thiết.
? Đề tài của truyện KHVT thường gắn với các lĩnh vực khoa học nào?
? Truyện KHVT các sự kiện có thật hay do nhà văn tưởng tượng ra?
?Tình huống trong truyện KHVT thường diễn ra như thế nào? 
? Cốt truyện trong tác phẩm KHVT thường gắn với sự kiện gì?
?Nhân vật trong truyện KHVT thường là những con người như thế nào?
? Bối cảnh trong truyện là gì?
B2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS quan sát phiếu học tập của bạn, cùng nhau chia sẻ, trao đổi và thống nhất ý kiến.
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu 1 vài cặp đôi báo cáo sản phẩm.
- HS đại điện cặp đôi trình bày sản phẩm. Các cặp đôi còn lại theo dõi, nhận xét và ghi chép kết quả thảo luận của các cặp đôi báo cáo.
B4: Kết luận, nhận định 
HS: Những cặp đôi không báo cáo sẽ làm nhiệm vụ nhận xét, bổ sung cho cặp đôi báo cáo (nếu cần).
GV:
- Nhận xét thái độ làm việc và sản phẩm của các cặp đôi.
- Chốt kiến thức và chuyển dẫn sang mục sau.
	1. Đề tài
Đề tài của truyện KHVT thường gắn với các lĩnh vực khoa học như: Công nghệ tương lai, du hành vũ trụ,người ngoài hành tinh, khám phá đại dương và lòng trái đất...
2. Sự kiện
Sự kiện trong truyện KHVT có thể bắt đầu từ sự kiện có thật; từ đó, nhà văn hình dung, tưởng tượng ra câu chuyện.
3. Tình huống
Tình huống trong truyện KHVT thường đột ngột, bất ngờ, có phần li kì, mạo hiểm
4. Cốt truyện
Cốt truyện trong tác phẩm KHVT thường gắn với các sự kiện khoa học và công nghệ; với những sự kiện “ đi trước thời gian”, những tình huống táo bạo, bất ngờ,..
5. Nhân vật
Nhân vật trong truyện KHVT thường là những con người thông thái ( nhà khoa học, nhà phát minh, sáng chế,… trong các  lĩnh vực ( đề tài) mà tác phẩm đề cập.
6. Bối cảnh
Bối cảnh trong truyện KHVT thường gắn với đề tài của truyện.

	2.2 Đọc, hiểu văn bản

	I. TÌM HIỂU CHUNG

	1. Tác giả

	a.Mục tiêu: Giúp HS nêu được những nét chính về nhà văn Giuyn Vec- nơ và tác phẩm “Ba vạn dặm dưới đáy biển” cũng như đoạn trích “Bạch tuộc”.
b.Nội dung: - HS đọc, quan sát SGK và tìm thông tin.
- GV hướng dẫn HS đọc văn bản và đặt câu hỏi
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung cần đạt

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi
? Nêu những hiểu biết của em về nhà văn Giuyn Véc- nơ?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát SGK. 
B3: Báo cáo, thảo luận
HS trả lời câu hỏi. 
B4: Kết luận, nhận định (GV)
Nhận xét câu trả lời của HS và và chốt kiến thức lên màn hình.
	[image: ]
- Giuyn Véc-nơ (1828- 1905), Pháp.
- Người đi tiên phong trong thể loại văn học Khoa học viễn tưởng và được coi là một trong những "cha đẻ" của thể loại này.
- Ông là người có tác phẩm được dịch nhiều thứ ba trên thế giới, những tác phẩm của ông cũng được chuyển thể thành phim nhiều lần.

	
	[image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Jules_Verne_Algerie.jpg/800px-Jules_Verne_Algerie.jpg][image: Tóm lược nội dung sách Hai vạn dặm dưới biển - tác giả Jules Verne - Trên  Kệ Sách]

	2. Tác phẩm

	a. Mục tiêu: Giúp HS
- Biết được những nét chung của văn bản (Xuất xứ, thể loại, ngôi kể, bố cục…)
b. Nội dung: 
- GV sử dụng KT đặt câu hỏi, sử dụng KT khăn trải bàn cho HS thảo luận nhóm.
- HS suy nghĩ cá nhân để trả lời, làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung cần đạt

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Hướng dẫn cách đọc & yêu cầu HS đọc.
+ Đọc giọng to, rõ ràng và lưu loát.
+ Thể hiện rõ lời thoại 
- Chia nhóm lớp, giao nhiệm vụ: (Phiếu học tập số 1)
? Truyện “Bạch tuộc” thuộc thể loại gì? Em hiểu gì về thể loại đó?
? Truyện sử dụng ngôi kể nào? Dựa vào đâu em nhận ra ngôi kể đó? Lời kể của ai?
? Văn bản chia làm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: 
- Đọc văn bản
- Làm việc cá nhân 2’, nhóm 5’
+ 2 phút đầu, HS ghi kết quả làm việc ra phiếu cá nhân.
+ 5 phút tiếp theo, HS làm việc nhóm, thảo luận và ghi kết quả vào ô giữa của phiếu học tập, dán phiếu cá nhân ở vị trí có tên mình.
GV:
- Chỉnh cách đọc cho HS (nếu cần).
- Theo dõi, hỗ trợ HS trong hoạt động nhóm.
B3: Báo cáo, thảo luận
HS: Trình bày sản phẩm của nhóm mình. Theo dõi, nhận xét, bổ sung  cho nhóm bạn (nếu cần).
GV: 
- Nhận xét cách đọc của HS.
- Hướng dẫn HS trình bày bằng cách nhắc lại từng câu hỏi
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét về thái độ học tập & sản phẩm học tập của HS.
- Chốt kiến thức và chuyển dẫn vào mục sau .
	a) Đọc và tóm tắt
- HS đọc đúng.
b) Tìm hiểu chung
- Xuất xứ: Trích tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới đáy biển.
- Văn bản thuộc thể loại truyện khoa học viễn tưởng.
(Tri thức Ngữ văn trang 58)
- Sử dụng ngôi thứ nhất (lời kể của nhân vật Tôi). 
- Văn bản chia làm 2 phần
+ P1: Từ đầu… đèn trên trần bật sáng
 Hình ảnh con bạch tuộc khổng lồ.
+ P2: Còn lại: 
 Cuộc chiến của đoàn thủy thủ với những con bạch tuộc khổng lồ.

	II. TÌM HIỂU CHI TIẾT

	                          1. Hình ảnh con bạch tuộc khổng lồ

	a. Mục tiêu: Giúp HS
- Tìm được những chi tiết nói về những con bạch tuộc
- Hoàn cảnh xuất hiện.
b. Nội dung: 
- GV sử dụng KT mảnh ghép cho HS thảo luận.
- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thiện nhiệm vụ.
- HS trình bày sản phẩm, theo dõi, nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung cần đạt

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
* Vòng chuyên sâu  (7 phút)
- Chia lớp ra làm 2 nhóm hoặc 4 nhóm:
- Yêu cầu các em ở mỗi nhóm đánh số 1,2,… (nếu 2 nhóm) hoặc 1,2,3,4 (nếu 4 nhóm)...
- Phát phiếu học tập số 2& giao nhiệm vụ:
Nhóm I: Tìm những chi tiết nói về hoàn cảnh xuất hiện những con bạch tuộc?
Nhóm II: Tìm những chi tiết miêu tả về con bạch tuộc?
* Vòng mảnh ghép (8 phút)
- Tạo nhóm mới (các em số 1 tạo thành nhóm I mới, số 2 tạo thành nhóm II mới & giao nhiệm vụ mới: 
1. Chia sẻ kết quả thảo luận ở vòng chuyên sâu?
2. Trong cuộc nói chuyện giữa Nét với Giáo sư A-rôn-nác, hình ảnh những con bạch tuộc được miêu tả như thế nào?
3. Nhà văn đã sử dụng nghệ thuật gì để miêu tả về những con bạch tuộc?
4. Qua đó em biết gì về những con bạch tuộc?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
* Vòng chuyên sâu 
HS: 
- Làm việc cá nhân 2 phút, ghi kết quả ra phiếu cá nhân.
- Thảo luận nhóm 5 phút và ghi kết quả ra phiếu học tập nhóm (phần việc của nhóm mình làm).
GV hướng dẫn HS thảo luận (nếu cần).
* Vòng mảnh ghép (7 phút)
HS: 
- 3 phút đầu: Từng thành viên ở nhóm trình bày lại nội dung đã tìm hiểu ở vòng mảnh ghép. 
- 5 phút tiếp: thảo luận, trao đổi để hoàn thành những nhiệm vụ còn lại.
GV theo dõi, hỗ trợ cho HS (nếu HS gặp khó khăn).
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu đại diện của một nhóm lên trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS:
 - Đại diện 1 nhóm lên bày sản phẩm.
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của từng nhóm, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong HĐ nhóm của HS.
- Chốt kiến thức & chuyển dẫn sang mục 2
	a. Hoàn cảnh xuất hiện: 
- Tàu No-ti-lớt lặn xuống biển, cách mặt biển một ngàn năm trăm mét.
- Cuộc nói chuyện của Nét với Giáo sư A-rôn-nác về những con bạch tuộc.
=> Qua cuộc nói chuyện giữa Nét và Giáo sư A-rôn-nác, độc giả có những hình dung ban đầu về con bạch tuộc. Đó là một con vật to lớn, khổng lồ, rất đáng sợ, bí ẩn dưới đại dương.
b. Con bạch tuộc khổng lồ xuất hiện:
- Con bạch tuộc dài chừng tám mét.
- Nó bơi lùi rất nhanh.
- Mát nó màu xanh xám, nhìn thẳng không động đậy.
- Tám chân từ đầu mọc ra, dài gấp đôi thân và luôn luôn uốn cong.
- Có hai trăm rưỡi cái giác ở trong vòi.
- Hàm răng giống cái mỏ vẹt bằng sừng, luôn luôn mở ra, khép lại.
- Lưỡi nó cũng bằng chất sừng, hàm răng nhọn, rung lên bần bật mỗi khi thò ra khỏi mồm.
- Thân hình thoi.
- Nặng chừng hai mươi, hai lăm tấn.
- Màu sắc thay đổi từ xám chỉ sang nâu đỏ.
- Vòi bạch tuộc có khả năng mọc lại.
=> Con bạch tuộc được miêu tả rất cụ thể, chi tiết, rõ ràng. Đây là một con vật rất to lớn, như một con quái vật dưới biển sâu. Trong miêu tả của tác giả, có những chi tiết giống với đặc điểm thực tế của loài bạch tuộc, có những chi tiết mang tính tưởng tượng. Khi tác phẩm ra đời, chỉ một số người đi biển mới từng gặp bạch tuộc. Bằng trí tưởng tượng rất phong phú, tác giả đã giúp độc giả hình dung được một loài vật đáng sợ.


	                            2. Cuộc chiến đấu với con bạch tuộc

	a. Mục tiêu: Giúp HS
- Cuộc giáp chiến của thủy thủ đoàn với những con bạch tuộc.
- Nghệ thuật kể chuyện .
b. Nội dung: 
- GV sử dụng KT đặt câu hỏi, tổ chức hoạt động nhóm cho HS.
- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm, trình bày sản phẩm, quan sát và bổ sung (nếu cần)
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung cần đạt

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Chuyện gì đã xảy ra với con tàu?
? Giải thích nghĩa của từ “Giáp chiến”?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: 2 phút làm việc cá nhân.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV: - Yêu cầu HS trình bày.
HS:Trình bày những hiểu biết của mình
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Chốt kiến thức lên màn hình, chuyển dẫn sang mục sau.
	a) Trước khi giáp chiến
- Con tàu bỗng dừng lại, toàn thân rung lên, đứng yên không nhúc nhích, chân vịt không quay nữa
- Giáp chiến nghĩa là tiến gần đến để giao tranh.




	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Chia nhóm.
- Phát phiếu học tập số 3 & giao nhiệm vụ:
1. Tìm những chi tiết miêu tả cuộc chiến đấu của thủy thủ đoàn với những con bạch tuộc
2. Em có nhận xét gì về nghệ thuật kể chuyện của tác giả? 
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: 
- 2 phút làm việc cá nhân.
- 3 phút thảo luận cặp đôi và hoàn thành phiếu học tập.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS
- Đại diện 1 nhóm lên trình bày sản phẩm.
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét về thái độ làm việc và sản phẩm của các nhóm.
- Chốt kiến thức lên màn hình, chuyển dẫn sang mục sau.
	b) Cuộc giáp chiến
	Con bạch tuộc
	Đoàn thủy thủ

	- Một cái vòi dài trườn xuống dưới thang như một con rắn, hai chục cái vòi nữa thì ngoằn ngoèo ở phía trên.
	- Sẵn sàng giáp chiến với con bạch tuộc khổng lồ.
- Thuyền trưởng Nê-mô chặt đứt phăng cái vòi khủng khiếp.


	- Một cái vòi lao tới, nhấc bổng người thủy thủ lên.
	- Thuyền trưởng Ne-mô chặt đứt phăng cái vòi khủng khiếp.
- Viên thuyền phó, các thủy thủ và ba nhà khoa học chiến đấu với những con bạch tuộc khác đang bò trên thành tàu.

	- Tám vòi thì bảy vòi bị chặt đứt, cái vòi còn lại vẫn quấn chặt người thủy thủ trên không.
	- Thuyền trưởng và mọi người định lao đến cứu người thủy thủ.

	- Phun ra chất lỏng màu đen.
- Cuốn theo một người thủy thủ xuống biển.
	- Ai cũng sôi sục tinh thần căm thù.

	- Một con bạch tuộc quật ngã Nét, định nuốt chửng anh.
	- Nét phóng lao nhọn vào mắt con quái vật.
- Nê-mô lao đến cứu Nét.




	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Cuộc giáp chiến kết thúc như thế nào?
? Tại sao mắt Nê- Mô ứa lệ?
? Thông qua cuộc giáp chiến em có nhận xét gì về đoàn thủy thủ?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:
- Làm việc cá nhân 5’ (đọc SGK, tìm chi tiết)
- Học sinh trả lời, các bạn khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho bạn.
GV: Hướng theo dõi, quan sát hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS nhận xét, đánh giá. 
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS:
- Trả lời câu hỏi.
Mắt Nê-mô ứa lệ vì ông vừa mất một người đồng hương của mình trong trận chiến với lũ quái vật bạch tuộc
- Các bạn khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho bạn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập của HS.
- Chốt kiến thức và chuyển dẫn sang mục 3.
	c. Cuộc giáp chiến kết thúc
	Con bạch tuộc
	Đoàn thủy thủ

	Lũ bạch tuộc chiến bại, phần bị chết, phần bị thương, lặn xuống biển sâu.
	Đoàn thủy thủ chiến thắng, đứng lặng người nhịn xuống biển cả.

	=> Đàn bạch tuộc hung hãn, tàn bạo, sẵn sàng giết chết đoàn thủy thủ nhưng cuối cùng đã nhận kết cục thua trận, phải chạy trốn xuống biển.
	=> Đoàn thủy thủ dũng cảm, kiên cường chống lại lũ quái vật biển sâu. Trong cuộc chiến đó, ta không chỉ thấy được sự anh dũng mà còn thấy được tinh thần đoàn kết, tình yêu thương. Những người thủy thủ không ngại nguy hiểm để cứu đồng đội của mình, và họ rất đau đớn trước sự hi sinh của một người đồng hương.







	                                           3. Những chi tiết đặc sắc

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
?Những chi tiết cho thấy tác giả dựa vào thành tựu của khoa học?
?Những chi tiết tưởng tượng của nhà văn?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:
- Làm việc cá nhân 5’ (đọc SGK, tìm chi tiết)
- Học sinh trả lời, các bạn khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho bạn.
GV: Hướng theo dõi, quan sát hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS nhận xét, đánh giá. 
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS:
- Trả lời câu hỏi.
- Các bạn khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho bạn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập của HS.
- Chốt kiến thức và chuyển dẫn sang mục sau.
	* Những chi tiết cho thấy tác giả dựa vào thành tựu của khoa học:
- Sự ra đời của tàu ngầm.
- Hình ảnh con bạch tuộc - một loài vật mà có người đã trực tiếp thấy.
* Những chi tiết tưởng tượng của nhà văn:
- Tàu No-ti-lớt lặn xuống sâu hai, ba ngàn mét. => Khi tác phẩm ra đời, tàu ngầm mới đang được thử nghiệm ở mức độ sơ khai nhưng tác giả đã tưởng tượng đến viễn cảnh chiếc tàu có thể lặn được thực tế ở độ sâu hai, ba ngàn mét.
- Chi tiết miêu tả những con bạch tuộc: lao nhọn, súng bắn đều vô hiệu, bạch tuộc rất to lớn, khổng lồ, vòi của bạch tuộc có khả năng mọc lại, đặc điểm của loài bạch tuộc... => Lúc này, chỉ một số người đi biển mới nhìn thấy bạch tuộc, nhưng tác giả đã có thể hình dung được những đặc điểm cụ thể của loài bạch tuộc (về kích cỡ), tưởng tượng ra trận chiến giữa chúng với đoàn thủy thủ.
=> Tác giả đã dựa trên những thành tựu của khoa học và công nghệ cùng với những hiểu biết của mình và trí tưởng tượng phong phú để sáng tạo nên một câu chuyện kịch tính, li kì, hấp dẫn, mở ra một thế giới mới mẻ, thú vị cho độc giả.



	
* HĐ1: Tìm hiểu giá trị nội dung, nghệ thuật của văn bản
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân:
+ Những đặc sắc về nghệ thuật tạo nên sức hấp dẫn cho văn bản “Bạch tuộc”?
+ Theo em, thông điệp ý nghĩa của văn bản “Bạch tuộc” là gì?
- HS suy nghĩ trả lời.
- GV gọi một số HS trình bày, HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức, liên hệ mở rộng....


* HĐ2: Hình thành cách đọc văn bản truyện KH viễn tưởng
- GV tổ chức thảo luận nhóm bằng kĩ thuật khăn trải bàn để HS xây dựng kĩ năng đọc truyện KH viễn tưởng.
- HS chia nhóm 4 HS thực hiện yêu cầu: mỗi HS bày tỏ ý kiến cá nhân vào các góc  thống nhất và tổng hợp những ý kiến chung vào ô giữa.
- GV gọi đại diện 1 nhóm HS trình bày sản phẩm; nhóm khác quan sát.
- GV cùng HS khác nhận xét, tổng hợp ý kiến, khắc sâu kĩ năng đọc truyện khoa họcviễn tưởng.
	III. Tổng kết:
1.Nghệ thuật:
- Cách kể chuyện hấp dẫn, cốt truyện đơn giản nhưng được miêu tả rất sinh động nhờ trí tưởng tượng phong phú của nhà văn; 
- Bối cảnh và tình huống truyện độc đáo, gay cấn nhằm tô đậm tính cách nhân vật.
2. Nội dung:
     - Văn bản kể về cuộc chiến đấu dũng cảm của đoàn thủy thủ trên tàu No-ti-lớt với quái vật của biển cả - những con bạch tuộc khổng lồ, hung dữ. Qua đó, độc giả thấy được lòng dũng cảm, kiên cường, trách nhiệm, tinh yêu thương và tinh thần đồng đội của những người thủy thủ.
- Bài học: Khi gặp khó khăn hay hiểm nguy, hãy dũng cảm đói mặt với nó, hãy “ chiến đấu” với những thử thách đến cùng. Chiến thắng sẽ thuộc về những người kiên cường, dũng cảm, mạnh mẽ.
Hãy biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ những người gặp khó khăn; không nên ích kỉ, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mình mà bỏ mặc người khác.
Đoàn kết sẽ taọ nên sức mạnh để vượt qua, chiến thắng được khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
3. Cách đọc văn bản truyện KH viễn tưởng:
- Nhận biết được các yếu tố cơ bản của truyện khoa học viễn tưởng: thời điểm ra đời, đề tài, sự kiện, bối cảnh, tình huống truyện...
- Xác định được những yếu tố thể hiện tính chất tưởng tượng về một tương lai rất xa so với thời điểm tác phẩm ra đời.
- Nhận biết những yếu tố cho thấy người viết có những hiểu biết và dựa vào những thành tựu của khoa học – công nghệ, không có các yếu tố thần kì, siêu nhiên như truyện truyền thuyết, cổ tích.



3. Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể
b. Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân làm bài tập của GV giao
c. Sản phẩm: Đáp án đúng của bài tập 
d. Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao bài tập cho HS.
Bài tập 1: Hãy sắp xếp các chi tiết, sự kiện sau theo trình tự xuất hiện trong đoạn trích Bạch tuộc.
	1
	Lũ bạch tuộc thất bại, lặn xuống biển sâu.

	2
	Cuộc chiến giữa đoàn thủy thủ với những con bạch tuộc khổng lồ.

	3
	Những con bạch tuộc khổng lồ xuất hiện.

	4
	       Đoàn tàu No-ti-lớt lặn giữa biển	

	5
	Cuộc nói chuyện giữa "tôi" và Nét về những con bạch tuộc khổng lồ.


Bài 2: Theo em tình huống nào trong văn bản được mô tả hấp dẫn nhất?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV giao bài tập cho HS.
- HS hoạt động cá nhân để hoàn thành bài tập.
B3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
-> Theo em, tình huống hấp dẫn nhất được mô tả trong văn bản là tình huống giáp chiến của thủy thủ tàu No-ti-lớt với những con quái vật bạch tuộc
B4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá bài làm của HS bằng điểm số.
4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Phát triển năng lực sử dụng CNTT trong học tập.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Sản phẩm của HS sau khi đã được chỉnh sửa (nếu cần).
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao nhiệm vụ)
? Nhân vật nào trong đoạn trích “ Bạch tuộc” để lại trong em nhiều ấn tượng nhất? Hãy miêu tả ( Khoảng 4,5 dòng) hoặc vẽ trên giấy chân dung nhân vật này?
- Nộp sản phẩm bài viết hoặc vẽ chân dung ra giấy -> nộp.
- HS chọn một nhân vật mà mình ấn tượng nhất: vd:
- Thuyền trưởng Nê-mô hoặc các thủy thủ khác (bạch tuộc cũng là nhân vật trong truyện)
- Miêu tả: ngoại hình, hành động, cử chỉ, lời nói...của nhân vật bằng đoạn văn 4-5 dòng hoặc phác thảo chân dung nhân vật đó trên giấy.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS xác nhiệm vụ và tìm kiếm tư liệu trên nhiều nguồn…
HS đọc, xác định yêu cầu của bài tập và tìm kiếm tư liệu trên mạng internet
B3: Báo cáo, thảo luận
GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm.
HS nộp sản phẩm cho GV theo hướng dẫn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS (HS nộp bài không đúng qui định (nếu có).
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho tiết tiếp theo.

                       ***************************************************
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	Ngày dạy:

Tiết 32-33       
Đọc hiểu văn bản 2
                   CHẤT LÀM GỈ
               - RÂY BRET-BƠ-RY
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I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực: 
- Biết cách đọc hiểu một văn bản khoa học viễn tưởng.
- Xác định được ngôi kể trong văn bản.
- Phân tích được đề tài, sự kiện, tình huống và nhân vật, bối cảnh truyện.
- Biết trình bày suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản.
2. Về phẩm chất: 
+ Từ ý tưởng tạo ra chất làm gỉ để phá hủy mọi vũ khí và ngăn chặn chiến tranh trên thế giới của viên trung sĩ đã bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo, nghiên cứu khoa học kĩ thuật của giới trẻ.
+ Truyện thể hiện ước mơ của người viết về một thế giới hòa bình và sự tiến bộ của khoa học công nghệ. Từ đó bồi dưỡng tinh thần yêu chuộng hòa bình và phát triển.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: - SGK, SGV.
- Tranh ảnh về nhà văn Rây Bret-bơ-ry và văn bản Chất làm gỉ.
- Bảng phụ để HS làm việc nhóm. Phiếu học tập.
2. Học sinh:
 Đọc văn bản, chuẩn bị theo yêu cầu của giáo viên.
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III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a. Mục tiêu: HS kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học.
b. Nội dung: GV cho HS xem đoạn video nói về chiến tranh. GV hỏi, HS trả lời.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Khi xem xong đoạn video, em có suy nghĩ gì về chiến tranh?
? Nếu em trong vai trò là một người lính, em sẽ làm gì để ngăn chặn cuộc chiến tranh?
B2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ cá nhân.
B3: Báo cáo, thảo luận: HS trả lời câu hỏi của GV. 
B4: Kết luận, nhận định (GV): 
Nhận xét câu trả lời của HS và kết nối vào hoạt động hình thành kiến thức mới.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
	I. TÌM HIỂU CHUNG


	1. Tác giả

	a. Mục tiêu: Giúp HS nêu được những nét chính về nhà văn Rây Bret-bơ-ry và tác phẩm Chất làm gỉ.
b. Nội dung: 
- HS đọc, quan sát SGK và tìm thông tin.
- GV hướng dẫn HS đọc văn bản và đặt câu hỏi
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi
? Nêu những hiểu biết của em về nhà văn Rây Bơret-Bơ-Ry?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS quan sát SGK. 
B3: Báo cáo, thảo luận
HS trả lời câu hỏi. 
B4: Kết luận, nhận định (GV)
Nhận xét câu trả lời của HS và và chốt kiến thức lên màn hình.
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* Tiểu sử:
- Rây Bret-bơ-ry (Ray Bradbury Douglas) (22/8/1920- 5/6/2012) là một nhà văn chuyên về sáng tác các tác phẩm kinh dị, khoa học viễn tưởng và bí ẩn người Mĩ.
- Là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất thế kỷ XX và XXI của nước Mĩ.
- Ông đã được giải thưởng Franh-klin (Franklin) và O Hen-ry (O Henry)
* Các tác phẩm chính:
- Nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết 451 độ F (Fahrenheit 451, 1953) và tập hợp những câu chuyện khoa học viễn tưởng như Xứ Tháng Mười (The Martian Chronicles -1950) và Người minh họa (The Illustrated Man, 1951). Nhiều tác phẩm của ông đã được chuyển thể thành phim và chương trình truyền hình.


	2. Tác phẩm

	a. Mục tiêu: Giúp HS
- Biết được những nét chung của văn bản (Xuất xứ, thể loại, ngôi kể, bố cục…)
b. Nội dung: 
- GV sử dụng KT đặt câu hỏi, sử dụng KT khăn trải bàn cho HS thảo luận nhóm.
- HS suy nghĩ cá nhân để trả lời, làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Hướng dẫn cách đọc & yêu cầu HS đọc.
+ Đọc giọng to, rõ ràng và lưu loát.
+ Thể hiện rõ lời thoại.
- GV gọi 3 học sinh phân vai để đọc rõ lời thoại của các nhân vật đồng thời thể hiện rõ tư tưởng, tính cách, hành động của nhân vật mình hóa thân.
- Tóm tắt văn bản: Viên đại tá cho gọi anh trung sĩ đến để nói cho anh biết về kế hoạch thuyên chuyển anh đến một nơi khác vì đại tá nghe nói anh trung sĩ có những biểu hiện không bình thường về thần kinh gây ảnh hưởng đến công việc. Anh trung sĩ không đồng ý và nêu ra ý tưởng của mình là không muốn có chiến tranh nên đã nghiên cứu ra chất làm gỉ để phá hủy các loại vũ khí ngăn chặn chiến tranh. Sau một hồi nói chuyện, Đại tá vẫn không tin vào ý tưởng của anh trung sĩ, cho rằng anh đang mắc chứng bệnh hoang tưởng và cần được bác sĩ Mét-thiu hỗ trợ. Sau cuộc nói chuyện, anh trung sĩ đi ra khỏi phòng. Ngay sau đó, viên Đại tá được tận mắt chứng kiến sự phá hủy của chất làm gỉ ngay trong cuộc nói chuyện với bác sĩ Mét – thiu, với anh lính gác khiến đại tá tức điên lên.
- GV giao nhiệm vụ:
? Nêu xuất xứ của văn bản Chất làm gỉ? 
? Truyện Chất làm gỉ thuộc thể loại gì? Em hiểu gì về thể loại đó?
? Truyện sử dụng ngôi kể nào? Dựa vào đâu em nhận ra ngôi kể đó?
? Chỉ ra các PTBĐ của văn bản?
? Văn bản chia làm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần?




? Gỉ sét là gì? Nguyên nhân tạo ra gỉ sét (chất làm gỉ)?
(GV có thể giải thích thêm: Khi sắt hay hợp kim của sắt (như thép…) tiếp xúc với oxy và độ ẩm trong một khoảng thời gian dài, tạo thành một hợp chất mới gọi là oxít sắt hay còn gọi là gỉ sắt. Chất xúc tác chính cho quá trình gỉ là nước. Cấu trúc sắt hoặc thép có vẻ chắc chắn, nhưng các phân tử nước có thể xâm nhập vào các lỗ nhỏ và vết nứt trong bất kỳ kim loại nào kể cả sắt, sự kết hợp của nguyên tử hidro có trong nước với các nguyên tố khác để hình thành axít, ăn mòn sắt, làm cho sắt bị phơi ra nhiều hơn. Nếu trong môi trường nước biển, sự ăn mòn có thể xảy ra nhanh hơn. Trong khi đó các nguyên tử oxy kết hợp với các nguyên tử sắt để hình thành oxít sắt hay gỉ sắt, chúng làm yếu sắt và làm cho cấu trúc của sắt trở nên giòn và xốp.) 
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: 
- Đọc văn bản. Tóm tắt được văn bản.
- Làm việc cá nhân 2’, nhóm 5’
GV:
- Chỉnh cách đọc cho HS (nếu cần).
- Theo dõi, hỗ trợ HS.
B3: Báo cáo, thảo luận
HS: Trình bày sản phẩm của mình. Theo dõi, nhận xét, bổ sung  cho bạn (nếu cần).
GV: 
- Nhận xét cách đọc của HS.
- Hướng dẫn HS trình bày bằng cách nhắc lại từng câu hỏi
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét về thái độ học tập & sản phẩm học tập của HS.
- Chốt kiến thức và chuyển dẫn vào mục sau .
	2.1. Đọc và tóm tắt
a. Đọc:
- HS đọc đúng.
b. Tóm tắt:



















2.2. Tìm hiểu chung
a. Xuất xứ: Trích Truyện khoa học viễn tưởng chọn lọc, Thái Hà dịch.
b. Thể loại: Truyện ngắn (Truyện khoa học viễn tưởng).
c. Ngôi kể: Ngôi thứ ba.
d. Phương thức biểu đạt: Tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm.
e. Bố cục: (2 phần)
- Phần 1 (từ đầu đến “Tạm biệt đại tá”): Cuộc nói chuyện của trung sĩ và viên đại tá.
- Phần 2 (còn lại): Sự phá hủy của chất làm gỉ.
g. Nhan đề: CHẤT LÀM GỈ
- Gỉ sét là gì?
Gỉ sét (hay rỉ sét) là sắt bị oxy hóa. Gỉ sét được hình thành do sắt kết hợp với oxy khi có mặt nước hoặc không khí ẩm. Trên bề mặt sắt thép bị rỉ hình thành những lớp vảy rất dễ vỡ, thường có màu nâu, nâu đỏ hoặc đỏ. Lớp gỉ này không có tác dụng bảo vệ sắt ở phía trong. Nếu có đủ thời gian, oxy và nước, bất kỳ khối sắt nào cũng sẽ bị gỉ hoàn toàn và phân hủy.
- Chất làm gỉ?
Sắt kết hợp với oxy và nước (ở môi trường) bị biến thành các oxít sắt, làm hư kết cấu sắt ban đầu.
=> Dựa trên cơ sở khoa học về chất làm gỉ, viên trung sĩ đã nghiên cứu và tạo ra chất có thể phá hủy các loại vũ khí để ngăn chặn các cuộc chiến tranh => Ý tưởng về chất có thể làm cho thế giới được hòa bình => Tư tưởng nhân văn ngay từ nhan đề truyện.

	II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN

	                          1. Cuộc nói chuyện giữa trung sĩ và viên đại tá

	a. Mục tiêu: Giúp HS
- Chỉ ra nội dung và ý nghĩa của cuộc nói chuyện; biết được tính cách của từng nhân vật.
- Nghệ thuật xây dựng nhân vật thông qua lời đối thoại.
b. Nội dung: 
- GV sử dụng phiếu học tập, câu hỏi cho HS thảo luận; sử dụng KT đặt câu hỏi cho HS trả lời.
- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thiện nhiệm vụ.
- HS trình bày sản phẩm, theo dõi, nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
* Phiếu học tập số 1:
- Chia lớp ra làm 2 nhóm hoặc 4 nhóm:
- Yêu cầu các em ở mỗi nhóm đánh số 1,2,… (nếu 2 nhóm) hoặc 1,2,3,4 (nếu 4 nhóm)...
- Phát phiếu học tập số 1 & giao nhiệm vụ:

	 
	VIÊN ĐẠI TÁ
	TRUNG SĨ TRẺ

	Mong muốn
	Viên đại tá mong muốn gì?
	Trung sĩ trẻ mong muốn gì?

	Niềm tin
	Viên đại tá có tin vào ý tưởng của trung sĩ trẻ không?
	Trung sĩ trẻ có tin vào ý tưởng của bản thân không?

	Dự định
	Viên đại tá đã dự định làm gì với trung sĩ trẻ?
	Trung sĩ trẻ đã trình bày những dự định của mình như thế nào? 

	Kết thúc cuộc nói chuyện
	Viên đại tá có tin tưởng anh trung sĩ không?
	Anh trung sĩ đã làm gì tiếp theo?

	Đánh giá về cuộc nói chuyện? (Cuộc nói chuyện có mang tính xây dựng không? Các nhân vật có tìm được tiếng nói chung không?)


- Nhóm 1, 2: Tìm hiểu về mong muốn và niềm tin của 2 nhân vật.
- Nhóm 3,4: Tìm hiểu về dự định của 2 nhân vật và kết quả của cuộc nói chuyện.
- Cả 2 nhóm đánh giá về cuộc nói chuyện.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: Làm việc cá nhân 2’, nhóm 5’
GV: Theo dõi, hỗ trợ HS.
B3: Báo cáo, thảo luận
HS: Trình bày sản phẩm của mình. Theo dõi, nhận xét, bổ sung  cho bạn (nếu cần).
GV: Hướng dẫn HS trình bày bằng cách nhắc lại từng câu hỏi.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét về thái độ học tập & sản phẩm học tập của HS.
- Chốt kiến thức và chuyển dẫn vào mục sau .


B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
HS trả lời các câu hỏi sau:
Nhân vật anh trung sĩ:
? Nhân vật anh trung sĩ được giới thiệu qua lời của ai? Và được giới thiệu như thế nào?
? Em có nhận xét gì về mong muốn của anh trung sĩ?
? Em có nhận xét gì về ý tưởng của trung sĩ?
? Qua cuộc nói chuyện với viên đại tá, em hãy cho biết trung sĩ trẻ là một người như thế nào?
Nhân vật viên đại tá:
? Viên đại tá trong truyện được giới thiệu như thế nào?
? Em có nhận xét gì về mong muốn của viên đại tá?
? Em hãy nhận xét về thái độ của viên đại tá trong cuộc nói chuyện với trung sĩ trẻ?
Qua cuộc nói chuyện với trung sĩ trẻ, em hãy cho biết viên đại tá là một người như thế nào?


Nghệ thuật:
? Trong phần 1, tác giả Rây Bret-bơ-ry đã sử dụng những nghệ thuật nào? 
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: 2 phút làm việc cá nhân.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV: - Yêu cầu HS trình bày.
HS:Trình bày những hiểu biết của mình
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Chốt kiến thức lên màn hình, chuyển dẫn sang mục sau.

	a. Cuộc nói chuyện giữa hai nhân vật: 
* Mong muốn:
- Viên đại tá muốn thuyên chuyển anh trung sĩ trẻ đi nơi khác, có thể là sang bên kia đại dương và phục vụ trong một quân đoàn nào đó thật xa.
- Muốn sống không có chiến tranh. Anh muốn biết làm cách nào đó để trong một đêm, những cỗ đại bác trên toàn thế giới biến thành sắt gỉ, những vi khuẩn trong ruột các quả bom trở thành vô hại, những chiếc xe tăng bỗng đổ rụi, chui qua mặt đường nhựa và giống như những con quái vật thời tiền sử, chúng nằm im trong các hố có lấp đầy nhựa đường.
* Niềm tin: 
- Viên đại tá không tin vào ý tưởng của viên trung sĩ.
- Trung sĩ rất tin tưởng vào ý tưởng của bản thân, bởi vì anh đã nghiên cứu về chất làm gỉ dựa trên cơ sở khoa học.
* Dự định: 
- Đại tá dự định gọi điện cho bác sĩ Mét-thiu vì đại tá nghĩ rằng viên trung sĩ cần có sự giúp đỡ của bác sĩ khám chữa.
- Anh trung sĩ dự định phá hủy vũ khí chiến tranh bằng chất làm gỉ, đầu tiên là khắp châu Mỹ trong vài ngày, sau đó sẽ sang châu Âu. Trong vòng một tháng, sẽ làm cho cả thế giới tránh được thảm họa chiến tranh. 
* Kết thúc cuộc nói chuyện:
- Đến lúc này, đại tá vẫn chưa tin viên trung sĩ.
- Trung sĩ dùng chất làm gỉ để phá hủy tất cả các vũ khí để ngăn chặn chiến tranh.
=> Cuộc nói chuyện không mang tính xây dựng do viên đại tá và trung sĩ trẻ có cách nhìn nhận khác nhau về chiến tranh và sự tiến bộ của khoa học.

b. Nhân vật trung sĩ trẻ:
- Tên là Hô – lit. Là một người lính trẻ đã trải qua cuộc chiến tranh 16 năm.
- Mong muốn cao cả, tốt đẹp: Xóa bỏ vũ khí, chấm dứt chiến tranh.
- Ý tưởng thông minh, sáng tạo, dựa trên cơ sở khoa học để tạo ra chất làm gỉ phá hủy các loại vũ khí để kết thúc chiến tranh trên thế giới.
=> Trung sĩ trẻ là một người tài giỏi, có lí tưởng, có ước mơ cao đẹp.

c. Nhân vật viên đại tá:
- Là cấp trên của trung sĩ trẻ, có quyền lực chỉ huy đơn vị.
- Mong muốn tầm thường, vì lợi ích của cuộc chiến tranh
- Ông gạt phăng tất cả những dự định, ước mơ của trung sĩ và khăng khăng yêu cầu cấp dưới phải làm theo mệnh lệnh.
=> Viên đại tá là người có tính cách nóng nảy, bị kích động, không biết lắng nghe và tin tưởng cấp dưới, chuyên quyền độc đoán, bảo thủ.
* Nghệ thuật:
- Xây dựng nhân vật qua lời đối thoại trực tiếp, từ đó bộc lộ tính cách, tâm lí của nhân vật.
- Nghệ thuật đối lập trong con người và tính cách của hai nhân vật chính thông qua đối thoại.
- Trí tưởng tượng độc đáo dựa trên sự tiến bộ của khoa học.
=> Làm nổi bật tư tưởng nhân văn của Rây Bret-bơ-ry về một thế giới không còn chiến tranh.

	                            2. Sự phá hủy của chất làm gỉ

	a. Mục tiêu: Giúp HS
- Tìm hiều sự phá hủy của chất làm gỉ là có thật. Từ đó thấy được tư tưởng nhân văn của tác giả: Mong muốn thế giới không còn chiến tranh.
- Nghệ thuật xây dựng tình huống truyện, trí tưởng tượng phong phú...
b. Nội dung: 
- GV sử dụng KT khăn trải bàn, tổ chức hoạt động nhóm cho HS.
- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm, trình bày sản phẩm, quan sát và bổ sung (nếu cần)
c. Sản phẩm: Câu trả lời của từng nhóm học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
* Làm việc nhóm theo KT khăn trải bàn:
Chia lớp thành 3 nhóm: (Tiết này GV có thể cho HS ngồi theo hình chữ U).
Nhóm 1 trình bày câu 1, 2
Nhóm 2 trình bày câu 3, 4
Nhóm 3 trình bày câu hỏi trung tâm.
1. Nội dung phần 2 kể về điều gì?
2. Khi viên đại tá nói chuyện với bác sĩ Mét – thiu thì chuyện gì đã xảy ra? Thái độ của viên đại tá như thế nào?
3. Tại sao người lính gác không thể làm theo lệnh của viên đại tá là bắt hoặc bắn chết trung sĩ trẻ? 
4. Kết thúc truyện có gì đặc sắc? Thái độ của đạo tá như thế nào? Liệu đại tá có làm gì được viên trung sĩ không?
CHTT: Em hãy nhận xét về tình huống truyện?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: 
- Làm việc cá nhân 2 phút, ghi kết quả ra phiếu cá nhân.
- Thảo luận nhóm 3 phút và ghi kết quả ra phiếu học tập nhóm (phần việc của nhóm mình làm).
GV hướng dẫn HS thảo luận (nếu cần).
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu đại diện của một nhóm lên trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS:
 - Đại diện 1 nhóm lên bày sản phẩm.
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của từng nhóm, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong HĐ nhóm của HS.
- Chốt kiến thức & chuyển dẫn sang mục tiếp theo.
[image: ]

	a. Tình huống truyện:
- Phần (2) kể về việc đại tá gọi cho bác sĩ Mét-thiu để nhờ chữa bệnh cho viên trung sĩ. Nhưng sau đó, tất cả những điều viên trung sĩ nói đã xảy ra, khiến đại tá tức giận và đòi bắt anh ta.
- Khi đại tá đang nói chuyện với bác sĩ Mét – thiu thì cây bút của ông ta đã biến thành gỉ vàng trong sự sững sờ và tức giận của đại tá.
- Lính gác không thể làm theo lệnh của đại tá bởi vì khẩu súng của anh ta đã biến thành gỉ sắt màu vàng.
- Đại tá tức giận và phải dùng chiếc ghế gỗ để tóm viên trung sĩ. Đại tá không thể làm gì được viên trung sĩ, vì anh ta có thể đã trốn thoát. 

=> Tình huống truyện bất ngờ, tự nhiên, li kì, hấp dẫn, trí tưởng tượng phong phú.





	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
* Trả lời các câu hỏi:
? Trung sĩ trẻ Hô – lit đã chứng minh điều gì?
? Chất làm gỉ có sức mạnh như thế nào?
? Ý nghĩa của chất làm gỉ là gì? 
? Nghệ thuật được sử dụng trong phần 2?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:
- Làm việc cá nhân 5’ (đọc SGK, tìm chi tiết)
- Học sinh trả lời, các bạn khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho bạn.
GV: Hướng theo dõi, quan sát hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS nhận xét, đánh giá. 
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập của HS.
- Chốt kiến thức và chuyển dẫn sang mục Tổng kết.
	b. Sự phá hủy của chất làm gỉ
- Trung sĩ trẻ đã chứng minh chất làm gỉ là có thật dựa trên cơ sở khoa học.
- Chất làm gỉ có sự phá hủy ghê gớm, nó có thể biến những thiết bị quân sự, những vũ khí chiến tranh biến thành chất bột có màu vàng đỏ: Cái bút, khẩu súng, máy bay, tàu thuyền quân sự...
c. Ý nghĩa của chất làm gỉ
- Mong muốn chấm dứt chiến tranh, thế giới được sống trong bình yên.
- Sự hình dung, tưởng tượng rất sinh động, phong phú về tác động của chất làm gỉ của tác giả.
=> Tư tưởng nhân văn của tác giả Rây Bret-bơ-ry muốn thế giới thoát khỏi những cuộc chiến tranh, con người được sống trong hòa bình.
* Nghệ thuật:
- Xây dựng tình huống bất ngờ, li kì, nghệ thuật kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn.
- Xây dựng tâm lý, tính cách, hành động của nhân vật để bộc lộ chủ đề của tác phẩm.
 Ước mơ chất làm gỉ dựa trên cơ sở của khoa học kĩ thuật sẽ trở thành hiện thực để cứu thế giới ra khỏi những cuộc chiến tranh.

	III. Tổng kết

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Chia nhóm lớp theo bàn
- Phát phiếu học tập số 3.
- Giao nhiệm vụ nhóm:
? Nội dung chính của văn bản Chất làm gỉ.
? Từ câu chuyện, em rút ra ý nghĩa gì?
? Nêu những nét đặc sắc về nghệ thuật của truyện?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS
· Suy nghĩ cá nhân 2’ và ghi ra giấy.
· Làm việc nhóm 5’ (trao đổi, chia sẻ và đi đến thống nhất để hoàn thành phiếu học tập).
GV hướng theo dõi, quan sát HS thảo luận nhóm, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
B3: Báo cáo, thảo luận
HS:
- Đại diện lên báo cáo kết quả thảo luận nhóm, HS nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
GV:
- Yêu cầu HS nhận xét, đánh giá chéo giữa các nhóm.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của từng nhóm.
- Chuyển dẫn sang đề mục sau.
	1. Nội dung:
Câu chuyện kể về cuộc nói chuyện giữa viên đại tá và trung sĩ trẻ về một loại chất làm gỉ có thể làm han gỉ tất cả các loại vũ khí để ngăn chặn chiến tranh trên thế giới và sự phá hủy của chất làm gỉ xảy ra thực sự bất chấp sự tức giận và sự bất lực trong việc ngăn cản trung sĩ trẻ của viên đại tá.
2. Ý nghĩa:
Qua câu chuyện về chất làm gỉ có thể phá hủy tất cả các loại vũ khí để ngăn chặn chiến tranh, tác giả Rây Bret-bơ-ry đã cho người đọc thấy trí tưởng tượng độc đáo dựa trên cơ sở của khoa học kĩ thuật và tư tưởng nhân văn lớn của tác giả: Mong muốn thế giới luôn được sống trong hòa bình và sự tiến bộ của khoa học công nghệ.  
3. Nghệ thuật:
- Xây dựng nhân vật thông qua đối thoại trực tiếp, nghệ thuật đối lập làm nổi bật tính cách, hành động, lời nói của các nhân vật.
- Trí tưởng tượng phong phú, độc đáo dựa trên cơ sở của khoa học kĩ thuật.
- Xây dựng tình huống bất ngờ, li kì, nghệ thuật kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn.


3. Hoạt động 3: Luyện tập
	a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc chơi trò chơi: DÙNG CHẤT LÀM GỈ NGĂN CHẶN CHIẾN TRANH.
b. Nội dung: Bạn hãy cùng trung sĩ trẻ dùng chất làm gỉ để ngăn chặn chiến tranh bằng cách trả lời đúng các câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng sẽ phá hủy được 1 vũ khí chiến tranh. Trả lời được hết tất cả các câu hỏi sẽ nhận được biểu tượng hòa bình.
c. Sản phẩm: Đáp án đúng của trò chơi
d. Tổ chức thực hiện

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên tổ chức trò chơi cho HS.
Câu 1: Truyện “Chất làm gỉ” thuộc thể loại nào?
A. Truyện trinh thám
B. Truyện khoa học
C. Truyện khoa học viễn tưởng
D. Truyện truyền kì
Câu 2: Dòng nào nêu đúng tên các nhân vật của truyện?
A.  Đại tá, viên trung sĩ (Hô-lít), bác sĩ Mét-thiu, người lính gác
B. Đại tá, viên trung sĩ, người cận vệ
C. Đại tá Hô-lít, viên trung sĩ, bác sĩ Mét-thiu, người lính gác
D. Đại tá, viên trung sĩ Mét-thiu, bác sĩ Hô-lít, người lính gác
Câu 3: Đâu không phải là các sự kiện chính của truyện?
A. Đại tá muốn điều chuyển viên trung sĩ đến nơi khác.
B. Viên trung sĩ nói về ý tưởng muốn phá hủy tất cả vũ khí bằng chất gỉ sét.
C. Ý tưởng của viên trung sĩ được chứng minh và đại tá muốn tiêu diệt viên trung sĩ.
D. Viên trung sĩ bị bắt giam chờ ngày xử tội.
Câu 4: Dòng nào không nêu đúng những dự định mà viên trung sĩ đã nói với đại tá?
A. Sẽ phá hủy các vũ khí chiến tranh bằng chất làm gỉ.
B. Sẽ phá hủy các căn cứ quân sự bằng khí độc.
C. Đầu tiên sẽ đi khắp châu Mỹ trong vài ngày, sau đó sẽ sang châu Âu để phá hủy các vũ khí chiến tranh bằng chất làm gỉ.
D. Mục tiêu trong vòng một tháng, thế giới sẽ tránh được thảm họa chiến tranh.
Câu 5: 
Em hiểu “chất làm gỉ” là gì?
A. Là một chất hóa học có thể phá hủy mọi thứ vũ khí.
B. Là chất tạo ra phản ứng khiến cho các loại vũ khí bằng kim loại đều bị gỉ và tan thành bụi.
C. Là một phép thuật có khả năng phá hủy mọi thứ.
D. Là một thiết bị mà con người có thể dùng để điều khiển theo ý muốn.
Câu 6: Ý tưởng làm hoen gỉ các vật bằng kim loại của viên trung sĩ dựa trên cơ sở nào?
A. Dựa vào cấu trúc của các nguyên tử xác định.
B. Không dựa trên cơ sở thực tế nào
C. Dựa vào cơ chế hoạt động của hơi nước. 
D. Dựa vào một nhân tố bí ẩn có khả năng phá hủy các vật bằng kim loại.
Câu 7: Vì sao người lính gác không thể làm theo lệnh của đại tá?
A. Vì người lính gác đã bị ý tưởng của viên trung sĩ chinh phục.
B. Vì khẩu súng của người lính gác đã biến thành vụn sắt gỉ màu vàng.
C. Vì người lính gác đã bị khống chế.
Câu 8: Dòng nào không nêu đúng nhận xét về tính cách của nhân vật viên đại tá?
A. Thiếu tin tưởng người khác
B. Thiếu sự đồng cảm, lắng nghe
C. Nóng giận và kích động
D. Bình tĩnh khi giải quyết vấn đề và tin tưởng cấp dưới
Câu 9: Ý tưởng về chất làm gỉ của viên trung sĩ có ý nghĩa gì?
A. Ý nghĩa nhân văn, muốn cho thế giới không có chiến tranh, tránh được các thảm họa do chiến tranh gây ra.
B. Ca ngợi trí tưởng tượng phong phúc của con người.
C. Khẳng định tài năng của viên trung sĩ.
Câu 10: Truyện thể hiện ước mơ gì của người viết?
A. Ước mơ chinh phục vũ trụ
B. Ước mơ chinh phục những chân trời khoa học.
C. Ước mơ về một thế giới hòa bình và sự tiến bộ của khoa học công nghệ.
D. Ước mơ được khẳng định bản thân. 
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Điều khiển trò chơi.
HS: Đọc yêu cầu của câu hỏi và lựa chọn đáp án
B3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS lựa chọn đáp án.
- HS trả lời, các em còn lại theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
 B4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá HS bằng điểm số hoặc bằng cách chốt đáp án đúng.

	Đáp án các câu hỏi:
Câu 1: Đáp án C
Câu 2: Đáp án: A
Câu 3: Đáp án: D
Câu 4: Đáp án: B
Câu 5: Đáp án: B
Câu 6: Đáp án: A
Câu 7: Đáp án: B
Câu 8: Đáp án: D
Câu 9: Đáp án: A
Câu 10: Đáp án: C





4. Hoạt động 4: Vận dụng
	a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c. Sản phẩm: Đoạn văn của học sinh (Sau khi đã được GV góp ý, nhận xét và chỉnh sửa).
d. Tổ chức thực hiện


	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Viết một đoạn văn nêu cảm nhận của em về ý tưởng chất làm gỉ phá hủy các vũ khí để ngăn chặn chiến tranh sau khi học xong văn bản Chất làm gỉ?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV gợi ý cho HS bằng việc bám sát văn bản (đặc biệt là những chi tiết nói về ý tưởng và sự phá hủy của chất làm gỉ).
HS đọc lại văn bản, suy nghĩ cá nhân và viết đoạn văn.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm trên zalo nhóm.
HS nộp sản phẩm cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS (HS nộp bài không đúng qui định (nếu có) trên zalo nhóm lớp/môn…

	


4. Hoạt động 5: Dặn dò về nhà:
- Học kĩ nội dung của bài học và đọc, ôn lại các nội dung bài 1,2. Chuẩn bị trước bài Thực hành tiếng việt.
********************************




Ngày dạy: 
                            Tiết 34              ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I 

	I. MỤC TIÊU
1. Năng lực: 
- Ôn tập củng cố và vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học về đọc hiểu văn bản truyện ngắn, tiểu thuyết và thơ bốn chữ, năm; kiến thức Tiếng Việt trong các bài 1,2,3
- Củng cố kiến thức về quá trình tạo lập và vận dụng tạo lập hoàn chỉnh  bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.
- Góp phần phát triển các năng lực: tự học, giải quyết vấn đề.
2. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: tự giác, tích cực thực hiện nhiệm vụ ôn tập.
- Trách nhiệm: nỗ lực, trung thực trong làm bài kiểm tra.
II. PHƯƠNG TIỆN VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu, máy chiếu vật thể
- Các đề văn minh họa
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Các hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	  *HĐ 1: Củng cố kiến thức cơ bản về truyện ngắn, tiểu thuyết
- GV đặt câu hỏi:
1. Em hiểu khái niệm về truyện ngắn và tiểu thuyết như thế nào? 
2. Phân biệt những yếu tố hình thức của truyện ngắn và tiểu thuyết
3. Những kĩ năng cơ bản khi đọc hiểu một truyện ngắn hoặc trích đoạn của tiểu thuyết?
- HS độc lập suy nghĩ trả lời câu hỏi
- GV gọi 2,3 HS trả lời; HS khác nhận xét, bổ sung
- GV tổng hợp kiến thức, nhấn mạnh và khắc sâu 1 số KT liên quan đến truyện ngắn, tiểu thuyết
- Truyện ngắn thường chỉ tập trung vào một tình huống, một chủ đề nhất định. Do đó, truyện ngắn thưởng hết sức hạn chế về nhân vật, thời gian và không gian. Đôi khi truyện ngắn chỉ là một khoảnh khắc, một lát cắt của cuộc sống.
- Nội dung của truyện ngắn bao trùm hầu hết các phương diện đời sống của con người và xã hội: đời tư, thế sự,... nhưng cái độc đáo của nó là ngắn để tiếp thu liền một mạch.





* HĐ2: Củng cố kiến thức cơ bản về thơ và thơ bốn chữ, năm chữ
- GV đặt câu hỏi:
1. Em hiểu khái niệm về thơ như thế nào? Thơ bốn chữ, năm chữ có đặc điểm hình thức ra sao?
2. Những kĩ năng cơ bản khi đọc hiểu văn bản thơ bốn chữ, năm chữ?
- HS độc lập suy nghĩ trả lời câu hỏi
- GV gọi 2,3 HS trả lời; HS khác nhận xét, bổ sung
- GV tổng hợp kiến thức, nhấn mạnh và khắc sâu 1 số KT sau:
1.  Thơ được chia thành nhiều thể: Thơ trữ tình, thơ tự sự, thơ luật, thơ tự do, thơ lục bát, thơ bốn chữ, năm chữ, thơ bảy chữ…Mỗi thể loại của thơ lại có những đặc điểm riêng tạo nên sự khác biệt giữa các thể loại.
2. Thơ bốn chữ
- Đây là thể thơ có nguồn gốc Việt Nam, sử dụng phổ biến trong thể loại thơ dân gian (đặc biệt là vè và đồng dao)
- Vần thơ bốn chữ:
+ Vần lưng: gieo vần tiếng cuối câu trước và giữa câu sau.
+ Vần chân: gieo vần tiếng cuối các câu thơ (vần liền và vần cách) 
- Số câu trong bài không hạn định. Các khổ, đoạn trong bài được chia linh hoạt tuỳ theo nội dung hoặc cảm xúc. Thích hợp với kiểu vừa kể chuyện vừa miêu tả
3. Thơ năm chữ
- Thơ năm trong văn học dân gian thì gọi là thể vãn năm (mỗi câu năm âm tiết). Còn trong văn học bác học thì gọi đây là thơ ngũ ngôn. Như vậy có thể khẳng định thể thơ năm chữ cũng xuất hiện từ xa xưa và được lưu hành nhiều trong văn học ‘dân gian cũng như trong văn học bác học.
- Xét về nội dung, thể thơ năm chữ kể chuyện kể việc, kể người. đề cập tới những đề tài phản ánh phong phú và lớn lao hơn thơ 4 chữ. Có những bài thơ phản ánh những vấn đề xã hội sâu sắc 
- Xét về hình thức, thể thơ năm chữ có cách ngắt nhịp thường là 3/2, hoặc 2/3, 1/2/2; 1/4; vần được gieo là vần chân (có thể là vần liền hoặc vần cách). 
- Thể 5 chữ viết theo hai phương thức: Phương thức tự sự (kể chuyện) và phương thức trữ tình (bộc lộ tình cảm). Có thể phản ánh những nội dung đơn giản (thơ viết cho thiếu nhi) hoặc những nội dung lớn lao sâu sắc (đề cập tới những vấn đề có tính xã hội).
	I. Ôn tập lý thuyết về truyện ngắn và tiểu thuyết 
1. Truyện ngắn, tiểu thuyết
- Truyện ngắn là một thể loại văn học, trong đó thường là các câu chuyện kể bằng văn xuôi có xu hướng ngắn gọn, súc tích và hàm nghĩa hơn truyện dài, tiểu thuyết.
- Tiểu thuyết là một thể loại văn xuôi có hư cấu, thông qua nhân vật, hoàn cảnh, sự việc để phản ánh bức tranh xã hội rộng lớn và những vấn đề của cuộc sống con người.
2. Phân biệt truyện ngắn, tiểu thuyết
	Yếu tố
	Truyện ngắn
	Tiểu thuyết

	Quy mô
	Nhỏ
	Lớn

	Bối cảnh
	Không gian nhỏ, khoảng thời gian nhất định
	Không gian rộng lớn, thời gian kéo dài

	Nhân vật
	Thường có ít nhân vật
	Nhiều tuyến nhân vật với quan hệ chồng chéo, diễn biến tâm lí phức tạp, đa dạng

	Cốt truyện
	Đơn giản hơn
	Phức tạp, đa chiều

	Sự kiện
	Ít sự kiện, chi tiết (tập trung vào một lát cắt trong cuộc đời nhân vật).
	Nhiều sự kiện, chi tiết đan xen, chồng chéo.


3. Kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện và Tiểu thuyết
- Đọc văn bản, chú ý các yếu tố: Bối cảnh, nhân vật, sự kiện. (nếu là đoạn trích tìm đọc toàn văn tác phẩm để hiểu rõ vị trí và bối cảnh của đoạn trích).
- Tóm tắt được trình tự diễn biến các sự kiện và mối quan hệ của các sự kiện ấy trong văn bản.
- Xác định và nêu tác dụng của ngôi kể, lời kể trong truyện.
- Phân tích, nhận xét đặc điểm của nhân vật dựa trên các biểu hiện: xuất thân, ngoại hình, hành động cử chỉ, lời nói, tình cảm, suy nghĩ. 
- Chỉ ra nội dung, ý nghĩa của câu chuyện và kết nối với cuộc sống, với bản thân.
II. Ôn tập lý thuyết thơ bốn chữ, năm chữ
1. Thơ:
- Thơ là tiếng nói, là tình cảm, là sự giãi bầy thổ lộ tâm tư của con người trước cuộc đời.
- Thơ biểu hiện tình cảm cảm xúc bằng ngôn ngữ cô đọng, súc tích, giàu hình ảnh và nhạc điệu.
2. Thơ bốn chữ, năm chữ

- Thơ bốn chữ là thể thơ của văn học Việt Nam. Mỗi dòng thơ có 4 chữ.  thường được ngắt nhịp 2/2. Thường có cả vần lưng và vần chân xen kẽ. Thích hợp với lối kể chuyện.




- Thơ năm chữ là thể thơ của văn học Việt Nam. Mỗi dòng thơ có 5 chữ.  thường được ngắt nhịp 2/3; 3/2; 1/2/2; 1/4. Gieo vần thường là vần chân (chân liền và chân cách).
3. Kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ bốn chữ, năm chữ
- Biết rõ tên bài thơ, tập thơ, tác giả, hoàn cảnh ra đời, xuất xứ bài thơ.
- Đọc kỹ văn bản, xác định khổ thơ, vần thơ, nhịp thơ trong văn bản đó.
- Xác định nhân vật trữ tình. Bài thơ viết về ai và viết về điều gì? cảm xúc bộc lộ trong bài thơ.
- Nhận biết, nêu tác dụng của những từ ngữ và biện pháp nghệ thuật trong bài thơ.
- Vận dụng những trải nghiệm trong cuộc sống để đọc hiểu được nội dung, tư tưởng, thông điệp của bài thơ.
- Kết nối ý nghĩa của văn bản để liên hệ với bản thân và cuộc sống.


	 * HĐ 3: Vận dụng đọc hiểu
- GV hướng dẫn HS hoạt động cá nhân làm các bài tập đọc hiểu mở rộng.
- HS độc lập thực hiện theo hướng dẫn
- GV gọi HS bất kì trình bày bài, HS khác theo dõi đối chiếu với bài làm để nhận xét, bổ sung
- GV tổng hợp ý kiến, chuẩn kiến thức và chốt ra kĩ năng làm bài đọc hiểu văn bản bốn chữ, năm chữ.
	III. Vận dụng đọc hiểu văn bản thơ bốn chữ, năm chữ



	 Đọc ngữ liệu và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 4
MẸ (Huỳnh Minh Nhật)
Từ ngày con thơ bé                                                    Mẹ cắt bớt tuổi xanh
Đến bây giờ lớn khôn                                                Bao nhiêu mẹ cũng đành 
Tiếng ru hời khe khẽ                                                 Người hanh hao gầy guộc
Vẫn thấm đượm trong hồn                                        Con biền biệt trời xa  

Qua những ngày nắng cháy                                       Mẹ ơi tháng năm qua
Chân mẹ đã khô cằn                                                  Con bây giờ đã lớn
Mùa lũ về nước chảy                                                 Mười mấy năm xa nhà
Mẹ dãi dầu vai xương                                               Nhớ mẹ! Lòng đau đớn!

Này dáng mẹ thon thon                                            Con cứ hẹn xuân về
Này bàn tay nhỏ nhắn                                              Sẽ thăm lại vườn quê   
Ủa đâu rồi mẹ nhỉ?                                                   Mà bao mùa mai nở
Sao nhiều quá nếp nhăn?                                          Vẫn riêng mình thỏa thuê!    

Một đời mẹ trở trăn
Lo những ngày con ốm
Mẹ trăm bề thấp thỏm
Cho con giấc ngủ lành
[bookmark: OLE_LINK3]Câu 1. Bài thơ trên làm theo thể nào? Tại sao? Xác định vần, nhịp của bài thơ?
Câu 2. Xác định nhân vật trữ tình? Cảm xúc xuyên suốt của bài thơ? Em hãy nêu thông điệp của bài thơ?
Câu 3. Nêu và phân tích ít nhất một biện pháp tu từ  để thấy nét độc đáo của bài thơ? 
Câu 4. Em liên hệ được gì với bản thân mình qua bài thơ trên (Trả lời thành đoạn văn dài 5 đến 7 câu văn)
* Dự kiến sản phẩm:
Câu 1.  
- Bài thơ trên làm theo thể năm chữ vì mỗi dòng thơ có 5 chữ trong tất cả các khổ thơ.
- Vần của bài thơ là vần chân (chân liền và chân cách)
 - Nhịp của bài thơ: 3/2; 2/3
Câu 2. 
- Nhân vật trữ tình: Người con (có thể là tác giả)
- Cảm xúc xuyên suốt của bài thơ: Xúc động, biết ơn qua những kỉ niệm về mẹ. Nhớ nhung, đau đớn khi phải xa mẹ.
- Thông điệp của bài thơ: Biết ơn, yêu thương mẹ của mình.
Câu 3. HS Nêu và phân tích ít nhất một biện pháp tu từ  để thấy nét độc đáo của bài thơ:
Ví dụ: 
- Ẩn dụ qua hình ảnh “Chân mẹ” “khô cằn” “vai xương” để biểu đạt sự lo toan, bộn bề, vất vả của mẹ để nuôi con khôn lớn; cảm xúc xúc động, biết ơn về mẹ của mình.  
- Câu hỏi tu từ để thể hiện cảm xúc xót xa, cảm thương vì qua thời gian mẹ đã già yếu.
- ...
Câu 4. Câu trả lời cần được tạo lập thành một đoạn văn đảm bảo những tiêu chí sau:
- Dung lượng: 5 đến 7 câu
- Nội dung: Liên hệ với bản thân mình
+ Mẹ là người yêu thương, chăm sóc bản thân mình...
+ Là con cần có những thái độ, việc làm thể hiện sự yêu thương, trách nhiệm của mình với mẹ...


 
	
* HĐ 1: Ôn tập ngôn ngữ các vùng miền trong tiếng Việt
- GV đặt câu hỏi:
H. Em nhắc lại tính đa dạng của tiếng Việt thể hiện các mặt nào? Nêu ví dụ?
H. Làm các bài tập bên?
- HS độc lập suy nghĩ trả lời câu hỏi
- GV gọi 2,3 HS trả lời; HS khác nhận xét, bổ sung
- GV tổng hợp kiến thức về ngôn ngữ các vùng miền, chú ý kĩ năng làm bài và chú ý kĩ năng viết đoạn văn (Bài tập 4 sử dụng bảng tiêu chí và bảng kiểm:
Bảng tiêu chí viết đoạn văn sử dụng từ địa phương
	Yêu cầu

	1. Đảm bảo hình thức đoạn văn (từ 5 đến 7 dòng)

	2. Nội dung: Chủ đề tự chọn, có sử dụng từ địa phương và tìm từ toàn dân tương ứng với từ địa phương đó.

	3. Đảm bảo các yêu cầu về chính tả, ngữ pháp  diễn đạt.


Bảng kiểm viết đoạn văn sử dụng từ địa phương
	Yêu cầu
	Đạt
	Chưa đạt
	Dự kiến
chỉnh sửa

	1. Đảm bảo hình thức đoạn văn (từ 5 đến 7 dòng)
	
	
	

	2. Nội dung: Chủ đề tự chọn, có sử dụng từ địa phương và tìm từ toàn dân tương ứng với từ địa phương đó.
	
	
	

	3. Đảm bảo các yêu cầu về chính tả, ngữ pháp.
	
	
	


 







































Bài tập 4: Viết đoạn văn dài từ 5 đến 7 dòng trong đó có sử dụng từ địa phương, gạch chân và tìm từ toàn dân tương ứng.















- BPTT: là cách sử dụng ngôn ngữ theo cách đặc biệt (về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, văn bản) làm cho lời văn hay hơn, đẹp hơn, nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm trong diễn đạt, tạo ấn tượng với người đọc.











* HĐ 2: Ôn tập các BPTT tương phản, so sánh, câu hỏi tu từ
- GV đặt câu hỏi: 
H. Thế nào là biện pháp tu từ?
H. Em nhắc lại thế nào là BPTT tương phản, so sánh, câu hỏi tu từ.
H. Thực hiện các bài tập ở bên.
- HS độc lập suy nghĩ
- GV gọi 3,4 HS trả lời; HS khác bổ sung, nhận xét
- GV tổng hợp ý kiến, sau đó lưu ý những kiến thức cơ bản của các BPTT trên.




Bài tập 2: Tìm các hình ảnh được đối chiếu với nhau trong khổ thơ dưới đây  và nêu tác dụng.












Bài tập 3: Tìm câu hỏi trong những dòng thơ sau và nêu tác dụng của câu hỏi đó.











Bài tập 4: Viết đoạn văn dài từ 5 đến 7 dòng chủ đề tự chọn trong đó có sử dụng một trong ba biện pháp tu từ đã học.























	IV. Ôn tập phần tiếng Việt
1. Ôn tập ngôn ngữ các vùng miền
a. Kiến thức Ngữ văn
- Tiếng Việt là ngôn ngữ quốc gia của Việt Nam, vừa có tính thống nhất, vừa có tính đa dạng.
- Tính đa dạng của tiếng Việt thể hiện ở mặt ngữ âm và từ vựng.
+ Mặt ngữ âm: một từ ngữ có thể được phát âm không giống nhau ở các miền khác nhau.
+ Mặt từ vựng: Các vùng miền khác nhau đều có từ ngữ mang tính địa phương. Trong tác phẩm văn học, khi dùng từ địa phương sẽ phản ánh cách nói của nhân vật. Đồng thời tạo sắc thái thân mật, gần gũi, phù hợp với bối cảnh mà tác phẩm miêu tả.
b. Bài tập
Bài tập 1: Những từ ngữ sau đây là từ ngữ địa phương, em hãy tìm những từ ngữ tương đương trong vốn từ toàn dân:
a. Từ địa phương Bắc Bộ: giăng, thấm chớp, thâu róm...
b. Từ địa phương Trung Bộ: nác, tru, nỏ, thẹn, ...
c. Từ địa phương Nam Bộ: anh hai, bàn ủi, cây viết, chả lụa, đậu phộng, hột gà, ...
* Dự kiến sản phẩm:
Từ toàn dân tương ứng với:
a. Từ địa phương Bắc Bộ: giăng - trăng; thấm chớp - sấm chớp, thâu róm - sâu róm.
b. Từ địa phương Trung Bộ: nác - nước, tru - trâu, nỏ - không, thẹn - xấu hổ.
c. Từ địa phương Nam Bộ: anh hai - anh cả; bàn ủi - bàn là; cây viết - cây bút; đậu phộng - đậu tương; hột gà - trứng gà...
Bài tập 2: Tìm từ địa phương trong bài ca dao và từ toàn dân tương ứng, phân tích tác dụng của từ địa phương:
Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát
Đứng bên tê đồng, ngó bên ni đồng, bát ngát mênh mông.
Thân em như chẽn lúa đòng đòng
Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai.
(Ca dao)
* Dự kiến sản phẩm:
- (bên) ni, (bên) tê là từ ngữ địa phương (bên này, bên kia)
- Khi sử dụng từ ni, tê cho thấy màu sắc địa phương của bài ca dao,  gợi chất mộc mạc bình dị của một tình quê hồn hậu. Thể hiện niềm tự hào khung cảnh cánh đồng quê rộng lớn xanh ngắt một màu và tấm lòng yêu thương gắn bó với quê hương...
Bài tập 3:: Trong những trường hợp giao tiếp sau đây, trường hợp nào nên dùng từ ngữ địa phương, trường hợp nào không nên dùng từ ngữ địa phương?
a) Người nói chuyện với mình là người ở cùng địa phương.
b) Người nói chuyện với mình là người ở địa phương khác.
c) Khi phát biểu ý kiến ở lớp.
d) Khi làm bài tập làm văn.
e) Khi viết đơn từ, báo cáo gửi thầy giáo, cô giáo.
g) Khi nói chuyện với người nước ngoài biết tiếng Việt.
* Dự kiến sản phẩm:
– Trường hợp nên dùng từ ngữ địa phương: a
– Trường hợp nên dùng từ ngữ toàn dân: b, c, d, e, g
Bài tập 4: Viết đoạn văn dài từ 5 đến 7 dòng trong đó có sử dụng từ địa phương, gạch chân và tìm từ toàn dân tương ứng.
  Ví dụ minh họa: 
       Những chiếc lá bên thềm rơi xào xạc ,chợt nhận ra thu đang thỏ thẻ trở về.Cái ngày này năm ngoái vẫn mưa tuôn xói xả, nắng hè vẫn làm cho những chú ve kêu râm ran, năm nay thời tiết trái chiều như đang dóng lên hồi chuông cảnh báo mùa mưa lũ bất thường .Mấy cô cậu chuồn chuồn cứ ve vẩy giữa sân trường đòi được du lịch một chuyến giữa ban trưa đây chăng, còn ông mặt trời thì lờ đờ gửi chùm nắng nhạt cho nhân gian, bắp đã chín vàng. (ST)
Từ địa phương: bắp
2. Ôn tập các BPTT tương phản, so sánh, câu hỏi tu từ
a. Kiến thức Ngữ văn
-Tương phản: (còn gọi là phép đối lập) là việc tạo ra những hành động, những cảnh tượng, những tính cách trái ngược nhau để qua đó làm nổi bật một ý tưởng bộ phận trong tác phẩm hoặc tư tưởng chính của tác phẩm.
- So sánh: là biện pháp tu từ đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
- Câu hỏi tu từ: những câu về hình thức là câu hỏi nhưng mục đích nhấn mạnh nội dung mà người nói muốn biểu đạt và bộc lộ cảm xúc.
b. Bài tập
Bài tập 1: Tìm các cặp từ ngữ, hình ảnh đối lập nhau về nghĩa trong khổ thơ dưới đây  và nêu tác dụng. 
Thiếu tất cả ta rất giàu dũng khí
Sống chẳng cúi đầu chết vẫn ung dung
Giặc muốn ta nô lệ ta lại hóa anh hùng
Sức nhân nghĩa mạnh hơn cường bạo.
    (Tuổi 25- Tố Hữu)
* Dự kiến sản phẩm:
- Các cặp từ ngữ, hình ảnh đối lập nhau về nghĩa: Thiếu- giàu; sống chết; nô lệ- anh hùng; nhân nghĩa- cường bạo.
- Tác dụng: khắc họa sức mạnh của dân tộc Việt Nam, một dân tộc giàu tinh thần đoàn kết, quật khởi, nhân nghĩa. Sức mạnh đó là một lí do chúng ta chiến thắng quân xâm lược.
Bài tập 2: Tìm các hình ảnh được đối chiếu với nhau trong khổ thơ dưới đây  và nêu tác dụng.
Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
                (Mẹ- Trần Quốc Minh)
* Dự kiến sản phẩm:
- Đối chiếu hình ảnh Những ngôi sao với hình ảnh mẹ 
- Tác dụng: thể hiện tấm lòng yêu thương, sự hi sinh thầm lặng của người mẹ đối với người con và lòng biết ơn của con dành cho mẹ.
Bài tập 3: Tìm câu hỏi trong những dòng thơ sau và nêu tác dụng của câu hỏi đó.
Em là ai? Cô gái hay nàng tiên
Em có tuổi hay không có tuổi
Mái tóc em đây hay là mây là suối
Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giông
Thịt da em hay là sắt là đồng?     
   (Người con gái Việt Nam -  Tố Hữu)
* Dự kiến sản phẩm:
   Các câu hỏi trong dòng thơ thứ nhất và thứ 5 không dùng để hỏi mà thể hiện cảm xúc ngưỡng mộ, ngợi ca về nữ anh hùng Trần Thị Lý.
Bài tập 4: Viết đoạn văn dài từ 5 đến 7 dòng chủ đề tự chọn trong đó có sử dụng một trong ba biện pháp tu từ đã học.
* Dự kiến sản phẩm:
  Ví dụ minh họa: 
         Cảnh dòng sông quê em thật thanh bình và êm đềm không ồn ào và tấp nập như trên phố xá. Mặt sông uốn lượn như một tấm vải lụa trải dài đến xa tít chân trời. Mặt trời đã chiếu những tia nắng khiến mặt sông lấp lánh như được dát muôn ngàn viên pha lê. Bên kia bờ, nhà cửa thấp thoáng, những vườn cây trái xanh um chạy dài ven bờ sông. Gió lùa qua lá cây xào xạc, tràn xuống mặt nước mát rượi. Đứng trước sông nước mênh mông, em thấy cảnh quê hương mình thật đẹp!
- Biện pháp tu từ: 
+ Tương phản: thanh bình và êm đềm với ồn ào và tấp nập.
+ So sánh: Mặt sông uốn lượn như một tấm vải lụa trải dài đến xa tít chân trời; Mặt trời đã chiếu những tia nắng khiến mặt sông lấp lánh như được dát muôn ngàn viên pha lê.


	III. Ôn tập phần Viết: viết bài văn kể lại một nhân vật hoặc sự việc có liên quan đến lịch sử
- GV hướng dẫn HS vận dụng quy trình làm bài văn kể lại một nhân vật hoặc sự việc có liên quan đến lịch sử đề thực hành; sau khi hoàn thành bài sử dụng bảng kiểm.
- HS nghe hướng dẫn và độc lập thực hành.
- GV tổ chức cho 3,4 HS trình bày dàn bài và phần viết đoạn mở bài, kết bài; HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, đánh giá và tổng hợp kiến thức, đưa ra một số dàn bài gợi ý và bài văn minh họa.
Dàn ý chi tiết
	Dàn ý cho bài văn kể lại một nhân vật hoặc sự việc có liên quan đến lịch sử 

	Phần
	Nội dung

	Mở bài
	- Nêu được nhân vật hoặc sự việc có liên quan đến lịch sử sẽ thuật lại

	
	- Nêu lí do vì sao lại kể chuyện đó

	




Thân bài
	- Gợi bối cảnh câu chuyện

	
	Diễn biến của truyện qua hệ thống  sự việc, tư liệu
+SV1:…...
+SV2:…...
+SV3.........
...
	Lựa chọn các yếu tố miêu tả để kết hợp trong khi kể (những chi tiết, hình ảnh, từ ngữ...)
...

	
	- Ý nghĩa, tác động của nhân vật hoặc sự việc có liên quan đến lịch sử đối với đời sống hoặc nhận thức của con người.

	Kết bài
	- Khẳng định ý nghĩa của câu chuyện

	
	- Nêu cảm nhận của người viết về câu chuyện.



BẢNG KIỂM
Bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử

	Yêu cầu
	Đạt
	Chưa đạt
	Nhận xét, góp ý

	1. Đảm bảo hình thức, cấu trúc bài văn
	
	
	

	2. Sự việc kể lại có thật, liên quan đến nhân vật, sự kiện lịch sử
	
	
	

	3. Lựa chọn và sử dụng ngôi kể phù hợp
	
	
	

	4. Diễn biến sự việc được kể lại theo một trình tự hợp lí
	
	
	

	5. Sử dụng hiệu quả yếu tố miêu tả trong bài văn
	
	
	

	6. Nêu được cảm xúc, suy nghĩ về nhân vật/sự kiện
	
	
	

	7. Đảm bảo chính tả, ngữ pháp.
	
	
	


* Bài viết tham khảo:
Minh họa 1 (Sự việc liên quan đến nhân vật lịch sử)
      Hè vừa qua trường chúng em có tổ chức đi thăm di tích đền Hùng với mục đích giúp các em học sinh hiểu hơn về lịch sử nước nhà. Chuyến đi rất bổ ích và giúp em cùng các bạn biết thêm nhiều kiến thức mới.
     Đền Hùng khu di tích thờ phụng Vua Hùng nằm trên núi Nghĩa Lĩnh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, hàng năm vào ngày 10 tháng 3 âm lịch nơi này tổ chức lễ hội Đền Hùng rất lớn. Bắt đầu từ chân núi đi lên chúng em bắt gặp đền Hạ, tương truyền kể rằng đây là nơi Mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng.
        Tiếp tục di chuyển lên sẽ là đền Trung, vị trí quan trọng nơi tổ chức họp bàn việc nước của vua và quan. Cao nhất là đền Thượng, vị trí tối cao dùng để thờ cúng các vị thần theo tín ngưỡng xưa. Kế bên đó là đền Giếng, ngôi đền xây dựng trong thế ký 18, theo dân gian tương truyền đây là nơi công chúa Tiên Dung và công chúa Ngọc Hoa soi gương. Trước mỗi cảnh vật bên trong chúng em đều bước đi chậm rãi, bồi hồi trước khung cảnh cổ kính, thiêng liêng.
        Điều đặc biệt mà em chú ý nhất là được tham quan bảo tàng Hùng Vương, nơi lưu giữ và trưng bày hiện vật, hình ảnh,tư liệu về Vua Hùng. Các anh chị hướng dẫn viên giới thiệu các câu chuyện, hiện vật và hình ảnh của nhiều dân tộc thời vua Hùng cũng như những câu chuyện bổ ích về lịch sử dựng nước, giữ nước của cha ông.
          Ấn tượng nhất với chúng em là hình ảnh Bác Hồ trò chuyện với chiến sĩ thuộc “Đại đoàn Quân tiên phong”, và căn dặn ân cần các chiến sĩ câu nói “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, rất ý nghĩa và trở thành động lực giúp dân tộc chiến thắng các cường quốc ngoại xâm trong thế kỷ 20.
Trong thời gian tham quan chúng em còn được biết đến phần lễ quan trọng trong hội Đền Hùng đó là lễ rước kiệu vua gồm có nhiều cờ, hoa, trang phục truyền thống. Lễ dâng hương đền Hùng, trước tiên là lãnh đạo nhà nước và sau đó là những người dân thắp nén hương cho các vua Hùng. Tham gia các trò chơi truyền thống như thi vật, thi kéo co, thi bơi…
         Một chuyến đi chỉ vẻn vẹn một buổi nhưng đã để lại nhiều bài học sâu sắc làm em nhớ mãi, giúp chúng em hiểu thêm về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đền Hùng là nơi thiêng liêng mà mỗi người dân Việt Nam đều nhớ đến, đó là cội nguồn của mỗi chúng ta.
Minh họa 2 (Sự việc liên quan đến nhân vật lịch sử)

        Cuộc đời mỗi người là sự nối tiếp của những chuyến đi. Mỗi chuyến đi đều mang lại những ý nghĩa, để lại ấn tượng khác nhau. Trong số những chuyến đi ấy, có một chuyến tham quan mà tôi nhớ nhất là chuyến tham quan khu vực Lăng Bác và khu di tích Phủ Chủ tịch.
        Cuối năm học lớp 5, nhà trường bất ngờ tổ chức cho lớp tôi chuyến tham quan Phủ Chủ tịch tại thủ đô Hà Nội vào hai ngày cuổi tuần. Đây là chuyến đi xa đầu tiên của cả lớp trong suốt năm năm học nên ai cũng háo hức, giờ ra chơi nào cũng tụm đầu lại với nhau, bàn tán sôi nổi về chuyến đi này.
          Ngày xuất phát, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ, vui tươi. Các thầy cô quyết định sắp xếp di chuyển từ trường vào buổi chiều thứ 7 để được viếng Lăng Bác vào sáng chủ nhật hôm sau. Xe lăn bánh, mỗi đứa một ba lô, tạm biệt miền quê giản dị thanh bình để hướng về thủ đô. Xe chạy bon bon suốt 3 tiếng đồng hồ mà cả lũ cứ mở tròn mắt, chỉ chỉ cảnh vật bên đường đầy thích thú. Tới thủ đô thì đã chiều muộn, cả đoàn dừng chân tại khách sạn, ăn cơm rồi tắm rửa và về phòng, nghỉ ngơi để buổi sáng dậy sớm.
           Một đêm nhanh chóng qua đi, đúng 6 giờ chúng tôi đã có mặt tại sảnh lớn của khách sạn, ăn mặc quần áo học sinh nghiêm trang, lịch sự. Theo sự hướng dẫn của các thầy cô rồi đi đến lăng Bác. Dù đã liên lạc với người quản lý viếng lăng từ trước nhưng chủ nhật, khách tham quan đến viếng quá đông, chúng tôi phải chờ gần một tiếng đồng hồ mới được vào lăng viếng Bác.
Người trưởng đoàn đọc bài viếng, giới thiệu tên đoàn xong thì cả đoàn cùng đứng ngay ngắn, chầm chậm bước theo hai người lính gác lăng dâng hoa phía trước tiến vào lăng Bác. Khác hẳn với nhiệt độ bên ngoài nắng chói chang, trong lăng mát lạnh và yên tĩnh, ai cũng tỏ lòng thành kính với vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu, bước đi nhẹ nhàng không một tiếng động. Người nằm trên giường ở giữa lăng, ánh sáng nhu hòa màu vàng chiếu lên khuôn mặt hiền từ của Người, yên bình vô cùng…
          Mặt trời lên cao thì chúng tôi cũng rời khỏi lăng, theo dòng người đông đúc hướng về khu di tích phủ Chủ tích. Địa điểm đầu tiên là nhà sàn Bác Hồ, căn nhà được phục chế theo nhà sàn mà Bác ở những ngày cuối cuộc đời vĩ đại của mình. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ nằm khiêm tốn tại một góc, hòa vào thiên nhiên bình dị, xinh đẹp.
         Cô hướng dẫn viên nói, trong nhà những kỉ vật của Bác vẫn còn lưu giữ lại, nơi này nơi kia là nơi Bác ngồi đọc công văn, viết và sửa di chúc, gửi thư cho đồng bào, cho thiếu nhi. Chúng tôi dường như tưởng tưởng ra được hình ảnh Bác trầm ngâm bên khung cửa sổ, nắn nót viết từng dòng chữ chứa đựng tình yêu thương bao la rộng lớn.
           Con đường dẫn vào nhà sàn ôm ấp lấy ao cá Bác Hồ với diện tích khá lớn,nước hồ trong veo, cá chép đủ màu sắc thi nhau bơi lội tung tăng trong nước mát. Có những con cá rất to, hai bên miệng còn có râu, cô giáo tôi bảo nó chắc hẳn đã già lắm rồi. Vừa đi, cô hướng dẫn viên vừa giới thiệu về lịch sử của ao cá, kể những câu chuyện của Bác với ao cá ấy. Du khách trong nước và quốc tế xen lẫn với nhau, ai cũng trầm trồ về vẻ đẹp của ao cá.
           Vì phải trở về vào buổi chiều nên chúng tôi không được tham quan toàn bộ khu di tích, sau khi tham quan ao cá, địa điểm cuối cùng là Khu Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh. Viện Bảo tàng trang nghiêm, trưng bày rất nhiều hiện vật, tư liệu về cuộc đời và con người của Bác. Bên cạnh mỗi hiện vật đều chú thích tên, thời gian mà Bác sử dụng và những câu chuyện xung quanh. Có rất nhiều câu chuyện mà chúng tôi chưa bao giờ nghe đến. Vừa tham quan, chúng tôi vừa cảm thán về cuộc đời và những năm tháng kháng chiến của Người, tiếp thu được bao điều ý nghĩa và thú vị.
         Thời gian trôi qua nhanh, chiều đến, chuyến tham quan của chúng tôi cũng phải kết thúc. Cả đoàn cùng chụp một bức ảnh lưu niệm rồi lên xe ra về. Dù chuyến đi ngắn ngủi nhưng để lại rất nhiều ấn tượng, lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy một phần cuộc đời của Bác Hồ kính yêu. Để rồi sau này, cảm giác tự hào và xúc động khi vào lăng viếng Bác vẫn còn in đậm mãi trong tôi.

                                                                            (Sưu tầm)



Ngày dạy:
TIẾT 35,36: ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ I

I. MỤC TIÊU
Qua tiết kiểm tra giúp hs:
1. Kiến thức
Qua tiết kiểm tra giúp:
a. VB: Học sinh nhận ra được khả năng kiến thức của mình ở các thể loại Truyện ngắn, tiểu thuyết ,thơ 4 chữ, 5 chữ đã học từ đầu năm học.
b.Viết: Viết được đoạn văn cảm nhận về nội dung, nghệ thuật một bài thơ 4 chữ, năm chữ.
c.Tiếng Việt: hiểu và sử dụng hiệu quả: biện pháp tu từ  vào đọc hiểu và tạo lập văn bản.
- GV đánh giá được chất lượng học tập của học sinh để điều chỉnh phương pháp cho phù hợp.
2. Năng lực
- Rèn năng lực đọc hiểu, năng lực cảm thu văn bản
- Trình bày diễn đạt, thể hiện sự hiểu biết, sáng tạo của mình trong bài kiểm tra tổng hợp.
- Nghiêm túc, trung thực khi làm bài, yêu mến và có ý thức học tập bộ môn.
II. CHUẨN BỊ
Gv: Ra ma trận, đề kiểm tra đảm bảo kiến thức đã học, đánh giá được năng lực hs
HS: Ôn tập kỹ các nội dung kiến thức đã học
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh để làm bài được tốt.
b) Nội dung hoạt động: HS nghe và tiếp nhận đề bài
c) Sản phẩm học tập:  Thực hiện theo h/d 
d) Tổ chứchoạt động:	
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Gv giao đề cho hs
* Thực hiện nhiệm vụ: Hs đọc đề và định hướng làm bài
* Báo cáo kết quả: HS làm bài cá nhân
2. Hoạt động 2+3: Hs làm bài kiểm tra
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 7

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Thơ năm chữ  (viết về mẹ)
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết

	Phát biểu cảm nghĩ về người thân
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7- THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Thơ năm chữ (viết về mẹ)
	Nhận biết: 
- Thể thơ.
- Đặc điểm thơ năm chữ.
- Nhận biết số từ trong bài thơ
Thông hiểu:
- Tình cảm, cảm xúc của người con dành cho mẹ.
- Hiểu được nội dung câu thơ.
- Chủ đề bài thơ.
- Bài thơ ca ngợi ai, về điều gì.
- Xác định được biện pháp tu từ.
Vận dụng:
- Cảm nhận hình ảnh thơ.
- Rút ra bài học từ bài thơ. 
	3 TN















	
5TN














	2TL













	

	2
	Viết
	Cảm nhận vè nội dung NT một bài thơ 4 hoặc 5 chữ
	Vận dụng cao: 
Viết được đoạn văn trình bày cảm nhận về giá trị nội dung và nghệ thuật của một bài thơ bốn chữ, năm chữ mà em cảm thấy ấn tượng nhất.
Sử dụng phương thức biểu đạt chính là biểu cảm. Tình cảm phải chân thật, bài làm có sáng tạo.
	
	
	
	1TL*







	Tổng
	
	3 TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40








Đề bài:
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau:     MẸ VẮNG NHÀ NGÀY BÃO

	Mấy ngày mẹ về quê
Là mấy ngày bão nổi
Con đường mẹ đi về
Cơn mưa dài chặn lối.
Hai chiếc giường ướt một
Ba bố con nằm chung
Vẫn thấy trống phía trong
Nằm ấm mà thao thức.
Nghĩ giờ này ở quê
Mẹ cũng không ngủ được
Thương bố con vụng về
Củi mùn thì lại ướt.
	Nhưng chị vẫn hái lá
Cho thỏ mẹ, thỏ con
Em thì chăm đàn ngan
Sớm lại chiều no bữa
Bố đội nón đi chợ
Mua cá về nấu chua…
Thế rồi cơn bão qua
Bầu trời xanh trở lại
Mẹ về như nắng mới
Sáng ấm cả gian nhà.
      Tác giả: Đặng Hiển.
     (Trích Hồ trong mây)



Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Bài thơ được sáng tác theo thể thơ nào?
A. Thơ lục bát              B. Thơ bốn chữ              C. Thơ năm chữ	       D. Thơ tự do
Câu 2. Ý nào sau đây nêu lên đặc điểm của thể thơ năm chữ ?
A. Mỗi dòng thơ có năm chữ, không giới hạn số câu.
B.  Mỗi dòng thơ có năm chữ, có giới hạn số câu.
C. Mỗi dòng thơ có bốn chữ, không giới hạn số câu.	
D. Mỗi dòng thơ có bốn chữ, có giới hạn số câu.
Câu 3. Cách gieo vần của bài thơ thuộc loại nào?
A. Vần liền            B. Vần cách                      C. Vần hỗn hợp                  D. Vần chân
Câu 4. Tình cảm, cảm xúc của con dành cho mẹ trong bài thơ là gì?
A. Tình cảm yêu thương và nhớ mong mẹ.
B. Tình cảm yêu thương và biết ơn mẹ.
C. Niềm vui sướng khi có mẹ bên cạnh.
D. Cô đơn, trống vắng khi mẹ vắng nhà.
Câu 5. Câu thơ nào nói lên niềm vui của cả nhà khi mẹ về?
A. Mấy ngày mẹ về quê                                 B. Thế rồi cơn bão qua
C. Bầu trời xanh trở lại                                  D. Mẹ về như nắng mới
Câu 6. Chủ đề của bài thơ này là gì?
A. Vai trò của người mẹ và tình cảm gia đình.  		
B. Tình cảm nhớ thương của con dành cho mẹ.		
C. Ca ngợi đức hạnh người phụ nữ Việt Nam.
D. Ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng.
Câu 7. Bài thơ ca ngợi ai, về điều gì ?
A. Ca ngợi trách nhiệm nặng nề của người mẹ trong gia đình 
B. Ca ngợi đức hi sinh và tình yêu thương của mẹ.
C. Ca ngợi sự cần cù, siêng năng, chăm chỉ của người mẹ.
D. Ca ngợi tình cảm của những người thân trong gia đình.
Câu 8. Từ nào sau đây là từ láy?
A. Con đường.               B. Bầu trời.                C. Vụng về.                D. Đàn ngan
Câu 9. Tìm và nêu tác dụng của biện pháp so sánh trong hai dòng thơ cuối.
Câu 10. Hãy rút ra bài học sau khi đọc bài thơ.
II. VIẾT (4.0 điểm)
Viết đoạn văn trình bày cảm nhận về giá trị nội dung và nghệ thuật của một bài thơ bốn chữ, năm chữ mà em cảm thấy ấn tượng nhất.
ĐÁP ÁN
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	Biện pháp so sánh h/ả mẹ với nắng mới. 
=>Mẹ trở về làm cả ngôi nhà toả rạng ánh sáng của niềm vui, niềm hạnh phúc.
-T/c của tác giả..............
	1,0

	
	10
	- HS nêu được bài học từ  ý nghĩa của bài thơ: lòng biết ơn người mẹ đã hi sinh cho gia đình; biết đoàn kết giúp đỡ anh chị em khi gia đình gặp khó khăn.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	Viết đoạn văn trình bày cảm nhận về giá trị nội dung và nghệ thuật của một bài thơ bốn chữ, năm chữ để lại cho em ấn tượng sâu sắc.
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn
Mở đoạn nêu được vấn đề, Thân đoạn triển khai được vấn đề, Kết đoạn khái quát được vấn đề.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Giá trị nội dung và nghệ thuật của một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ
	0,5

	
	
	*Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm, vấn đề nghị luận.
	

	
	
	*Phân tích bài thơ: trích thơ rồi lần lượt phân tích những từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ, v.v…. trong từng câu thơ, giải mã đúng từ ngữ, hình ảnh đó để giúp người đọc cảm thấy được những cái hay, cái đặc sắc về nội dung, nghệ thuật của bài thơ.
	2,0

	
	
	*Nhận xét đánh giá bài thơ:
+ Đánh giá về nội dung, tư tưởng của bài thơ. (Nét đặc sắc về nội dung của bài thơ là gì? Thành công/hạn chế?)
+ Đánh giá về nghệ thuật biểu hiện đặc sắc (Thành công/hạn chế?)
+ Đánh giá về phong cách tác giả. (Qua bài thơ, em thấy tác giả là người như thế nào; có thể nói thêm những đặc điểm về phong cách nghệ thuật và đóng góp của nhà thơ trên văn đàn lúc bấy giờ).
	0,5





	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25


      Hoạt động 4: 
Gv thu bài nhận xét ý thức làm bài của hs trong giờ kiểm tra
· Hướng dẫn về nhà: Nắm vững nội dung đã học, Soạn bài: Chất làm gỉ.
                           *************************************************
Ngày dạy:                                        Tiết: 37
	      THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT:
		            SỐ TỪ - PHÓ TỪ
I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực: 
* Năng lực chung
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm. 
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc suy ngẫm và chuẩn bị bài ở nhà.
- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc chủ động vận dụng kiến thức đã học vào giao tiếp. 
* Năng lực đặc thù:
- Nhận diện được số từ, phó từ trong câu.
- Biết vận dụng số từ và phó từ trong đọc, viết, nói và nghe.
2. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 
- Trách nhiệm: Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy chiếu/Ti vi, máy tính. 
2. Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập, ....
- Các phiếu học tập được sử dụng trong bài:
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Câu
	Phó từ
	Đi kèm loại từ
	Ý nghĩa bổ sung 
cho từ trung tâm

	a
	
	
	

	b
	
	
	

	c
	
	
	

	d
	
	
	

	e
	
	
	


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
	
Câu
	
Số từ
	Nghĩa mà từ bổ sung cho danh từ trung tâm
	Hiện tượng biến đổi thanh điệu hoặc phụ âm đầu

	a
	
	
	

	b
	
	
	

	c
	
	
	

	d
	
	
	


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b) Nội dung: Từ video bài hát quen thuộc, học sinh phát hiện và kết nối vào bài học.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV): 
- GV cho cả lớp quan sát bài tập trên màn chiếu và gọi 1 HS đọc câu hỏi:
?Tìm các danh từ, động từ, tính từ có trong các câu văn sau:
     Các bạn học sinh đang trao đổi rất say sưa hai bài tập cô giáo đã giao.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thảo luận nhóm theo bàn.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ HS đại diện nhóm trình bày kết quả.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
GV nhận xét và giới thiệu bài học: Các em vừa xác định được các danh từ, động từ, tính từ trong câu. Vậy các từ còn lại: các, đang, rất, hai, đã giữ vai trò gì trong câu? Trong bài học ngày hôm nay, cô sẽ giúp các em tìm hiểu thêm về các từ đó qua bài học:  Số từ và Phó từ nhé!
	
- Danh từ: bạn, học sinh, bài tập, cô giáo
- Động từ: trao đổi, giao
- Tính từ: say sưa




2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
I. Kiến thức Ngữ văn
a) Mục tiêu:
- Học sinh hiểu và nhận biết được số từ, phó từ. .
- Sử dụng được số từ, phó từ trong đọc, viết, nói và nghe.
b) Nội dung: Các kiến thức cơ bản về số từ và phó từ.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Nội dung 1: Số từ
1. Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Tổ chức trò chơi: “Ai nhanh hơn”. GV giao nhiệm vụ cho các nhóm thực hiện (Yêu cầu đã được giao tới các nhóm từ tiết trước):
? Tìm và ghi lại những các câu văn có chứa các từ chỉ số lượng và số thứ tự trong văn bản “Bạch tuộc” của Giuyn Vec-nơ.
- GV chiếu ví dụ mẫu. HS Quan sát và phân tích các ví dụ mẫu:
? Xác định ý nghĩa của từ in đậm và cho biết chúng bổ nghĩa cho danh từ nào trong câu:
a) Đó là một con bạch tuộc dài chừng tám mét.
b) Cuộc chiến đấu kéo dài mười lăm phút.
c) Năm 1861, về phía tây bắc Tê-nê-rip, cũng ở khoảng vĩ độ này, thủy thủ tàu A-lếch-tơn phát hiện ra một con bạch tuộc khổng lồ đang bơi cùng tuyến đường.

?Nhận xét về vị trí của các số từ so với danh từ mà nó bổ sung ý nghĩa?




?Trở lại với ví dụ phần khởi động, e hãy xác định số từ có trong câu và nêu ý nghĩa?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện theo nhóm: Tìm và ghi lại các câu văn 
- HS quan sát ví dụ mẫu ->  thực hiện yêu cầu

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm trình bày sản phẩm của nhóm.
=> Tổ trọng tài đếm nhanh và công bố nhóm thắng cuộc là nhóm tìm được nhiều câu văn đúng yêu cầu nhất.
- HS trình bày cá nhân phát hiện trên ví dụ mẫu.
=> GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 

	1. Số từ




- Ý nghĩa:
+ Tám, mười lăm, một: chỉ số lượng
+ 1861: chỉ số thứ tự
- Bổ sung ý nghĩa cho các danh từ:
+ tám -> mét
+ mười lăm: phút
+ 1861: Năm
+ một: con (bạch tuộc)



=> Những từ chỉ số lượng hoặc số thứ tự của sự vật ta gọi là Số từ.


- Vị trí: 
+  Số từ đứng trước danh từ bổ sung ý nghĩa về số lượng
+ Số từ đứng sau danh từ bổ sung ý nghĩa về thứ tự

- Số từ: ba -> chỉ số lượng

















	Nội dung 2: Phó từ
2. Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
*Ví dụ 1: GV chiếu lại Bài tập phần Khởi động:
? Các từ in đậm trong câu sau bổ sung ý nghĩa cho những từ nào? Những  từ được bổ sung ý nghĩa thuộc từ loại  nào?
Các bạn học sinh đang học bài rất say sưa, cố hoàn thành ba bài tập cô giáo đã giao.

? Xác định các ý nghĩa mà từ in đậm đã bổ sung cho các động từ, tính từ và danh từ?







? Nhắc lại khái niệm Phó từ?

*Ví dụ 2:
? Các từ in đậm trong câu sau bổ sung nghĩa cho những từ nào?
a) Con vật khủng khiếp quá! (Véc-nơ)
b) Đúng là tàu đang đỗ ở chỗ nước trong...  (Véc-nơ)
c) Đó là mơ ước tự nhiên của mỗi người trong chúng ta (Brét-bơ-ry)
d) Vòi và đuôi bạch tuộc có khả năng mọc lại. (Véc-nơ)
e) Tôi biết đó là vô vọng nhưng tôi vẫn cố khởi động thiết bị liên lạc. (En-đi uya)
f) ... Anh đừng để tâm đến chuyện hôm nay. (Brét-bơ-ry)
g) Tôi cũng đưa mắt nhìn qua ô cửa và bất giác lùi lại. (Véc-nơ)
h) Dù có vấp phải cái gì, chúng ta cũng không ngại vì tàu đang đỗ ở chỗ nước trong. (Véc-nơ)
i) Tôi đã quyết định rồi. (Brét-bơ-ry)
k) Hai hàm răng bạch tuộc giống cái mỏ vẹt bằng sừng, luôn luôn mở ra, khép lại. (Véc-nơ)

? Những  từ được bổ sung ý nghĩa thuộc từ loại  nào?
? Các từ in đậm bổ sung ý nghĩa gì cho các động từ, tính từ và danh từ?


? Khái quát các ý nghĩa mà phó từ thường bổ sung cho các từ đi kèm với nó?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe yêu cầu ->  thực hiện yêu cầu
- HS thảo luận theo nhóm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ HS trình bày kết quả cá nhân
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức bằng sơ đồ tư duy.
	2. Phó từ



- Bổ sung ý nghĩa:
+ các -> bạn (Danh từ)
+ đang -> học (Động từ)
+ rất -> say sưa (Tính từ)
+ đã -> giao (Động từ)


· Ý nghĩa: 
+ các: chỉ số nhiều
+ đang: chỉ thời gian
+ rất: chỉ mức độ
+ đã: chỉ thời gian
=> Các từ chuyên đi kèm với danh từ, động từ, tính từ hoặc đại từ để bổ sung ý nghĩa... ta gọi là phó từ.




- Bổ sung ý nghĩa:
a. quá -> khủng khiếp (Tính từ)
b. đang -> đỗ (Động từ)
c. mỗi -> người (Danh từ)
d. lại -> mọc (Động từ)
e. vẫn -> cố (Động từ)
f. đừng -> để tâm (Động từ)
g. cũng -> đưa (mắt) (Động từ)
h. không -> ngại (Động từ)
i. rồi -> quyết định (Động từ)
k. luôn luôn -> mở, khép (Động từ)





· Ý nghĩa: 
+ quá: chỉ mức độ
+ đang: chỉ thời gian
+ mỗi: chỉ số ít
+ lại: chỉ sự lặp lại
+ vẫn: chỉ sự tiếp diễn
+ đừng: chỉ sự cầu khiến
+ cũng: chỉ sự diễn ra đồng thời, tương tự
+ không: chỉ sự phủ định
+ rồi: chỉ sự hoàn thành, kết quả
+ luôn luôn: chỉ tính thường xuyên, liên tục.





3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: HS được luyện tập để khái quát lại kiến thức đã học trong bài, áp dụng kiến thức để làm bài tập.
b) Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm tập SGK/69-70
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:

	[bookmark: _Hlk75547482]Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	3. 
4. Bài 1/69
5. Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV phát phiếu học tập. HS hoạt động theo nhóm
? Từ các ví dụ 2 trong bài học về phó từ, thực hiện bảng thống kê theo Phiếu học tập số 1:
	Câu
	Phó từ
	Đi kèm loại từ
	Ý nghĩa bổ sung 
cho từ trung tâm

	a
	
	
	

	b
	
	
	

	c
	
	
	

	d
	
	
	

	e
	
	
	

	f
	
	
	

	g
	
	
	

	h
	
	
	

	i
	
	
	

	k
	
	
	




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm thực hiện yêu cầu

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
-  Đại diện nhóm trình bày 
- GV gọi 1 nhóm nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
 => Ghi lên bảng.

Bài 2/70
6. Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
· Hs đọc đề bài
· Hoàn thành bảng thống kê theo Phiếu học tập số 2.
	
Câu
	
Số từ
	Nghĩa mà từ bổ sung cho danh từ trung tâm
	Hiện tượng biến đổi thanh điệu hoặc phụ âm đầu

	a
	
	
	

	b
	
	
	

	c
	
	
	

	d
	
	
	



Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe yêu cầu ->  thực hiện yêu cầu
- HS thảo luận theo nhóm.
Bước 3:Báo cáo, thảo luận
+ HS trình bày kết quả của các nhân
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 

Bài 3/70
7. Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
? HS đọc đề bài
? Các tổ hợp "số từ + danh từ" in đậm trong những câu dưới đây giúp em hình dung về loài bạch tuộc như thế nào?
a) Đó là một con bạch tuộc dài chừng tám mét. (Véc-nơ)
b) Thân nó hình thoi phình ở giữa, là một khối thịt nặng chừng hai mươi, hai lăm tấn. (Véc-nơ)
c) Con quái vật có tám vòi thì bảy vòi đã bị chặt đứt. (Véc-nơ)

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ
· HS hoạt động độc lập.
Bước 3:Báo cáo, thảo luận
-  HS trình bày kết quả của mình 
-  GV gọi hs nhận xét, bổ sung phần trình bày của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 

	II. Thực hành





Bài 1

	Câu
	Phó từ
	Đi kèm loại từ
	Ý nghĩa bổ sung
cho từ trung tâm

	a
	quá
	Tính từ
	chỉ mức độ

	b
	đang
	Động từ
	chỉ thời gian

	c
	mỗi
	Danh từ
	chỉ số ít

	d
	lại
	Động từ
	chỉ sự lặp lại

	e
	vẫn
	Động từ
	chỉ sự tiếp diễn

	f
	đừng
	Động từ
	chỉ sự cầu khiến

	g
	cũng
	Động từ
	chỉ sự diễn ra đồng thời, tương tự

	h
	không
	Động từ
	chỉ sự phủ định

	i
	rồi
	Động từ
	chỉ sự hoàn thành, kết quả

	k
	luôn luôn
	Động từ
	chỉ tính thường xuyên, liên tục.











Bài 2
	Câu
	Số từ
	Nghĩa mà từ bổ sung cho danh từ trung tâm
	Hiện tượng biến đổi thanh điệu hoặc phụ âm đầu

	a
	bảy
	bổ sung ý nghĩa số lượng
	x

	b
	hai mươi
	bổ sung ý nghĩa số lượng
	mười → mươi

	c
	mười lăm
	bổ sung ý nghĩa số lượng
	năm → lăm

	d
	hai, ba
	bổ sung ý nghĩa thứ tự
	x









Bài 3

a) Số lượng và kích thước của con bạch tuộc. (Số lượng: một con; kích thước: tám mét)
b) Số lượng khối thịt và cân nặng của con bạch tuộc. (Số lượng khối thịt: một; cân nặng: hai mươi, hai lăm tấn).
c) Số lượng vòi của bạch tuộc. (Bạch tuộc có tám vòi, trong đó có bảy vòi đã bị chặt đứt).


	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b) Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi
c) Sản phẩm: Bài làm của HS
d) Tổ chức thực hiện:

	
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
  Viết một đoạn văn (khoảng 5 - 7 dòng) nêu cảm nghĩ của em sau khi học văn bản Bạch tuộc, trong đó có sử dụng phó từ và số từ. Xác định nghĩa mà số từ bổ sung cho danh từ trung tâm trong đoạn văn đó.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS: 
- Viết 1 đoạn văn.
- Nội dung: cảm nghĩ của em sau khi học văn bản Bạch tuộc, trong đó có sử dụng phó từ và số từ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV: Hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm.
HS: Nộp sản phẩm cho GV qua zalo của cô giáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS (HS nộp bài không đúng qui định (nếu có).
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà.

	
HS có thể tham khảo đoạn văn sau:

Sau khi học xong văn bản Bạch tuộc, tôi cảm thấy trí tưởng tượng của con người thực là phong phú. Ở thời điểm tác phẩm ra đời, tàu ngầm vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm sơ khai và chúng ta mới chỉ biết sơ qua về loài bạch tuộc. Thế nhưng Véc-nơ, tác giả của Hai vạn dặm dưới đáy biển đã đưa vào tác phẩm của mình những tưởng tượng phong phú đi trước thời gian. Những tưởng tượng đó đã khiến tôi khâm phục sự sáng tạo của con người.
- Phó từ: đang
- Số từ: hai vạn
- Nghĩa mà số từ bổ sung cho danh từ trung tâm: bổ sung ý nghĩa số lượng của chiều sâu dưới đáy biển.

2. Từ l


        
	* HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC BÀI Ở NHÀ:
- Học và nắm chắc ND bài học. 
- Hoàn thiện các bài tập và chọn viết về một nhân vật trong văn bản còn lại.
- Chuẩn bị bài: Thực hành đọc hiểu: Nhật trình Sol 6 (En-đi Uya)
                                 

                               ***********************************


Ngày dạy: 
               Tiết 38-39                  Thực hành đọc hiểu
                                         Văn bản: NHẬT TRÌNH SÔL 6
                                                                                - En-Đi  Uya-
I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực: 
-  Thực hành đọc hiểu một văn bản khoa học viễn tưởng.
- Xác định được ngôi kể trong văn bản.
- Phân tích được đề tài, sự kiện,tình huống và nhân vật, bối cảnh truyện.
- Biết trình bày suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản.
2. Về phẩm chất: 
+ Lòng dũng cảm, khả năng ứng biến linh hoạt trước những hoàn cảnh khó khăn bất ngờ tưởng chừng như tuyệt vọng. 
+ Ý chí nghị lực, khát vọng sống, tinh thần vượt khó, khả năng giải quyết vấn đề khi bản thân và người khác rơi vào những tình huống nguy hiểm, khẩn cấp…
 II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV.
- Tranh ảnh về nhà văn Andy – Weir, tiểu thuyết “Người về từ sao hỏa” , văn bản “Nhật trình Sol 6
- Giấy A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm.
- Phiếu học tập.
        Phiếu số 1: Xác định thông tin văn bản
	a. Xuất xứ 
	

	b. Thể loại (Thể loại? đề tài, PTBĐ? Ngôi kể?)
	

	c. Bố cục (Nội dung và giới hạn từng phần)
	


   
Phiếu số 2
	QUÁ TRÌNH TÔI GẶP VÀ VƯỢT QUA TAI NẠN

	1. Vì sao nhân vật tôi lại bị thương?Cảm giác của tôi khi đó như thế nào? 
	




	2. Tôi tỉnh lại như thế nào? Tình trạng khi đó? 
	


	3. Dụng cụ nào đã giúp tôi vượt qua tai nạn? Vì sao? 
	


	4. Sau khi tỉnh lại tôi đã làm gì? 
	

	5.Nhận xét về nghệ thuật kể chuyện của nhà văn?
	

	* Qua đó em nhận xét gì về tình huống tôi và đồng đội đã gặp phải – Đặc biệt là tình huống của tôi? Dự đoán điều tệ nhất có thể xảy ra trong tình huống đó? 
...................................................................................................................................
,..................................................................................................................................


	=> Kết quả của tình huống? Từ việc tôi đã làm, nhận xét, đánh giá về nhân vật?
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………



                                                            Phiếu số 3
	Tâm trạng, suy nghĩ của nhân vật
	Hành động 

	
	


	* Nhận xét: .............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

	* Tình cảnh và những nguy cơ mà nhân vật gặp phải khi mắc kẹt tại sao Hỏa? 

	Tình cảnh
	Nguy cơ


	· Nhận xét: 




III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a. Mục tiêu: HS kết nối kiến thức trong văn học, cuộc sống vào nội dung của bài học.
b. Nội dung: Chơi trò chơi “Đoán nhân vật”
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV đưa ra thông tin 3 thông tin về một nhân vật liên quan chủ đề sinh tồn nơi hoang dã để Hs suy nghĩ, vận dụng kiến thức của bản thân đoán nhân vật 
1. Đây là nhân vật rất nổi tiếng trong tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Anh Daniel – Defoe. 
2. Do bị đắm tàu, nhân vật này đã bị trôi dạt vào đảo hoang, chống chọi với đói rét, mưa nắng, thú dữ, bệnh tật, sự cô đơn…
3. Chiếu chân dung nhân vật 
B2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ – trả lời cá nhân.
B3: Báo cáo, thảo luận: HS trả lời câu hỏi của GV. 
B4: Kết luận, nhận định (GV): 
- Nhân vật Rô-bin-sơn Cru-xo _  Trí thông minh  nghị lực, sự khéo léo đã giúp Rô – Bin sơn tồn tại, chiến thắng nghịch cảnh để sinh tồn trên hoang đảo hơn 10 năm.
GV: Liên hệ - dẫn dắt – giới thiệu vào văn bản: Câu chuyện về nghị lực sinh tồn luôn hấp dẫn người đọc. Như Robinson ít ra vẫn đấu tranh sinh tồn ở môi trường trái đất, nhưng nếu chẳng may em rơi vào hoàn cảnh gần như Robinson nhưng lại ở môi trường ngoài trái đất thì sao? Điều gì có thể xảy ra? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
	I. TÌM HIỂU CHUNG

	1. Tác giả

	a.Mục tiêu: Giúp HS nêu được những nét chính về nhà văn Andy-Weir và tác phẩm “Người về từ sao Hỏa” cũng như đoạn trích “Nhật trình Sol 6”.
b.Nội dung: 
- HS thực hiện BT dự án, tìm kiếm và chia sẻ thông tin về tác giả - tác phẩm
- GV hướng dẫn HS đọc văn bản và đặt câu hỏi
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung cần đạt

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
* BT dự án: 
- Nhóm 1:  HS đọc SGK, tìm hiểu thêm thông tin về tác giả ở nhà qua Internet 
-> Thuyết trình trước lớp về tác giả và tiểu thuyết “Người về từ sao Hỏa”
? Nêu những hiểu biết của em về nhà văn Andy – Weir ?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:  Đọc SGk, xem lại thông tin đã tìm hiểu ở nhà 
B3: Báo cáo, thảo luận
HS trả lời câu hỏi. 
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét câu trả lời của HS và và chốt kiến thức lên màn hình.

	[image: ]

	[image: ]



	[image: ]
- Andy Weir sinh ngày 16/06/1972 tại California, Mỹ. Năm 15 tuổi, ông được thuê làm lập trình viên cho một phòng thí nghiệm quốc gia và kể từ đó đến nay, vẫn làm việc như một kỹ sư phần mềm. 
- Ông rất đam mê khoa học không gian, thích nghiên cứu thuyết tương đối, cơ học quỹ đạo và lịch sử du hành vũ trụ có người lái.
-  Người về từ sao Hỏa (Tên gốc: The Martian) là tiểu thuyết đầu tay, được ông bắt đầu viết từ năm 2009. Bị từ chối bởi nhiều nhà xuất bản, Andy Weir đã quyết định đăng tác phẩm trên website cá nhân dưới dạng truyện dài kỳ cho độc giả đọc miễn phí. Sau đó, trước yêu cầu của người hâm mộ, ông đã phát hành phiên bản Amazon Kindle với giá tối thiếu 99 cent. Trong vòng ba tháng, phiên bản Kindle đã bán được 35,000 bản, nằm trong top sách khoa học giả tưởng bán chạy nhất của Amazon. Thành công này đã thu hút sự chú ý của các nhà xuất bản, và đến năm 2013, sách đã được ký hợp đồng xuất bản dưới dạng audiobook và sách giấy. Bộ phim cùng tên chuyển thể từ cuốn sách, với sự tham gia của Matt Damon, đã trở thành bom tấn của mùa thu 2015 và được giới chuyên môn đánh giá rất cao, nhận được 7 đề cử cho giải Oscar.

	2. Tác phẩm

	a.Mục tiêu: Giúp HS
- Biết được những nét chung của văn bản (Xuất xứ, thể loại, ngôi kể, bố cục…)
b.Nội dung: 
- GV sử dụng KT đặt câu hỏi, sử dụng KT khăn trải bàn cho HS thảo luận nhóm.
- HS suy nghĩ cá nhân để trả lời, làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung cần đạt

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Hướng dẫn cách đọc & yêu cầu HS đọc.
+ Đọc giọng to, rõ ràng và lưu loát.
+ Thể hiện rõ lời thoại 
- Giải thích một số từ: Sol, Hap, MAV…
- HS hoàn thiện, thảo luận trong nhóm  Phiếu học tập số 1 (đã chuẩn bị ở nhà)
? Đoạn trích “Nhật trình Sol” thuộc thể loại gì? Em hiểu gì về thể loại đó? Xác định đề tài của tác phẩm? 
? Truyện sử dụng ngôi kể nào? Dựa vào đâu em nhận ra ngôi kể đó? Lời kể của ai?
? Văn bản chia làm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: 
- Đọc văn bản
- Thảo luận thống nhất trong nhóm (2’)
- Nhóm 2 lên thuyết trình (2’) 
- Các nhóm còn lại nhận xét, bổ xung (1’
GV:
- Chỉnh cách đọc cho HS (nếu cần).
- Theo dõi, hỗ trợ HS trong hoạt động nhóm.
B3: Báo cáo, thảo luận
HS: Trình bày sản phẩm của nhóm mình. Theo dõi, nhận xét, bổ sung  cho nhóm bạn (nếu cần).
GV: 
- Nhận xét cách đọc của HS.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét về thái độ học tập & sản phẩm học tập của HS.
- Chốt kiến thức và chuyển dẫn vào mục sau .
	a) Đọc và chú thích
- HS đọc đúng.
- Tóm tắt nội dung đoạn trích
b. Xuất xứ: Trích tiểu thuyết Người về từ sao Hỏa
c. Thể loại: Văn bản thuộc thể loại truyện khoa học viễn tưởng.
(Tri thức Ngữ văn trang 58)
- Đề tài: Du hành vũ trụ 
- Sử dụng ngôi thứ nhất (lời kể của nhân vật Tôi). 
d. Bố cục:  Văn bản chia làm 2 phần
+ P1: (Đầu – tình trạng này quá lâu): Nguyên nhân và quá trình mắc nạn của tôi
+ P2: Còn lại: Tình cảnh và những nguy cơ mà tôi gặp phải khi mắc kẹt lại sao hỏa.


	II. TÌM HIỂU CHI TIẾT

	1. Nguyên nhân và quá trình mắc nạn của nhân vật tôi

	a. Mục tiêu: Giúp HS
- Tìm được những chi tiết nói về nguyên nhân mắc nạn của nhân vật tôi
- Quá trình tôi vượt qua nguy hiểm.
b. Nội dung: 
- GV sử dụng bảng kiểm, KT đặt câu hỏi
- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thiện nhiệm vụ.
- HS trình bày sản phẩm, theo dõi, nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn .
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung cần đạt

	ND 1: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Chia lớp ra làm hoặc 4 - 6 nhóm:
- Các nhóm thảo luận, gạch chân bằng bút chì vào văn bản
+  Tìm những chi tiết nói về nguyên nhân mắc nạn của tôi.
+ Tìm những chi tiết miêu tả bộ đồ du hành và cách tôi khắc phục lỗi của nó để tự cứu mình. 
- Hoàn thiện phiếu BT số 2
1. Vì sao nhân vật tôi lại bị thương? Cảm giác của tôi khi đó như thế nào
2. Tôi đã tỉnh lại như thế nào? Tình trạng khi đó? 
3. Dụng cụ nào đã giúp tôi vượt qua tai nạn?
4. Sau khi tỉnh lại tôi đã làm gì?  
5. Nhận xét về cách kể chuyện của nhà văn?
* Qua đó em nhận xét gì về tình huống tôi và đồng đội đã gặp phải – Đặc biệt là tình huống của tôi? Dự đoán điều tệ nhất có thể xảy ra trong tình huống đó. 
=> Kết quả của tình huống? Từ việc làm của tôi em có đánh giá, nhận xét gì về nhân vật? 
? 
B2: Thực hiện nhiệm vụ
B1: 
HS: 
- Làm việc cá nhân 2 phút, ghi kết quả ra phiếu cá nhân.
- Thảo luận nhóm 5 phút và ghi kết quả ra phiếu học tập nhóm (phần việc của nhóm mình làm).
GV hướng dẫn HS thảo luận (nếu cần).
B2: 
- GV yêu cầu các nhóm trao đổi phiếu bài tập cho nhau để kiểm tra chéo 
- GV đưa bảng kiểm chuẩn, yêu cầu 1 HS đọc, các nhóm đối chiếu, tích kết quả đúng, bổ sung chi tiết, đáp án còn thiếu.
HS: Thực hiện nhiệm vụ  
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu đại diện của một – hai nhóm lên nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn qua bảng kiểm của GV
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS:
- 5 phút đầu các nhóm kiểm tra chéo kết quả của nhóm bạn 
- 3 phút tiếp: Các nhóm công bố kết quả nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn
GV theo dõi, hỗ trợ cho HS (nếu HS gặp khó khăn).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của từng nhóm, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong HĐ nhóm của HS.
- Chốt kiến thức & chuyển dẫn sang nội dung 2
ND2:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
?Những chi tiết cho thấy tác giả dựa vào thành tựu của khoa học?
?Những chi tiết tưởng tượng của nhà văn?
? Tác dụng của yếu tố tưởng, siêu nhiên trong đoạn trích? 
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:
- Làm việc cá nhân 5’ (đọc SGK, tìm chi tiết)
- Học sinh trả lời, các bạn khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho bạn.
GV: Hướng theo dõi, quan sát hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS nhận xét, đánh giá. 
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS:
- Trả lời câu hỏi.
- Các bạn khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho bạn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập của HS.
- Chốt kiến thức và chuyển dẫn sang mục sau.
	a. Nguyên nhân:  
- Trận bão cát ác liệt đã khiến Na Sa hủy nhiệm vụ. Tôi cùng những người đồng hành phải từ căn cứ quay lại tàu không gian (MAV) trong bộ đồ chuyên dụng của phi hành gia.
b. Quá trình mắc nạn và vượt qua của tôi 
- Đĩa liên lạc bị gió thổi bay đâm vào ăng ten thu tầm. 
- Một trong những chiếc ăng ten đâm vào tôi xuyên qua áo du hành -> Tôi cảm nhận cơn đau đớn nhất cuộc đời xé toạc một bên người 
+ Áp xuất trong bộ đồ giảm, đôi tai ù lên đau đớn 
- Tôi thức dậy nhờ tiếng báo động ôxi trong bộ đồ
+ Chiếc ăng –ten xuyên thủng bộ đồ và bên hông.
+ Tôi bị đánh bật xa về phía sau, lăn xuống một ngọn đồi dốc…
+ Máu tuôn trào từ vết thương…bộ đồ trung hòa trở lại -> Bộ đồ du hành đã cứu nhân vật tôi sống sót
- Sau khi tỉnh lại: 
+ Cẩn thận xem xét bên hông, khắc phục lỗi hỏng trên bộ đồ
+ Rút đăng ten ra khỏi người dù đau đớn
=> Trí tưởng tượng phong phú, kết hợp với vốn hiểu biết sâu về KH, tác giả đã tạo ra một tình huống nguy hiểm đặc biệt khiến nhân vật đối diện với tử thần, làm nền tảng cơ sở cho những tình tiết truyện phát sinh về sau. 
 - Bằng một chút may mắn, vốn kiến thức tích lũy từ trước, cùng với sự dũng cảm, kiên cường, nhân vật tôi đã bình tĩnh xử lý trước những vấn đề khó khăn và TẠM THỜI vượt qua được nguy hiểm. 





























* Những chi tiết cho thấy tác giả dựa vào thành tựu của khoa học:
- Những chuyến du hành vũ trụ, khám phá các hành tinh trong đó có sự thật con người đã đặt chân đến sao Hỏa. 
- Tàu vũ trụ, áo phi hành gia, các thiết bị liên lạc, thông tin ...
* Những chi tiết tưởng tượng của nhà văn:
- Cơn bão cát trên sao Hỏa 
- Căn cứ Háp 
- Quá trình tôi gặp nạn và vượt qua tai nạn 
=> Tác giả đã dựa trên những thành tựu của khoa học và công nghệ cùng với những hiểu biết của mình và trí tưởng tượng phong phú để sáng tạo nên một câu chuyện kịch tính, li kì, hấp dẫn, mở ra một thế giới mới mẻ, thú vị cho độc giả.

	2. Tình cảnh và những nguy cơ mà tôi phải đối mặt
khi mắc kẹt tại sao Hỏa?

	a. Mục tiêu: Giúp HS
- Nhận biết những nguy cơ mà tôi gặp phải sau khi bị mắc kẹt.
- Đánh giá tình huống mà tôi gặp phải.
- Nghệ thuật kể chuyện 
b. Nội dung: 
- GV sử dụng KT đặt câu hỏi,  tổ chức hoạt động nhóm cho HS.
- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm, trình bày sản phẩm, quan sát và bổ sung (nếu cần)
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:


	
	Hoạt động của GV-HS
	Nội dung cần đạt

	ND1: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Điều gì khiến “ tôi vui mừng không tả” và điều gì khiến “ Tôi buồn da diết” 
? Tại sao chiếc MAV được coi là quan trọng nhất? 
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: 1 phút làm việc cá nhân.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV: - Yêu cầu HS trình bày.
HS:Trình bày câu trả lời  của mình
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Chốt kiến thức lên màn hình, chuyển dẫn sang mục sau.
	- Điều khiến “tôi vui mừng khôn tả”: Căn Háp vẫn còn nguyên vẹn 
- Điều khiến “Tôi buồn da diết”: Chiếc MAV đã đi rồi
=> MAV là thiết bị kết nối liên lạc với căn cứ dưới trái đất và là phương tiện duy nhất cỏ thể đưa đoàn phi hành gia trở về trái đất. 




	ND2: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Chia nhóm.
- Phát phiếu học tập số 3 & giao nhiệm vụ:
1. Tìm những chi tiết miêu tả suy nghĩ và hành động của nhân vật tôi? 
2. Em có nhận xét gì về tâm trạng, suy nghĩ và hành động của nhân vật? 
3. Chỉ ra tình cảnh mà tôi và những nguy cơ mà tôi có thể gặp sau khi xem xét mọi thứ ? Em có nhận xét gì về tình cảnh đó? 
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: 
- 3 phút làm việc cá nhân.
- 5 phút thảo luận cặp đôi và hoàn thành phiếu học tập.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS
- Đại diện 1 nhóm lên trình bày sản phẩm.
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- GV đưa ra bảng kiểm các nhóm đối chiếu kết quả. 
- Nhận xét về thái độ làm việc và sản phẩm của các nhóm.
- Chốt kiến thức lên màn hình, chuyển dẫn sang mục sau.
ND3:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Tình huống trong vb này nói riêng và các tình huống trong các văn bản KHVT đã học nói chung có gì khác so với tình huống trong các truyện ngắn các em đã học? Tình huống như vậy có tác dụng gì? 
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:
- Làm việc nhóm bàn, trao đổi, thống nhất ý kiến. 
- Học sinh trả lời, các bạn khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho bạn.
GV: Hướng theo dõi, quan sát hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS nhận xét, đánh giá. 
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS:
- Trả lời câu hỏi.
- Các bạn khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho bạn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập của HS.
- Chốt kiến thức và chuyển dẫn sang mục sau.
		Tâm trạng, suy nghĩ của tôi
	Hành động

	- Khi trở về Háp: biết mình tàn đời nhưng không muốn chết 

- Biết vô vọng không có cách nào liên lạc với Hơ - mét
	- Lần mò tìm khóa khí, mở cửa vào căn cứ
- Sau khi vào: Cởi bộ đồ phi hành, xem xét rõ ràng vết thương, khâu nó lại 
- Vẫn cố khởi động thiết bị liên lạc, kiểm tra bộ đồ của mình 


=> Suy nghĩ, nhìn nhận thẳng thắn vào tình cảnh của mình. Hành động nhanh nhẹn, dứt khoát, không chịu từ bỏ hy vọng dù trong hoàn cảnh tuyệt vọng. 
* Tình cảnh của nhân vật tôi 
- Mắc kẹt trên sao Hỏa, không có cách nào liên lạc với trung tâm. Ở Trái đất ai cũng nghĩ rằng mình đã chết. 
- Nguy cơ có thể gặp: 
+ Nếu máy oxi hỏng -> Chết ngộp 
+ Máy lọc nước hóng -> Chết khát
+ Căn Háp thủng lỗ -> Tôi nổ tung
+ Hết thức ăn -> Đói chết 
=> Tình huống vô cùng khó khăn tuyệt vọng, phải đối diện với nhiều nguy cơ mang tính sinh tồn, chưa có cách giải quyết. 










- Tình huống đột ngột bất ngờ, có phần li kì, mạo hiểm -> Đặc trưng về tình huống trong truyện KHVT 
=> Tác dụng: Tăng sức hấp dẫn, thu hút người đọc dõi theo câu chuyện. 


	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Chia nhóm lớp theo bàn
- Phát phiếu học tập số 4.
- Giao nhiệm vụ nhóm:
? Nêu những nét đặc sắc về nghệ thuật của truyện?
? Nội dung chính của văn bản “Nhật trình Sol 6”?
? Vì sao truyện này có tính chất viễn tưởng?
? Từ câu chuyện, em rút ra được bài học gì cho mình khi gặp những tình huống khó khăn và thử thách nguy hiểm trong cuộc sống?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS
· Suy nghĩ cá nhân 2’ và ghi ra giấy.
· Làm việc nhóm 5’ (trao đổi, chia sẻ và đi đến thống nhất để hoàn thành phiếu học tập).
GV hướng theo dõi, quan sát HS thảo luận nhóm, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
B3: Báo cáo, thảo luận
HS:
- Đại diện lên báo cáo kết quả thảo luận nhóm, HS nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
GV:
- Yêu cầu HS nhận xét, đánh giá chéo giữa các nhóm.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của từng nhóm.
- Chuyển dẫn sang đề mục sau.
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Đề tài hấp dẫn, mang tính hiện đại
- Ngôi kể thứ nhất làm câu chuyện chân thực, bộc lộ cảm xúc của người kể chuyện.
- Nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn, thú vị khi tạo ra tình huống truyện bất ngờ li kì, hấp dẫn. 
2. Nội dung, Bài học
- Văn bản kể về tình cảnh khi gặp nạn và những nguy cơ mà phi hành gia Mark Watney phải đối mặt 
-> Truyện này có tính chất viễn tưởng bởi nó có nhiều yếu tố tưởng tượng, hư cấu dựa trên những kiến thức thành tựu của khoa học vũ trụ hiện đại, đề tài mới lạ, gắn với công nghệ tương lai kết hợp với bối cảnh vũ trụ hùng vĩ, bí hiểm. 
- Bài học: Khi gặp khó khăn hay hiểm nguy, hãy bình tĩnh dũng cảm đối mặt với nó. Kiến thức và những kĩ năng của bản thân sẽ giúp chúng ta vượt qua nguy hiểm. Trong mọi tình huống đừng bao giờ tuyệt vọng.




3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể
b) Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân làm bài tập của GV giao
c) Sản phẩm: Đáp án đúng của bài tập 
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao bài tập cho HS.
Bài tập 1: Những chi tiết nào trong văn bản Nhật trình Sol 6 thể hiện tác giả có rất nhiều hiểu biết về ngành khoa học vũ trụ? 
	1
	Những thông số kĩ thuật  khoa học chính xác 

	2
	Cấu trúc, cấu tao hoạt động của những thiết bị liên lạc, Ăn ten, tàu vũ trụ 

	3
	Kiến thức vật lý, hóa học vũ trụ 

	4
	       Cấu tạo, chức năng, cách thức hoạt động và cách khắc phục lỗi của bộ đồ phi hành gia

	5
	Những nguyên lý trong ngành hàng không vũ trụ

	…
	



Bài tập 2: Phân biệt yếu tố thần kì siêu nhiên trong truyện khoa học viễn tưởng và yếu tố kì ảo, huyền huyễn trong truyện dân gian? 
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV giao bài tập cho HS.
- HS hoạt động cá nhân để hoàn thành bài tập.
B3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
BT 2: Phân biệt yếu tố thần kì, siêu nhiên trong truyện khoa học viễn tưởng và yếu tố kì ảo, huyền huyễn trong truyện dân gian: 
- Yếu tố tưởng tương siêu nhiên trong truyện KHVT: Những chi tiết tưởng tượng phải luôn dựa trên những kiến thức hoặc lí thuyết khoa học tại thời điểm tác phẩm ra đời.
· Yếu tố tưởng tượng kì ảo trong truyện dân gian hoàn toàn là hư cấu của tác giả dân gian nhằm một mục đích nào đó, không có thật. 
B4: Kết luận, nhận định: 
GV nhấn mạnh một lần nữa các đặc trưng của thể loại truyện khoa học viễn tưởng, cách đọc hiểu một văn bản khoa học viễn tưởng. Đánh giá bài làm của HS, động viên, khích lệ những bài tốt bằng cách cho điểm. 
4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Phát triển năng lực sử dụng CNTT trong học tập.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Sản phẩm của HS sau khi đã được chỉnh sửa (nếu cần).
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao nhiệm vụ)
Bài tập: 
1. Giả sử ở trong hoàn cảnh của nhân vật “Tôi”, em sẽ có suy nghĩ và hành động như thế nào? 
2. Tìm xem bộ phim cùng tên được chuyển thể từ tác phẩm và viết cảm nhận của mình sau khi xem. 
- Nộp sản phẩm vào trang paled hoặc lớp học classzoom.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS xác nhiệm vụ và tìm kiếm tư liệu trên nhiều nguồn…
HS đọc, xác định yêu cầu của bài tập và tìm kiếm tư liệu trên mạng internet
B3: Báo cáo, thảo luận	
GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm.
HS nộp sản phẩm cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS (HS nộp bài không đúng qui định (nếu có).
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho tiết tiếp theo.

	* HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC BÀI Ở NHÀ:
- Học và nắm chắc ND bài học. 
- Hoàn thiện các bài tập và chọn viết về một nhân vật trong văn bản.
- Chuẩn bị bài: Thực hành đọc hiểu: Nhật trình Sol 6 (En-đi Uya)
                                 
                                       ***************************************

Ngày dạy:                                Tiết 40+41+42
                   VIẾT: VIẾT BÀI VĂN BIỂU CẢM VỀ MỘT NGƯỜI HOẶC SỰ VIỆC 

I. MỤC TIÊU:
1. Về năng lực:
* Năng lực chung
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm. 
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc suy ngẫm và chuẩn bị bài ở nhà.
- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc chủ động vận dụng kiến thức đã học vào việc tạo lập văn bản.
* Năng lực đặc thù:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tạo lập văn bản.
- Rèn kĩ năng trình bày những tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ và thái độ về một người, một sự việc nào đó trong cuộc sống hay trong tác phẩm văn học.
2. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào hoàn cảnh thực tế, kiên trì, học hỏi, sáng tạo.
- Trách nhiệm: Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy chiếu/Ti vi, máy tính, Giấy A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm, Phiếu học tập, Bảng kiểm tra, đánh giá thái độ làm việc nhóm, rubic chấm đoạn văn, bài trình bày của HS.
2. Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập, ....	
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

	                            1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề 
a) Mục tiêu: HS kết nối kiến thức của cuộc sống vào bài học
b) Nội dung: HS lắng nghe video bài hát và trình bày cảm nhận.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV chiếu video.
- HS lắng nghe đoạn video bài hát “Mẹ là phật sống đời con” và trả lời câu hỏi:
? Theo em nội dung đoạn bài hát nói ai? Và nói về điều gì?
? Cảm xúc của em khi nghe doạn bài hát như thế nào? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
· HS lắng nghe đoạn video bài hát 
GV: hướng dẫn HS hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV chỉ định 1 - 2 học sinh trình bày câu trả lời của mình.
- HS trình bày.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV kết nối với dạng bài Viết bài văn biểu cảm về một con người hoặc sự việc để giới thiệu dẫn dắt vào bài mới: Các em thân mến, trong cuộc sống việc bày tỏ những cảm xúc, suy nghĩ, tình cảm… của bản thân đối với một ai đó hay một sự việc nào đấy rất quen thuộc đối với mỗi chúng ta, đúng không nào? Và, để việc bày tỏ những cảm xúc, suy nghĩ, tình cảm… trong giao tiếp của các em đạt hiệu quả, ngày hôm nay, cô trò mình sẽ cùng tìm hiểu và thực hành viết một dạng văn biểu cảm quen thuộc nhé. Chúng ta sẽ đến với bài học: Viết bài văn biểu cảm về một con người hoặc sự việc
	
- Nội dung đoạn bài hát nói về Mẹ. Nói về những tình cảm và lòng biết ơn của con dành cho mẹ kính yêu.

- Nghe đoạn bài hát em rất xúc động và thêm yêu kính, biết ơn mẹ nhiều hơn. 

	2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
                                                     Nhiệm vụ 1: Định hướng
a) Mục tiêu: 
- HS biết được kiểu bài Viết bài văn biểu cảm về một con người hoặc sự việc và các yêu cầu đối với kiểu bài này.
b) Nội dung:
 - Thế nào là Viết bài văn biểu cảm về một con người hoặc sự việc.
- Những lưu ý khi viết bài văn biểu cảm về một con người hoặc sự việc.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Quan sát phần Định hướng SGK/75 và trả lời câu hỏi:
? Viết bài văn biểu cảm về một con người hoặc sự việc là gì?
? Để Viết bài văn biểu cảm về một con người hoặc sự việc ta cần lưu ý điều gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS: suy nghĩ và trả lời cá nhân
- GV hướng dẫn HS hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV chỉ định 1 – 3 học sinh trình bày câu trả lời của mình.
- HS trình bày.
- Các bạn còn lại nhận xét và bổ sung nội dung còn thiếu (nếu có).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- GV nhận xét sản phẩm của HS và chốt kiến thức.
- Kết nối với đề mục: Viết bài văn biểu cảm về một con người hoặc sự việc
	
- Viết bài văn biểu cảm về một con người hoặc sự việc là nêu lên những tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ và thái độ về một người, một sự việc nào đó trong cuộc sống hay trong tác phẩm văn học.

- Để Viết bài văn biểu cảm về một con người hoặc sự việc ta cần lưu ý:
+ Xác định đối tượng biểu cảm: con người, sự việc em định viết trong bài văn biểu cảm là ai hay là gì? Đó là một con  người, sự việc trong đời sống hay trong tác phẩm văn học?
+Suy nghĩ và trả lời câu hỏi: Con người ấy/ sự việc ấy gợi cho em những cảm xúc tình cảm hay những suy nghĩ/ bài học gì?
+ Lập dàn ý cho bài viết.
+ Viết bài văn theo một dàn ý hợp lí; nêu lên những tình cảm, cảm xúc và những suy nghĩ, thái độ của em một cách trung thực. 

	Nhiệm vụ 2: Thực hành
a) Mục tiêu: Giúp HS
- Biết viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc theo trình tự các bước. 
- Biết cách trình bày những tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ và thái độ về một người, một sự việc nào đó trong cuộc sống hay trong tác phẩm văn học.
 b) Nội dung: 
- Các bước cụ thể để Viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
? Nhắc lại các bước cần thực hiện khi thực hành Viết một bài văn hoàn chỉnh?




- GV giao nhiệm vụ cho HS thực hành một đề bài cụ thể: Viết bài văn biểu cảm về một sự việc hoặc nhân vật mà em yêu thích trong đoạn trích “Bạch tuộc” (Véc-nơ) đã học.
1. Xem lại nội dung đọc hiểu văn bản “Bạch tuộc” (Vec-nơ)
2. Xác định nhân vật hoặc sự việc mà em định viết bài văn biểu cảm.
3. Tìm ý, lập dàn ý và viết bài theo dàn ý.
4. Sửa lại bài sau khi đã viết xong?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV:
- Hướng dẫn tìm hiểu yêu cầu Viết bài văn biểu cảm về một sự việc hoặc nhân vật mà em yêu thích trong đoạn trích “Bạch tuộc” (Véc-nơ) đã học, tìm ý và lập dàn ý.
- Phát hiện các khó khăn học sinh gặp phải và giúp đỡ HS.
- Sửa bài cho học sinh.
Học sinh:
- Tìm ý theo hệ thống câu hỏi trong sách giáo khoa.
- Lập dàn ý ra giấy và viết bài theo dàn ý.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV: Yêu cầu HS báo cáo sản phẩm.
- HS:
+ Trình bày sản phẩm của mình.
+ Theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho bài của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và sản phẩm của HS. Chuyển dẫn sang mục sau.
	II. THỰC HÀNH 

- Cần đảm bảo 4 bước:
   + Chuẩn bị
   + Tìm ý và lập dàn ý
   + Viết bài văn hoàn chỉnh
   + Kiểm tra lại và sửa chữa

Bước 1. Chuẩn bị
 - Đọc kĩ văn bản “Bạch tuộc”
- Xem lại tiết đọc hiểu văn bản.
- Xác định nhân vật hoặc sự việc yêu thích. 


Bước 2. Tìm ý và lập dàn ý
a) Tìm ý
Tìm ý cho bài viết bằng cách trả lời các câu hỏi:
- Nhân vật hoặc sự việc gây cho em nhiều ấn tượng nhất trong văn bản “Bạch tuộc” là ai, sự việc nào? (Giới thiệu nhân vật/tóm tắt sự việc)
- Nhân vật hay sự việc ấy để lại cho em những tình cảm, cảm xúc gì? (yêu thích, cảm động, sung sướng hay buồn bã…)
- Nhân vật hay sự việc ấy gợi cho em những suy nghĩ, bài học gì (Về những phẩm chất đáng quý, bài học làm người, kinh nghiệm sống…)?

b) Lập dàn ý
* Mở bài: Nêu tên nhân vật hoặc sự việc trong đoạn trích “Bạch tuộc” mà em muốn viết bài văn biểu cảm.
* Thân bài: Lần lượt nêu những cảm xúc, suy nghĩ từ khái quát đến các biểu hiện cụ thể. Ví dụ:
- Nêu ấn tượng và cảm xúc chung về nhân vật hoặc sự việc.
(Ví dụ: Cảm phục, ngưỡng mộ thuyền trưởng Nê-mô; Cảm nghĩ về giáo sư A-rôn-nác, nhân vật xưng tôi trong truyện hoặc cảm xúc về trận chiến với Bạch tuộc.) 
- Nêu các biểu hiện cụ thể của tình cảm, suy nghĩ về con người hoặc sự việc cụ thể. Như:
+ Theo em, thuyền trưởng Nê-mô là người dũng cảm, vị tha (kể lại 1 số chi tiết, hành động, ngôn ngữ, cử chỉ, suy nghĩ… của ông); hoặc sự việc chiến đấu với đàn bạch tuộc khổng lồ là một cuộc chiến đấu căng thẳng, nguy hiểm và dữ dội (kể tóm tắt lại trận chiến)
+ Em cảm phục, ngưỡng mộ vị thuyền trưởng có lòng dũng cảm và luôn vì người khác; hay trận chiến đấu với bạch tuộc đã để lại trong em những ấn tượng và cảm xúc tự hào về sức mạnh của con người trước biển cả.
+ Rút ra bài học từ nhân vật hoặc sự việc vừa nêu.
- Kết bài: Khẳng định lại ấn tượng, cảm xúc và suy nghĩ của em về con người hoặc sự việc được nói đến trong bài văn.
Bước 3. Viết bài
- Dựa vào dàn ý đã lập em hãy viết một bài văn biểu cảm về một sự việc hoặc nhân vật mà em yêu thích trong đoạn trích “Bạch tuộc” (Véc-nơ) đã học.
Bước 4. Kiểm tra và chỉnh sửa bài viết
- Đọc lại bài viết, kiểm tra các ý đã đầy đủ, đúng trình tự ở dàn ý hay chưa.
- Đọc và phát hiện các lỗi và sửa lại bài viết. Như: 
+ Lỗi về ý: thiếu ý (sơ sài, chưa nêu được hết những điều cần viết); ý lộn xộn (các ý không được sắp xếp theo một trình tự hợp lí); lạc ý (nêu các ý không liên quan đến nội dung bài yêu cầu); ý tản mạn (nêu các ý không tập trung vào nội dung chính của bài viết);… 
+Lỗi về diễn đạt (dùng từ, đặt câu), chính tả… 

	                                                  Nhiệm vụ 3: Trả bài
a) Mục tiêu: Giúp HS
- Thấy được ưu điểm và tồn tại của bài viết.
- Chỉnh sửa bài viết cho mình và cho bạn.
 b) Nội dung: 
- GV trả bài, yêu cầu HS thảo luận nhóm nhận xét bài của mình và bài của bạn.
- HS đọc bài viết, làm việc nhóm.
c) Sản phẩm: Bài của học sinh đã chữa
d) Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
 Trả bài cho HS & yêu cầu HS đọc, nhận xét.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ
- HS làm việc theo nhóm 
Bước 3: Báo cáo thảo luận
- GV yêu cầu HS nhận xét bài của bạn.
- HS nhận xét bài viết.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- GV chốt lại những ưu điểm và tồn tại của bài viết.
- Chiếu bài tham khảo lên màn chiếu và cho một HS đọc to bài tham khảo trước lớp.
	III. TRẢ BÀI
   HS có thể tham khảo bài viết sau:
         Trong đoạn trích Bạch tuộc, em ấn tượng nhất là thuyền trưởng Nê-mô, một người vừa có vẻ đẹp của thể lực lẫn tinh thần.
          Thuyền trưởng Nê-mô trong đoạn trích Bạch tuộc hiện lên là một người sẵn sàng chiến đấu với lũ bạch tuộc, nói cách khác, ông là một người quyết đoán, gan dạ. Ông đã sẵn sàng chiến đấu với những con bạch tuộc bằng rìu và đã đã chém đứt các vòi của chúng. Khi Nét Len bị một con bạch tuộc quật ngã, giáo sư A-rôn-nác đã lao tới cứu anh ta. Nhưng Nê-mô đã đến trước giáo sư. Lưỡi rìu của Nê-mô cắm phập vào mồm quái vật, và thế là Nét thoát chết trong gang tấc. Ở chi tiết này, có thê thấy sức mạnh cùng sự nhanh nhẹn của một thuyền trưởng. Phải có sức khỏe về thể chất, Nê-mô mới có thể sẵn sàng chiến đấu với lũ "quái vật" này và có những hành động vô cùng nhanh như vậy.
          Không những thế, Nê-mô còn là một người có cả vẻ đẹp về tâm hồn – ông sống rất tình cảm. Vì sao ông phải chiến đấu với lũ bạch tuộc? Đó không chỉ còn là vì lũ bạch tuộc khiến con tàu No-ti-lớt không đi được mà còn vì những con người trên chiếc tàu ấy. Nếu không chiến đấu với lũ bạch tuộc, sẽ không có cơ hội nào để cứu người thủy thủ kia, không có cơ hội nào để cứu Nét Len. Việc Nê-mô chặt đứt vòi bạch tuộc hay rìu của ông cắm phập vào mồm quái vật vừa cho thấy sức mạnh thể chất của ông, nhưng cũng nói lên sự giận dữ của ông với lũ "quái vật" dám động vào những người trên tàu. Nói cách khác, đó là tình cảm giữa người với người, tình cảm của những người đã thân thiết dành cho nhau. Tôi nhớ nhất là chi tiết mắt Nê-mô ứa lệ khi nghĩ về "biển cả vừa nuốt mất một người đồng hương của mình". Tôi ấn tượng bởi đó là sự xúc động của một con người dành cho một con người, của người có quê hương dành cho đồng hương của mình, của một thuyền trưởng dành cho thuyền viên.
       Tôi còn ấn tượng bởi ông không khóc nức nở, không khóc thành tiếng hay một sự xúc động thái quá. Ở đây, Nê-mô chỉ "ứa nước mắt", những giọt nước mắt của ông cứ trào ra, ông không hề kêu lên hay cố tình thể hiện mà nó là cảm xúc chất chứa đến hồi bộc phát. Chi tiết này là một chi tiết đắt giá nói lên vẻ đẹp tinh thần của Nê-mô.
       Nhân vật Nê-mô với sự gan dạ, quyết đoán và tình thương người đã để lại trong tôi sự cảm phục và ngưỡng mộ. Ông cũng cho tôi hiểu về sức mạnh của con người, sức mạnh của tinh thần đồng đội. Chính Nê-mô đã cho tôi biết cách cần phải rèn luyện bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần.

	                                            3. Hoạt động 3: Vận dụng
 a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b) Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân làm bài tập của GV giao.
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh. 
d) Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Giáo viên giao bài tập cho HS.
Bài tập: Hãy viết bài văn biểu cảm về một người thân mà em yêu quý.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS: 
- Dựa vào các bước trong cách làm biểu cảm về một con người hoặc sự việc để thực hiện đối với bài văn biểu cảm về một người thân mà em yêu quý.
- Chú ý những suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc…, tìm các ý, lập dàn ý cho bài văn.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV: Hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm.
HS: Nộp sản phẩm cho GV qua zalo của cô giáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS (HS nộp bài không đúng qui định (nếu có).
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà.
	



* HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC BÀI Ở NHÀ:
- Học và nắm chắc ND bài học. 
- Hoàn thiện các bài viết vào vở bài tập.
- Soạn bài: Nói và nghe “Thảo luận nhóm về một vấn đề”

                                      ******************************************





Ngàydạy:                             Tiết 43:            NÓI VÀ NGHE:
THẢO LUẬN NHÓM VỀ MỘT VẤN ĐỀ
I. MỤC TIÊU 
1. Về kĩ năng
*Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mỹ, năng lực thể chất, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tính toán, năng lực công nghệ thông tin và truyền thông
*Năng đặc thù:
-  Nắm được mục đích, yêu cầu thảo luận nhóm về một vấn đề còn gây tranh cãi là dùng   hình thức nói ( thuyết trình) để trao đổi, tranh luận vấn đề còn có ý kiến thống nhất .  
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp hàng ngày
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn học
- Năng lực vận dụng kiến thức văn học vào cuộc sống…
- Biết thảo luận nhóm về một vấn đề gây tranh cãi 
- Trình bày vấn đề trước tập thể 
      2. Về phẩm chất
- Yêu nước: Hiểu và tự hào về sự phong phú của tiếng Việt, bồi dưỡng tình yêu với tiếng Việt – ngôn ngữ của dân tộc chúng ta.
- Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 
- Trách nhiệm: Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị, học liệu: Giấy A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm, Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập,..
2. Học sinh: Chuẩn bị nội dung bài nói theo hướng dẫn.

	Tiêu chí
	Mức độ

	
	Chưa đạt
	Đạt
	Tốt

	1. Lựa chọn vấn đề gây tranh cãi 
	Chưa nêu được vấn đề 
	Xác  định đúng vấn  đề  cần  nghị luận; thể hiện nhưng  chưa  rõ quan  điểm.
	Xác  định đúng vấn  đề  cần  nghị luận; thể  hiện rõ quan  điểm.

	2. Lập luận
	Không    biết  cách  tổ chức hệ thống lí lẽ kết  hợp  với dẫn chứng để chứng  minh cho luận điểm
	Luận  điểm tương  đối  phù hợp, rõ  ràng. Hệ  thống lí lẽ hợp lí,  được củng cố bằng dẫn chứng
	Luận  điểm phù hợp, rõ  ràng,  sâu sắc và tất cả được chứng minh bằng lí lẽ và dẫn chứng sắc bén

	3. Nói to, rõ ràng, truyền cảm.
	Nói nhỏ, khó nghe; nói lắp, ngập ngừng…
	Giọng điệu tương  đối phù hợp với  đề bài, nói to nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng 1 vài câu.
	Giọng điệu phù hợp với đề bài, nói to, hầu như không lặp lại hoặc ngập ngừng.

	4. Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ phù hợp.
	Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe; nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp.
	Điệu bộ tự tin, mắt nhìn vào người nghe; nét mặt biểu cảm phù hợp với nội dung câu chuyện.
	  Điệu bộ rất tự tin, mắt nhìn vào người nghe; nét mặt sinh động.

	5. Mở đầu và kết thúc hợp lí
	Không chào hỏi/ và không có lời kết thúc bài nói.
	Có chào hỏi/ và có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi/ và kết thúc bài nói một cách hấp dẫn.

	TỔNG ĐIỂM: ………………../10 điểm



III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HĐ 1: Xác định vấn đề 
	a) Mục tiêu: – Biết thảo luận trong nhóm về một vấn đề gây tranh cãi; xác định được những điểm thống nhất và khác biệt giữa các thành viên trong nhóm để tìm cách giải quyết.
b)Nội dung: HS dựa kiến thức đã học thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Yêu cầu học sinh đọc lại văn bản : “Bạch tuộc”  và Chất làm gì”, tóm tắt hai văn bản  
B2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm (hay hoạt động cá nhân)
- GV theo dõi, hỗ trợ (nếu cần)
B3: Báo cáo, thảo luận:
HS trình bày sản phẩm của nhóm (hay của cá nhân) 
B4: Kết luận, nhận định (GV): 
- HS nhận xét, bổ sung
- GV đánh giá kết quả của học sinh trên cơ sở đó dẫn dắt học sinh vào bài mới.
	- Văn bản Bạch tuộc kể lại câu chuyện: cuộc giáp chiến giữa các nhà thám hiểm trên con tàu No-ti-lớt với những con bạch tuộc khổng lồ. Kết quả của cuộc giáp chiến: một người đã bị bắt đi, bạch tuộc chết và bị thương phải lẩn xuống biển.
- Văn bản “ Chất làm gỉ”: viên trung sĩ Hô- lít gặp đại tá và trình bày về ý tưởng của mình là nghiên cứu một chất làm hoen gỉ sắt thép để giữ gìn hòa bình thế giới. Viên đại tá không tin và yêu cầu anh đi gặp bác sĩ để kiểm tra. Và kết truyện là những vật dụng sắt thép bị hoen gỉ và đại tá muốn giết viên trung sĩ nhưng không được .




Gv giới thiệu bài mới : Truyện khoa học viễn tưởng là những câu chuyện do tác giả tưởng tượng nhưng luôn dựa trên thành tựu của khoa học và công nghệ, truyện khoa học viễn tưởng hấp dẫn người đọc bằng các sự kiện giàu kịch tính, tình huống bất ngờ; kích thích trí tưởng tượng. truyện khoa học viễn tưởng rất ít khi chứa các yếu tố thần kì, siêu nhiên mà luôn dựa trên những kiến thức hoặc lí thuyết khoa học tại thời điểm tác phẩm ra đời. Đề tài của truyện khoa học viễn tưởng thường gắn với các lĩnh vực khoa học như công nghệ tương lai, du hành vũ trụ, người ngoài hành tinh, khám phá đại dương và lòng Trái Đất,... Sự kiện trong truyện khoa học viễn tưởng có thể bắt đầu từ sự kiện có thật; từ đó, nhà văn hình dung, tưởng tượng ra câu chuyện. Như vậy trong truyện khoa học viễn tưởng, có yếu tố có thật và yếu tố không có thật...
2. HĐ 2: Hình thành kiến thức mới 

	CHUẨN BỊ BÀI NÓI
1. Định hướng 
a) Mục tiêu: Lựa chọn vấn đề tranh cãi 
b) Nội dung : Ý kiến cá nhân  về vấn  các điểm chưa thống nhất 
	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV : Chia lớp thành 4 nhóm 1,2,3,4
 Các nhóm bắt thăm đề tài thảo luận 
B2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Nhóm  trưởng phân công công việc  cho các thành viên  trong nhóm 
- Các thành viên: 
  + Đọc kĩ văn bản , đọc kĩ phần tóm tắt
 + Chuẩn bị ý kiến cá nhân 
B3: Báo cáo, thảo luận 
	* Tên văn bản 
 - Nội dung thảo luận : ..........................
 - Ý kiến cá nhân: ...................................



B4: Kết luận, nhận định: 
Lựa chọn vấn đề gây tranh cãi 

	Sự việc và con người được kể trong văn bản “Bạch tuộc” hoặc “Chất làm gỉ” có thực hay không?





	
2. Thực hành 
a) Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được nội dung cần thảo luận 
b) Nội dung: HS đọc lại 2 văn bản phần đọc hiểu, thực hiện theo yêu cầu của GV 
- Xem lại nội dung bài đọc hiểu.
- Tìm hiểu thông tin về khoa học viễn tưởng.

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
Thảo luận: Sự việc và con người được kể trong văn bản “Bạch tuộc” hoặc “Chất làm gỉ” có thực hay không?
 GV chia lớp thành 2 nhóm 
 N1,3:  Tìm những chi tiết có thật  và không có thật về sự vật và con người trong Văn bản : Bạch tuộc
N2,4: Tìm những chi tiết có thật  và không có thật về sự vật và con người  trong văn bản : Chất làm gỉ: 
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thảo luận theo nhóm , đưa ra ý kiến thống nhất 
B3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm trình bày 
	Văn bản 
	 Sự việc có thật 
	Sự việc không có thật 

	Bạch tuộc
	
	

	Chất làm gỉ 
	
	



B4: Kết luận, nhận định
GV Yêu cầu các nhóm nhận xét, cho ý kiến











		Văn bản 
	Sự việc có thật 
	Sự việc không có thật 

	Bạch tuộc
	Những hiểm nguy trong lòng biển cả, về lòng dũng cảm của con người, về mơ ước và khao khát có những con tàu ngầm hiện đại
	Những con bạch tuộc khổng lồ với những đặc điểm kì dị, con tàu lặn dưới biển hai, ba nghìn mét rồi nổi lên gần mặt biển năm trăm mét…

	Chất làm gỉ 


	Nhân vật  đại tá, viên trung sĩ  và nhưng xung đột, chiến tranh 
 Chất làm gỉ là một phát minh xuất phát từ những nguyên lí khoa học, mang tính khả thi và có thể thực hiện được.
- Đó là một phát minh mang tính nhân văn, hướng đến một mục tiêu cao đẹp nhằm xây dựng một thế giới hòa bình nên nó hoàn toàn có thể thực hiện được.
 Nhân vật như vậy có lẽ vẫn tồn tại bởi con người thường ghét chiến tranh, yêu hòa bình, có những người họ sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để đổi lấy hòa bình dù cho điều đó có thể đi ngược lại lý tưởng mà đất nước họ đang theo đuổi.
	- Viên trung sĩ muốn biến những cỗ đại bác thành sắt gỉ, những vi khuẩn trong ruột bom trở nên vô hại và xe tăng đổ rụi, nằm im trong các hố đầy nhựa đường để chiến tranh kết thúc.

- Đó là một phát minh mang tính tưởng tượng nhiều hơn bởi nó là rất khó để có thể tạo ra một thiết bị đạt đến hoàn hảo như vậy.
- Nó là không thể bởi khi con người còn mâu thuẫn, tranh chấp với nhau về lãnh thổ, kinh tế thì chiến tranh vẫn sẽ tiếp diễn và vũ khí hạt nhân vẫn sẽ phát triển.
- Nếu thực sự có một viên trung sĩ như vậy trong một doanh trại quân đội, có lẽ cậu đã bị đuổi hoặc bắn chết ngay từ khi ý tưởng điên rồ của cậu bị phát hiện bởi nó đi ngược lại lí tưởng nơi cậu đang làm việc.





2. Thực hành 
Phiếu học tập số 1

	Mục đích thảo luận ?
	Mục đích thảo luận là nêu lên những điểm thống nhất và khác biệt giữa các thành viên trong nhóm thuyết trình để tìm cách giải quyết.

	Nội dung thảo luận
	“Sự việc và con người được kể trong văn bản Bạch tuộc hoặc Chất làm gỉ có thực hay không?

	Ý kiến đồng ý
	Những nguy hiểm có thật trong nơi biển cả 

	Ý kiến phản bác 
	Những con bạch tuộc với những vòi khổng lồ  không có thật 

	Ý  kiến thống nhất và các điểm còn khác biệt 
	Sự việc có thật :  Những hiểm nguy trong lòng biển cả, về lòng dũng cảm của con người, về mơ ước và khao khát có những con tàu ngầm hiện đại.
Sự việc không có thật: Những con bạch tuộc khổng lồ với những đặc điểm kì dị, con tàu lặn dưới biển hai, ba nghìn mét rồi nổi lên gần mặt biển năm trăm mét…



Phiếu học tập số 2 

	LẬP DÀN Ý

	Mở đầu

	Nêu vấn đề cần thảo luận: “Sự việc và con người được kể trong văn bản Bạch tuộc hoặc chất làm gỉ có thực hay không?”
	 -  Giới thiệu thể loại:
- Giới thiệu vấn đề tranh cái đó là sự việc gì, trong tác phẩm nào? 

	Nội dung chính

	+ Nếu tóm tắt nội dung câu chuyện Bạch tuộc (ngắn dài, tuỳ thời gian). 
+ Nêu các điểm gây tranh cãi. 
Ví dụ: Có người cho là sự việc và con người được kể trong văn bản ấy không có thực; một số người cho là có thực. 
+ Nêu các lí lẽ và bằng chứng về chuyện có thực và không có thực. 
+ Nêu ý kiến nhằm giải quyết các điểm gây tranh cãi. 

	Văn bản Bạch tuộc kể lại câu chuyện là cuộc giáp chiến giữa các nhà thám hiểm trên con tàu No-ti-lớt với những con bạch tuộc khổng lồ của đại dương với các cảnh như tay bạch tuộc quấn chặt lấy tên thủy thủ, cảnh Nê- mô liên tiếp xông tới chặt đứt vòi bạch tuộc để giải cứu cho đồng đội của mình nhưng đã bị chúng tấn công bằng loại “mực” đen. Và kết quả của cuộc giáp chiến: một người đã bị bắt đi, bạch tuộc chết và bị thương phải lẩn xuống biển.
Đứng trước các sự việc diễn ra trong văn bản, có người cho là sự việc và con người được kể trong văn bản ấy không có thực; một số người cho là có thực. Bản thân em cho rằng những con bạch tuộc khổng lồ với những đặc điểm kì dị như: con vật khổng lồ mắt màu xanh, thân hình thoi và đổi màu từ xám sang nâu đỏ. Con bạch tuộc dài chừng 8m, có 8 râu dài uốn cong, hàm răng nhọn rung lên bần bật, thân hình là khối thịt tầm 20, 25 tấn. Con tàu lặn dưới biển hai, ba nghìn mét rồi nổi lên gần mặt biển năm trăm mét… là những chi tiết không có thật bởi trên thực tế con bạch tuộc rất nhỏ, những con tàu ngầm hiện đại cũng không lặn sâu như vậy. Còn những chi tiết sự hiểm nguy trong lòng biển cả, về lòng dũng cảm của con người, về mơ ước và khao khát có những con tàu ngầm hiện đại là có thật. Ngày nay, ước mơ chế tạo những con tàu ngầm hiện đại đã trở thành hiện thực.


	Kết thúc

	Khẳng định lại ý kiến của cá nhân về những điều có thực và tưởng tượng trong văn bản đang được thảo luận.
	     Trên đây là bài trình bày của em về những điều có thực và tưởng tượng trong văn bản Bạch tuộc đang được thảo luận. Trong bài em cũng đưa ra và giải thích về những điều có thật và không có thật đó. 



	TRÌNH BÀY NÓI

	 a) Mục tiêu:  Tổ chức cho HS trao đổi, nhận xét, phản hồi về nội dung và kĩ năng nói của người trình bày. Từ đó, GV nhận xét về kĩ năng và nội dung nói – nghe của HS; đưa ra các uốn nắn về kĩ thuật nói.
 b) Nội dung: HS Trình bày bài nói  theo dàn bài  đã chuẩn bị 

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV yêu cầu học sinh thực hiện theo nhóm 
- Nhóm trưởng chủ trì, nêu vấn đề cần thảo luận.
- Các cá nhân dựa vào dàn ý đã làm, nêu ý kiến của mình trước nhóm 
- Trao đổi, tranh luận các ý kiến còn khác biệt. Chú ý các lỗi cần tránh khi nghe và có thái độ phù hợp trong thảo luận, trao đổi
- Nhóm trưởng tổng kết việc thảo luận, các điểm thống nhất và điểm còn khác biệt
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận trong nhóm  
 B3: Báo cáo, thảo luận
Các thành viên báo cáo trước nhóm 
B4: Kết luận, nhận định
- Gv yêu câu các nhóm cử đại diện trình bày 
- Hs trình bày vấn đề được thảo luận của nhóm mình 
- HS khác trình bày nhận xét đưa ra ý kiến phản bác .
- Gv nhận xét đánh giá kết quả thực hiện của học sinh.
	
- Bài nói của học sinh 



	TRAO ĐỔI VỀ BÀI NÓI

	 a) Mục tiêu: HS trao đổi, nhận xét, phản hồi về nội dung và kĩ năng nói của người trình bày
b) Nội dung: Dựa vào  bài nói của học sinh GV yêu cầu các học sinh nhận xét :

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV):
 GV cùng HS thống nhất các nguyên tắc thảo luận: 
 1. Lắng nghe lẫn nhau.
 2. Tôn trọng ý kiến trái chiều. 
 3. Phản biện dựa trên lí lẽ, dẫn chứng. 
 Yêu cầu HS nhận xét theo  yêu cầu sau :
	Nội  dung  
	 Nhận xét 

	 Thông tin từ người nói 
	Lí lẽ .......
 + Bằng chứng 1....
 + Bằng chứng 2....

	 Ngôn ngữ, điệu bộ 
	

	Ý kiến  trao đổi
	


B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS lắng nghe  bài nói của bạn
- Nhận xét theo các tiêu chí 
B3: Báo cáo, thảo luận
HS đưa ra nhận xét của mình về bài của bạn 
B4: Kết luận, nhận định
HS trao đổi  về bài nói 
 GV nhận xét thống nhất ý kiến ( nếu cần)
	



	                                            3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào làm bài tập cụ thể.
b) Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân, làm bài tập của GV giao.
c) Sản phẩm: Bài làm của học sinh. 
d) Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Giáo viên giao bài tập cho HS:
Sự việc và con người trong  Văn bản Chất làm gỉ có thật hay không 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS dựa vào phiếu tìm ý  lập dàn ý 
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
 - Nhận xét bài làm của HS, những ưu điểm của bài nói này so với bài trước.
- Chuyển dẫn sang mục khác.
	

	                                       
4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức, nội dung của bài học cho HS,
b) Nội dung: Giáo viên giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Sản phẩm của HS sau khi đã được chỉnh sửa (nếu cần).
d) Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
(GV giao bài tập)
Bài tập 1: Hãy tìm hiểu xem những điều viết trông hai văn bản trên ngày nay đã trở thành hiện thực chưa .
Bài tập 2: Hãy giới thiệu một vấn đề  nào đó trong phim hay một câu chuyện khoa học viễn tưởng em đã được đọc hoặc được xem . 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập 1 & 2.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS;
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.




Phụ Lục
Phiếu học tập số 1




PHIẾU TÌM Ý
Họ và tên HS: ………………………….
Nhiệm vụ: Lựa chọn vấn đề cần thảo luận 
Gợi ý: Để nhớ lại các chi tiết, hãy viết tự do theo trí nhớ của em bằng cách trả lời vào cột bên phải ở các câu hỏi ở cột trái.
Mục đích thảo luận ?
………………………………………
Nội dung thảo luận
………………………………………

Ý kiến đồng ý
………………………………………
Ý kiến phản bác 
………………………………………
Ý  kiến thống nhất và các điểm còn khác biệt 
………………………………………
………………………………………



























Phiếu học tập số 2

	LẬP DÀN Ý

	Mở đầu

	Nêu vấn đề cần thảo luận: 
	

	Nội dung chính

	+ Nếu tóm tắt nội dung câu chuyện . 
+ Nêu các điểm gây tranh cãi. 
+ Nêu các lí lẽ và bằng chứng về chuyện có thực và không có thực. 
+ Nêu ý kiến nhằm giải quyết các điểm gây tranh cãi. 
	

	Kết thúc

	Khẳng định lại ý kiến của cá nhân về những điều có thực và tưởng tượng trong văn bản đang được thảo luận.
	



* HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC BÀI Ở NHÀ:
- Học và nắm chắc ND bài học. 
- Hoàn thiện các bài nói vào vở bài tập.
- Soạn bài: Thiên nhiên và con người trong truyện “Đất rừng phương Nam”

	            ****************************************

	
CHỦ ĐỀ 4- BÀI 4.
NGHỊ LUẬN VĂN HỌC
----------------
[image: ][image: ]
A. MỤC TIÊU
1. Về năng lực
* Năng lực chung
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm .
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc và hoàn thiện phiếu học tập ở nhà.
- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc chủ động tạo lập văn bản.
* Năng lực đặc thù 
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (ý kiến, lí lẽ, bằng chứng,...), nội dung (đề tài, vấn đề, tư tưởng, ý nghĩa,...) của  văn bản nghị luận văn học : mối quan hệ giữa đặc điểm và mục đích của văn bản nghị luận. Ham tìm hiểu và yêu thích văn học
- Đọc hiểu nội dung: Nhận biết được nội dung mỗi văn bản thể hiện: Tình cảm cảm của nhà văn Đoàn giỏi trong các sáng tác của mình, tình yêu thiên nhiên, thêm tự hào về vẻ đẹp thiện nhiên và trân quí con người,  trân quí tình cảm bà cháu,  tình cảm gia đình trong các tác phẩm văn học.
- Đọc hiểu hình thức: Nhận biết đặc trưng thể loại nghị luận ( ý kiến, luận điểm, lý lẽ, dẫn chứng) trong văn bản. Phát hiện và phân tích cách lập luận của  giả.
-  Liên hệ, mở rộng: Hiểu thêm về tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, yêu quê hương qua văn bản “ Thiên nhiên và con người trong truyện Đất rừng phương Nam”: hiểu thêm về tình cảm gia đình trong “ Vẻ đẹp của bài thơ Tiếng gà trưa”, khát vọng chinh phục thiên nhiên của con người qua “ Sức hấp dẫn của tác phẩm Hai vạn dặm dưới đáy biển”.
2. Về phẩm chất: Có tình yêu thương con người, biết cảm thông và chia sẻ với người khác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bảng phụ và phiếu học tập.
- Tranh ảnh về nhà văn Bùi Hồng và tác phẩm “Đất rừng phương Nam”.
- Học sinh: Đọc văn bản, soạn bài theo hướng dẫn.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Ngày dạy:                                            TIẾT 44+45
VĂN BẢN 1: THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI 
TRONG TRUYỆN “ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM”

HĐ 1: HOẠT ĐỘNG  MỞ ĐẦU
a.Mục tiêu: Hoạt động nhằm khởi động - kích hoạt kiến thức nền, kết nối kiến thức đã biết với bài học. Qua đó tạo sự hứng thú, tâm thế sẵn sàng tham gia hoạt động học tập của học sinh
b. Nội dung:- HS quan sát,  lắng nghe, trả lời câu hỏi .....
c. Sản phẩm:Tất cả HS nắm được nhiệm vụ học tập- chia sẻ  được hiểu biết của bản thân.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV -HS
	Kết quả cần đạt 

	HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP
B1(1) Cho hs nghe bài hát về vùng đất phương Nam “ Bài ca đất phương Nam” – Tô Thanh Phương? Lời bài hát gợi cho em nhớ tới văn bản nào? Của ai? Em còn nhớ gì về nhân vật chính trong văn bản đó?  
B2.HS quan sát, lắng nghe và trả lời câu hỏi.
B3.Tổ chức cho HS nhận xét ý kiến của bạn?
B4.Giáo viên tổng hợp, kết nối bài học: 
	- Lời bài hát gợi cho em nhớ tới văn bản “ Người đàn ông cô độc giữa rừng” – tác phẩm “ Đất rừng phương Nam” - Đoàn giỏi
- Nhân vật Võ Tòng- một con người mộc mạc giản dị chân thành cởi mở và có lòng yêu nước


HĐ2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
I.TRI THỨC NGỮ VĂN
a.Mục tiêu: Sau hoạt động này, HS có thể:
- Phát biểu được đặc điểm của văn bản nghị luận văn học và giá trị nhận thức của văn học.
- Xác định được kiến thức cần tìm hiểu trong SGK: Tiếp cận văn bản, các kiến thức Ngữ văn trong mục “ Kiến thức Ngữ văn” để kết nối vào bài học
b. Nội dung: HS làm việc với SGK và tham gia trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Sổ tay văn học, vở ghi
d. Tổ chức thực hiện:
1. Đặc điểm của văn bản nghị luận văn học
	Hoạt động của GV -HS
	Dự kiến kết quả 

	HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP
B1. Đọc phần “ Kiến thức Ngữ văn” SGK. Hãy chia sẻ những hiểu biết về đặc điểm của nghị luận văn học? Giá trị nhận thức của nghị luận văn học?
B2.HS suy nghĩ, lựa chọn câu trả lời
B3.Tổ chức cho HS thuyết trình những nội dung thu thập được. 
B4.Giáo viên tổng hợp, khắc sâu kiến thức. 
	· Đặc điểm của nghị luận văn học
Mục đích: thuyết phục người đọc về một vấn đề văn học
Nội dung: thường tập trung phân tích vẻ đẹp về nội dung hoặc sự độc đáo về hình thức của tác phẩm văn học



       Ở lớp 6, HS đã biết về mục đích của VB nghị luận thông qua khái niệm VB nghị luận. Ở đây, mục đích của VB nghị luận là để thuyết phục người đọc, người nghe về ý kiến, quan điểm của người viết trước một vấn đề cuộc sống hoặc văn học. Nội dung chính của VB nghị luận là một khái niệm mới, GV cần chú ý giải thích khái niệm và cách xác định nội dung chính của VB nghị luận (dựa vào tri thức đọc hiểu trong SGK).
Ở lớp 6, HS đã biết về khái niệm ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong VB nghị luận  và nhận biết các yếu tố này trong những VB nghị luận đơn giản, chỉ có một tầng ý kiến. Tuy vậy, ở một số VB nghị luận cụ thể (đặc biệt là nghị luận văn học), tác giả trình bày ý kiến thành các tầng, bậc, rồi mới triển khai lí lẽ và bằng chứng. Do vậy, để HS có thể đọc hiểu VB nghị luận có hai tầng ý kiến, có thể là khái niệm Ý kiến lớn và ý kiến nhỏ trong VB nghị luận. GV cần kích hoạt kiến thức nền của HS về khái niệm ý kiến, lí lẽ, bằng chứng (đã học trong Ngữ văn 6), sau đó dựa vào phần tri thức đọc hiểu và sơ đồ trong SGK để HS nhận ra khái niệm ý kiến lớn, ý kiến nhỏ.
2.  Giá trị nhận thức của văn học
	Hoạt động của GV -HS
	Dự kiến kết quả 

	HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP
B1(1) Chia sẻ kiến thức “ Kiến thức Ngữ văn” SGK về  giá trị nhận thức của văn học
B2.HS chia sẻ phần tự học, nghiên cứu SGK.
B3.Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn?
B4.Giáo viên tổng hợp, kết nối bài học: 
	Giá trị nhận thức của văn học: tác phẩm văn học không chỉ mang lại cho con người hiểu biết về thiên nhiên con người và cuộc sống xã hội mà còn giúp người đọc hiểu chính mình. 
Văn học có giá trị nhận thức là muốn khẳng định tác phẩm văn học mang lại hiểu biết cho người đọc.



GV  lưu ý hs một số giá trị của tác phẩm văn học như giá trị thẩm mĩ, giá trị giáo dục…
II. Tìm hiểu chung
1.Đọc  văn bản 1 kết hợp tìm hiểu thông tin theo định hướng trong  hộp chỉ dẫn.
2. Trả lời các câu hỏi trong SGK, phần chuẩn bị theo mẫu.
PHIẾU SỐ 1
	1. Nhà văn Bùi Hồng

	

	

	2.Những chú ý khi đọc văn bản nghị luận văn học

	Cách đọc

	Thể loại

	Phương thức biểu đạt:

	Bố cục



	Hoạt động của GV -HS
	Dự kiến kết quả 

	HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP
B1(1) HS làm việc dự án cho phiếu số 1
(1)Nêu hiểu biết của em về tác giả?
(2) Gọi HS đọc đoạn 1 và nêu cách đọc văn bản nghị luận
(3) Văn bản viết theo thể loại gì? PTBĐ của văn bản?
(4) Trình bày bố cục của văn bản?
B2.HS chia sẻ phần tự học, nghiên cứu SGK.
B3.Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn?
B4.Giáo viên tổng hợp, kết nối bài học: 


	1. Tác giả: Nhà văn: Bùi Hồng ( 1931- 2012)
 - Quê ở Hà Tĩnh
2. Tác phẩm:
- Đọc: Cách đọc: đọc chậm rãi, rõ ràng, chú ý nhấn giọng ở những câu văn nêu dẫn chứng “ ba ba to bằng cái nia....khiêng nổi” Đọc với giọng tha thiết với những dẫn chứng được trích từ tác phẩm “ Đất rừng phương Nam”
- Thể loại: Nghị luận văn học
- Phương thức biểu đạt: Nghị luận
- Bố cục: 3 phần
Phần 1: từ đầu...trẻ em giới thiệu những nét đặc sắc của tác phẩm “ Đất rừng phương Nam”
Phần 2: tiếp ...vô tận  nghệ thuật miêu tả cảnh trong Đất rừng phương Nam
Phần 3: còn lại  nghệ thuật miêu tả con người trong Đất rừng phương Nam


HƯỚNG DẪN HS TÌM HIỂU VĂN BẢN
                                                                   III. Tìm hiểu chi tiết
	Hoạt động của GV -HS
	Dự kiến kết quả 

	HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP
B1(1) GV chia nhóm cặp đôi
(1)Văn bản viết về vấn đề gì? Vấn đề đó nằm ở phần nào của văn bản? ( nằm ở nhan đề văn bản)
(2)Nhan đề đã thể hiện vấn đề đó như thế nào? ( thể hiện khái quát vấn đề nghị luận)
(3)Mục đích của văn bản là gì?


(4) Để thuyết phục người đọc hiểu rõ vấn đề nghị luận, tác giả đã làm cách nào
B2. HS làm việc theo cặp – sau đó đại diện cặp báo cáo kết quả 
B3.Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn?
B4.Giáo viên tổng hợp, kết nối bài học: 
	1. Vấn đề nghị luận trong văn bản: 
a. Vấn đề chính: Đặc sắc về nội dung và hình thức nghệ thuật của tác phẩm Đất rừng phương Nam.





b. Mục đích của văn bản: Cho người đọc thấy được vẻ đẹp của khung cảnh và nghệ thuật miêu tả con người trong tác phẩm. Từ đó, người đọc có được những hiểu biết về con người, thiên nhiên Nam Bộ, khơi gợi sự yêu thích đối với nơi này.
c. Phương pháp: để thuyết phục người đọc, người viết đưa ra lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ cho ý kiến.
GV chốt lại bằng sơ đồ tư duy



2. Hệ thống ý kiến, lí lẽ, bằng chứng



 Tìm hiểu hệ thống ý kiến, lí lẽ, bằng chứng
PHIẾU SỐ 2 ( GV cho hs làm ở nhà)
	Ý kiến
	Lí lẽ
	Bằng chứng

	Ý kiến 1: 
	
	

	Ý kiến 2
	
	

	Ý kiến 3
	
	

	Nhận xét đánh giá
	



	Hoạt động của GV -HS
	Dự kiến kết quả 

	HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP
B1(1) GV sử dụng kĩ thuật vấn đáp khi cho hs tìm hiểu đoạn 1- sgk (tìm hiểu ý kiến 1). Còn đoạn 2 và 3 GV cho hs sử dụng KT mảnh ghép  để tìm hiểu hệ thống ý kiến, lí lẽ và bằng chứng – rút ra nhận xét đánh giá
- Chia nhóm lớp. 
Vòng 1: Nhóm 1,2: tìm hiểu về thiên nhên trong Đất rừng phương Nam
Nhóm 3,4: tìm hiểu về con người trong Đất rừng phương Nam 
Vòng 2:
- Tạo nhóm mới
- Giao nhiệm vụ: 
Chia sẻ kết quả thảo luận ở vòng 1
Rút ra nhận xét về cách sử dụng lí lẽ và bằng chứng của tác giả
- Giao nhiệm vụ: hoàn thiện phiếu học tập số 2 bằng cách trả lời các câu hỏi 1, 2, 3
- Thời gian: 10 phút

(1)Tìm hệ thống ý kiến, lí lẽ và bằng chứng trong từng đoạn
(2)Em có nhận xét gì về cách lập luận của tác giả?

(3) Qua hệ thống ý kiến, lí lẽ và bằng chứng trong từng đoạn, em thấy tác giả đã thể hiện thái độ gì?









GV hỏi thêm để mở rộng vấn đề 
(4) Trong phần 3 tác giả so sánh hai nhân vật ông Hai bán rắn và chú Võ Tòng. Em hãy chỉ ra điểm giống và khác nhau của hai nhân vật này?

	
	Ông Hai bán rắn
	Võ Tòng

	Giống
	Đều không có đất, quanh năm ở đợ làm thuê cho địa chủ.
- Đều bị cướp công, cướp người yêu, cướp vợ.
- Đều đánh trả và bị tù.

	Khác
	 Trốn tù, đón vợ rồi bỏ vào rừng U Minh.
- Kiếm sống bằng đủ thứ nghề: câu rắn, lấy mật, săn cá sấu,...
- Gương mặt khoáng đạt, rất dễ mến. Làn da mặt như người trẻ, chỉ ở đôi khóe mắt và trên vầng trán cao là có xếp mấy đường nhăn

	- Gây án tự đến nhà việc nộp mình. Mãn hạn tù trở về, con chết, vợ trở thành vợ nhỏ của địa chủ.
- Làm nghề săn bẫy thú.
- Hai hố mắt sâu hoắm, từ trong đáy hố sâu thâm đó, một cặp tròng mắt trắng dã, long qua, long lại, sắc như dao. Mái tóc hung hung như bờm ngựa phủ dài xuống gáy. Chỗ gò má bên phải có năm cái sẹo dài sả xuống từ thái dương vắt đến cổ, như đầu móng cọp cào...


Nhờ có cách so sánh, tác giả đã khắc họa rõ nét hơn đặc điểm của nhân vật trong tác phẩm: hình ảnh ông Hai rắn hiện lên đẹp đẽ, tự do còn chú Võ Tòng hiện lên với tính cách cương trực, mạnh mẽ, dũng cảm và ngoại hình có phần bặm trợn, hung dữ. Tác giả đã phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật đặc sắc trong tiểu thuyết: có sự kết hợp giữa chuyện thực và chuyện ảo; có sự trộn lẫn giữa cổ điển phương Tây và cổ điển phương Đông. Từ đó, tính cách của nhân vật được làm rõ và qua đó cũng là để khẳng định tài năng của nhà văn Đoàn Giỏi khi xây dựng nhân vật
B2. HS làm việc theo cặp – sau đó đại diện cặp báo cáo kết quả 
B3.Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn?
B4.Giáo viên tổng hợp, kết nối bài học: 
GV chốt lại bằng bảng tổng hợp kiến thức
Chuyển ý:  Qua hệ thống ý kiến, lí lẽ và bằng chứng trong từng đoạn, em thấy tác giả đã làm rõ được mục đích của văn bản chưa? 
	2. Hệ thống ý kiến, lí lẽ, bằng chứng
* Ý kiến 1: Đặc điểm khái quát của Đất rừng phương Nam
- Nhân vật: thuộc nhiều tầng lớp, nhiều ngành nghề.
- Kết cấu chương hồi kiểu truyền thống: không gian, thời gian rạch ròi, nhân vật thiện ác, trắng đen tách bạch và bộc lộ qua hành động, hình dáng, ngôn ngữ.
=> Tác giả cho người đọc cái nhìn bao quát về những đặc sắc của tác phẩm.
* Ý kiến 2: Đặc sắc về nghệ thuật miêu tả thiên nhiên trong tác phẩm Đất rừng phương Nam.
	Lí lẽ
	Bằng chứng

	Trong Đất rừng phương Nam, ông chỉ sử dụng một phần rất nhỏ vốn sống phong phú đó mà đã làm người đọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
	ba ba to bằng cái nia, kì đà lớn hơn chiếc thuyền tam bản, cá sấu phải 12 trai tráng lực lưỡng mới khiêng nổi.

	Đó là cảm giác ngây ngất trước vẻ đẹp rừng U Minh dưới ánh Mặt Trời vàng óng.
	Những thân cây tràm vỏ trắng…xanh thẳm không cùng.

	Và nỗi rợn ngợp trước dòng sông Năm Căn
	Nước ầm ầm đổ ra biển…như hai dãy trường thành vô tận…

	Ông không nhiều lời, đôi khi chỉ vài ba nét
	Những lời nói ngọt nhạt,…lão Ba Ngù.


=> Những bằng chứng cụ thể, giàu hình ảnh, sinh động, làm sáng tỏ lí lẽ, đem đến ngạc nhiên cho người đọc. 
  Tác giả đưa ra những nhận định đúng đắn, giúp người đọc hiểu hơn về vẻ đẹp của Đất rừng phương Nam. Để làm sáng tỏ lí lẽ của mình, tác giả nêu rõ những dẫn chứng được trích từ trong tiểu thuyết của Đoàn Giỏi. Chắc hẳn phải rất yêu thích, hiểu rõ về tác phẩm, Bùi Hồng mới có thể đưa ra những nhận định xác đáng và dẫn chứng rõ ràng, thuyết phục như vậy.
* Ý kiến 3: Đặc sắc về nghệ thuật miêu tả con người Nam bộ trong tác phẩm Đất rừng phương Nam.
	Lí lẽ
	Bằng chứng

	- Con người Nam bộ được miêu tả với những nét sắc sảo, lạ lùng. 
	+ Những lời nói ngọt nhạt, cái túi tiền thâm đen, căng phồng, bóng mỡ của dì Tư Béo.
+ Cái áo vắt vai và những câu đối thoại ngật ngưỡng, hài hước, dở tỉnh, dở say của lão Ba Ngù.

	- Tác giả khắc họa kĩ lưỡng nhất hai nhân vật: ông Hai bán rắn và chú Võ Tòng

	
+ Giống nhau: 
+ Khác nhau




=> Tác giả đã phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật đặc sắc trong tiểu thuyết: có sự kết hợp giữa chuyện thực và chuyện ảo; có sự trộn lẫn giữa cổ điển phương Tây và cổ điển phương Đông. Từ đó, tính cách của nhân vật được làm rõ.



 Giá trị nhận thức của văn bản nghị luận

	Hoạt động của GV -HS
	Dự kiến kết quả 

	HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP
B1(1) HS làm việc cặp đôi
(1)  Văn bản nghị luận này giúp em hiểu thêm được điều gì về đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng (trích truyện Đất rừng phương Nam) đã học ở Bài 1?
(2) Văn bản Thiên nhiên và con người trong truyện "Đất rừng phương Nam" đã giúp em hiểu văn học góp phần mở rộng kiến thức về con người và thế giới xung quanh như thế nào?
B2.HS chia sẻ phần ý kiến của mình với bạn bàn dưới
B3.Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn?
B4.Giáo viên tổng hợp, kết nối bài học: 
	3. Giá trị nhận thức
- Văn bản nghị luận này giúp em hiểu thêm được nội dung và mục đích của cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa ông Hai và chú Võ Tòng trong đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng (trích truyện Đất rừng phương Nam) đã học ở Bài 1
- Văn bản Thiên nhiên và con người trong truyện "Đất rừng phương Nam" đã giúp em hiểu văn học góp phần mở rộng kiến thức về con người và thế giới xung quanh. Cụ thể: Văn bản Thiên nhiên và con người trong truyện "Đất rừng phương Nam" đã cho em hiểu thêm về đặc điểm thiên nhiên và tính cách con người Nam Bộ vùng châu thổ Cửu Long Giang. Từ đó văn bản  khơi gợi trong lòng người đọc tình cảm yêu mến với mảnh đất này.



	Hoạt động của GV -HS
	Dự kiến kết quả 

	HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP
B1(1) HS làm việc cặp đôi
- Chia nhóm theo bàn.
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm:
? Nêu những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản?
? Nội dung chính của văn bản “Thiên nhiên và con người trong truyện Đất rừng phương Nam”?
? Qua giờ học, em rút ra bài học gì khi khám phá một tác phẩm nghị luận văn học và giá trị nhận thức sau khi học văn bản nghị luận văn học.

(4) Trình bày bố cục của văn bản?
B2.HS chia sẻ phần tự học, nghiên cứu SGK.
B3.Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn?
B4.Giáo viên tổng hợp, kết nối bài học: 
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Lí lẽ xác đáng, thuyết phục.
- Dẫn chứng cụ thể, rõ ràng.
- Ngôn ngữ giản dị, giàu cảm xúc.
2. Nội dung
Văn bản phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật trong tác phẩm Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi.
3. Những lưu ý khi đọc hiểu văn bản nghị luận văn học
- Xác định vấn đề nghị luận
- Hiểu mục đích của văn bản viết để làm gì?
- Chỉ rõ hệ thống ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản
- Hệ thống ý kiến, lí lẽ, bằng chứng phục vụ cho mục đích của văn bản như thế nào?
- Liên hệ và rút ra bài học nhận thức sau khi học văn bản nghị luận để thấy được văn bản đã giúp em hiểu thêm về văn bản được phân tích và chính văn bản nghị luận này. 



3. HĐ 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b) Nội dung: HS hoạt động cá nhân làm bài tập của GV giao.
1. Đoạn trích trên viết về vấn đề gì? 
A. Phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật trong tác phẩm “ Đất rừng phương Nam”
B. Kể chuyện về vùng đất phương Nam
C. Miêu tả về vùng đất phương Nam
D. Giới thiệu về nhà văn Đoàn Giỏi
2. Vì sao văn bản “Thiên nhiên và con người trong truyện "Đất rừng phương Nam" là văn bản nghị luận?
A. Vì văn bản tập trung miêu tả vùng đất phương Nam
B. Vì tác giả kể về cái hay cái đẹp của văn bản “ Người đàn ông cô độc giữa rừng”
C. Vì tác giả giúp người đọc hiểu người đàn ông cô độc là ai
D. Vì tác giả phân tích cái hay về nghệ thuật và nội dung của tác phẩm “ Đất rừng phương Nam”
3. Theo em mục đích chính của người viết đoạn trích trên là gì”?
A. Ca ngợi Võ Tòng
B. Ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên vùng đất phương Nam
C. Nêu lên cách xây dựng nhân vật của tác giả Đoàn Giỏi
D. Chỉ ra cái hay của tác phẩm “ Đất rừng phương Nam”
4. Người viết đã bày tỏ cảm xúc về tác phẩm qua câu văn nào?
A. Nhân vật trong Đất rừng phương Nam có nhiều tầng lớp, nhiều ngành nghề như một xã hội thu nhỏ
B. Đoàn Giỏi đã từng viết một loạt sách về các con vật trên rừng dưới biển…
C. Người đọc không chỉ ngạc nhiên mà còn thấm đẫm cảm xúc bởi  Đoàn Giỏi là một nhà thơ, một thi sĩ của đất rừng phương Nam.
D. Cả ba ý trên đều đúng
c) Sản phẩm:  Câu 1: A; Câu 2: D; Câu 3: D; Câu 4: C
 d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao bài tập cho HS
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Chiếu bài tập
HS: Đọc yêu cầu của bài và lựa chọn đáp án
B3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS lựa chọn đáp án.
- HS trả lời, các em còn lại theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
 B4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá bài làm của HS bằng điểm số hoặc bằng cách chốt đáp án đúng.
4. HĐ 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Đoạn văn của học sinh (Sau khi đã được GV góp ý, nhận xét và chỉnh sửa).
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Viết một đoạn văn bày tỏ quan điểm của em khi có ý kiến cho rằng “ Tác giả Bùi Hồng đã phân tích cái hay của tác phẩm Đất rừng phương Nam bằng cách đưa ra được các bằng chứng rất thuyết phục. Em có đồng ý với ý kiến đó không?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV gợi ý cho HS bằng việc bám sát văn bản (đặc biệt là những chi tiết kể/tả về Võ Tòng…
HS đọc lại văn bản, suy nghĩ cá nhân và viết đoạn văn.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm trên zalo nhóm hoặc trên Padlet
HS nộp sản phẩm cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS (HS nộp bài không đúng qui định (nếu có) trên zalo nhóm lớp/môn…
* Dặn dò: Về học kĩ nội dung của bài học và đọc, chuẩn bị trước bài “Vẻ đẹp của bài thơ Tiếng gà trưa”
                              **********************************************





























































































































Ngày dạy:                                              Tiết 46+ 47
VĂN BẢN 2: “VẺ ĐẸP CỦA BÀI THƠ TIẾNG GÀ TRƯA"
A.MỤC TIÊU
1. Về năng lực
* Năng lực chung
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm .
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc và hoàn thiện phiếu học tập ở nhà.
- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc chủ động tạo lập văn bản.
* Năng lực đặc thù 
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (ý kiến, lí lẽ, bằng chứng,...), nội dung (đề tài, vấn đề, tư tưởng, ý nghĩa,...) của  văn bản nghị luận văn học : mối quan hệ giữa đặc điểm và mục đích của văn bản nghị luận. Ham tìm hiểu và yêu thích văn học
- Đọc hiểu nội dung: Nhận biết được nội dung mỗi văn bản thể hiện: sự trân quí con người,  trân quí tình cảm bà cháu,  tình cảm gia đình trong các tác phẩm văn học.
- Đọc hiểu hình thức: Nhận biết đặc trưng thể loại nghị luận ( ý kiến, luận điểm, lý lẽ, dẫn chứng) trong văn bản. Phát hiện và phân tích cách lập luận của  giả.
-  Liên hệ, mở rộng: Hiểu thêm về tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, hiểu thêm về tình cảm gia đình trong “ Vẻ đẹp của bài thơ Tiếng gà trưa”, khát vọng chinh phục thiên nhiên của con người qua “ Sức hấp dẫn của tác phẩm Hai vạn dặm dưới đáy biển”.
2. Về phẩm chất: Có tình yêu thương con người, biết cảm thông và chia sẻ với người khác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
* Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, phiếu học tập.
- Tranh ảnh về nhà nghiên cứu Đinh Trọng Lạc và tác phẩm “Tiếng gà trưa”, “Tuyển tập thơ Xuân Quỳnh”.
* Học sinh: Đọc, chuẩn bị bài theo hướng dẫn của giáo viên qua các phiếu học tập. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HĐ 1: HOẠT ĐỘNG  MỞ ĐẦU
a.Mục tiêu: Huy động kiến thức nền, kết nối kiến thức đã biết với bài học; tạo sự hứng thú, tâm thế sẵn sàng tham gia hoạt động học tập của học sinh.
b. Nội dung: GV tổ chức trò chơi “Món quà bí mật” gồm 4 câu hỏi. Trả lời chính xác câu hỏi, HS được nhận phần quà (Điểm tốt, cộng điểm, tràng pháo tay...)
c. Sản phẩm: Câu trả lời chính xác của HS
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV -HS
	Kết quả cần đạt 

	HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP
B1 GV tổ chức trò chơi “Món quà bí mật”
?1 Mục đích chính của nghị luận văn học là gì? 
?2 Nội dung của bài nghị luận văn học là gì?
?3 Các yếu tố của bài NLVH là gì?
?4 (Từ một bức tranh) Bức tranh này gợi em nhớ đến bài thơ nào em đã học?

B2.HS quan sát, lắng nghe và trả lời câu hỏi.
B3.Tổ chức cho HS nhận xét ý kiến của bạn?
B4.Giáo viên tổng hợp, kết nối bài học
	

- Mục đích của NLVH: Thuyết phục người đọc về một vấn đề văn học.
- Nội dung của NLVH: Phân tích vẻ đẹp nội dung hoặc nghệ thuật của tác phẩm
- Các yếu tố của bài NLVH: ý kiến, lí lẽ, bằng chứng
- Bài thơ “Tiếng gà trưa” của tác giả Xuân Quỳnh.



HĐ2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
I. Đọc - Tìm hiểu chung
a.Mục tiêu: GV hướng dẫn HS tìm hiểu kiến thức chung về tác giả Đinh Trọng Lạc và tác phẩm “Vẻ đẹp của bài thơ Tiếng gà trưa” (Xuất xứ, thể loại, PTBĐ, bố cục).
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ tìm hiểu tại nhà theo nhóm 4 người, thảo luận và trả lời Phiếu học tập số 1.
c. Sản phẩm: Bản thuyết trình của HS về sản phẩm đã thảo luận tại nhà.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV -HS
	Dự kiến kết quả 

	HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP
B1. – GV hướng dẫn HS đọc văn bản. Cách đọc: to, rõ ràng, diễn cảm ở những khổ thơ là dẫn chứng trong bài.
- GV giao nhiệm vụ nghiên cứu PHT số 1 ở tiết trước. Mời các nhóm xung phong thuyết trình kết quả.
B2. HS chia sẻ phần tự học, nghiên cứu tại nhà.
B3. Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn?
B4.Giáo viên nhận xét, chốt kiến thức.
	1. Tác giả: Nhà nghiên cứu: Đinh Trọng Lạc (1928- 2000) quê ở Hà Nội.
2. Tác phẩm:
a. Xuất xứ: Bài viết được in trong sách “Vẻ đẹp ngôn ngữ văn học qua các bài tập đọc lớp 4, 5”
b. Thể loại: Nghị luận văn học
c. Phương thức biểu đạt: Nghị luận
d. Bố cục: 4 phần
- Phần 1: từ đầu...tuổi thơ Vẻ đẹp khổ thơ thứ nhất 
- Phần 2: tiếp ...vui sướng  Vẻ đẹp khổ thơ thứ hai 
- Phần 3: tiếp...của bà  Vẻ đẹp của sáu dòng thơ đặc biệt trong bài
- Phần 4: Còn lại Vẻ đẹp khổ cuối. 


                                                                  
II. Đọc - Tìm hiểu chi tiết
a. Mục tiêu: GV hướng dẫn HS tìm hiểu đặc điểm văn bản nghị luận văn học “Vẻ đẹp của bài thơ Tiếng gà trưa”; đặc sắc về nghệ thuật và nội dung của bài thơ “Tiếng gà trưa”, nghệ thuật viết văn nghị luận của tác giả Đinh Trọng Lạc.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ HS hoạt động cá nhân kết hợp hoạt động nhóm tại lớp, đại diện trình bày kết quả thảo luận.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS và Bản thuyết trình thảo luận nhóm.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV -HS
	Dự kiến kết quả 

	HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP
B1 (1) GV chia nhóm cặp đôi
(1) Văn bản viết về vấn đề gì? Vấn đề đó nằm ở phần nào của văn bản? (nằm ở nhan đề văn bản)
(2) Nhan đề đã thể hiện vấn đề đó như thế nào? (Thể hiện khái quát vấn đề nghị luận)
(3) Bài thơ “Tiếng gà trưa” được tác giả phân tích theo trình tự nào?
(4) Mục đích của văn bản là gì?
(5) Để thuyết phục người đọc hiểu rõ vấn đề nghị luận, tác giả đã làm cách nào
B2. HS làm việc theo cặp – sau đó đại diện cặp báo cáo kết quả 
B3. Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn?
B4. Giáo viên nhận xét, chốt kiến thức.
	1. Đặc điểm kiểu bài nghị luận văn học của văn bản 
a. Vấn đề nghị luận: Đặc sắc về nội dung và hình thức nghệ thuật của bài thơ “Tiếng gà trưa”.
b. Trình tự nghị luận: Bám sát mạch cảm xúc bài thơ “Tiếng gà trưa”. Cảm xúc được bắt nguồn từ âm thanh tiếng gà khơi nguồn nỗi nhớ về tuổi thơ, kí ức về người bà; cảm xúc được tiếp nối bằng kỉ niệm và cảm xúc biết ơn, yêu kính bà; cuối cùng lắng đọng ở mục đích chiến đấu cao đẹp của người chiến sĩ ở khổ thơ cuối.

c. Mục đích của văn bản: Giúp người đọc hiểu được sự độc đáo nghệ thuật (ngôn từ, biện pháp tu từ, nhịp điệu) và nét đặc sắc nội dung (tình cảm bà cháu, tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đất nước) của bài thơ “Tiếng gà trưa”. Từ đó, văn bản khơi gợi và bồi dưỡng cho người người đọc tình yêu đối với tác phẩm văn chương và tình cảm gia đình cao quý,
c. Phương pháp nghị luận: để thuyết phục người đọc, người viết đưa ra lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ cho ý kiến.
GV chốt lại bằng sơ đồ tư duy



 Tìm hiểu hệ thống ý kiến, lí lẽ, bằng chứng

	Hoạt động của GV -HS
	Dự kiến kết quả 

	HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP
B1 (1) GV sử dụng phương pháp thảo luận nhóm (gồm 6 bạn)  để tìm hiểu hệ thống ý kiến, lí lẽ và bằng chứng 
- Chia nhóm lớp.
- Giao nhiệm vụ: hoàn thiện phiếu học tập số 2 bằng cách trả lời các câu hỏi 1, 2, 3
- Thời gian: 10 phút

(1)Tìm hệ thống ý kiến, lí lẽ và bằng chứng trong từng đoạn
(2)Em có nhận xét gì về cách lập luận của tác giả?

(3) Qua hệ thống ý kiến, lí lẽ và bằng chứng trong từng đoạn, em thấy tác giả đã thể hiện thái độ gì?

B2. HS làm việc theo nhóm – sau đó đại diện nhóm báo cáo kết quả 
B3.Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn?
B4. Giáo viên nhận xét, chốt kiến thức
GV chốt lại bằng bảng tổng hợp kiến thức

GV phát vấn cá nhân HS, mở rộng, nâng cao kiến thức. 
(4) Trong văn bản, tác giả đã rất chú trọng phân tích hình thức nghệ thuật ( từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ) để làm nổi bật nội dung bài thơ. Em học hỏi được điều gì từ cách viết của tác giả để cảm nhận và phân tích vẻ đẹp của một bài thơ?
(5) Qua hệ thống ý kiến, lí lẽ và bằng chứng trong từng đoạn, em thấy tác giả đã đạt được mục đích của văn bản nghị luận văn học chưa? Vì sao?
 GV mời HS trả lời. GV nhận xét, chốt kiến thức.
	2. Hệ thống ý kiến, lí lẽ, bằng chứng
* Ý kiến 1: Vẻ đẹp của khổ thơ thứ nhất
	
	Đặc sắc về 
nghệ thuật
	Đặc sắc về 
nội dung

	Lí lẽ
	Khổ thơ có nhiều nét đặc sắc độc đáo về lặp âm, dấu chấm lửng, ẩn dụ chuyển đổi cảm giác
	Khổ thơ thứ nhất là nguồn mạch cảm xúc của bài thơ, âm thanh tiếng gà khơi gợi nỗi nhớ về tuổi thơ, về bà kính yêu.

	Dẫn chứng
	+ Dòng thơ thứ tư “Cục..cục tác cục ta”: phép lặp âm, dấu chấm lửng + tác dụng..
+ So sánh âm thanh “Tiếng gà trưa” của Xuân Quỳnh với âm thanh tiếng gà trong thơ Trần Đăng Khoa.
+ Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác + tác dụng.
	“Khổ thơ đầu kể chuyện anh bộ đội trên đường hành quân, khi dừng chân bên một xóm nhỏ, nghe tiếng gà nhảy ổ”... “Tiếng gà cũng làm kí ức ta quay lại với những kỉ niệm tuổi thơ”.



* Ý kiến 2: Vẻ đẹp của khổ thơ thứ hai
	
	Đặc sắc về 
nghệ thuật
	Đặc sắc về 
nội dung

	Lí lẽ
	Khổ thơ có nhiều nét đặc sắc về nghệ thuật so sánh, đảo ngữ, kết hợp tự sự và miêu tả, kết cấu sóng đôi và lặp từ vựng khiến lời thơ ấn tượng, góp phần thể hiện cảm xúc trong bài. Những kỉ niệm trở nên lung linh, hấp dẫn và sống động.
	Tiếng gà trưa đã gợi về trong tâm hồn người cháu – người chiến sĩ những kỉ niệm tuổi thơ thiếu thốn, khó khăn sống bên bà những đong đầy niềm vui lấp lánh.

	Dẫn chứng
	+ Mỗi câu kể là một câu tả...
+ Câu thơ kết cấu sóng đôi và lặp từ vựng “này” để chỉ và người nghe lưu ý tưởng tượng
+ So sánh, đảo ngữ làm cho bức tranh gà mái vàng trở nên đẹp đẽ
	“Tiếng gà trưa đã đưa anh chiến sĩ trở lại kỉ niệm về người bà tần tảo, suốt đời lo toan để người cháu được vui sướng”.



* Ý kiến 3: Vẻ đẹp của sáu dòng thơ đặc biệt trong bài

	
	Đặc sắc về 
nghệ thuật
	Đặc sắc về 
nội dung

	Lí lẽ
	Khổ thơ có nét độc đáo về nhịp điệu chậm, buồn và cấu trúc để thể hiện cảm xúc mênh mang, mang nặng suy tư, chiêm nghiệm của người cháu khi nghĩ về bà, tình yêu thương của bà.
	Sáu dòng thơ là những độc thoại trong tâm hồn người cháu, giàu chất suy tưởng khi người cháu nhận ra, suy ngẫm về tình yêu thương, sự tần tảo, lo lắng hi sinh của bà dành cho mình

	Dẫn chứng
	+ Sáu dòng thơ chỉ làm thành một câu đơn
+ Mỗi dòng chỉ gồm năm tiếng nhưng có cách ngắt nhịp khác dòng kia.
	“Nhịp điệu khổ thơ là nhịp điệu chậm rãi của độc thoại, bên trong đầy chất suy tưởng... Chi tiết nhỏ bé thế, đơn giản là thế mà chứa đựng một tình yêu thương sâu sắc, vô bờ bến của bà”


* Ý kiến 4: Vẻ đẹp của khổ thơ cuối: “Khổ thơ cuối là hay nhất, cảm động nhất”
	
	Đặc sắc về 
nghệ thuật
	Đặc sắc về 
nội dung

	Lí lẽ
	Khổ thơ có lời độc thoại đầy cảm xúc của người chiến sĩ và điệp ngữ “Vì” 
	Khổ thơ cuối thể hiện những tình cảm cao đẹp nhất, mục đích chiến đấu của người chiến sĩ: vì tình yêu với bà, với xóm làng, với Tổ quốc và vì tình yêu với tuổi thơ, với tiếng gà bình yên mỗi sớm mai.

	Dẫn chứng
	+ Anh chiến sĩ thốt lên tiếng gọi cảm động, làm cho lời nói độc thoại bên trong hiển hiện như lời đối thoại sống động...
+ Việc lặp lại từ “Vì” ở đầu các dòng thơ đã góp phần thể hiện...
	+ Khổ thơ cuối chứa đựng “những tình cảm thiêng liêng, cao quý, sâu sắc và chân thành”
+ Khổ thơ cuối thể hiện “ý chí chiến đấu mạnh mẽ vì Tổ quốc, vì nhân dân, những người thân yêu trong gia đình, người bà yêu quý với bao kỉ niệm tuổi thơ”


 Nhận xét: Lời văn giàu cảm xúc, bám sát đặc trưng văn bản thơ; lí lẽ và dẫn chứng giàu sức thuyết phục.



 Giá trị nhận thức của văn bản nghị luận

	Hoạt động của GV -HS
	Dự kiến kết quả 

	HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP
B1(1) HS làm việc cặp đôi
(1)  Văn bản nghị luận này giúp em hiểu thêm được điều gì về bài thơ “Tiếng gà trưa” đã học ở Bài 2?
(2) Văn bản Vẻ đẹp của bài thơ “Tiếng gà trưa” đã bồi đắp tâm hồn em như thế nào?
B2. HS thảo luận nhóm đôi.
B3.Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn?
B4.Giáo viên nhận xét, chốt kiến thức. 
	3. Giá trị nhận thức

- Văn bản nghị luận này giúp em hiểu thêm được đặc sắc nghệ thuật và nội dung bài thơ “Tiếng gà trưa” (Đã học ở Bài 2)
- Văn bản Vẻ đẹp của bài thơ “Tiếng gà trưa” đã bồi đắp tâm hồn em về tình cảm gia đình, tình cảm bà cháu, tình yêu Tổ quốc, quê hương; tạo động lực để em tiếp tục học tập và cống hiến.


III. Tổng kết
a. Mục tiêu: GV hướng dẫn HS khái quát đặc sắc nghệ thuật và nội dung của văn bản.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ HS hoạt động cá nhân, trình bày kết quả suy nghĩ.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV -HS
	Dự kiến kết quả

	HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP
B1 GV tổ chức cho HS hoạt động cá nhân. 
? Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện đặc sắc nghệ thuật và nội dung của văn bản?
? Trình bày hiểu biết của em khi đọc hiểu văn bản nghị luận văn học?
B2.HS chia sẻ phần tự học, nghiên cứu SGK.
B3.Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn?
B4.Giáo viên tổng hợp, kết nối bài học: 
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Lí lẽ xác đáng, thuyết phục.
- Dẫn chứng cụ thể, rõ ràng.
- Ngôn ngữ giản dị, giàu cảm xúc.

2. Nội dung
Văn bản phân tích giá trị nghệ thuật và nội dung bài thơ “Tiếng gà trưa”.
3. Những lưu ý khi đọc hiều văn bản nghị luận văn học
- Xác định vấn đề nghị luận
- Xác định mục đích văn bản nghị luận
- Chỉ rõ hệ thống ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản
- Chỉ rõ tác dụng của hệ thống ý kiến, lí lẽ, bằng chứng phục vụ cho mục đích của văn bản.
- Liên hệ và rút ra bài học nhận thức sau khi học văn bản nghị luận để thấy được văn bản đã giúp em hiểu thêm về văn bản được phân tích và chính văn bản nghị luận này.


3. HĐ 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b) Nội dung: HS hoạt động cá nhân làm bài tập của GV giao.
c) Sản phẩm:  Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao bài tập cho HS: Có ý kiến cho rằng “Văn bản Vẻ đẹp của bài thơ “Tiếng gà trưa” là một văn bản nghị luận giàu sức thuyết phục”. Em có đồng ý với ý kiến này không? Vì sao? Em hãy viết đoạn văn ngắn trình bày quan điểm của mình.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Chiếu bài tập
HS: Đọc yêu cầu của bài thực hiện viết bài.
B3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV mời HS đọc bài, chấm chữa.
- GV mời HS khác nhận xét bài của bạn.
 B4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá bài làm của HS, nhận xét, rút kinh nghiệm.
4. HĐ 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Đoạn văn của học sinh (Sau khi đã được GV góp ý, nhận xét và chỉnh sửa).
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Em hãy trình bày suy nghĩ của em về vẻ đẹp một bài thơ em yêu thích.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV gợi ý cho HS bằng việc bám sát văn bản.
HS tự chọn ngữ liệu, suy nghĩ cá nhân và viết đoạn văn.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV giao nhiệm vụ kiểm tra ở tiết học sau.
HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
GV kiểm tra vào tiết học hôm sau.
* Dặn dò: Về học kĩ nội dung của bài học và đọc, chuẩn bị trước bài “Thực hành Tiếng Việt”
                                              ********************************





Ngày dạy:                                                Tiết 48+49
BÀI 4: VĂN BẢN NGHỊ LUẬN
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
MỞ RỘNG THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CÂU BẰNG CỤM CHỦ VỊ
I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực
* Năng lực chung
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm .
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc và hoàn thiện phiếu học tập ở nhà.
- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc chủ động tạo lập văn bản.
* Năng lực đặc thù 
- Nhận biết được các cách thực hiện mở rộng thành phần chính của câu (chủ ngữ, vị ngữ)
+ Dùng cụm chủ vị bổ sung cho từ làm chủ ngữ
+ Dùng cụm chủ vị trực tiếp cấu tạo chủ ngữ
- Rèn luyện được kĩ năng nói, viết, đặt câu có mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm chủ vị
2. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 
- Trách nhiệm: Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
* Giáo viên: Giấy A4 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm, Phiếu học tập.
- Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo,....
* Học sinh: Đọc, tìm hiểu trước bài.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Giúp học sinh huy động những hiểu biết về mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm chủ vị kết nối vào bài học, tạo tâm thế hào hứng cho học sinh và nhu cầu tìm hiểu.
b. Nội dung: Giáo viên cho học sinh xác định các thành phần câu và nêu vai trò của từng thành phần câu.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Kết quả cần đạt

	HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP
Bước 1. GV đưa câu hỏi
1. Xác định thành phần chính trong câu văn sau:
(a)	Xuân đã về.
(b) Mùa xuân tươi đẹp đã về.
2. Nhận xét về cấu tạo cấu tạo của CN câu b có gì đặc biệt?
Bước 2
+ HS suy nghĩ, làm việc cá nhân.
Bước 3
+ HS trình bày.
+ HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Giáo viên tổng hợp, kết nối bài học 
          Trong nhiều trường hợp chúng ta bắt gặp cụm chủ-vị làm một thành phần nào đó của câu hoặc một thành phần của cụm từ. Cách dùng như vậy gọi là mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm chủ - vị. Để hiểu kĩ cách dùng này bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu.. 
	
- HS xác định:
(a) Xuân/ đã về.
      CN     VN
(b) Mùa xuân/ tươi đẹp/ đã về.
               CN                             VN



	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
a. Mục tiêu: 
- Các cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm chủ vị.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng mở rộng các thành phần chính của câu bằng cụm chủ vị vào đọc hiểu, viết, nói và nghe có hiệu quả
 b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức để thực hiện nhiệm vụ học tập bằng sơ đồ tư duy.
c. Sản phẩm: Sơ đồ tư duy của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện: 

	Bước 1: 
1. Xem lại phần chuẩn bị bài ở nhà, trao đổi với bạn bên cạnh (2 phút) thống nhất phần tìm hiểu các cách mở rộng thành phần chính của câu (chủ ngữ, vị ngữ) bằng cụm chủ vị.
Bước 2: 
- HS trao đổi, thảo luận.
- Cử đại diện báo cáo kết quả. 
Bước 3: 
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Dự kiến SP:
Việc mở rộng thành phần chính của câu (chủ ngữ, vị ngữ) bằng cụm chủ vị thường được thực hiện bằng một trong hai cách:
- Dùng cụm chủ vị bổ sung cho từ làm chủ ngữ hoặc vị ngữ
- Dùng cụm chủ vị trực tiếp cấu tạo chủ ngữ hoặc vị ngữ. 
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	I. Kiến thức cơ bản
        Việc mở rộng thành phần chính của câu (chủ ngữ, vị ngữ) bằng cụm chủ vị thường được thực hiện bằng một trong hai cách:
- Dùng cụm chủ vị bổ sung cho từ làm chủ ngữ hoặc vị ngữ
- Dùng cụm chủ vị trực tiếp cấu tạo chủ ngữ hoặc vị ngữ.

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
 a. Mục tiêu: 
- HS thực hành làm bài tập để hiểu kiến thức về mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm chủ vị.
 b. Nội dung: Học sinh làm tập SGK/90-91.
c. Sản phẩm: Phần bài tập hs đã làm.
d. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 1: HS làm bài tập 1.  
Bước 1: 
1. GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập 1(SGK/90)
2. GV phát phiếu bài tập, HS hoạt động cá nhân làm bài tập vào phiếu bài tập trong 2 phút, sau đó đổi bài và chấm chéo.
	[bookmark: _Hlk106829343]Câu
	Vị ngữ là cụm động từ
	Động từ trung tâm
	Thành tố phụ là cụm chủ vị trong vị ngữ

	a
	
	
	

	b
	
	
	


Bước 2: 
- Hs hoạt động cá nhân làm bài tập vào phiếu bài tập trong 2 phút, sau đó đổi bài và chấm chéo 
Bước 3: 
- Trình bày kết quả làm việc nhóm
- HS khác nhận xét và bổ sung.
Bước 4: 
- GV đánh giá, nhận xét
- GV chốt kiến thức
Nhiệm vụ 2: HS làm bài tập 2.  
Bước 1: 
1. GV yêu cầu HS đọc yêu cầu  bài tập 2(SGK/90)
2. Hãy hoạt động nhóm đôi thống nhất đáp án bài tập 2 sau đó trình bày.
Bước 2: 
- HS trao đổi, thảo luận.
- Cử đại diện báo cáo kết quả. 
Bước 3: 
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV đánh giá, nhận xét
- GV chốt kiến thức: 
Nhiệm vụ 3: HS làm bài tập 3.  
Bước 1: 
- GV yêu cầu HS đọc bài tập 3. 
- GV yêu cầu HS trao đổi, thảo luận nhóm bàn ( 3 phút) thực hiện các nhiệm vụ:
1. Tìm chủ ngữ là cụm danh từ 
2. Xác định danh từ trung tâm và thành tố phụ là cụm chủ vị trong mỗi chủ ngữ đó.
Bước 2: 
+ HS thảo luận nhóm.
+ Cử đại diện báo cáo.
Bước 3: 
+ Đại diện nhóm HS trình bày sản phẩm thảo luận.
+ Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: 
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
Nhiệm vụ 4: HS làm bài tập 4.  
Bước 1: 
1. GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập 4(SGK/91)
2. Hãy hoạt động nhóm đôi thống nhất đáp án bài tập 4 sau đó trình bày.
Bước 2: 
- HS trao đổi, thảo luận.
- Cử đại diện báo cáo kết quả. 
Bước 3: 
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: 
- GV đánh giá, nhận xét
- GV chốt kiến thức: 
	II. Thực hành:
Bài tập 1

	Câu
	Vị ngữ là cụm động từ
	Động từ trung tâm
	Thành tố phụ là cụm chủ vị trong vị ngữ

	a
	tưởng mình không còn những ước mơ và khát vọng của tuổi thanh niên
	tưởng
	mình không còn những ước mơ và khát vọng của tuổi thanh niên

	b
	cũng làm kí ức ta quay lại với những kỉ niệm của tuổi thơ
	làm
	kí ức ta quay lại với những kỉ niệm của tuổi thơ



Bài tập 2


a) nét mặt hầm hầm.
b) tay cầm một chiếc nỏ lên ngắm nghía...










Bài  tập 3
	Câu
	Chủ ngữ là cụm danh từ
	Danh từ trung tâm
	Thành tố phụ là cụm chủ vị trong chủ ngữ

	a
	Bộ quần áo bà ba đen mà má nuôi tôi vừa khâu cho tôi
	quần áo
	má nuôi tôi vừa khâu cho tôi

	b
	Chuyện bác Hai và chú kết bạn rồi cùng nhau đánh giặc
	chuyện
	bác Hai và chú kết bạn rồi cùng nhau đánh giặc




Bài  tập 4
a) trời mưa to
b) Câu nói nghĩa lí của con bé bảy tuổi hình như có một sức mạnh thần bí



	                                         D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống.
- Hướng dẫn học sinh tìm tòi mở rộng sưu tầm thêm kiến thức liên quan đến nội dung bài học.
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập 5SGK/91 và bài tập mở rộng.
c. Sản phẩm: Phần trình bày của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 4: HS làm bài tập mở rộng.  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Gv yc hs hoạt động nhóm tham gia trò chơi: “Nhìn hình đặt câu”
Thể lệ: Gv chia lớp thành 3 nhóm, hs thảo luận nhóm theo 3 bước:
+ Bước 1: Suy nghĩ độc lập: (1’).
+ Bước 2: Chia sẻ với bạn bên cạnh: (1’).
+ Bước 3: Thống nhất trong nhóm và cử đại diện trình bày trước lớp.
Gv đưa 3 hình ảnh, hs đặt câu và dựa theo câu: tôi thấy ....
Bức tranh 1
[image: Hình ảnh có liên quan]
Bức tranh 2
[image: Hình ảnh có liên quan]
Bức tranh 3
[image: Kết quả hình ảnh cho em bé dễ thương]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS làm việc cá nhân và hoàn thiện nhiệm vụ nhóm.
- Suy nghĩ cá nhân và viết ra giấy kết quả.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Trình bày kết quả làm việc nhóm
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
- GV đưa ra các tiêu chí để đánh giá HS:
+ Kết quả làm việc của học sinh.
+ Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc.
· Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
Nhiệm vụ 5: HS làm bài tập 5.  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV yc hs hoạt động cá nhân trong 5 phút và trả lời câu hỏi sau:
Viết đoạn văn (Khoảng 5-7 dòng) trình bày suy nghĩ của em về một văn bản nghị luận đã học, trong đó có sử dụng ít nhất một vị ngữ và một chủ ngữ được mở rộng bằng cụm chủ vị.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Suy nghĩ cá nhân và viết ra giấy kết quả.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Trình bày kết quả.
- HS khác nhận xét và bổ sung.
 Bước 4: Kết luận, nhận định:
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
Đoạn văn tham khảo
Văn bản “Vẻ đẹp của bài thơ Tiếng gà trưa” là một văn bản nghị luận văn học đã phân tích những đặc sắc nghệ thuật và nội dung của bài thơ “Tiếng gà trưa”, giúp người đọc cảm nhận sâu sắc hơn về tác phẩm của nhà thơ Xuân Quỳnh. Tác giả của văn bản - Đinh Trọng Lạc đã lần lượt phân tích nghệ thuật trong các khổ thơ. Sự ấn tượng của tôi dồn cả vào việc tác giả phân tích khổ thơ cuối. Ở khổ thơ cuối, anh chiến sĩ thốt lên tiếng gọi “Bà ơi” thật cảm động. Đó là tình cảm chất chứa lâu ngày nay được phát tiết. Việc Xuân Quỳnh để cho từ “Vì” ở đầu các dòng thơ lặp lại nhiều lần đã góp phần biểu hiện ý chí chiến đấu mạnh mẽ của người cháu - chiến sĩ. Đó là vì Tổ quốc, vì nhân dân mà trong đó bao gồm cả những người thân yêu trong gia đình, mà sâu sắc nhất là người bà với biết bao kỉ niệm tuổi thơ êm đẹp.
- Một vị ngữ được mở rộng bằng cụm chủ vị: "một văn bản nghị luận văn học đã phân tích những đặc sắc nghệ thuật và nội dung của bài thơ Tiếng gà trưa, giúp người đọc cảm nhận sâu sắc hơn về tác phẩm của Xuân Quỳnh.".
- Một chủ ngữ được mở rộng bằng cụm chủ vị: "Việc Xuân Quỳnh để cho từ Vì ở đầu các dòng thơ lặp lại nhiều lần".
	























































 Bài tập 5: 



  Bài tập: Vị ngữ trong các câu sau là một cụm từ. Hãy thử rút gọn các cụm từ này và nhận xét về sự thay đổi nghĩa của câu sau khi vị ngữ được rút gọn.
a. Con Luốc chạy tung tăng sục sạo trong các bụi cây.
b. Rừng cây im lặng quá
c. Ở xứ Tây Âu, tổ ong lại lợp, bện bằng rơm đủ kiểu, hình thù khác nhau.
d. Đó cũng chính là ý đồ nghệ thuật của người sáng tạo mà người đọc cảm nhận được qua sự mô tả cách nhìn, thái độ, trạng thái tinh thần cụ Bơ-men.
DỰ KIẾN SẢN PHẨM
	Câu văn khi chưa rút gọn
	Câu văn khi đã rút gọn
	Nhận xét sự thay đổi nghĩa của câu khi chưa  rút gọn.

	a. Con Luốc chạy tung tăng sục sạo trong các bụi cây.

	Con Luốc chạy.

	Nhận xét sự thay đổi câu khi rút gọn: Câu văn ngắn gọn, nhưng nội dung không rõ ràng, cụ thể như khi chưa rút gọn.

	b. Rừng cây im lặng quá
	Rừng cây im lặng.
	

	c. Ở xứ Tây Âu, tổ ong lại lợp, bện bằng rơm đủ kiểu, hình thù khác nhau.
	Ở xứ Tây Âu, tổ ong  lại lợp, bện bằng rơm.
	



* Dặn dò
- Ôn tập lại kiến thức về mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm chủ vị
- Hoàn thiện các bài tập trong phần luyện tập và vận dụng vào vở.
Chuẩn bị bài: Sức hấp dẫn của tác phẩm Hai vạn dặm dưới đáy biển
- Đọc kĩ phần kiến thức Ngữ Văn trang 83.
- Đọc và trả lời các câu hỏi trong SGK.
- Làm các phiếu học tập.

    Ngày dạy:                                   Tiết 50
TRẢ BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Hướng dẫn học sinh tự đánh giá kết quả bài làm của mình. Nhận ra những ưu nhược điểm để có biện pháp phát huy ưu điểm,  khắc phục hạn chế.
-  Phát hiện và đánh giá những khó khăn, thách thức đặt ra trong quá trình tạo lập văn bản nói và viết.
2. Năng lực
2.1.Năng lực chung 
- Năng lực giao tiếp: Khiêm tốn, lắng nghe tích cực trong giao tiếp. Diễn đạt ý tưởng một cách tự tin; thể hiện được biểu cảm phù hợp với đối tượng và bối cảnh giao tiếp.
- Năng lực nhận thức và tự hoàn thiện: nhận thức được điểm mạnh, yếu và hoàn thiện bản thân
2.2. Năng lực bộ môn
- Năng lực viết sáng tạo, độc đáo, hiệu quả.
- Năng lực phát hiện lỗi sai khi dùng từ, đặt câu, lỗi diễn đạt.
- Năng lực hợp tác trong các hoạt động học tập
3. Phẩm chất  
- Sống thật thà, trung thực, trách nhiệm với bản thân và trong công việc. 
B. PHƯƠNG TIỆN VÀ HỌC LIỆU
1. Phương tiện: bảng, phấn, bảng phụ
2. Học liệu
- Giáo viên: Bài kiểm tra của học sinh đã đánh giá điểm số, nhận xét, thống kê điểm và lỗi sai, kế hoạch dạy học
- Học sinh: sách, vở
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG 1
KHỞI ĐỘNG(5’)
* GV chuyển giao nhiệm vụ
? Hãy chia sẻ những khó khăn và thuận lợi của em khi làm bài kiểm tra giữa  kì? Em đã làm như thế nào để phát huy hết những thuận lợi và khó khăn đó khi kiểm tra?
* HS chia sẻ
* GV phân tích, đánh giá và chốt
HOẠT ĐỘNG 2
HÌNH THÀNH KIẾN THỨC(35’)
Hoạt động 1: I. Đề và phân tích yêu cầu đề
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung 

	* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 1
Đề bài:

	I. Đề và phân tích yêu cầu đề
PHẦN I: ĐỌC HIỂU: (4 điểm)
Đọc kĩ bài thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:



Đề bài:
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau:       MẸ VẮNG NHÀ NGÀY BÃO

	Mấy ngày mẹ về quê
Là mấy ngày bão nổi
Con đường mẹ đi về
Cơn mưa dài chặn lối.
Hai chiếc giường ướt một
Ba bố con nằm chung
Vẫn thấy trống phía trong
Nằm ấm mà thao thức.
Nghĩ giờ này ở quê
Mẹ cũng không ngủ được
Thương bố con vụng về
Củi mùn thì lại ướt.
	Nhưng chị vẫn hái lá
Cho thỏ mẹ, thỏ con
Em thì chăm đàn ngan
Sớm lại chiều no bữa
Bố đội nón đi chợ
Mua cá về nấu chua…
Thế rồi cơn bão qua
Bầu trời xanh trở lại
Mẹ về như nắng mới
Sáng ấm cả gian nhà.
      Tác giả: Đặng Hiển.
     (Trích Hồ trong mây)



Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Bài thơ được sáng tác theo thể thơ nào?
A. Thơ lục bát             B. Thơ bốn chữ             C. Thơ năm chữ	         D. Thơ tự do
Câu 2. Ý nào sau đây nêu lên đặc điểm của thể thơ năm chữ ?
A.Mỗi dòng thơ có năm chữ, không giới hạn số câu.
B. Mỗi dòng thơ có năm chữ, có giới hạn số câu.
C.Mỗi dòng thơ có bốn chữ, không giới hạn số câu.	
D.Mỗi dòng thơ có bốn chữ, có giới hạn số câu.
Câu 3. Cách gieo vần của bài thơ thuộc loại nào?
A. Vần liền                  B. Vần cách                    C. Vần hỗn hợp               D. Vần chân
Câu 4. Tình cảm, cảm xúc của con dành cho mẹ trong bài thơ là gì?
A.Tình cảm yêu thương và nhớ mong mẹ.   C. Tình cảm yêu thương và biết ơn mẹ.
B.Niềm vui sướng khi có mẹ bên cạnh.      D. Cô đơn, trống vắng khi mẹ vắng nhà.
Câu 5. Câu thơ nào nói lên niềm vui của cả nhà khi mẹ về?
B. Mấy ngày mẹ về quê                                 B. Thế rồi cơn bão qua
D. Bầu trời xanh trở lại                                  D. Mẹ về như nắng mới
Câu 6. Chủ đề của bài thơ này là gì?
A. Vai trò của người mẹ và tình cảm gia đình.       B.Tình cảm nhớ thương của con dành cho mẹ
C. Ca ngợi đức hạnh người phụ nữ Việt Nam.        D. Ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng.
Câu 7. Bài thơ ca ngợi ai, về điều gì ?
A. Ca ngợi trách nhiệm nặng nề của người mẹ trong gia đình 
B. Ca ngợi đức hi sinh và tình yêu thương của mẹ.
C. Ca ngợi sự cần cù, siêng năng, chăm chỉ của người mẹ.
D. Ca ngợi tình cảm của những người thân trong gia đình.
Câu 8. Từ nào sau đây là từ láy?
A. Con đường.                B. Thao thức                  C. Vụng về.           D. Đàn ngan
Câu 9. Tìm và nêu tác dụng của biện pháp so sánh trong hai dòng thơ cuối.
Câu 10. Hãy rút ra bài học sau khi đọc bài thơ.
II. VIẾT (4.0 điểm)
Viết đoạn văn trình bày cảm nhận về giá trị nội dung và nghệ thuật của một bài thơ bốn chữ, năm chữ mà em cảm thấy ấn tượng nhất.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung 

	- GV treo bảng phụ ghi đề bài
(1) Đọc lại đề và chỉ ra các yêu cầu về nội dung và hình thức?
(2) Lập dàn ý cho  phần II
- 1 HS đọc lại đề bài.
* HS thực hiện nhiệm vụ 
- HS làm việc các nhân phân tích đề, xác định các yêu cầu về nội dung và hình thức ( chú ý đến câu hỏi đánh giá kĩ năng viết)
- HS thảo luận theo cặp xây dựng đáp án (dàn ý) cho bài viết.
- GV nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh dàn ý và các yêu cầu cần đạt.(Chú ý trọng tâm đến  phần thân bài )
- HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung
* GV nhận xét, đánh giá và treo bảng phụ có ghi dàn ý

	

	
Hoạt động 2: II. Trả bài và đánh giá ưu, nhược điểm

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 2
- HS trả bài, xem lại bài làm, đánh giá của GV và tự nhận xét bài viết của mình 
- HS trao đổi bài kiểm tra (GV phân loại các đối tượng có bài viết đạt các mức điểm giỏi, khá, TB, yếu ) và nhận xét đánh giá theo cặp
-  HS nêu nhận xét của mình về bài viết của bạn, mỗi đối tượng 2HS:
+ Giỏi: 
+ Khá: 
+ Đạt: 
+ Chưa đạt: 
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe để phát huy hoặc rút kinh nghiệm.
* Gv tổng hợp nhận xét ưu nhược điểm của HS rút kinh nghiệm.

Phần làm văn
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn
Mở đoạn nêu được vấn đề, Thân đoạn triển khai được vấn đề, Kết đoạn khái quát được vấn đề.

	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Giá trị nội dung và nghệ thuật của một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ

	*Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm, vấn đề nghị luận.

	*Phân tích bài thơ: trích thơ rồi lần lượt phân tích những từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ, v.v…. trong từng câu thơ, giải mã đúng từ ngữ, hình ảnh đó để giúp người đọc cảm thấy được những cái hay, cái đặc sắc về nội dung, nghệ thuật của bài thơ.

	*Nhận xét đánh giá bài thơ:
+ Đánh giá về nội dung, tư tưởng của bài thơ. (Nét đặc sắc về nội dung của bài thơ là gì? Thành công/hạn chế?)
+ Đánh giá về nghệ thuật biểu hiện đặc sắc (Thành công/hạn chế?)
+ Đánh giá về phong cách tác giả. (Qua bài thơ, em thấy tác giả là người như thế nào; có thể nói thêm những đặc điểm về phong cách nghệ thuật và đóng góp của nhà thơ trên văn đàn lúc bấy giờ).

	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.



	II. Trả bài và đánh giá ưu, nhược điểm
Phần đọc, hiểu : Đáp án:
1- C; 2- A; 3- D; 4-B; 5- C; 6- A; 
7- D; 8- B
· Câu 9: Tìm, nêu được tác dụng trong 2 dòng thơ cuối: 
          Mẹ về như nắng mới 
· Tác dụng: Thấy được vai trò, tầm quan trọng của người mẹ trong gia đình, mẹ đem lại nguồn sáng, nguồn sồng cho mọi người….
· Câu 10: Hs rút ra bài học sau khi đọc bài thơ.
Phần làm văn

1. Học sinh tự nhận xét, đánh giá bài viết
* Ưu điểm:
Phần đọc, hiểu 
Phần làm văn
* Nhược điểm:
2. Giáo viên đánh giá chung cả lớp:
* Về ưu điểm
- Phần đọc hiểu: Đa số các em nắm vững kiến thức đã học về thể thơ bốn chữ, năm chữ, về kiến thức tu từ, biết nhận diện bài thơ cùng đề tài.....
- Phần làm văn: Hs biết trình bày cảm nhận về giá trị nội dung và nghệ thuật của một bài thơ bốn chữ, năm chữ, biết phân tích tác dụng của biện pháp tu từ, biết trích thơ rồi lần lượt phân tích những từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ, để giúp người đọc cảm thấy được những cái hay, cái đặc sắc về nội dung, nghệ thuật của bài thơ.
* Về nhược điểm
- Kỹ năng phân tích đề: 
- Kiến thức: một số bạn chưa nắm vững yêu cầu của thể thơ bốn chữ, năm chữ, chưa biết phân tích tác dụng của biện pháp tu từ, chưa biết trích thơ rồi lần lượt phân tích những từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ, v.v…. trong từng câu thơ, giải mã đúng từ ngữ, hình ảnh đó để giúp người đọc cảm thấy được những cái hay, cái đặc sắc về nội dung, nghệ thuật của bài thơ.
- Trình bày, diễn đạt, lỗi chính tả....

	
Hoạt động 3: III. Chữa lỗi

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 3
- GV dùng bảng phụ thống kê một số lỗi tiêu biểu trong bài viết của HS và yêu cầu HS phát hiện, sửa lỗi ( tập trung vào lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu, bố cục ).
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát ở bảng phụ, trao đổi, phát hiện và nêu hướng sửa chữa trong thời gian nhóm,5 phút
* GV chốt lỗi cơ bản của bài viết và phương pháp sửa. 
- GV nhận xét, bổ sung và kết luận về hướng sửa chữa.
- HS tự đối chiếu với yêu cầu của đề phát hiện lỗi và trao đổi với bạn bên cạnh và sửa
 - HS đọc phần đã sửa
( GV yêu cầu HS về nhà tiếp tục chữa các lỗi còn lại) 
	III. Chữa lỗi
















	Lỗi
	Lỗi sai
	Sửa

	Chính tả
	 
	

	Câu, dùng từ
	
	

	Diễn đạt
	
	

	Bố cục trình bày
	
	



HOẠT ĐỘNG 3
VẬN DUNG(5’)
* GV giới thiệu một số bài viết tốt  
- GV chọn 3 bài viết tốt cho HS đọc, HS  học tập.
* HDVN:   Viết lại bài sau khi đã sửa lỗi trên lớp.
                Đọc, soạn bài:  Sức hấp dẫn của tác phẩm “Hai vạn dặm dưới đáy biển”
                      **************************************************



Ngày dạy:                                             Tiết 51 + 52
THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU
SỨC HẤP DẪN CỦA TÁC PHẨM HAI VẠN DẶM DƯỚI ĐÁY BIỂN
__Lê Phương Liên__
I. MỤC TIÊU 
1.Về năng lực: 
a. Năng lực chung.
- Biết tự học, tự chủ trong việc đọc - hiểu một văn bản nghị luận văn học, biết hợp tác và sáng tạo để tìm hiểu tư liệu về tác giả, tác phẩm, nhiệm vụ đặt ra trong bài học.
b. Năng lực đặc thù: 
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (ý kiến, lí lẽ, bằng chứng,...), nội dung (đề tài, vấn đề, tư tưởng, ý nghĩa,...) của văn bản nghị luận văn học: mối quan hệ giữa đặc điểm và mục đích của văn bản nghị luận. Ham tìm hiểu và yêu thích văn học
- Đọc hiểu nội dung: Nhận biết được nội dung văn bản thể hiện: Sự sáng tạo và trí tưởng tượng của nhà văn Giuyn Véc-nơ trong các sáng tác của mình, khẳng định ông là nhà văn tiên phong trong thể loại khoa học viễn tưởng. Khát vọng chinh phục thiên nhiên của con người 
- Đọc hiểu hình thức: Nhận biết đặc trưng thể loại nghị luận ( ý kiến, luận điểm, lý lẽ, dẫn chứng) trong văn bản. Phát hiện và phân tích cách lập luận của tác giả.
-  Liên hệ, mở rộng: Hiểu thêm về tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, yêu quê hương qua văn bản “ Thiên nhiên và con người trong truyện Đất rừng phương Nam”: hiểu thêm về tình cảm gia đình trong “ Vẻ đẹp của bài thơ Tiếng gà trưa”, khát vọng chinh phục thiên nhiên của con người qua “ Sức hấp dẫn của tác phẩm Hai vạn dặm dưới đáy biển”.
2. Về phẩm chất: 
- Chăm học, chăm làm: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 
- Trách nhiệm: Hành động có trách nhiệm với chính mình, có trách nhiệm với đất nước, chủ động rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
* Giáo viên: - Kế hoạch bài dạy, SGK, SGV, Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi
- Tranh ảnh về tác phẩm “Hai vạn dặm dưới đáy biển”
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà
* Học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 7, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.    
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b) Nội dung: HS chia sẻ 
c) Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	Bước 1: GV nhắc lại yêu cầu:  Trong tiết trước, cô đã yêu cầu các em về nhà đọc trước cuốn truyện “Hai vạn dặm dưới đáy biển”. Một bạn hãy kể tóm tắt lại truyện.
HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS nghe và trả lời
Bước 3: 
+ HS trình bày sản phẩm 
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Giáo viên tổng hợp, kết nối bài học
+ GV dẫn dắt: Văn học cổ điển luôn có một sức lôi cuốn riêng của nó, và tác phẩm “Hai vạn dặm dưới đáy biển” cũng không ngoại lệ. Tác giả Jules Verne đã đưa ra nhiều ý tưởng đi trước thời đại về tàu ngầm, và cách mô tả đáy biển của ông khiến người đọc bị cuốn hút Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một văn bản nghị luận về truyện này.
	







B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
I. Tìm hiểu chung
a. Mục tiêu: Nắm được những thông tin về tác giả, tác phẩm, thể loại, giải nghĩa từ khó trong văn bản. 
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	Dự kiến kết quả

	HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP

Bước 1: – GV hướng dẫn HS đọc văn bản. Cách đọc: to, rõ ràng, chú ý nhấn giọng ở những câu văn nêu dẫn chứng.
- GV giao nhiệm vụ nghiên cứu PHT số 1 ở tiết trước. Mời các nhóm xung phong thuyết trình kết quả.
1. Em hãy giới thiệu những nét cơ bản về tác giả Lê Phương Liên
2.Em cho biết thể loại, phương thức biểu đạt của văn bản? 
3.Văn bản “Sức hấp dẫn của tác phẩm Hai vạn dặm dưới đáy biển” viết về vấn đề gì?
4.Có thể chia văn bản thành mấy phần và nội dung từng phần?
Bước 2: 
+ HS trao đổi thảo luận và trả lời 
Bước 3: 
+ HS đại diện trình bày sản phẩm thảo luận, HS khác bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bản
	1. Tác giả
[image: Sức hấp dẫn của tác phẩm “Hai vạn dặm dưới đáy biển” - Ngữ văn lớp 7 - Cánh diều (ảnh 1)]
- Tác gải: Lê Phương Liên
- Sinh năm 1951
- Quê quán: Hà Nội.
- Từng là cô giáo dạy sau khi tốt nghiệp khoa Toán - Lý trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội.
- Tác phẩm: truyện vừa “Những tia nắng đầu tiên” và truyện ngắn “Câu hỏi trẻ thơ” là tác phẩm đầu tay. Bên cạnh đó còn có các tác phẩm: Khi mùa xuân đến, Hoa dại, Bức tranh còn vẽ, Én nhỏ, Khúc hát hạnh phúc, Dòng thu, Cuộc phiêu lưu của chú rối Tễu, Khu vườn biết nói, Ký ức ánh sáng..
- Bà đã được nhận nhiều giải thưởng như: Giải thưởng Trung ương Đoàn, Giải thưởng Bộ Giáo dục năm 1970 cho truyện ngắn Câu hỏi trẻ thơ, Huy chương Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 1997.
- Bà có rất nhiều những sáng tác đặc sắc dành cho thiếu nhi

2. Tác phẩm
[image: Sức hấp dẫn của tác phẩm “Hai vạn dặm dưới đáy biển” - Ngữ văn lớp 7 - Cánh diều (ảnh 1)]
a. Thể loại: Nghị luận văn học.
b. Phương thức biểu đạt: Nghị luận.
c. Bố cục:
- Phần 1: Từ đầu ... kì lạ. Giới thiệu những nét đặc sắc của tác phẩm.
- Phần 2: Tiếp ...của tác giả. Nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật đặc sắc
- Phần 3: Tiếp ... tình người? Sự sáng tạo của Véc-nơ.
- Phần 4: Còn lại. Vị trí của Véc-nơ trên diễn đàn văn học thế giới.



II. Đọc – Tìm hiểu chi tiết
a. Mục tiêu: GV hướng dẫn HS tìm hiểu đặc điểm văn bản nghị luận văn học “Sức hấp dẫn của tác phẩm Hai vạn dặm dưới đáy biển”; đặc sắc về nghệ thuật và nội dung của tác phẩm “ Hai vạn dặm dưới đáy biển, nghệ thuật viết văn nghị luận của tác giả Lê Phương Liên
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS và Bản thuyết trình thảo luận nhóm 
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV -HS
	Dự kiến kết quả 

	HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP
Bước 1. GV yêu cầu HS đọc phần (1) và trả lời các câu hỏi: 
(1) Văn bản viết về vấn đề gì? Vấn đề đó nằm ở phần nào của văn bản? (nằm ở nhan đề văn bản)
(2) Nhan đề đã thể hiện vấn đề đó như thế nào? (Thể hiện khái quát vấn đề nghị luận)
(3) Mục đích của văn bản là gì?
(4) Để thuyết phục người đọc hiểu rõ vấn đề nghị luận, tác giả đã làm cách nào
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2.
+ HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
Bước 3.
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng

	1. Đặc điểm kiểu bài nghị luận văn học của văn bản 
a. Vấn đề nghị luận: Phân tích những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm Hai vạn dặm dưới đáy biển. 
b. Mục đích của văn bản: Giúp người đọc hiểu thêm về các nhân vật, lối viết độc đáo của truyện. Đặc biệt, đó là thông điệp mà tác giả muốn truyền tải đến người đọc qua các tình huống truyện được dựng lên Từ đó người đọc thấy được sự hấp dẫn của tác phẩm
c. Phương pháp nghị luận: để thuyết phục người đọc, người viết đưa ra lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ cho ý kiến.
GV chốt lại bằng sơ đồ tư duy  





Tìm hiểu hệ thống ý kiến, lí lẽ, bằng chứng

	Hoạt động của GV -HS
	Dự kiến kết quả 

	HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP
B1(1) GV sử dụng phương pháp thảo luận nhóm ( gồm 6 bạn)  để tìm hiểu hệ thống ý kiến, lí lẽ và bằng chứng 
- Chia nhóm lớp.
- Giao nhiệm vụ: hoàn thiện phiếu học tập số 2 
+ Nhóm 1: Tìm hiểu phần 1
+ Nhóm 2: Tìm hiểu phần 2
+ Nhóm 3: Tìm hiểu phần 3
+ Nhóm 4: Tìm hiểu phần 4
- Thời gian: 10 phút

(1)Tìm hệ thống ý kiến, lí lẽ và bằng chứng trong từng đoạn
(2)Em có nhận xét gì về cách lập luận của tác giả?

(3) Qua hệ thống ý kiến, lí lẽ và bằng chứng trong từng đoạn, em thấy tác giả đã thể hiện thái độ gì?

B2. HS làm việc theo nhóm – sau đó đại diện nhóm báo cáo kết quả 
B3.Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn?
B4.Giáo viên tổng hợp, kết nối bài học: 
GV chốt lại bằng bảng tổng hợp kiến thức

	2. Hệ thống ý kiến, lí lẽ, bằng chứng 
* Ý kiến 1. Giới thiệu tác phẩm
- Đặc sắc của tác phẩm: có nhiều yếu tố li kì và có tính nhân văn.
- Tóm tắt: Câu chuyện về cuộc hành trình bất đắc dĩ của nhà nghiên cứu biển A-rôn-nác, Giáo sư Viện bảo tàng Pa-ri, cùng người cộng sự Công-xây và người thợ săn cá voi Nét Len sau khi đột nhiên bị rơi vào con tàu No-ti-lớt kì lạ.
=> Phần mở đầu cung cấp cho người đọc những thông tin cơ bản nhất của tác phẩm Hai vạn dặm dưới đáy biển.
* Ý kiến 2. Nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật đặc sắc
- Con người luôn luôn muốn tiến ra biển, muốn làm chủ biển cả và muốn chiếm lĩnh trọn vẹn tất cả các đại dương
+ Hình ảnh thuyền trưởng Nê-mô xuất hiện trong Hai vạn dặm dưới đáy biển là một con người bí ẩn gần như huyền thoại, chính là hình tượng anh hùng mang tư tưởng của tác giả Véc – nơ
+ Thuyền trưởng Nê-mô là một con người vừa có trí tuệ, vừa có tính phiêu lưu, mạo hiểm.
+ Đọc Hai vạn dặm dưới đáy biển, người đọc được chia sẻ khát vọng khám phá cuộc sống cả về nội tâm và ngoại cảnh với nhân vật tự sự, Giáo sư A -rôn-nác, có lẽ cũng chính là hiện thân của tác giả.
=>Tác giả xây dựng được những nhân vật mang những tính cách, hành động riêng biệt, có cá tính riêng, tạo sự thu hút, hấp dẫn cho tác phẩm.
* Ý kiến 3. Sự sáng tạo của Véc-nơ trong tác phẩm
- Véc-nơ đã ghi dấu ấn vào lịch sử văn học thế giới chính là ở những sáng tạo mang tính khoa học viễn tưởng
+ Những máy móc công nghệ hiện đại.
+ Những dự cảm về không gian tận đáy biển xa xôi, nơi con người chưa đặt chân đến.
=> Véc-nơ có vốn hiểu biết sâu rộng về địa lí thế giới, am hiểu cặn kẽ về kiến thức vật lí, toán học, sinh học, lịch sử, tự nhiên và xã hội... Chính những điều này đã tạo nên thành công cho tác phẩm của ông.
- Đặc sắc trong tác phẩm: 
+ Một lối kể chuyện hấp dẫn.
+ Tình huống bất ngờ, nghẹt thở, đầy kịch tính.
+ Giọng văn hài hước, dí dỏm, chan chứa tình cảm yêu thương con người.
=> Tạo nên sức hấp dẫn trong mọi thời đại của tác phẩm.
- Giá trị nhân văn
+ Ca ngợi sức mạnh của con người.
+ Thể hiện sự hòa đồng giữa con người với biển cả: con người cần biển cả, yêu biển cả, hiểu về biển cả hơn như tìm hiểu bản thân mình.
+ Thể hiện tình cảm giữa con người với con người.
=> Tác phẩm mang những giá trị nhân văn sâu sắc, có giá trị mọi thời đại.
* Ý kiến 4. Vị trí của Véc-nơ trên diễn đàn văn học thế giới
- Nhà văn tiên phong trong thể loại khoa học viễn tưởng.
- Thể hiện khát vọng chinh phục thế giới.



Giá trị nhận thức của văn bản nghị luận
	Hoạt động của GV -HS
	Dự kiến kết quả 

	HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP
B1(1) HS làm việc cặp đôi
(1)  Văn bản nghị luận này giúp em hiểu thêm được điều gì về văn bản Bạch Tuộc (trích tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới đáy biển) đã học ở Bài 3?
B2.HS chia sẻ phần ý kiến của mình với bạn bàn dưới
B3.Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn?
B4.Giáo viên tổng hợp, kết nối bài học: 
	3. Giá trị nhận thức
        Văn bản này giúp ta hiểu thêm về văn bản Bạch tuộc nó không chỉ là một câu chuyện phiêu lưu, mạo hiểm, mang lại cho ta những cảm xúc nhất thời, hơn hết nó mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện khao khát muốn tìm hiểu, muốn sống chung với biển cả của nhân loại.



III. Tổng kết
a. Mục tiêu: Nắm được nội dung và nghệ thuật văn bản 
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT 

	Bước 1. GV đặt câu hỏi
1.  Rút ra nội dung và ý nghĩa của văn bản?
2. Nhận xét về nghệ thuật văn bản
Bước 2.
+  HS tiếp nhận nhiệm vụ.
+ HS trả lời từng câu hỏi
Bước 3.
+ HS trình bày 
+ HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
	III. Tổng kết
1. Nội dung 
- Văn bản cho người đọc hiểu hơn về nội dung, nhân vật, sự sáng tạo trong tác phẩm Hai vạn dặm dưới đáy biển. Qua đó, người đọc cũng hiểu rõ hơn về tác giả và vị trí của ông trên diễn đàn văn học thế giới.
2. Nghệ thuật
Lí lẽ bằng chứng chặt chẽ, giàu sức thuyết phục.
- Bố cục mạnh lạc, làm sáng tỏ vấn đề nghị luận.
3. Những lưu ý khi đọc hiều văn bản nghị luận văn học
- Xác định vấn đề nghị luận
- Hiểu mục đích của văn bản viết để làm gì?
- Chỉ rõ hệ thống ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản
- Hệ thống ý kiến, lí lẽ, bằng chứng phục vụ cho mục đích của văn bản như thế nào?
- Liên hệ và rút ra bài học nhận thức sau khi học văn bản nghị luận để thấy được văn bản đã giúp em hiểu thêm về văn bản được phân tích và6 chính văn bản nghị luận này.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b) Nội dung: HS hoạt động cá nhân làm bài tập của GV giao.
c) Sản phẩm:  Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao bài tập cho HS: Hãy viết đoạn văn ( từ 5 – 7 dòng) về nhân vật thuyền trưởng Nê-mô, trong đó có sử dụng ít nhất một vị ngữ và một chủ ngữ được mở rộng bằng cụm chủ vị.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Chiếu bài tập
HS: Đọc yêu cầu của bài thực hiện viết bài.
B3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV mời HS đọc bài, chấm chữa.
- GV mời HS khác nhận xét bài của bạn.
 B4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá bài làm của HS, nhận xét, rút kinh nghiệm.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Đoạn văn của học sinh (Sau khi đã được GV góp ý, nhận xét và chỉnh sửa).
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Em hãy trình bày suy nghĩ của em về sức hấp dẫn của một tác phẩm mà em đã học
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV gợi ý cho HS bằng việc bám sát văn bản.
HS tự chọn ngữ liệu, suy nghĩ cá nhân và viết đoạn văn.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV giao nhiệm vụ kiểm tra ở tiết học sau.
HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
GV kiểm tra vào tiết học hôm sau.
Dặn dò- HDVN: Về học kĩ nội dung của bài học và đọc phần định hướng, chuẩn bị trước bài “Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật”
********************************
Ngày dạy:         
             Tiết: 53+54+55            Bài 4: NGHỊ LUẬN VĂN HỌC
VIẾT: VIẾT BÀI PHÂN TÍCH VỀ ĐẶC ĐIỂM NHÂN VẬT

I. MỤC TIÊU:
1. Về năng lực
* Năng lực chung
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm .
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc và hoàn thiện phiếu học tập ở nhà.
- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc chủ động tạo lập văn bản.
* Năng lực đặc thù 
- Dùng lời văn của bản thân để viết bài phân tích đặc điểm của một nhân vật trong tác phẩm văn học (đã học, đã đọc, đã nghe) đầy đủ bố cục 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài.
- Hiểu được các chi tiết, đặc điểm về nguồn gốc, gia đình, tính cách, con người và số phận hoặc tình huống... làm nên nét độc đáo, nổi bật của nhân vật, từ đó dùng lời văn của bản thân để phân tích, đánh giá về nhân vật văn học.
- Biết lựa chọn một số từ ngữ, cách đặt câu, tìm dẫn chứng, dùng lí lẽ để phân tích, đánh giá về nhân vật thông qua các đặc điểm đã được tác giả nói tới, kết hợp yếu tố tự sự, yếu tổ miêu tả, biểu cảm theo cảm nhận của mình.
- Tập trung trọng tâm vào các đặc điểm của nhân vật để đưa ra cái nhìn toàn diện và sâu sắc nhất, qua đó thấy được nét riêng độc đáo trong hình tượng nhân vật được phân tích.
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào hoàn cảnh thực tế, kiên trì, học hỏi, sáng tạo.
- Trách nhiệm: Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Thiết bị, Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập, bảng kiểm tra, đánh giá thái độ làm việc nhóm, rubic chấm đoạn văn, bài trình bày của HS.
2. Học sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn của gv.	

+ Phiếu học tập số 1:

PHIẾU TRUYỆN
Họ và tên HS: ………………………….
Nhiệm vụ: Đọc lại văn bản “Người đàn ông cô độc giữa rừng” và xác định các đặc điểm của nhân vật Võ Tòng theo các gợi ý sau:
Ngoại hình:
………………………………………………………..
………………………………………………………..
Xuất thân:
……………………………………………………….
……………………………………………………….
Hình dáng
……………………………………………………….
……………………………………………………….
Suy nghĩ, lời nói:
………………………………………………………..
………………………………………………………..
Việc làm
………………………………………………………..
………………………………………………………..





\\\



PHIẾU TRUYỆN
Họ và tên HS: ………………………….
Nhiệm vụ: Đọc lại văn bản “Người đàn ông cô độc giữa rừng” và xác định các đặc điểm của nhân vật Võ Tòng theo các gợi ý sau:
Ngoại hình:
………………………………………………………..
………………………………………………………..
Xuất thân:
……………………………………………………….
……………………………………………………….
Hình dáng
……………………………………………………….
……………………………………………………….
Suy nghĩ, lời nói:
………………………………………………………..
………………………………………………………..
Việc làm
………………………………………………………..
………………………………………………………..





\\\






















III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

	                            1. Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về kiểu bài, kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học
b. Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong tiết học
d. Tổ chức thực hiện hoạt động: 
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
   Yêu cầu:  GV đưa ra câu hỏi phát vấn: Trong các tác phẩm văn học đã đọc, học hay nghe kể lại em thích nhất là nhân vật nào? Điều gì về nhân vật khiến em ấn tượng và yêu thích nhân vật ấy?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ cá nhân
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS chia sẻ
Bước 4: Kết luận
  GV dẫn dắt vào nội dung tiết học: Khi đọc một tác phẩm tự sự nào đó chắc hẳn mỗi chúng ta sẽ đều yêu thích, ấn tượng hoặc thậm trí có tình cảm rất sâu sắc đối với một nhân vật được tác giả xây dựng trong tác phẩm. Và hình ảnh của nhân vật ấy sống mãi trong lòng bạn đọc là nhờ tài năng của tác giả đã tạo ra những đặc điểm riêng biệt ấn tượng để nhân vật ấy có nét riêng khác biệt với các nhân vật khác. Vậy đặc điểm của nhân vật có ảnh hưởng như thế nào tới cách nhìn của người đọc về nhân vật ấy? Khi viết một bài văn phân tích đặc điểm của nhân vật văn học ta cần khai thác các đặc điểm của nhân vật đã được xây dựng ra sao? Để trả lời câu hỏi đó tiết học này cô và các em cùng củng cố và phát triển kĩ năng viết bài văn phân tích đặc điểm của một nhân vật văn học.
b. Nội dung: GV phát phiếu học tập số 1, HS trả lời vào phiếu học tập.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:



	2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
                                                     Hoạt động 1: Định hướng
a. Mục tiêu: 
HS biết được các yêu cầu đối với kiểu bài văn phân tích đặc điểm nhân vật:
- Dùng lời văn của mình.
- Biết cách lựa chọn từ ngữ, cách đặt câu;biết sử dụng dẫn chứng, lí lẽ để làm sáng tỏ vấn đề, biết đánh giá, nhận xét nhân vật dựa vào các đặc điểm mà tác giả đưa ra trong tác phẩm, thêm các yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm để bài viết chặt chẽ, giàu cảm xúc hơn.
 b. Nội dung: 
- GV sử dụng KT động não để hỏi HS về xác định yêu cầu, nội dung của đề.
- HS trả lời
c. Sản phẩm: Các câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện: 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi 
Với đề bài: “Viết bài văn phân tích đặc điểm của một nhân vật văn học” thì:
1. Kiểu bài yêu cầu chúng ta làm gì?
2. Khi viết bài phân tích đặc điểm nhân vật chúng ta cần lưu ý những điều gì? Cần dựa vào đâu để phân tích?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:
- HS dựa vào các gợi ý từ SGK để trả lời câu hỏi
- Trao đổi cặp đôi và thống nhất nội dung. 
GV hướng dẫn HS hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu đại diện học sinh của một vài cặp đôi trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc nhóm.
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét sản phẩm của HS và chốt kiến thức.
- Kết nối với đề mục: Thực hành viết bài phân tích nhân vật Võ Tòng trong đoạn trích “Người đàn ông cô độc giữa rừng” (Trích tiểu thuyết “Đất rừng Phương Nam” của Đoàn giỏi)
	I. ĐỊNH HƯỚNG 
1. Đề bài:  
Viết bài văn phân tích đặc điểm của một nhân vật văn học.
2. Các yêu cầu 
- Phân tích đặc điểm nhân vật là giới thiệu, miêu tả, nêu lên nhận xét về những nét tiêu biểu của nhân vật trong tác phẩm như: lai lịch, hình dáng, tính cách, những suy nghĩ, lời nói, việc làm...
-Lựa chọn nhân vật sẽ phân tích trong tác phẩm vặn học và đọc kĩ tác phẩm viết về nhân vật đó.
- Ghi chép những đặc điểm của nhân vật đã được nói đến trong tác phẩm. Đưa ra đánh giá, suy nghĩ về nhân vật dựa trên những đặc điểm đó.
- Lập dàn ý và viết bài phân tích đặc điểm của nhân vật theo dàn ý đã lập.

	Hoạt động 2: Thực hành 
a. Mục tiêu: Giúp HS
- Biết viết bài theo các bước. 
- Tập trung vào các đặc điểm nổi bật làm nên số phận của nhân vật
- Lựa chọn một số từ ngữ để viết câu, viết đoạn, sử dụng dẫn chúng, lí lẽ hợp lí đưa ra các nhận xét, đánh giá về nhân vật một cách khách quan; bổ sung các yếu tố miêu tả, biểu cảm và tìm ý, lập dàn ý.
 b. Nội dung: 
- GV sử dụng phiếu học tập số 1, yêu cầu học sinh thực hiện nhiệm vụ trong phiếu.
- HS suy nghĩ cá nhân và trả lời độc lập vào phiếu được phát.
c. Sản phẩm:
- Câu trả lời của học sinh.
- Phiếu học tập đã làm của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hệ thống câu hỏi 
1. Yêu cầu HS đọc lại văn bản “Người đàn ông cô độc giữa rừng” của Đoàn Giỏi, tìm các đặc điểm của nhân vật Võ Tòng và thực hiện các yêu cầu trong phiếu học tập số 1.
2. Tìm ý, lập dàn ý và viết bài theo dàn ý.
3. Sửa lại bài sau khi đã viết xong?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV:
- Hướng dẫn học sinh đọc lại văn bản “Người đàn ông cô độc giữa rừng” của Đoàn Giỏi để thực hiện các yêu cầu trong phiếu học tập, tìm ý và lập dàn ý.
- Phát hiện các khó khăn học sinh gặp phải và giúp đỡ HS.
- Sửa bài cho học sinh.
Học sinh:
- Hoàn thiện phiếu học tập số 1.
- Tìm ý theo hệ thống câu hỏi trong sách giáo khoa.
- Lập dàn ý ra giấy và viết bài theo dàn ý.







Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV: Yêu cầu HS báo cáo sản phẩm.
- HS:
+ Trình bày sản phẩm của mình.
+ Theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho bài của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và sản phẩm của HS. Chuyển dẫn sang mục sau.
	II. THỰC HÀNH 
Đề bài: Viết bài phân tích nhân vật Võ Tòng trong đoạn trích “Người đàn ông cô độc giữa rừng” (Trích tiểu thuyết “Đất rừng Phương Nam” của Đoàn giỏi). 
1. Chuẩn bị
 Hoàn thiện phiếu học tập số 1
2. Tìm ý và lập dàn ý
a. Tìm ý
Tìm ý bằng cách trả lời các câu hỏi:
- Đặc điểm của nhân vật Võ Tòng được khắc họa từ những đặc điểm nào? (Chỉ rõ qua các từ ngữ trong văn bản)
- Qua các đặc điểm ấy em thấy nhân vật Võ Tòng được khắc họa như thế nào?
- Nhân vật Võ Tòng để lại trong em những ấn tượng, tình cảm và suy nghĩ gì về con người Nam Bộ? 
b) Lập dàn ý
- Mở bài: Giới khái quát về nhân vật Võ Tòng, tác giả, tác phẩm và vị trí đoạn trích được khai thác. 
- Thân bài: Phân tích và làm sáng tỏ nhân vật Võ Tòng qua các phương diện:
+ Lai lịch: Chú tên là gì, quê ở đâu cũng không rõ. Võ Tòng là tên mọi người gọi chú từ một sự tích trong truyện Tàu.
+ Ngoại hình: Hai hố mắt sâu hoắm và từ trong đáy hố sâu thẳm đó, một cặp tròng mắt trắng dã, long qua, long lại, sắc như dao;…
+ Lời truyền tụng: Ra tù, Võ Tòng không trả thù kẻ phá hoại gia đình mình, chỉ ngửa mặt cười lớn rồi vào rừng làm nghề săn bẫy thú;…
+ Hành động và việc làm:
- Nhận xét về nhân vật Võ Tòng: Trình bày những suy nghĩ, cảm xúc của em về các đặc điểm đã phân tích về chú Võ Tòng.
-Kết bài 
- Nêu đánh giá khái quát về nhân vật Võ Tòng (Đó là một con người như thế nào?)
- Liên hệ với những con người Nam Bộ bình thường, giản dị mà anh dũng, bất khuất trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; từ đó rút ra bài học cho mình và thế hệ trẻ hôm nay
3. Viết bài
 - Dựa vào dàn ý đã làm, thực hành viết với những yêu cầu khác nhau:
+ Luyện tập viết đoạn mở bài và kết bài
+ Viết đoạn văn phân tích một đặc điểm nào đó của nhân vật Võ Tòng
+ Viết đoạn văn phân tích toàn bộ các đặc điểm của nhân vật Võ Tòng
 4. Kiểm tra và chỉnh sửa bài viết
- Đọc và sửa lại bài viết.

	Hoạt động 3: Trả bài
 a. Mục tiêu: Giúp HS
- Thấy được ưu điểm và tồn tại của bài viết.
- Chỉnh sửa bài viết cho mình và cho bạn.
 b. Nội dung: 
- GV trả bài, yêu cầu HS thảo luận nhóm nhận xét bài của mình và bài của bạn.
- HS đọc bài viết, làm việc nhóm.
c. Sản phẩm: Bài của học sinh đã chữa.
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
 Trả bài cho HS & yêu cầu HS đọc, nhận xét.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ.
- HS làm việc theo nhóm.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
- GV yêu cầu HS nhận xét bài của bạn.
- HS nhận xét bài viết.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- GV chốt lại những ưu điểm và tồn tại của bài viết.
- Nhắc HS chuẩn bị nội dung bài nói dựa trên dàn ý của bài viết.
	III. TRẢ BÀI


	                                            3. Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b. Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân làm bài tập của GV giao.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh. 
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Giáo viên giao bài tập cho HS.
Bài tập: Hãy viết bài văn phân tích đặc điểm của nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích “Bài học đường đời đầu tiên” (Trích “Dế Mèn phiêu lưu kí” của Tô Hoài)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS: 
- Dựa vào các bước trong cách làm viết bài văn phân tích đặc điể của nhân vật văn học.
- Chú ý chuỗi sự kiện (mở đầu, phát triển, kết thúc), tìm các ý, lập dàn ý cho bài văn.
HS: Tìm các chi tiết, đặc điểm của nhân vật Dế Mèn qua đó đưa ra nhận xét, đánh giá về nhân vật.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
 Bước 4: Kết luận, nhận định
 GV đánh giá bài làm của HS bằng nhận xét.

	Đề bài: Hãy viết bài văn phân tích đặc điểm của nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích “Bài học đường đời đầu tiên” (Trích “Dế Mèn phiêu lưu kí” của Tô Hoài)
1. Bước 1: Chuẩn bị
- Xem lại nội dung văn bản “Bài học đường đời đầu tiên”
 - Chú ý các đặc điểm của nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích
 2.Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
- HS tìm ý:
- Lập dàn ý bằng cách dựa vào các ý đã tìm được, sắp xếp lại theo ba đoạn gồm:
+ Mở bài: Nêu tên nhân vật, tác giả, tác phẩm vả đoạn trích.
+ Thân đoạn:
a. Vẻ đẹp ngoại hình của Dế Mèn
– Vẻ đẹp mạnh mẽ: bóng hơn, vuốt sắc, đầu nổi, răng đen tuyền.
– Cử chỉ, vóc dáng: khuỵu chân, đạp phanh, toàn thân run khi đi, vuốt râu nghiêm nghị, nghiêm nghị.
=> Vẻ đẹp khỏe khoắn, trẻ trung, tràn đầy sức sống của chú dế mèn.
b. Tính cách và thái độ của Dế Choắt
– Kiêu căng, tự phụ, không quan tâm đến người khác: mắng Dế Choắt.
– Cử chỉ đắc ý, tự hào: phớt lờ Dế Choắt khi đòi đào tổ.
– Coi thường người khác, xốc nổi: coi thường những người yếu đuối, vất vả mà sống không nổi.
– Ngông cuồng, dại dột: trêu ghẹo chị cốc.
c. Bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn
– Khoe với Dế Choắt là muốn trêu ghẹo chị Cốc, nhưng sau đó nó lẻn vào hang ẩn náu, chỉ sau khi chị Cóc bay đi mới dám ra khỏi hang.
– Vô cùng ân hận khi Dế Choắt lại phải chịu những trò đùa của mình.
– Trước cái chết thương tâm của Dế Mèn, em đã hiểu ra bài học không nên hiếu thắng, phải suy nghĩ trước khi hành động kẻo mang họa vào thân.
- Nhận xét về nhân vật Dế Mèn: Trình bày những suy nghĩ, cảm xúc của em về các đặc điểm đã phân tích về Dế Mèn.
+ Kết đoạn: Đánh giá ý nghĩa của nhân vật Dế Mèn, rút ​​ra bài học nhận thức trong cuộc sống
3. Bước 3: Viết
Dựa vào dàn ý, viết thành bài văn hoàn chỉnh phân tích đặc điểm của nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích “Bài học đường đời đầu tiên” (Trích “Dế Mèn phiêu lưu kí” của Tô Hoài).

	Nhiệm vụ 2: Trả bài
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: GV trả bài cho HS, hướng dẫn HS chỉnh sửa lại bài văn theo phiếu đánh giá gợi ý
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:HS xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.
+HS tự sửa lại bài văn để hoàn chỉnh theo yêu cầu.
+Tự kiểm tra lại bài văn của mình theo gợi ý của GV.
	4. Bước 4: Trả bài ( Kiểm tra, chỉnh sửa đoạn văn)


	                                         4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Phát triển năng lực phân tích, đánh giá về một nhân vật văn học trong chương trình sách giáo khoa đã được học.
b. Nội dung: Giáo viên giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c. Sản phẩm: Sản phẩm của HS sau khi đã được chỉnh sửa (nếu cần).
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao nhiệm vụ)
? Hãy phân tích đặc điểm về một nhân vật văn học mà em yêu thích trong chương trình sách giáo khoa đã được học.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS xác nhiệm vụ. 
HS: Đọc, xác định yêu cầu của bài tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV: Hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm.
HS: Nộp sản phẩm cho GV qua zalo của cô giáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS (HS nộp bài không đúng qui định (nếu có).
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà.
	
















* Hướng dẫn tự học ở nhà: Học bài , làm bài tập, chuẩn bị bài “Nói và nghe”.

*****************************
Ngày dạy:                                 Tiết 56 

NÓI VÀ NGHE: THẢO LUẬN NHÓM VỀ MỘT VẤN ĐỀ
I. MỤC TIÊU:
1. Về năng lực
* Năng lực chung
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm .
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc và hoàn thiện phiếu học tập ở nhà.
- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc chủ động tạo lập văn bản.
* Năng lực đặc thù 
- HS nhận biết được yêu cầu mục đích của bài nói; tiếp tục rèn luyện và phát triển kĩ năng nói và nghe thảo luận nhóm về một vấn đề đã được học.
- Có khả năng nắm bắt được thông tin bài nói của các bạn, có thể đưa ra nhận xét, góp ý cho bạn.
-  HS  tự tin trình bày sản phẩm trước tập thể lớp, biết kết hợp ngôn ngữ nói với điệu bộ, cử chỉ, nét mặt (ngôn ngữ hình thể).
3. Về phẩm chất:
- Tự tin thể hiện bản thân
- Biết lắng nghe 
II. Thiết bị và học liệu
1. Giáo viên: Thiết bị, Học liệu: SGK, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, Phiếu học tập, rubric đánh giá.
2. Học sinh: Đọc, tìm hiểu bài theo hướng dẫn của gv.
III.Tiến trình dạy học
1.Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến 
b. Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong tiết học
d. Tổ chức thực hiện hoạt động: 
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
   Yêu cầu:   Nhắc lại những kiến thức thảo luận nhóm về một vấn đề đã được định hướng ở bài 3 (Trang 77)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ cá nhân
Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
Gợi ý:
-Thảo luận nhóm về một vấn đề còn gây tranh cãi là dùng hình thức nói (thuyết trình) để trao đổi, tranh luận về một vấn đề nào đó còn có ý kiến chưa thống nhất. Mục đích thảo luận là nêu lên những điểm thống nhất và khác biệt của các thành viên trong nhóm để tìm cách giải quyết.
[bookmark: bookmark567]- Để thực hiện thào luận nhóm về một vấn đề, các em cần chú ý:
· [bookmark: bookmark568]Lựa chọn được vấn đề gây tranh cãi (chưa thống nhất).
· [bookmark: bookmark569]Xác định các điểm đã thống nhất và các điểm còn khác biệt.
· [bookmark: bookmark570]Chuẩn bị ý kiến của cá nhân về các điểm chưa thống nhất.
· [bookmark: bookmark571]Chú ý đến thái độ, cử chỉ khi phát biểu, thảo luận.
· HS chia sẻ nhanh suy nghĩ về một bài phút (kĩ thuật trình bày 01 phút).
Bước 4: Kết luận, nhận định. GV dẫn dắt vào nội dung tiết học.
        Cuộc sống của chúng ta đôi khi trong một cuộc thảo luận nhóm sẽ xảy ra tranh luận, mâu thuẫn về một vấn đề nào đó. Thế nên, trước những vấn đề ấy, các em có thể phát biểu ý kiến, nêu lên suy nghĩ, nhận xét; sử dụng lí lẽ và dẫn chứng cụ thể để làm sáng tỏ, đồng thời phải đưa ra được sự thống nhất trong nhóm khi tham gia thảo luận. Tiết học hôm nay sẽ tiếp tục giúp các em biết cách để thảo luận nhóm về một vấn đề.
2. 1Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới và thực hành
Hoạt động 1: Thực hành nói và nghe
Đề bài: Có người cho rằng, phân tích đặc điềm nhân vật Võ Tòng trong đoạn trích “Người đàn ông cô độc giữa rừng " (trích tiêu thuyết “Đất rừng phương Nam ”) cùa Đoàn Giỏi nghĩa là kể lại câu chuyện về nhân vật ẩy. Em sẽ nêu ý kiến như thế nào trong buổi thảo luận nhóm?
	TRƯỚC KHI NÓI 
a. Mục tiêu: N1- GQVĐ: HS nhận biết được yêu cầu mục đích của bài nói,  có kĩ năng, tự tin trình bày sản phẩm trước tập thể lớp.
    b. Nội dung:  HS trình bày sản phẩm sau khi đã viết xong.
    c. Sản phẩm: Sản phẩm bài viết, dự kiến bài trình bày bằng ngôn ngữ nói, giọng        điệu của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
?Trước khi nói, hãy trả lời các câu hỏi sau:
- Bài nói nhằm mục đích gì?
- Người nghe là ai?
- Em chọn không gian nào để thực hiện bài nói (trình bày?
- Em dự định trình bày trong bao nhiêu phút?





































? Hãy lập dàn ý cho bài nói của mình?
- Có thể sử dụng thêm tranh ảnh, đạo cụ…để bài nói thêm sinh động và hấp dẫn hơn.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ HS trình bày sản phẩm trước nhóm, các em khác nghe, góp ý bằng phiếu học tập.
+ GV quan sát, khuyến khích







Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận












Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.
 Em hãy tự tập luyện bằng cách:
- Đứng trước gương để tập  trình bày bài nói.
- Tự điều chỉnh giọng điệu, ngữ điệu, nét mặt…. cho phù hợp để tạo sức hấp dẫn cho bài nói.







 
-Em có thể rủ nhóm cùng tập luyện hoặc nhờ bố mẹ quay lại video bài tập luyện của mình để xem lại, tự điều chỉnh hoặc gửi video cho các bạn trong nhóm để cùng góp ý cho nhau.





	I. Trước khi nói
1. Chuẩn bị nội dung nói
- Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói (trình bày).
-Xem lại nội dung đọc hiêu văn bàn Người đàn ông cô độc giữa rừng ở Bài 1 và các yêu cầu phân tích đặc điểm nhân vật Võ Tòng đã nêu ở phần Viết.
[bookmark: bookmark723]-Tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giữa kể lại câu chuyện về nhân vật và phân tích đặc điểm nhân vật.
[bookmark: bookmark724]-Xác định các điếm thống nhất và các điểm còn gây tranh cãi.
[bookmark: bookmark725]-Bổ sung các từ, câu dẫn dắt, chào hỏi, kết nối các phần.
- Xác định giọng kể, ngữ điệu, điệu bộ, nét mặt,… cho phù hợp với phần trình bày bài nói.
- Bổ sung tranh ảnh, video,.. (nếu cần): 
2. Tìm ý, lập dàn ý
*Tìm ý:
Các ý cần phải nói và sắp xếp theo trình tự phù hợp:
+ Tìm ý cho bài nói qua việc đặt và trả lời các câu hỏi sau:
Kể lại câu chuyện về nhân vật là thế nào?
=>Kể lại câu chuyện là dựa vào sự việc trong văn bản để kể lại diễn biến câu chuyện đã xảy ra, đồng thời không cần nhận xét về nhân vật.
Phân tích đặc điểm nhân vật là gì?


[bookmark: bookmark375]=> Phân tích đặc điểm nhân vật là giới thiệu, mô tả những nét tiêu biểu của nhân vật như về: lai lịch, hình dáng, suy nghĩ, lời nói, việc làm... Qua các đặc điểm của nhân vật ta có thể thấy nêu lên nhận xét của người viết về nhân vật ấy. 

=> Giống nhau ở chỗ: Đều dựa vào các sự việc, chi tiết liên quan đến nhân vật trong văn bản để khai thác, sử dụng vào
 bài nói.Hai yêu cầu (kể lại và phân tích) có gì giống nhau và khác nhau?

=> Khác nhau nhau ở chỗ:
+ Kể lại: cần khách quan. Không thêm bớt và không cần nếu nhận xét của người kể lại. Kể lại thuộc kiểu văn bản tự sự
+ Phân tích đặc điểm nhân vật cần có ý kiến, lí lẽ và nhận xét của người nói. Phân tích thuộc kiểu văn bản nghị luận.Điểm nào cần trao đổi để thống nhất ý kiến?


- Khi phân tích đặc điểm nhân vật ta chỉ nên lựa chọn những chi tiết liên quan tới nhân vật ấy trong tác phẩm, không sử dụng các chi tiết không liên quan tới nhân vật.
- Không nên liệt kê và kể lại toàn bộ câu chuyện theo các sự kiện đã có, chỉ chọn lọc những đặc điểm để làm nổi bật nhân vật được phân tích.
- Khi kể lại ta không nên liệt kê các đặc điểm của nhân vật mà cần bám sát vào các sự kiện, sự việc đã được tác giả xây dựng.
 *Lập dàn ý:
Mở bài: Nêu vấn dề: Việc kể lại câu chuyện về Võ Tòng và phân tích đặc điểm nhân vật Võ Tòng trong đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng có gì giống nhau và khác nhau? 
-Khẳng định ý kiến phân tích đặc điểm nhân vật Võ Tòng trong đoạn trích “Người đàn ông cô độc giữa rừng” (trích tiểu thuyết “Đất rừng phương Nam”) của Đoàn Giỏi nghĩa là kể lại câu chuyện về nhân vật ấy là chưa chính xác.
Thân bài: 
-Nêu tóm tắt yêu cầu của việc kể lại câu chuyện về nhân vật và phân tích đặc điểm nhân vật Võ Tòng:
+Kể lại câu chuyện là dựa vào sự việc trong văn bản để kể lại diễn biến câu chuyện đã xảy ra, đồng thời không cần nhận xét về nhân vật Võ Tòng.
Ví dụ: Khi kể lại đoạn trích “Người đàn ông cô độc giữa rừng” ta cần bám sát vào diễn biến câu chuyện theo trình tự hợp lí đã được tác giả xây dựng:
- Kể lại việc tía nuôi dắt An đi thăm chú Võ Tòng tại nhà của chú. 
- Quá khứ của chú Võ Tòng.
- Cuộc sống hiện tại của nhân vật Võ Tòng.
+Phân tích đặc điểm nhân vật:  là giới thiệu mô tả những nét tiêu biểu của nhân vật như: lai lịch, xuất thân, hình dáng bên ngoài, suy nghĩ, lời nói, việc là,…
- Nêu nhận xét của người viết về nhân vật Võ Tòng: Võ Tòng là một người mộc mạc, giản dị, chân thành, cởi mở và yêu nước, căm thù giặc. Là người đàn ông khỏe mạnh, tính tình ngay thẳng, gan dạ và rất tự trọng...


[bookmark: bookmark726]+ Chỉ ra điểm giống và khác nhau của hai yêu cầu trên.
	Giống nhau
	Đều dựa vào sự việc và chi tiết về nhân vật Võ Tòng trong văn bản

	Khác nhau
	- Kể lại câu chuyện cần khách quan, không thêm bớt và không cần nêu nhận xét của người kể lại.
- Phân tích đặc điểm nhân vật cần có ý kiến, lí lẽ và nhận xét của người nói.
- Kể lại thuộc kiểu văn bản tự sự còn phân tích nhân vật thuộc kiểu văn bản nghị luận


Kết bài:
- Khẳng định lại những điểm giống và khác nhau giữa kể chuyện và phân tích nhân vật.
 3. Tự luyện tập và trình bày
+ Để trình bày tốt, em hãy luyện tập trước ( trình bày một mình hoặc trước bạn bè, người thân)
+ Cách nói: tự nhiên, gần gũi, chia sẻ, giãi bày.
 4. Kiểm tra, chỉnh sửa.
* Bảng tự kiểm tra bài nói:
	Nội dung kiểm tra
	Đạt/
chưa đạt

	- Bài nói có đủ các phần  mở bài, thân bài, kết bài.
	

	Giới thiệu được vấn đề: Có người cho rằng, phân tích đặc điểm nhân vật Võ Tòng trong đoạn trích “Người đàn ông cô độc giữa rừng” (trích tiểu thuyết “Đất rừng phương Nam”) của Đoàn Giỏi nghĩa là kể lại câu chuyện về nhân vật ấy. Khẳng định quan điểm cá nhân.
	

	Em đã trình bày lần lượt:  các lí lẽ và dẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề
	

	Em đã dùng ngôi thứ nhất để trình bày vấn đề.
	

	Em đã sử dụng giọng điệu, âm lượng, các phương tiện phi ngôn ngữ (cử chỉ, ánh mắt, nét mặt) hài hoà khi trình bày.
	




	
THỰC HÀNH NÓI VÀ NGHE
a. Mục tiêu: N1- GQVĐ:  Biết cách, tự tin trình bày sản phẩm trước tập thể lớp.
    b. Nội dung:  HS trình bày sản phẩm sau khi đã viết xong.
    c. Sản phẩm: Phần trình bày bằng ngôn ngữ nói, giọng điệu của HS.
d. Tổ chức thực hiện.

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ:Gọi một số HS trình bày bài nói trước lớp. Còn những HS khác lắng nghe, quan sát, theo dõi và điến vào phiếu đánh giá bài nói cho bạn

 -HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ được phân công
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.
Lưu ý:
· GV có thể cho HS hoạt động theo cặp đôi, cùng xây dựng bài nói và cùng lên trình bày trước lớp (HS tự phân công các phần trong bài nói của cả 2)
	II. Thực hành nói và nghe


	TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN LỚP VỀ BÀI NÓI
a. Mục tiêu: N1- GQVĐ
 - Biết nhận xét, đánh giá về HĐ nói của nhau dựa trên phiếu đánh giá tiêu chí.
- Thấy được ưu điểm và tồn tại của bài nói.
- Chỉnh sửa bài nói cho mình và cho bạn.
b. Nội dung: 
 - GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá hoạt động nói dựa trên các tiêu chí.
- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm và trình bày kết quả.
    c. Sản phẩm: Phiếu đánh giá bài nói .
d. Tổ chức thực hiện.

	* Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
 GV yêu cầu HS đánh giá bài nói của các bạn đã trình bày theo phiếu đánh giá HĐ nói gắn với các tiêu chí.
* GV đặt thêm câu hỏi:
+ Với người nghe: Em thích nhất điều gì trong phần trình bày của bạn? Nếu muốn thay đổi, em muốn thay đổi điều gì trong phần trình bày của bạn?
+ Với người nói: Em tâm đắc nhất điều gì trong phần trình bày của mình? Em muốn trao đổi, bảo lưu hay tiếp thu những góp ý của các bạn và thầy cô? Nếu được trình bày lại, em muốn thay đổi điều gì?

 -HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ được phân công
* Bước 3:  Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV Gọi một số HS trình bày phần nhận xét đánh giá của mình về bài nói trước lớp của bạn. 
- Còn những HS khác lắng nghe, quan sát, theo dõi vào phiếu đánh giá bài nói cho bạn.
* Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.
	III. Đánh giá, thảo luận 
* Bảng kiểm tra bài nói của bạn: Tham khảo phiếu đánh giá bài nói theo tiêu chí (phía dưới)
* Bảng tự kiểm tra kĩ năng nghe:

	Nội dung kiểm tra
	Đạt/
chưa đạt

	- Nắm và hiểu được ý chính của bài nói trình bày ý kiến của bạn
	

	-Đưa ra được những nhận xét được về ưu điểm hay điểm hạn chế của bạn; điều em tâm đắc hay điều em muốn thay đổi trong bài nói của bạn.
	

	-Thái độ chú ý tôn trọng, nghiêm túc, động viên khi nghe bạn trình bày ý kiến.
	






	PHIẾU ĐÁNH GIÁ  BÀI NÓI THEO TIÊU CHÍ

	                                         NHÓM............................

	TIÊU CHÍ
	Chưa đạt
(0 điểm)
	Đạt
(1 điểm)
	Tốt
(2 điểm)

	1. Giới thiệu được vấn đề trong tác phẩm tự chọn
	Chưa có vấn đề  để nói
	Có giới thiệu vấn đề nhưng chưa  gắn với vấn đề được đưa ra.
	Giới thiệu ngắn gọn về yêu cầu của đề đưa ra và khẳng định được quan điểm cá nhân

	2. Vấn đề đưa ra thảo luận có nhiều ý kiến chưa thống nhất
	Nôi dung sơ sài, chưa có lí lẽ, dẫn chứng để người nghe hiểu được nội dung vấn đề
	Có lí lẽ, dẫn chứng để người nghe hiểu được nội dung vấn đề nhưng chưa hấp dẫn.
	Lí lẽ sâu sắc, dẫn chứng phong phú, hấp dẫn, thuyết phục người nghe.

	3. Nói to, rõ ràng, truyền cảm, chủ động thuyết trình
	Nói nhỏ, khó nghe, nói lặp lại ngập ngừng nhiều lần, phụ thuộc văn bản chuẩn bị sẵn
	Nói to, nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng một vài câu, chủ động thuyết trình
	Nói to, truyền cảm hầu như không lặp lại hay ngập ngừng; chủ động thuyết trình

	4. Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ (điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt,..) phù hợp
	Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp.
	Điệu bộ  tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, biểu cảm phù hợp với nội dung vấn đề
	Điệu bộ tự tin, mắt nhìn vào người nghe, nét mặt sinh động.

	5. Mở đầu và kết thúc hợp lí
	Không chào hỏi và/ hoặc không có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi và có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi có lời kết thúc bài nói ấn tượng.

	Tổng:     ................/10 điểm



 Bài nói tham khảo: 
Đề bài: Có người cho rằng, phân tích đặc điểm nhân vật Võ Tòng trong đoạn trích “Người đàn ông cô độc giữa rừng” (trích tiểu thuyết “Đất rừng phương Nam”) của Đoàn Giỏi nghĩa là kể lại câu chuyện về nhân vật ấy. Ý kiến của em thế nào? Hãy thảo luận nhóm về vấn đề đã nêu.

	Chào hỏi, giới thiệu vấn đề bài nói:
Xin chào các bạn, tôi là... học sinh lớp ...Hôm nay tôi ở đây để trình bày ý kiến của mình về nhận định sau. Có người cho rằng: Phân tích đặc điểm nhân vật Võ Tòng trong đoạn trích “Người đàn ông cô độc giữa rừng” (trích tiểu thuyết “Đất rừng phương Nam”) của Đoàn Giỏi nghĩa là kể lại câu chuyện về nhân vật ấy. Theo ý kiến của cá nhân tôi thì ý kiến này chưa hoàn toàn chính xác.
Thứ nhất chúng ta cần hiểu thế nào là kể lại câu chuyện về nhân vật và phân tích đặc điểm nhân vật. Kể lại câu chuyện về nhân vật là dựa vào sự việc trong văn bản để kể lại diễn biến của câu chuyện đó, không cần nêu nhận xét về nhân vật, kể lại thuộc kiểu văn bản tự sự. Còn phân tích đặc điểm nhân vật là giới thiệu mô tả những nét tiêu biểu của nhân vật như: lai lịch, xuất thân, hình dáng bên ngoài, suy nghĩ, lời nói, việc làm,…và nêu nhận xét của người viết về nhân vật đó, phân tích nhân vật thuộc kiểu văn bản nghị luận
Như vậy khi kể lại câu chuyện về nhân vật Võ Tòng, chúng ta chỉ cần kể lại diễn biến câu chuyện đó từ việc ông Hai đến thăm Võ Tòng, câu chuyện về quá khứ đáng thương của anh và cuộc sống cô độc hiện tại của anh ở căn lều giữa rừng U Minh. Còn khi phân tích đặc điểm nhân vật Võ Tòng chúng ta cần chỉ ra lai lịch, xuất thân, hoàn cảnh số phận, tính cách và phẩm chất của Võ Tòng. Để từ đó trình bày những nhận xét , đánh giá của mình về nhân vật này.
Như vậy chúng ta có thể khẳng định ý kiến trên chưa thật sự đầy đủ. Mặc dù khi kể lại nhân vật hay phân tích nhân vật chúng ta đều cần dựa vào những sự việc và chi tiết cụ thể về nhân vật Võ Tòng ở trong văn bản. Tuy nhiên khi kể lại câu chuyện cần khách quan, không thêm bớt và không cần nêu nhận xét của người kể lại. Còn khi phân tích đặc điểm nhân vật cần có ý kiến, lí lẽ và nhận xét của người nói.
Trên đây là những ý kiến và suy nghĩ của tôi về vấn đề đầu bài đặt ra. Rất mong sẽ nhận được những đóng góp của thầy cô và các bạn.



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 
1.  Mục tiêu:
- Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập để khắc sâu kiến thức
2.  Nội dung:
- GV giao bài tập cho HS.
- HS hoạt động cá nhân để hoàn thành bài tập.
3. Sản phẩm: Đáp án đúng của bài tập 
      4. Tổ chức thực hiện
* Nhiệm vụ: Đọc bài viết “ VỀ BÀI THƠ ÔNG ĐỒ CỦA VŨ ĐÌNH LIÊN” 
(SGK/ 98) và trả lời các câu hỏi.
Đáp án:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	C
	B
	D
	B
	A
	C
	B
	D
	C


Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao bài tập cho HS
Bài tập: Đọc bài viết “ VỀ BÀI THƠ ÔNG ĐỒ CỦA VŨ ĐÌNH LIÊN” 
(SGK/ 98) và trả lời các câu hỏi .
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, thực hiện nhiệm vụ.
- GV hướng dẫn HS cách làm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
-Tổ chức báo cáo sản phẩm trên lớp.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 
1. Mục tiêu:
HS hiểu được kiến thức trong bài tập.
2. Nội dung:
 HS làm việc cá nhân, đưa ra suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về một vấn đề GV đặt ra.
3. Sản phẩm: Câu trả lời, sản phẩm học tập nhóm của HS.
4. Tổ chứcthực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập về nhà)
Bài tập:  Có ý kiến cho rằng bài thơ “ Tiếng gà trưa” của Xuân Quỳnh chủ yếu nói lên tình yêu quê hương đất nước của tác giả. Em sẽ nêu ý kiến như thế nào trong buổi thảo luận nhóm?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, làm việc cá nhân.
- GV khích lệ, giúp đỡ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS báo cáo sản phẩm và thảo luận vào buổi chiều hoặc tiết học sau.
- HS khác nhận xét, góp ý.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS.
- Cho điểm hoặc phát thưởng. 
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
· Tìm đọc một số bài phân tích các văn bản Đất rừng phương Nam (Đoàn Giỏi), Buổi học cuối cùng (Đô-đê), Búp sen xanh (Sơn Tùng), Bố của Xi-mông (Mô-pa-xăng), Mẹ (Đỗ Trung Lai), Ồng đồ (Vũ Đình Liên), Tiếng gà trưa (Xuân Quỳnh), Hai vạn dặm dưới đáy biển (Véc-nơ), Người về từ Sao Hoả (Uya),...
· [bookmark: bookmark759]Đọc một số bài nghị luận văn học và ghi lại những đoạn văn mà trong đó, tác giả phân tích cái hay, cái đẹp của các tác phẩm vãn học.
· Thử làm làm một video quay lại bài nói của mình và trao đổi với các bạn trong lớp.
- Hệ thống hoá kiến thức bài học bằng sơ đồ tư duy.
·  Chuẩn bị bài 5 : Văn bản thông tin

                                    *************************************

BÀI 5.
VĂN BẢN THÔNG TIN
[image: ][image: ][image: ]
I. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức
- Đặc điểm văn bản giới thiệu một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi hay hoạt động; 
- Mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó; vai trò các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.
-Nhận biết được một số yếu tố hình thức (đặc điểm, cách triển khai,...), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa....) của văn bản giới thiệu quy tắc luật lệ của một hoạt động hay trò chơi.
2. Năng lực 
1.1. Năng lực đặc thù
-   Năng lực tự chủ và tự học: tự nghiên cứu bài ở nhà; tìm đọc các văn bản thông tin; hoàn thành các phiếu học tập; chia sẻ, thảo luận, đánh giá qua các hoạt động nhóm.
-  Năng lực giải quyết vấn đề: phối hợp, vận dụng những kinh nghiệm của bản thân, kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống trong học tập.
1.2. Năng lực chung
-  Nhận biết được đặc điểm của văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động.
-  Chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó; nhận biết được vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.
-  Nhận biết được tác dụng của cước chú, tài liệu tham khảo trong văn bản thông tin.
-   Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp bản thân hiểu hơn các ý tưởng hay vấn đề đặt ra trong văn bản.
1.3. Phẩmchất
Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, học hỏi những phương pháp mới để phát triển bản thân.
Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, nâng cao ý thức trách nhiệm học tập phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· Giáo viên: SGK, SGV, Tranh, ảnh liên quan đến bài học. Phiếu học tập. 
· Học sinh: Soạn bài theo câu hỏi hướng dẫn. 
· III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC	
	                     1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề 
a. Mục tiêu: Giúp học sinh huy động những hiểu biết về văn bản thông tin kết nối vào bài học, tạo tâm thế hào hứng cho học sinh và nhu cầu tìm hiểu.
b. Nội dung: Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi “Thử tài trí nhớ” và  yêu cầu HS trả lời câu hỏi của GV. Câu hỏi này nhằm tạo không khí và dẫn dắt hs vào bài học.
  [image: ] [image: ]



	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi: “Thử tài trí nhớ” 
 Học sinh trả lời câu hỏi và điền kiến thức vào bảng trống
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh chơi trò chơi “Ô cửa bí mật”.
-Trả lời câu hỏi trong ô cửa mình chọn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
GV nhận xét và giới thiệu bài học:
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	                                  2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a. Mục tiêu: 
- Đặc điểm văn bản giới thiệu một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi hay hoạt động; 
- Mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó; vai trò các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.
-Nhận biết được một số yếu tố hình thức (đặc điểm, cách triển khai,...), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa....) của văn bản giới thiệu quy tắc luật lệ của một hoạt động hay trò chơi.
 b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức để thực hiện nhiệm vụ học tập bằng phiếu bài tập, hoạt động nhóm, cá nhân. 
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	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ: Trình bày sản phẩm cá nhân đã chuẩn bị trước ở nhà.
[image: ]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:
- Đọc phần kiến thức ngữ văn, văn bản
- Trình bày sản phẩm, phiếu bài tập (đã chuẩn bị ở nhà)
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc nhóm
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức. 
	I. Kiến thức ngữ văn



[image: ]


	                                                 3. Hoạt động 3: Luyện tập

	a. Mục tiêu: 
- HS thực hành làm bài tập để hiểu kiến thức về văn bản thông tin.
 b. Nội dung: Học sinh làm tập mở rộng.
[image: ]

	Tổ chức thực hiện
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Gv yc hs hoạt động nhóm tham gia trò chơi: “Giải cứu rừng xanh”
*Luật chơi:
Ngôi rừng của chúng ta đang bị những kẻ xấu tấn công. Chúng bắt các loài động vật giam cầm trong cũi sắt. Các em hãy giải cứu rừng xanh bằng cách trả lời các câu hỏi nhé! Mỗi đáp án đúng sẽ giải cứu một con vật đáng thương đang bị nhốt trong cũi.
· Mỗi em đều được xung phong. 
· GV đọc câu hỏi, ai có câu trả lời sẽ giơ tay, bạn nào nhanh nhất sẽ được gọi. . 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc cá nhân và hoàn thiện nhiệm vụ 
+ Suy nghĩ cá nhân và giơ tay.
- GV hướng dẫn HS bám sát yêu cầu của đề bài, hướng dẫn HS hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân
- Nhận xét và bổ sung cho bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- GV đưa ra các tiêu chí để đánh giá HS:
+ Kết quả làm việc của học sinh.
+ Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc.
Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	II. Luyện tập


	                                                        4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống.
- Hướng dẫn học sinh tìm tòi mở rộng sưu tầm thêm kiến thức liên quan đến nội dung bài học.
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập mở rộng bằng trò chơi.
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	Tổ chức thực hiện
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Gv yc hs hoạt động nhóm tham gia trò chơi: “Làm thẻ thông tin”
*Luật chơi:
Phương pháp làm thẻ thông tin đã được giới thiệu lớp 6. Em hãy làm thẻ thông tin ghi lại các từ khóa liên quan đến văn bản thông tin, ở cuối mỗi thẻ, để 3 ô vuông nhỏ 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc cá nhân và hoàn thiện nhiệm vụ 
- GV hướng dẫn HS bám sát yêu cầu của đề bài, hướng dẫn HS hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân
- Nhận xét và bổ sung cho bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- GV đưa ra các tiêu chí để đánh giá HS:
+ Kết quả làm việc của học sinh.
+ Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc.
Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
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I. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức
	- Đặc điểm văn bản giới thiệu một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi hay hoạt động; 
- Mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó; vai trò các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.
-Nhận biết được một số yếu tố hình thức (đặc điểm, cách triển khai,...), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa....) của văn bản giới thiệu quy tắc luật lệ của một hoạt động hay trò chơi.
2. Năng lực 
1.1. Năng lực đặc thù
-   Năng lực tự chủ và tự học: tự nghiên cứu bài ở nhà; tìm đọc các văn bản thông tin; hoàn thành các phiếu học tập; chia sẻ, thảo luận, đánh giá qua các hoạt động nhóm.
-  Năng lực giải quyết vấn đề: phối hợp, vận dụng những kinh nghiệm của bản thân, kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống trong học tập.
1.2. Năng lực chung
-  Nhận biết được đặc điểm của văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động.
-  Chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó; nhận biết được vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.
-  Nhận biết được tác dụng của cước chú, tài liệu tham khảo trong văn bản thông tin.
-   Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp bản thân hiểu hơn các ý tưởng hay vấn đề đặt ra trong văn bản.
1.3. Phẩmchất
Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, học hỏi những phương pháp mới để phát triển bản thân.
Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, nâng cao ý thức trách nhiệm học tập phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· Giáo viên: kế hoạch bài dạy, SGK, SGV, Tranh, ảnh liên quan đến bài học.
Phiếu học tập.
· Học sinh: Đọc, soạn bài theo hướng dẫn của gv.  
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC	
	                     1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề 
a. Mục tiêu: Giúp học sinh huy động những hiểu biết về ca Huế kết nối vào bài học, tạo tâm thế hào hứng cho học sinh và nhu cầu tìm hiểu.
b. Nội dung: Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi “Ô cửa bí mật” và  yêu cầu HS trả lời câu hỏi của GV. Câu hỏi này nhằm tạo không khí và dẫn dắt hs vào bài học.
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	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi: “Ô cửa bí mật” 
 Luật chơi: 
    Tinh thần xung phong
· Có bốn ô cửa tương ứng với 4 câu hỏi; trả lời đúng câu hỏi được 10 điểm và một mảnh ghép sẽ được mở.
· Sau bốn câu hỏi được trả lời sẽ mở ra bức tranh của từ khóa.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh chơi trò chơi “Ô cửa bí mật”.
-Trả lời câu hỏi trong ô cửa mình chọn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
GV nhận xét và giới thiệu bài học:
Có người nói rằng nếu chưa nghe ca Huế trên sông Hương thì xem như chưa một lần đến Huế. Còn gì thú vị bằng khi du khách thả hồn du thuyền trên dòng sông Hương thơ mộng để thả hồn vào những điệu hò mênh mông, những câu hát nam ai, nam bình sâu lắng…Ca Huế đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2015 và đang được xây dựng hồ sơ trình UNESCO đề nghị công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vậy ca Huế có gì hấp dẫn, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.
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	                                  2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a. Mục tiêu: 
- Đặc điểm văn bản giới thiệu một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi hay hoạt động; 
- Mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó; vai trò các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.
-Nhận biết được một số yếu tố hình thức (đặc điểm, cách triển khai,...), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa....) của văn bản giới thiệu quy tắc luật lệ của một hoạt động hay trò chơi.
 b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức để thực hiện nhiệm vụ học tập bằng phiếu bài tập, hoạt động nhóm, cá nhân.
            Hoạt động dự án:
Em hãy tưởng tượng lớp em sắp đón 1 đoàn du khách là các bạn quốc tế muốn khám phá về ca Huế- một sinh hoạt văn hoá độc đáo của cố đô Huế.
Làm việc theo nhóm
Đọc văn bản Ca Huế và tìm tư liệu, chuẩn bị nội dung thuyết trình cho đoàn du khách về ca Huế theo các gợi ý phiếu bài tập.
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	I. Đọc- Tìm hiểu chung

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ: Trình bày sản phẩm hoạt động dự án của tổ đã chuẩn bị trước ở nhà.
Em hãy tưởng tượng lớp em sắp đón 1 đoàn du khách là các bạn quốc tế muốn khám phá về ca Huế- một sinh hoạt văn hoá độc đáo của cố đô Huế.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:
- Đọc phần kiến thức ngữ văn, văn bản
- Trình bày sản phẩm, phiếu bài tập (đã chuẩn bị ở nhà)
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc nhóm
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức. 
    Trước đây, nghe ca Huế ở sông Hương là thú vui tao nhã của hoàng thân và quan chức trong cung đình Huế. Ngày nay, loại hình ca múa này đã được “bình dân hóa” để mọi du khách đến đây đều được thưởng thức ca Huế trên sông Hương và yêu Huế hơn. Những câu hát, điệu hò cùng giọng điệu Huế ngọt ngào và dễ thương làm say đắm lòng người, cho du khách cảm giác xao xuyến, buồn, vui đến lạ kỳ. Vậy cô trò chúng ta cùng đi vào tìm hiểu chi tiết để cùng khám phá hiểu biết về ca Huế qua văn bản.
	II. Đọc- Tìm hiểu chung
1. Đọc
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2. Tìm hiểu chung
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II. Đọc- Tìm hiểu chi tiết

	a. Mục tiêu
- Chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó; nhận biết được vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.
b. Nội dung
- Học sinh tìm hiểu mối quan mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó; Thảo luận nhóm để nhận biết vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.
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	Tổ chức thực hiện
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ: 
+ NV1: Trình bày nguồn gốc của ca Huế.(Kĩ thuật hỏi đáp)
+NV 2: Các quy tắc và phong cách biểu diễn của ca Huế( Kĩ thuật mảnh ghép)
Gv chia lớp thành 8 nhóm, mỗi nhóm từ 5-8 bạn. Thực hiện kĩ thuật mảnh ghép.
+NV 3: Giá trị đã được công nhận của ca Huế( Kĩ thuật nhóm đôi)
Gv chia lớp thành các nhóm 2 người nhóm thực hiện kĩ thuật nhóm đôi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:
- Đọc phần kiến thức ngữ văn, văn bản
- Trình bày ý kiến cá nhân, sản phẩm nhóm thảo luận
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày, nhóm cử đại diện trình bày
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân, làm việc nhóm
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
      Ca Huế là một thể loại âm nhạc cổ truyền của xứ Huế, Việt Nam, bao gồm ca và đàn, ở nhiều phương diện khá gần gũi với hát đào, làm từ dòng nhạc dân gian bình dị và cung đình nhã nhạc,thanh cao. Ca Huế hình thành từ dòng ca nhạc dân gian và dòng ca nhạc cung đình, nhã nhặn, trang trọng uy nghi nên có thần thái của ca nhạc thính phòng, thể hiện theo hai dòng lớn điệu Bắc và điệu Nam, với trên 60 tác phẩm thanh nhạc và khí nhạc. Thú nghe ca Huế tao nhã, đầy sức quyến rũ. Với kĩ thuật đàn và hát,ca Huế đặc biệt tinh tế nhưng ca Huế lại mang đậm sắc thái địa phương, phát sinh từ tiếng nói, giọng nói của người Huế nên gần gũi với Hò Huế, Lý Huế; là chiếc cầu nối giữa nhạc cung đình và âm nhạc dân gian
	II. Đọc- Tìm hiểu chi tiết 
1. Nguồn gốc ca Huế
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2. Các quy tắc và phong cách biểu diễn của ca Huế
*Những thông tin thể hiện quy tắc, luật lệ của ca Huế bao gồm:
+ Thông tin về môi trường diễn xướng
+ Thông tin về số người trình diễn
+ Thông tin về số lượng và các loại nhạc cụ.
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· Thông tin trong văn bản cung cấp kiến thức cơ bản về hoạt động trình diễn ca Huế theo lối đơn giản, ngắn gọn, giúp đông đảo đối tượng người đọc có thể dễ dàng tiếp cận. Từ đó, văn bản có tác dụng hiệu quả trong việc lan tỏa hiểu biết về ca Huế - một di sản văn hóa của dân tộc.
3.Giá trị đã được công nhận của ca Huế
Ca Huế là một Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận.




	                                                  III. TỔNG KẾT
a. Mục tiêu
- Chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó; nhận biết được vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.
b. Nội dung
- GV sử dụng KT chia sẻ nhóm bàn để khái quát giá trị nghệ thuật và nội dung của văn bản…
- HS làm việc cá nhân, thảo luận nhóm và báo cáo sản phẩm.
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	Tổ chức thực hiện
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Chia nhóm theo bàn.
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm:
? Nêu những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản?
? Nội dung chính của văn bản “Ca Huế”?
? Qua văn bản, em rút ra bài học gì giới thiệu về quy tắc, luật lệ của một hoạt động hav trò chơi?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
GV hướng theo dõi, quan sát HS thảo luận nhóm, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày, nhóm cử đại diện trình bày
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân, làm việc nhóm
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV) 
- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của từng nhóm.
- Nhận xét và chốt sản phẩm lên Slide 
	1. Nghệ thuật
- Thông tin trong văn bản được Trình bày, sắp xếp theo trình tự: Từ khái quát đến cụ thể và theo thời gian, rõ ràng, chính xác
-Văn bản đã sử dụng hiệu quả các yếu tố của văn bản thông tin. 
- Nhan đề, số liệu, hình ảnh để truyền tải được nội dung, ý nghĩa đến người đọc..
2. Nội dung
- Văn bản cung cấp kiến thức cơ bản về hoạt động trình diễn ca Huế theo lối đơn giản, ngắn gọn, giúp đông đảo đối tượng người đọc có thể dễ dàng tiếp cận. 
- Qua đó, văn bản có tác dụng hiệu quả trong việc lan tỏa hiểu biết về ca Huế - một di sản văn hóa của dân tộc và nhắc nhở con người về ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể này.
3. Khi giới thiệu về quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi cần chú ý giới thiệu: 
- Nguồn gốc của hoạt động hay trò chơi ( nếu có)
- Các qui tắc, luật lệ của hoạt động hay trò chơi ( thời gian, địa điểm, đối tượng tham gia, các bước tiến hành trò chơi, hoạt động, các thử thách cần vượt qua, tiêu chí đánh giá.)
- Nêu ý nghĩa của hoạt động, trò chơi…

	                                                       3. Hoạt động 3: Luyện tập
 a. Mục tiêu: 
- HS thực hành làm bài tập để hiểu kiến thức về văn bản thông tin ca Huế.
 b. Nội dung: Học sinh làm tập mở rộng.
Thảo luận nhóm đôi:
Những dấu hiệu nhận biết văn bản thông tin về một quy tắc hay một luật lệ.


	Tổ chức thực hiện
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV phát phiếu bài tập- yêu cầu học sinh hoạt động nhóm đôi, làm bài tập vào phiếu bài tập trong 2 phút, sau đó thống nhất và chia sẻ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs hoạt động cá nhân làm bài tập vào phiếu bài tập trong 2 phút, sau đó đổi bài và chấm chéo, đại diện chia sẻ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc nhóm đôi
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.

	III. Luyện tập
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	                                         4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống.
- Hướng dẫn học sinh tìm tòi mở rộng sưu tầm thêm kiến thức liên quan đến nội dung bài học.
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài SGKvà bài tập mở rộng bằng trò chơi.
[image: ]

	Tổ chức thực hiện
	Dự kiến sản phẩm

	Nhiệm vụ 1: HS làm bài tập sgk.  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Giáo viên yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân trong 10 phút và trả lời câu hỏi sau:
Nhóm 1: Dựa và các thông tin từ văn bản trên, hãy viết một đoạn văn (khoảng 6 – 8 dòng) tóm tắt những hiểu biết của em về ca Huế.
Nhóm 2: Hãy nêu một hoạt động ca nhạc truyền thống của quê hương em hoặc các vùng miền khác có hình thức tương tự như hoạt động ca Huế.
Nhóm 3: Bên cạnh cái nôi dân ca Huế, em còn biết những vùng dân ca nổi tiếng nào của nước ta?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
· HS đọc bài tập trong SGK và xác định yêu cầu của đề bài.
+ Suy nghĩ cá nhân và viết ra giấy kết quả.
- GV hướng dẫn HS bám sát yêu cầu của đề bài, hướng dẫn HS hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả.
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
Nhiệm vụ 2: HS làm bài tập mở rộng  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Gv yc hs hoạt động nhóm tham gia trò chơi: “Thử tài phóng viên”
*Luật chơi:
· Mỗi em đều được làm phóng viên. 
· GV đọc câu hỏi, ai có câu trả lời sẽ giơ thẻ, bạn nào nhanh nhất sẽ được gọi. 
· Người chiến thắng là HS có câu trả lời chính xác, nhanh, rõ. 
*Nhiệm vụ: Em hãy đi thu thập ý kiến của 03 người cảm nhận về ca Huế. 
(yêu cầu: 3 ý kiến không trùng nhau)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc cá nhân và hoàn thiện nhiệm vụ 
+ Suy nghĩ cá nhân và viết ra giấy kết quả.
- GV hướng dẫn HS bám sát yêu cầu của đề bài, hướng dẫn HS hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc cá nhân
- Nhận xét và bổ sung cho bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- GV đưa ra các tiêu chí để đánh giá HS:
+ Kết quả làm việc của học sinh.
+ Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc.
· Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
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HDVN: : Hãy nêu một hoạt động ca nhạc truyền thống của quê hương em hoặc các vùng miền khác có hình thức tương tự như hoạt động ca Huế.
· Soạn bài: Đọc, soạn bài Hội thi thổi cơm
Ngày dạy:                                          Tiết 60+61
Đọc – hiểu văn bản 
HỘI THI THỔI CƠM
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I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực
* Năng lực chung
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm [1].
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc và hoàn thiện phiếu học tập ở nhà [2].
- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc chủ động tạo lập văn bản [3].
* Năng lực đặc thù 
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (cách trình bày, cách triển khai thông tin,...), nội dung (đế tài, chủ đề, ý nghĩa,...) của văn bản giới thiệu quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi. [4].
- Biết được quy tắc, luật lệ của Hội thi thổi cơm ở một số địa phương, thấy được sự phong phú đa dạng trong cách tổ chức hội thi thổi cơm [5].
[bookmark: bookmark761][bookmark: bookmark762]- Biết giới thiệu, thuyết minh, giải thích quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi cả trong viết, nói và nghe. [6].
2. Về phẩm chất:  Yêu quý, trân trọng truyền thống văn hoá của dân tộc.
- Có ý thức tôn trọng luật lệ, qui tắc, yêu thích các hoạt động, các trò chơi lành mạnh giúp phát triển thể chất và tinh thần.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên: kế hoạch dạy học, bảng phụ và phiếu học tập.Tranh ảnh về Hội thi thổi cơm
- Học sinh: Đọc, trả lời câu hỏi SGK, đọc thêm tư liệu liên quan.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HĐ 1: Xác định vấn đề (5’)
a. Mục tiêu: HS xác định được nội dung chính của văn bản đọc – hiểu từ phần khởi động.
b. Nội dung: 
GV sử dụng KT đặt câu hỏi để hỏi HS, sau đó kết nối với nội dung của văn bản đọc – hiểu.
HS quan sát tranh, suy nghĩ cá nhân, kết nối tri thức trong video với tri thức trong thực tiễn với nội dung bài học.
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh và lời chuyển dẫn của giáo viên.
d. Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Quan sáthình ảnh, viết tên các trò chơi, hội thi dân gian cóở hình ảnh trên?
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- Chiếu tranh
B2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS quanhình ảnh, suy nghĩ cá nhân để viết câu trả lời ra phiếu học tập
GV hướng dẫn HS quan sáthình ảnh.
B3: Báo cáo, thảo luận: 
GV Yêu cầu HS giơ phiếu học tập, 1 HS đọc câu trả lời đã làm trong phiếu học học tập
HS Giơ phiếu học tập.
      - 1 HS kể tên các trò chơi, hội thi dân gian có trong hình ảnh
      - Nhận xét câu trả lời của bạn.
B4: Kết luận, nhận định (GV): 
- Nhận xét câu trả lời của HS cũng như ý kiến nhận xét của các em, chiếu đáp án
- Kết nối vào nội dung đọc – hiểu văn bản.
  Các em thân mến! Việt Nam là một đất nước giàu bản sắc văn hoá dân tộc. Bản sắc văn hoá dân tộc không chỉ được thể hiện ở phong tục tập quán,  ở các làng nghề truyền thống …mà còn được thể hiện qua các lễ hội, các trò chơi, các hội thi dân gian như:  Đánh đu, đấu vật, đi cà kheo, tung còn, cờ người, nấu cơm…Mỗi một trò chơi, hội thi đều có phạm vi, cách chơi, luật chơi khác nhau. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiều về một trong những hội thi dân gian đó là “ Hội thi thổi cơm”. 
2. HĐ 2: Hình thành kiến thức mới :
2.1 Đọc – hiểu văn bản 
	I. ĐỌC VÀ TÌM HIỂU CHUNG (…’)

	Mục tiêu: [1]; [2]; [3]; [4]; [5]
Nội dung: 
GV sử dụng KT sơ đồ tư duy để khai thác phần tìm hiểu chung
HS dựa vào sơ đồ tư duy đã chuẩn bị ở nhà để hoàn thành nhiệm vụ nhóm

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	1. Đọc
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
a. Đọc
- Hướng dẫn đọc nhanh.
+ Đọc giọng to, rõ ràng và lưu loát.
- Hướng dẫn cách đọc chậm 
+ Đọc thẻ trước, viết dự đoán ra giấy.
+ Đọc văn bản và đối chiếu với sản phẩm dự đoán.
- Cho học sinh thực hành đọc văn bản theo hướng dẫn.
b. Yêu cầu HS tiếp tục quan sát phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà và trả lời các câu hỏi còn lại:
? Văn bản “Hội thi thổi cơm” viết về nội dung gì?
? Nêu xuất xứ của văn bản?
? Văn bản thuộc thể loại gì? 
? Phương thức biểu đạt chính của văn bản?
? Chỉ ra bố cục của văn bản Hội thi thổi cơm. Mỗi phần của văn bản cung cấp cho người đọc thông tin gì? Theo em, thông tin nào là quan trọng nhất? Vì sao?
? Các thông tin trong văn bản được sắp xếp theo trật tự  nào?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV:  1. Hướng dẫn HS cách đọc 
2. Theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần).
HS:
1. Đọc văn bản, các em khác theo dõi, quan sát bạn đọc.
2. Xem lại nội dung phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà.
B3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu HS trả lời, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần).
HS: - Trả lời các câu hỏi của GV.
- HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái đọc tập qua sự chuẩn bị của HS bằng việc trả lời các câu hỏi.
- Chốt kiến thức, cung cấp thêm thông tin (nếu cần) và chuyển dẫn sang đề mục sau. 
	1.Đọc.







2.Tìm hiểu chung

- Xuất xứ: 
Theo dulichvietnam.org.vn
- Thể loại: Văn bản thông tin
- PTBĐ chính: Thuyết minh
- Bố cục: 2 phần
+ Phần 1: Sapo ( phần mở đầu):  khái quát chủ đề văn bản
+ Phần 2: Giới thiệu về hội thi thổi cơm ở một số địa phương
- Thông tin về thể lệ cuộc thi là quan trọng nhất vì nó cho người đọc thấy được cuộc thi sẽ diễn ra theo cách thức nào, đồng thời giúp nhận định được nét khác biệt trong hội thi của các địa phương. Có thể nói, đây chính là những thông tin làm nên giá trị của bài viết.
- Thông tin được sắp xếp thành từng phần tương ứng với từng địa phương. Trong mỗi một phần ấy, thông tin lại chủ yếu được sắp xếp theo trình tự thời gian, tương ứng với từng giai đoạn của cuộc thi: từ khi bắt đầu cho tới lúc tìm ra đội thắng cuộc.
- Cách sắp xếp thông tin như vậy giúp tái hiện toàn bộ quá trình cuộc thi như một thước phim tuần tự hiện ra trước mắt người đọc. Qua đó, người đọc dễ dàng nắm được thể lệ cũng như các giai đoạn trong cuộc thi.

	Sản phẩm tổng hợp:
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	II. ĐỌC & TÌM HIỂU CHI TIẾT VB 

	* Nhan đề của văn bản

	Mục tiêu: Giúp HS hiểu được nhan đề và ý nghĩa nhan đề của văn bản
Nội dung: 
GV sử dụng KT tia chớp kết hợp với KT đặt câu hỏi để tìm hiểu về nhan đề của văn bản
HS suy nghĩ và làm việc cá nhân để trả lời câu hỏi của giáo viên. 

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Nhan đề của văn bản cung cấp thông tin gì?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS đọc nhan đề văn bản và suy nghĩ cá nhân
B3: Báo cáo thảo luận
GV yêu cầu một vài HS trả lời
HS trả lời câu hỏi của GV, những HS còn lại theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần) cho câu trả lời của bạn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét câu trả lời và câu nhận xét của HS
- Chốt nội dung (sản phẩm).
- Chuyển dẫn sang nội dung sau.
	 Nhan đề văn bản: “Hội thi thổi cơm”
Cung cấp thông tin về hội thi thổi cơm ở một số địa phương trên đất nước ta

	1. Phần mở đầu ( Sapo) 

	Mục tiêu: [1]; [2]; [3]; [5] 
Nội dung: 
GV sử dụng KT cặp đôi chia sẻ để tìm hiểu nội dung của phần Sapo
HS làm việc cá nhân, làm việc cặp đôi  để trả lời câu hỏi


	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
 ? Tại sao đoạn mở đầu lại in đậm? Nội dung chính của đoạn này là gì?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS  Quan sát đoạn mở đầu, suy nghĩ, trao đổi, chia sẻ với bạn cùng bàn, cùng nhau thống nhất ý kiến
 B3: Báo cáo, thảo luận
GV yêu cầu 1 vài cặp đôi báo cáo sản phẩm.
HS: HS đại điện cặp đôi trình bày sản phẩm. Các cặp đôi còn lại theo dõi, nhận xét và ghi chép kết quả thảo luận của các cặp đôi báo cáo.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
GV: - Nhận xét thái độ làm việc và sản phẩm của các cặp đôi.
- Chốt kiến thức và chuyển dẫn sang mục sau.
	- Đoạn mở đầu được in đậm vì đây là đoạn Sapô khái quát chủ đề, nội dung của văn bản, có vai trò thu hút sự chú ý của độc giả.



	2. Hội thi thổi cơm ở một số địa phương

	Mục tiêu: [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]
Nội dung: 
GV sử dụng KT các mảnh ghép để tìm hiểu Hội thi thổi cơm ở một số địa phương.
HS làm việc cá nhân, nhóm, liên kết nhóm thảo luận cặp đôi để hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo sản phẩm.

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm 

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
1. Văn bản Hội thi thổi cơm đã giới thiệu Hội thi thổi cơm ở những địa phương nào?
- Giao nhiệm vụ: hoàn thiện phiếu học tập số 2
- Thời gian: 7 phút
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? Ý nghĩa của hội thi nấu cơm?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS: đọc ngữ liệu trong SGK, suy nghĩ cá nhân, trao đổi nhóm, liên kết nhóm  để hoàn thiện phiếu bài tập.
GV:  - Dự kiến KK: HS khó trả lời phần các bước, thử thách
- Tháo gỡ KK: GV Hội thi thổi cơm ở địa phương nào có nói về các bước thì chúng ta điền vào phiếu học tập,  còn không giới thiệu các bước thì không phải điền
- Thử thách: Hội thi diễn ra trong điều kiện, hoàn cảnh nào?
B3: Báo cáo, thảo luận
GV: - Yêu cầu HS trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS - Đại diện 1 nhóm lên trình bày sản phẩm.
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét về thái độ làm việc, ý kiến nhận xét và sản phẩm của các nhóm.
- Chốt kiến thức lên màn hình, chuyển dẫn sang nội dung sau.
	

		Nhóm
	Nội dung
		Thể lệ

	
	
	Đối tượng
	Các bước
	Thử thách
	Cách đánh giá

	1
	 Thi nấu cơm ở hội Thị Cấm (Từ Liêm - Hà Nội)
	Không bắt buộc nam hay nữ
	3 bước:
- thi làm gạo; - tạo lửa và lấy nước; 
- thổi cơm.
	Tạo lửa từ hai thanh nứa già cọ vào nhau, áp bùi nhùi(1) rơm khô vào cho bén lửa
	Đội nào  có được gạo trắng trước nhất, tạo được lửa và lấy được nước về đích trước.
thổi được cơm chín dẻo, ngon và xong trước thì thắng cuộc

	2
	Thi nấu cơm ở hội làng Chuông (Hà Nội)
	Có phần thi dành riêng cho nam, phần thi dành riêng cho nữ
	- Lấy lửa 
- thổi cơm.
	Cuộc thi của nữ: thực hiện trong một vòng tròn ĐK 1,5 mét, vừa thổi cơm vừa phải giữ một đứa trẻ và canh chừng một con cóc, không để nó nhảy ra khỏi vòng tròn. 
Cuộc thi của nam: các chàng trai bước xuống một cái thuyền nan, bơi bằng tay sang bờ bên kia, áp thuyền vào bờ và thực hiện hết thảy các việc trên thuyền bồng bềnh. Tay ướt vẫn phải đánh lừa, thôi cơm và giữ thuyền ổn định.
	Ai thôi được nồi cơm thơm dẻo, ngon, xong trước là người thắng cuộc.


	3
	Thi nấu cơm ở hội Từ Trọng (Hoằng Hoá - Thanh Hoá)
	Không bắt buộc nam hay nữ
	- Lấy lửa 
- thổi cơm.
	Người dự thi ngồi trên thuyền thúng tại một đầm rộng, lộng gió. Mỗi người một thuyền, kiềng, rơm ẩm, bã mía tươi
	ai có nồi cơm hoặc chõ xôi chín dẻo, ngon là người thắng cuộc.

	4
	Thi nấu cơm ở hội Hành Thiện (Nam Định)
	Chỉ có nam
	- Lấy lửa 
- thổi cơm.
	Một người buộc cành tre dẻo, dai vào lưng, ngọn tre cao hon đầu. Trên ngọn tre treo san một niêu cơm. Người kia có nhiệm vụ nhanh chóng dùng hai thanh nứa già tạo ra lửa rồi châm vào bó đuốc hơ dưới đáy niêu.
	ai có niêu cơm chín đều, dẻo ngon thì thắng cuộc.

	Ý nghĩa của hội thi nấu cơm 
	- Hội thi vừa đem lại không khí sôi nổi, vui tươi, vừa rèn luyện sự nhanh nhạy, khéo léo, hoạt bát, tinh thần đoàn kết, sự phối hợp ăn ý  cho người tham gia. 
- Hội thi nhằm tái hiện lại truyền thống trẩy quân, đánh giặc của người Việt xưa. Sự tái hiện đó nhằm thể hiện lòng biết ơn chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam ta.
 - Hội thi thổi cơm góp phần giữ gìn và  phát huy những nét đẹp cổ truyền trong sinh hoạt văn hóa hiện đại hôm nay.




	*Điểm giống và khác nhau giữa Hội thi thổi cơm ở các địa phương

	Mục tiêu: [1]; [2]; [3] , [4] , [5] [6] 
Nội dung: 
- GV sử dụng KT chia sẻ nhóm đôi để tìm điểm giống và khác nhau về Hội thi thổi cơm ở một số địa phương.
- HS làm việc cá nhân, thảo luận cặp đôi và báo cáo sản phẩm.

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	B1 Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Chia nhóm theo bàn.
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm:
? Nêu điểm giống và khác nhau Hội thi thổi cơm ở một số địa phương?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
GV hướng theo dõi, quan sát HS thảo luận nhóm, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
B3: Báo cáo, thảo luận
HS báo cáo kết quả thảo luận nhóm, HS nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần)
HS: Nêu hiểu biết về hội thi thổi cơm , nêu điều thú vị trong luật thi, cách thi ở một địa phương
GV hướng dẫn và yêu cầu HS trình bày, nhận xét, đánh giá chéo giữa các nhóm.
B4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của từng nhóm.
- Nhận xét và chốt sản phẩm .
	a. Điểm giống và khác nhau về Hội thi thổi cơmở một số địa phương.
*Giống nhau
+ Nội dung thi: thổi cơm trong những điều khó khăn.
+ Cách đánh giá: đội nào nấu cơm nhanh nhất và ngon nhất thì sẽ thắng cuộc.
* Khác nhau
-  Đối tượng dự thi:
-  Địa điểm thi
- Thử thách ( khó khăn) khi thi



	3. Ý nghĩa của hội thi thổi cơm
Mục tiêu: [1]; [2]; [3] , [4] , [5] [6] 
Nội dung: 
- GV sử dụng KT chia sẻ nhóm đôi để tìm hiểu về ý nghĩa của hội thi thổi cơm ở một số địa phương.
- HS làm việc cá nhân, thảo luận cặp đôi và báo cáo sản phẩm.

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	B1 Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV chiếu video:
- YC HS quan sát hình ảnh.
- Chia nhóm theo bàn.
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm:
? Quan sáthình ảnh, kết hợp với hiểu biết, em hãy nêu ý nghĩa của hội thi thổi cơm?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
GV hướng theo dõi, quan sát HS thảo luận nhóm, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
B3: Báo cáo, thảo luận
HS báo cáo kết quả thảo luận nhóm, HS nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần)
HS: Nêu hiểu biết về hội thi thổi cơm , nêu điều thú vị trong luật thi, cách thi ở một địa phương
GV hướng dẫn và yêu cầu HS trình bày, nhận xét, đánh giá chéo giữa các nhóm.
B4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của từng nhóm.
- Nhận xét và chốt kiến thức.
	3. Ý nghĩa của hội thi thổi cơm.
- Hội thi vừa đem lại không khí sôi nổi, vui tươi, vừa rèn luyện sự nhanh nhạy, khéo léo, hoạt bát, tinh thần đoàn kết, sự phối hợp ăn ý  cho người tham gia. 
- Hội thi nhằm tái hiện lại truyền thống trẩy quân, đánh giặc của người Việt xưa. Sự tái hiện đó nhằm thể hiện lòng biết ơn chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam ta.
 - Hội thi thổi cơm góp phần giữ gìn và  phát huy những nét đẹp cổ truyền trong sinh hoạt văn hóa hiện đại hôm nay
…….

	
	

	III. TỔNG KẾT (…’)

	Mục tiêu: [1]; [2]; [6] 
Nội dung: 
- GV sử dụng KT chia sẻ nhóm đôi để khái quát giá trị nghệ thuật và nội dung của văn bản…
- HS làm việc cá nhân, thảo luận nhóm và báo cáo sản phẩm.

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	B1 Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Chia nhóm theo bàn.
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm:
? Nêu những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản?
? Nội dung chính của văn bản “Hội thi thổi cơm”?
? Qua giờ học, em rút ra bài học gì giới thiệu về quy tắc, luật lệ của một hoạt động hav trò chơi?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
GV hướng theo dõi, quan sát HS thảo luận nhóm, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
B3: Báo cáo, thảo luận
HS báo cáo kết quả thảo luận nhóm, HS nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần).
GV hướng dẫn và yêu cầu HS trình bày, nhận xét, đánh giá chéo giữa các nhóm.
B4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của từng nhóm.
- Nhận xét và chốt sản phẩm lên Slide 
	1. Nghệ thuật
- Thông tin trong văn bản được Trình bày, sắp xếp theo trình tự: Từ khái quát đến cụ thể và theo thời gian, rõ ràng, chính xác
2. Nội dung
Cung cấp thông tin về nguồn gốc, những qui tắc, luật lệ hội thi thổi cơm ở một số địa phương trên đất nước ta
3. Khi giới thiệu về quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi cần chú ý giới thiệu: 
- Nguồn gốc của hoạt động hay trò chơi ( nếu có)
- Các qui tắc, luật lệ của trò chơi : thời gian, địa điểm, đối tượng tham gia, các bước tiến hành trò chơi, hoạt độn, các thử thách cần vượt qua, tiêu chí đánh giá.
- Nêu ý nghĩa của hoạt động, trò chơi…


3. HĐ 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b) Nội dung: HS hoạt động cá nhân làm bài tập của GV giao.
c) Sản phẩm:  Câu 1: D; Câu 2: B; Câu 3: C; Câu 4: B
 d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao bài tập cho HS
Câu 1: Văn bản “Hội thi thổi cơm” thuộc kiểu văn bản nào?
A. Văn bản tự sự.                                            B. Văn bản biểu cảm.
C. Văn bản nghị luận.                                      D. Văn bản thông tin.
Câu 2: Phương thức biểu đạt chính của văn bản Văn bản “Hội thi thổi cơm”là gì?
A. Tự sự.                                                         B. Thuyết minh.
C. Biểu cảm.                                                    D. Nghị luận.
Câu 3: Văn bản “Hội thi thổi cơm” giới thiệu cho chúng ta những thông tin gì?
A. Cách nấu cơm ở một số địa phương.
B. Những khó khăn, thử thách trong hội thi thổi cơm ở một số địa phương.
C. Những qui tắc, luật lệ trong hội thi thổi cơm ở một số địa phương.
D. Ý nghĩa của hội thi thổi cơm ở một số địa phương.
Câu 4: Sau khi học xong văn bản,  em thấy nội dung nào không thể thiếu khi giới thiệu về một hoạt động, trò chơi?
A. Nguồn gốc, xuất xứ của hoạt động, trò chơi.
B. Các qui tắc, luật lệ của hoạt động, trò chơi.
C. Ý nghĩa của hoạt động, trò chơi.
D. Điểm giống và khác nhau giữa hoạt động, trò chơi này với hoạt động, trò chơi khác.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Chiếu bài tập
HS: Đọc yêu cầu của bài và lựa chọn đáp án
B3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS lựa chọn đáp án.
- HS trả lời, các em còn lại theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
 B4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá bài làm của HS bằng điểm số hoặc bằng cách chốt đáp án đúng.
4. HĐ 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Bài văn của học sinh (Sau khi đã được GV góp ý, nhận xét và chỉnh sửa).
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Viết bài văn ngắn giới thiệu về một trò chơi dân gian mà em biết.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV gợi ý cho HS khi giới thiệu về một hoạt động. trò chơi cần giới thiệu những gì?
HS: Dựa vào bài học rút ra từ văn bản và những hiểu biết, trải nghiệm thực tế để viết bài văn 
B3: Báo cáo, thảo luận
GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm trên zalo nhóm hoặc trên Padlet
HS nộp sản phẩm cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS (HS nộp bài không đúng qui định (nếu có) trên zalo nhóm lớp/môn…
* Dặn dò: 
- Về học kĩ nội dung của bài học và đọc
 - Chuẩn bị trước bài “Thực hành tiếng Việt”: Ôn lại kiến thức về trạng ngữ.

                                    ***************************************
Ngày dạy:                           Tiết 65         ÔN TẬP HỌC KÌ I
ÔN TẬP VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ
(Cuối học kì I)
I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực
- Trình bày, hệ thống lại các nội dung cơ bản đã học trong học kì I, gồm các kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học.
- Đặc điểm hình thức và nội dung của truyện ngắn và tiểu thuyết; thơ bốn chữ, năm chữ; truyện khoa học viễn tưởng; văn bản nghị luận văn học và văn bản thông tin (giới thiệu quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi).
- Vận dụng kiến thức tiếng Việt về ngôn ngữ vùng miền, các biện pháp tu từ, số từ, phó từ, mở rộng các thành phần câu bằng cụm chủ vị trong đọc, viết, nói và nghe.
- Yêu cầu và quy trình viết bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật, sự kiện lịch sử; viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ, năm chữ; viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc; bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi.
- Kĩ năng, yêu cầu nói và nghe trong trình bày ý kiến về một vấn đề; trao đổi, thảo luận nhóm về một vấn đề và giải thích quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã được học để giải quyết các dạng câu hỏi, bài tập thường gặp.
- Góp phần phát triển các năng lực chung: tự học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, sáng tạo.  
2. Về phẩm chất
- Chăm chỉ, trách nhiệm, tự giác, tích cực trong học tập và làm việc nhóm.
- Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và lòng nhân ái, trân trọng con người, trân trọng cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên: kế hoạch bài dạy, bảng tương tác,  SGK, SGV, SBT Ngữ văn 7, tập 1; sách tham khảo đọc hiểu mở rộng văn bản Ngữ văn 7; phiếu giao nhiệm vụ và sản phẩm làm việc của các nhóm.
- Học sinh: Ôn lại các kiến thức đã học theo hướng dẫn.
		III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
* Hoạt động 1. Hệ thống kiến thức, kĩ năng
a. Mục tiêu: HS hệ thống được các nội dung kiến thức, kĩ năng (văn học và ngôn ngữ) đã được hình thành trong học kì I.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS làm việc nhóm, trình bày sản phẩm đã được giao (ở nhà) để ôn lại các nội dung kiến thức đã học.
c, Sản phẩm: Bảng thống kê, sơ đồ tư duy, kết quả làm việc nhóm của HS theo hướng dẫn của GV.
d, Tổ chức thực hiện: 
- GV hướng dẫn HS sắp xếp lớp học và di chuyển về vị trí làm việc nhóm.
- HS thực hiện nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của GV:
+ Lần lượt các nhóm lên trình bày kết quả, sản phẩm làm việc nhóm theo phân công và tự điều hành tiếp nhận, phản hồi ý kiến của các thành viên trong lớp.
+ HS lắng nghe, ghi chép ý kiến nhận xét và phản hồi cho từng nhóm.
- GV tham gia định hướng (nếu cần).
- Các nhóm chỉnh sửa sản phẩm, tập hợp thành tài liệu ôn tập cho cả lớp.
*Dự kiến sản phẩm: 
- Nhóm 1,2,3,4,5: Lập bảng thống kê tên, thể loại, đặc trưng và cách đọc hiểu các văn bản đã học theo bài.
	Bài
	Văn bản
	Thể loại
	Cách đọc

	Bài 1
	Người đàn ông cô độc giữa rừng
	Truyện ngắn và tiểu thuyết
	- Đọc và tóm tắt truyện, chú ý các yếu tố: Bối cảnh, nhân vật, sự kiện.
- Xác định và nêu tác dụng của ngôi kể, lời kể trong truyện.
- Phân tích, nhận xét đặc điểm của nhân vật dựa trên các biểu hiện: xuất thân, ngoại hình, hành động cử chỉ, lời nói, tình cảm, suy nghĩ. 
- Chỉ ra nội dung, ý nghĩa của câu chuyện và kết nối với cuộc sống, với bản thân em.

	
	Buổi học cuối cùng
	
	

	
	Dọc đường xứ Nghệ
	
	

	Bài 2
	Mẹ
	Thơ bốn chữ, năm chữ
	- Đọc kỹ văn bản, xác định khổ thơ, vần thơ, nhịp thơ trong văn bản đó.
- Xác định nhân vật trữ tình. Bài thơ viết về ai và viết về điều gì? cảm xúc bộc lộ trong bài thơ.
- Nhận biết, nêu tác dụng của những từ ngữ và biện pháp nghệ thuật trong bài thơ.
- Vận dụng những trải nghiệm trong cuộc sống để đọc hiểu được nội dung, tư tưởng, thông điệp của bài thơ.
- Kết nối ý nghĩa của văn bản để liên hệ với bản thân và cuộc sống.

	
	Ông đồ
	
	

	
	Tiếng gà trưa
	
	

	Bài 3
	Bạch tuộc
	Truyện khoa học viễn tưởng
	- Nhận biết các yếu tố cơ bản của truyện khoa học viễn tưởng: thời điểm ra đời, đề tài, sự kiện, bối cảnh, tình huống truyện...
- Xác định được những yếu tố thể hiện tính chất tưởng tượng về một tương lai rất xa so với thời điểm tác phẩm ra đời.
- Nhận biết những yếu tố cho thấy người viết có những hiểu biết và dựa vào những thành tựu của khoa học – công nghệ, không có các yếu tố thần kì, siêu nhiên như truyện truyền thuyết, cổ tích.

	
	Chất làm gỉ
	
	

	
	Nhật trình Sol 6
	
	

	Bài 4
	Thiên nhiên và con người trong truyện “Đất rừng Phương Nam”
	Nghị luận văn học
	- B1: Xác định vấn đề nghị luận được nêu ra trong bài văn là gì? Nhan đề văn bản thể hiện vấn đề ấy như thế nào? 
- B2: Xác định mục đích viết và hiểu được nội dung bài viết có làm rõ được mục đích đó không?
- B3: Tìm được lí lẽ và bằng chứng trong văn bản, hiểu được mối quan hệ giữa ý kiến, lí lẽ và bằng chứng.
- B4: Nhận biết cách phân tích/so sánh nhân vật trong tác phẩm truyện của tác giả.
- B5: Nhận xét đặc sắc nghệ thuật nghị luận và giá trị nội dung trong văn bản.

	
	Vẻ đẹp của bài thơ “Tiếng gà trưa”
	
	

	
	Sức hấp dẫn của tác phẩm “Hai vạn dặm dưới đáy biển”
	
	

	Bài 5
	Ca Huế
	Văn bản thông tin
	- Xác định văn bản thông tin giới thiệu về hoạt động gì?
- Tìm hiểu những quy tắc, luật lệ của hoạt động đó.
- Tìm hiểu cách trình bày của văn bản (nhan đề, sapo, các tiểu mục, sự kết hợp kênh chữ và kênh hình...)
- Hiểu được ý nghĩa của các thông tin trong văn bản đối với xã hội nói chung và với cá nhân em nói riêng.

	
	Hội thi thổi cơm
	
	

	
	Những nét đặc sắc trên “đất vật” Bắc Giang
	
	


- Nhóm 6: Vẽ sơ đồ tư duy các đơn vị kiến thức tiếng Việt.


- Nhóm 7: Tóm tắt quy trình viết một văn bản (Bước, nhiệm vụ, ý nghĩa)
	Bước
	Nhiệm vụ
	Ý nghĩa

	Bước 1: Chuẩn bị
	- Xác định đề tài.
- Mục đích.
- Người đọc.
- Thu thập tư liệu.
	Giúp người viết xác định được các thông tin cần thiết và định hướng viết chủ động, hợp lí, đạt hiệu quả.

	Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
	- Tìm ý: Tìm kiếm, liệt kê các ý tưởng hình thành theo đặc trưng kiểu bài.
- Lập dàn ý: Lựa chọn, sắp xếp các ý tưởng theo bố cục bài viết (MB-TB-KB).
	- Huy động, lên ý tưởng cho bài viết.
- Sắp xếp ý tưởng theo trình tự hợp lí, logic đảm bảo đặc trưng kiểu bài và sáng tạo riêng của cá nhân.
- Bài viết đúng, trúng.

	Bước 3: Viết
	Viết bài dựa trên dàn ý và các tiêu chí đánh giá.
	Triển khai ý tưởng thành bài viết cụ thể, vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh.

	Bước 4: Kiểm tra và chỉnh sửa
	Dựa vào các tiêu chí để đánh giá và chỉnh sửa, hoàn thiện bài viết.
	Đánh giá được kết quả học tập của bản thân và bạn, từ đó có những điều chỉnh, kinh nghiệm hoàn thiện hơn cho quá trình học tập của bản thân.


- Nhóm 8: So sánh điểm khác biệt giữa bài văn phân tích đặc điểm của nhân vật trong tác phẩm văn học với văn bản giới thiệu quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi.
	So sánh
	Bài văn phân tích đặc điểm 
của nhân vật
	Bài văn giới thiệu quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi

	Mục đích
	Làm rõ những đặc điểm, tính cách của nhân vật trong tác phẩm văn học
	Giới thiệu những quy tắc, luật lệ cần tuân thủ để tham gia một hoạt động hay trò chơi

	Nội dung
	Thông qua các chi tiết về ngoại hình, cử chỉ, hành động, suy nghĩ, cảm xúc, các mối quan hệ của nhân vật, nhận xét của nhân vật khác để rút ra những đánh giá về đặc điểm, tính cách của một nhân vật
	Thông qua các quy định, hướng dẫn về điều kiện tổ chức, đối tượng tham gia, tiến trình chơi, các quy tắc, luật lệ; phân định thắng – thua,… để giới thiệu hoặc hướng dẫn người đọc tham trò chơi/hoạt động.

	Hình thức
	Sử dụng hệ thống ý kiến, lí lẽ, bằng chứng
	Sử dụng các thông tin, quy định

	Lời văn
	Chặt chẽ, thuyết phục
	Ngắn gọn, tường minh, dễ hiểu


- Nhóm 9: Các nội dung chính được rèn luyện trong kĩ năng nghe nói và mối liên quan chặt chẽ giữa nội dung đọc hiểu, viết, nói và nghe.
	Bài
	Kĩ năng nói và nghe được rèn luyện
	Mối quan hệ với các phần đọc, viết

	Bài 1
	Trình bày ý kiến về biểu hiện của lòng yêu nước trong ba văn bản đã đọc hiểu
	Kế thừa kết quả đọc hiểu văn bản

	Bài 2
	Trao đổi về bài thơ em thích nhất trong ba bài thơ đã đọc hiểu
	Kế thừa kết quả đọc hiểu văn bản và viết (ghi lại cảm xúc sau khi đọc bài thơ bốn chữ, năm chữ)

	Bài 3
	Thảo luận nhóm giữa hai quan điểm của ông đại tá và viên trung sĩ về vũ khí chiến tranh
	Kế thừa kết quả đọc hiểu văn bản số 3

	Bài 4
	Thảo luận nhóm giữa hai ý kiến về kiểu bài phân tích nhân vật Võ Tòng
	Kế thừa kết quả đọc hiểu văn bản số 1

	Bài 5
	Giải thích quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi
	Kế thừa kết quả đọc hiểu văn bản và viết (thuyết minh về quy tắc, luật lệ của hoạt động hay trò chơi.


* Hoạt động 2. Định hướng đánh giá
a. Mục tiêu: HS xác định được ma trận, cấu trúc đề kiểm tra cuối học kì I.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS tìm hiểu ma trận, cấu trúc đề kiểm tra và vận dụng kiến thức, kĩ năng đã được học để giải quyết các dạng câu hỏi, bài tập.
c. Sản phẩm: Ma trận đề kiểm tra và phương pháp làm các dạng câu hỏi, bài tập trong đề kiểm tra học kì I.
MA TRẬN ĐỀ CỦA NHÀ TRƯỜNG/PGD 
d. Tổ chức thực hiện: 
- GV trình chiếu ma trận, hướng dẫn HS xác định phạm vi kiến thức, cấu trúc đề, các dạng câu hỏi, bài tập dự kiến kiểm tra dựa trên ma trận.
- HS căn cứ nội dung kiến thức, kĩ năng đã được học và hướng dẫn của GV:
+ Xác định được phạm vi kiến thức, 
+ Cấu trúc đề 
+ Cách thực hiện các dạng câu hỏi, bài tập.
- GV gọi một số HS trình bày ý kiến, HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, định hướng, nhấn mạnh những yêu cầu, kĩ năng quan trọng và gửi ma trận đính kèm tài liệu ôn tập tổng hợp của lớp.
* Hoạt động 3. Tự đánh giá
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học trong HKI để thực hiện các bài tập đọc hiểu và viết.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS thực hành các câu hỏi từ 1 đến 10 trong phần đọc hiểu (Tự đánh giá cuối HKI, SGK/122 – 124).
c. Sản phẩm: Câu trả lời, bài làm của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* HĐ1: Thực hành phần đọc hiểu trong SGK
- GV yêu cầu HS đọc kĩ 2 văn bản, chiếu lần lượt các câu hỏi 1 – 10 trong SGK.
- HS đọc thật kĩ văn bản, trả lời các câu hỏi theo hướng dẫn của GV.
- GV gọi HS giơ tay trả lời lần lượt các câu hỏi.
- GV nhận xét, tổng hợp, hướng dẫn HS tự thực hành phần viết ở nhà, ôn tập thật tốt để kiểm tra.
	
* Đáp án phần trắc nghiệm:
	Câu 1 – C
	Câu 6 – C

	Câu 2 – D
	Câu 7 – B

	Câu 3 – C
	Câu 8 – C

	Câu 4 – A
	Câu 9 – A

	Câu 5 – A
	Câu 10 - C


 * Phần viết: HS tự thực hành ở nhà. 


HDH: Ôn lại các nội dung kiến thức đã học.
· Tập viết đoạn văn phân tích đặc điểm nhân vật trong tác phẩm mà em ấn tượng nhất.
· Viết đoạn văn nêu cảm xúc về một bài thơ 4 chữ, 5 chữ mà em yêu thích.
        
   ***********************************************************************
Ngày dạy:                            Tiết 66+67
                                     KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I
                                                 ( Đề của Phòng Giáo dục)

                             *******************************************

Ngày dạy:                                               Tiết 62
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
 MỞ RỘNG TRẠNG NGỮ
I. MỤC TIÊU (Học xong bài học, học sinh sẽ đạt được)
1. Về kiến thức: 
+ Tri thức được kiến thức về mở rộng trạng ngữ.
+ Các trường hợp mở rộng trạng ngữ.
2. Về năng lực: 
- Xác định được trạng ngữ
- Nhận biết từ, các cụm từ mở rộng trạng ngữ.
- Rèn luyện được kĩ năng nói, viết, đặt câu có mở rộng thành phần trạng ngữ.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 
- Trách nhiệm: Làm chủ được bản thân trong quá trình học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Thiết bị, Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập, bảng phụ để HS làm việc nhóm, Phiếu đánh giá thái độ làm việc nhóm, bài trình bày của HS.
2. Học sinh: Đọc, tìm hiểu trước bài học
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC	


	                     1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề 
a. Mục tiêu: Giúp học sinh huy động những hiểu biết về mở rộng trạng ngữ kết nối vào bài học, tạo tâm thế hào hứng cho học sinh và nhu cầu tìm hiểu.
b. Nội dung: Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi “truyền mật thư” và  yêu cầu HS trả lời câu hỏi của GV. Câu hỏi này nhằm tạo không khí và dẫn dắt hs vào bài học.
[image: ]   [image: ]
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
[image: ]
d. Tổ chức thực hiện:


	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi: “Truyền thư mật” 
 Luật chơi: 
    Cả lớp cùng hát một bài hát, vừa hát vừa truyền mật thư. Khi hết bài hát, mật trong tay bạn nào thì bạn đó sẽ trả lời câu hỏi trong mật thư
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ, trả lời.
- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Học sinh chơi trò chơi “Truyền mật thư”.
-Trả lời câu hỏi trong mật thư
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
GV nhận xét và giới thiệu bài học:
Những kiến thức các bạn vừa nhắc lại trong bài trạng ngữ cô trò chúng ta học ở lớp 6. Lên lớp 7 chúng ta sẽ được học nâng cao hơn về trạng ngữ đó là mở rộng trạng ngữ. Vậy có những cách mở rộng trạng ngữ nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.
	




	                                  2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a. Mục tiêu: 
+ Các trường hợp mở rộng trạng ngữ.
- Sử dụng mở rộng trạng ngữ trong khi nói và viết
- Định hướng phát triển năng lực sử dụng mở rộng trạng ngữ trong viết văn, trong giao tiếp tiếng Việt.
 b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức để thực hiện nhiệm vụ học tập bằng sơ đồ tư duy.
          HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN
Dựa vào phần kiến thức ngữ văn em cho biết : Việc mở rộng trạng ngữ thường được thực hiện bằng những cách nào
[image: ]
c. Sản phẩm: Sơ đồ tư duy của học sinh.
 [image: ][image: ]

d. Tổ chức thực hiện: 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ: Trình bày sản phẩm hoạt động dự án của tổ đã chuẩn bị trước ở nhà.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS:
- Đọc phần kiến thức ngữ văn nhận biết mở rộng trạng ngữ 
- Trình bày sơ đồ tư duy (đã chuẩn bị ở nhà)
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc nhóm
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức. 
Trạng ngữ không phải là thành phần bắt buộc trong câu. Nhưng trong giao tiếp, ở những câu cụ thể, việc lược bỏ trạng ngữ sẽ làm cho câu thiếu thông tin, thậm chí thiếu thông tin chính hoặc không liên kết được với các câu khác. Vậy chúng ta vận dụng mở rộng trạng trong khi nói và viết sao cho đạt hiệu quả giao tiếp? Cô trò chúng ta cùng luyện tập.
	I. Tri thức tiếng Việt
Việc mở rộng trạng ngữ thường được thực hiện bằng một trong hai cách sau:
-Dùng từ hoặc cụm từ chính phụ (cụm danh từ, cụm động từ. cụm tính từ) bổ sung cho từ làm trạng ngữ. Ví dụ: “Hồi ấy, rừng này còn nhiều hổ lắm." (Đoàn Giỏi); “Trong chuyến đi về Hà Tĩnh, quan Phó bảng Sắc lưu lại huyện Đức Thọ một thời gian." (Sơn Tùng).
-Dùng cụm chủ vị bổ sung cho từ làm trạng ngữ hoặc trực tiếp cấu tạo trạng ngữ. Ví dụ: “Khi tôi cầm lọ muối lên thì thấy chú đã ngổi xổm xuống cạnh bếp." (Đoàn Giỏi); “Tôi không trả lời mẹ vì tôi muốn khóc quá." (Tạ Duy Anh).


	[bookmark: _Hlk109419029]                                            3. Hoạt động 3: Luyện tập
 a. Mục tiêu: 
- HS thực hành làm bài tập để hiểu kiến thức về mở rộng trạng ngữ.
 b. Nội dung: Học sinh làm tập SGK/108-109.
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c. Sản phẩm: Phần bài tập hs đã làm.
d. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 1: HS làm bài tập 1.  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV phát phiếu bài tập- yêu cầu học sinh hoạt động nhóm đôi, làm bài tập vào phiếu bài tập trong 2 phút, sau đó thống nhất và chia sẻ.
Tìm trạng ngữ là cụm danh từ trong những câu dưới đây. Xác định danh từ trung tâm và các thành tố phụ trong mỗi cụm danh từ đó.
a) Với hai lần bật cung liên tiếp, chú đã bắn gục hai tên địch. (Bùi Hồng) 
b) Sau nghi lễ bái tổ, hai đô thực hiện nghi thức xe đài.(Phí Trường Giang) 
c) Sau hồi trống lệnh, các đội đổ thóc vào xay, giã, giần, sàng. (Hột thi thổi cơm)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs hoạt động cá nhân làm bài tập vào phiếu bài tập trong 2 phút, sau đó đổi bài và chấm chéo, đại diện chia sẻ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS:
- Trình bày kết quả làm việc nhóm đôi
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
Nhiệm vụ 2: HS làm bài tập 2.  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV phát phiếu bài tập, yêu cầu học sinh chơi trò chơi “Ai nhanh ai giỏi”
Hs hoạt động cá nhân làm bài tập vào phiếu bài tập xung phong chia sẻ.
2. Tìm trạng ngữ là cụm danh từ trong những câu dưới đây. Xác định danh từ trung tâm và thành tố phụ là cụm chủ vị trong mỗi cụm danh từ đó.
a, Từ ngày công chúa bị mất tích, nhà vua vô cùng đau đớn (Thạch Sanh)
b, Mỗi khi xuân về, những vùng quê trên dât Bắc Giang lại rộn ràng tiếng trống vật. (Phí Trường Giang)
c, Khi tiếng trống chầu vang lên, hai đô vật "mình trần đóng khố”, chân quỳ vai sánh, hai tay chắp sườn. (Phí Trường Giang)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs hoạt động cá nhân làm bài tập vào phiếu bài tập trong 2 phút, sau đó trình bày. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV: - Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS: - Trình bày kết quả làm việc cá nhân
- Nhận xét và bổ sung cho bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS. - Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
Nhiệm vụ 3: HS làm bài tập 3.  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV phát phiếu bài tập- yêu cầu học sinh hoạt động nhóm bàn với kĩ thuật khăn phủ bàn sau đó thống nhất và chia sẻ.
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3. Tìm trạng ngữ là cụm chủ vị trong những câu dưới đây. Chỉ ra các kết từ được dùng để nối trạng ngữ với vị ngữ.
a, Tôi cũng đỡ phần nào áy náy vì chắc Trũi được vô sự (Tô Hoài)
b, Dù có vấp phái cái gì, ta cũng không ngại vì tàu đang đỗ ở chỗ nước trong. (Véc-nơ)
b, Khi ấy, nhất thiết hai đô phải dừng trận đấu để cụ cầm chầu phán xử theo đúng luật lệ của vật dân tộc (Phí Trường Giang)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs chia  nhóm bàn thảo luận phiếu bài tập
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV: - Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS: - Trình bày kết quả làm việc nhóm
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	II. Luyện tập
1. Bài tập 1
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2. Bài tập 2
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3. Bài tập 3: 
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	                                         4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống.
- Hướng dẫn học sinh tìm tòi mở rộng sưu tầm thêm kiến thức liên quan đến nội dung bài học.
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài SGK/109 và bài tập mở rộng bằng trò chơi.
[image: ]
c. Sản phẩm: Phần trình bày của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 4: HS làm bài tập mở rộng.  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Gv yc hs hoạt động nhóm tham gia trò chơi: “Nhanh như chớp”
*Luật chơi:
· Mỗi em được phát một tấm thẻ màu đỏ. 
· GV đọc câu hỏi, ai có câu trả lời sẽ giơ thẻ, bạn nào nhanh nhất sẽ được gọi. 
· Người chiến thắng là HS có câu trả lời chính xác, nhanh, rõ. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc cá nhân và hoàn thiện nhiệm vụ 
+ Suy nghĩ cá nhân và viết ra giấy kết quả.
- GV hướng dẫn HS bám sát yêu cầu của đề bài, hướng dẫn HS hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV: - Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS: - Trình bày kết quả làm việc cá nhân
- Nhận xét và bổ sung cho bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- GV đưa ra các tiêu chí để đánh giá HS:
+ Kết quả làm việc của học sinh.
+ Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc.
· Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
Nhiệm vụ 5: HS làm bài tập 4.  
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Giáo viên yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân trong 5 phút và trả lời câu hỏi sau:
Viết một đoạn văn (khoảng 5 -7 dòng) phát biểu cảm nghĩ của em sau khi học văn bản Ca Huế, trong đó có sử dụng ít nhất một trạng ngữ là cụm chủ vị. Xác định vị ngữ là cụm từ trong đoạn văn đó.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
· HS đọc bài tập trong SGK và xác định yêu cầu của đề bài.
+ Suy nghĩ cá nhân và viết ra giấy kết quả.
- GV hướng dẫn HS bám sát yêu cầu của đề bài, hướng dẫn HS hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV: - Yêu cầu HS lên trình bày.
- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).
HS: - Trình bày kết quả.
- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc của HS.
- Gv sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức.
	



































4. Bài tập 4: 




* HDVN: Học và nắm được đặc điểm của trạng ngữ.
· Biết vận dụng nội dung đã học vào viết đoạn văn trong đó có sử dụng trạng ngữ.
· Đọc, soạn bài: Những nét đặc sắc trên “đất vật” Bắc Giang


Ngày dạy:                                         Tiết 63+64         
THỰC HÀNH ĐỌC – HIỂU:
NHỮNG NÉT ĐẶC SẮC TRÊN “ĐẤT VẬT” BẮC GIANG
- Theo Phí Trường Giang (dulichbacgiang.gov.vn) -
I. MỤC TIÊU:
   1. Về kiến thức:
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (đặc điểm, cách triển khai…), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa…) của văn bản giới thiệu quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi.
- Hiểu ý nghĩa của hoạt động đó. 
 2. Về năng lực:
* Năng lực chung
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm và trình bày sản phẩm nhóm.
- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc và hoàn thiện phiếu học tập ở nhà. 
- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc chủ động tạo lập văn bản.
* Năng lực đặc thù 
- Nêu được ấn tượng chung về văn bản “Những nét đặc sắc trên đất vật Bắc Giang”.
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (đặc điểm, cách triển khai…), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa…) của văn bản “Những nét đặc sắc trên đất vật Bắc Giang”.
- Viết được đoạn văn khát quát giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản “Những nét đặc sắc trên đất vật Bắc Giang”.
- Đọc hiểu một văn bản cùng thể loại, cùng chủ đề.
3. Về phẩm chất: 
Yêu nước: Yêu quý, trân trọng cảnh vật, con người và truyền thống văn hóa của dân tộc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· Giáo viên:  Kế hoạch bài dạy, bảng phụ và phiếu học tập.
                    Tranh ảnh tư liệu liên quan đến bài học.
- Học sinh: Đọc, soạn bài theo hướng dẫn.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ  
a) Mục tiêu:  Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS tìm hiểu về các hoạt động đấu vật truyền thống, qua đó sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. 
b) Nội dung: HS xem clip giới thiệu các hoạt động đấu vật truyền thống và tham gia trò chơi  Ma trận“
c) Sản phẩm: Từ khóa trong ma trận:
1. Mùa xuân					
2. Nông dân					
3. Keo vật
4. Xe đài
5. Lấm lưng trắng bụng
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chiếu video giới thiệu về đấu vật dân tộc
- GV yêu cầu HS chú ý theo dõi video, sau đó trả lời câu hỏi:
- Hướng dẫn HS tham gia trò chơi “Ma trận”:
+ Chia lớp thành 4-6 nhóm (tùy theo số lượng HS trong lớp), cử nhóm trưởng, thư ký. Mỗi nhóm được phát 1 bảng ma trận in sẵn và 1 bút dạ màu.
+ GV lần lượt đặt câu hỏi liên quan đến clip đã xem bằng cách khoanh vào các ô chữ trong ma trận. Thời gian cho mỗi câu hỏi là 10s. Đội nào có nhiều đáp án đúng hơn, đội đó sẽ thắng.
Nội dung câu hỏi:
1. Đấu vật truyền thống thường được tổ chức vào thời gian nào trong năm?
2. Đấu vật truyền thống là bộ môn thể thao được tầng lớp nào ưa chuộng?
3. Một trận đấu giữa 2 đô vật được gọi là gì?
4. Trước khi đấu vật, các đô vật phải thực hiện nghi lễ nào?
5. Muốn chiến thắng, đô vật phải hạ đối thủ bằng cách nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS chia đội, quan sát, suy nghĩ trả lời câu hỏi của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Nhóm trả lời câu hỏi của GV bằng cách khoanh vào ma trận.
- Đại diện các nhóm lên dán kết quả lên bảng và chấm chéo cho bài nhóm khác theo hướng dẫn của GV.
1. Mùa xuân					
2. Nông dân					
3. Keo vật
4. Xe đài
5. Lấm lưng trắng bụng.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- Nhận xét câu trả lời của HS, đánh giá quá trình làm việc của các nhóm.
-  Kết nối vào hoạt động hình thành kiến thức mới: Trò chơi vừa rồi đã mang lại cho chúng ta thêm nhiều kiến thức về môn đấu vật truyền thống của dân tộc. Các em ạ, đấu vật là môn thể thao có lịch sử lâu đời, tồn tại ở nhiều quốc gia trên thế giới và có nhiều biến thể khác nhau. Tại Việt Nam, đấu vật là một trò chơi dân gian mang tính cổ truyền ở hầu hết các tỉnh miền Bắc. Các làng nổi tiếng với môn vật là: Trung Mầu (Gia Lâm), Vị Thanh (Vĩnh Yên). Mai Động (Hà Nội), Thức Vụ (Nam Định), Phong Châu, Đoan Hùng (Vĩnh Phú)... Mỗi nơi lại có những điểm nhấn nổi bật riêng, thu hút những ai yêu đấu vật và du khách thập phương. Ngày hôm nay, cô mời các em cùng đến với vùng đất Bắc Giang để tìm hiểu về nét đẹp khó trộn lẫn của môn đấu vật tại nơi đây qua tiết …..:  Thực hành Đọc – Hiểu
NHỮNG NÉT ĐẶC SẮC TRÊN “ĐẤT VẬT” BẮC GIANG
Phí Trường Giang
	- HS chia sẻ suy nghĩ





2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	I. TÌM HIỂU CHUNG
Mục tiêu: Biết cách đọc văn bản; nắm được những thông tin về tác giả, tác phẩm: thể loại, ngôi kể, bố cục…
Nội dung: GV hướng dẫn học sinh đọc văn bản; học sinh trả lời câu hỏi về tác giả, tác phẩm… thông qua phiếu học tập

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm

	Nhiệm vụ 1: Hướng dẫn HS cách đọc văn bản
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV hướng dẫn cách đọc văn bản: đọc giọng rõ ràng, mạch lạc, ngắt nghỉ đúng chỗ 
- GV  gọi 1 HS đọc phần còn lại. 
- HS lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ.
B2: Thực hiện nhiệm vụ: Hs suy nghĩ câu trả lời cá nhân
B3: Báo cáo, thảo luận:
- HS trả lời.
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung cho câu trả lời của bạn.
B4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét đánh giá kết quả hoạt động của HS.
- GV bổ sung, chốt kiến thức: Chỉ qua bước đọc văn bản, toàn bộ diễn biến keo vật hiện lên qua trí tưởng tượng của cô trò chúng ta thật mới mẻ, thú vị. Nét mới mẻ, thú vị ấy thể hiện ở nhiều yếu tố, trong đó có cách sử dụng từ ngữ. Vì vậy, các em cố gắng tập đọc, tìm hiểu nghĩa của từ, đặc biệt những từ thuộc về chuyên môn đấu vật, để đồng điệu với tác giả về cảm xúc trân trọng, yêu quê hương, yêu đất nước thông qua nét đẹp trong hội vật.
	I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Đọc


	Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu khái quát tác phẩm:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi theo bàn trong 5 phút thực hiện phiếu bài tập sau:
	 [image: ]


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện các nhiệm vụ nhóm đôi và cá nhân.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện 1 nhóm đôi báo cáo kết quả hoàn thành nhiệm vụ 1 của nhóm.
- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS, trình chiếu đáp án. GV chốt kiến thức: 
	2. Từ khó:
3. Tác phẩm:
- Thể loại: văn bản thông tin.
- PTBĐ: thuyết minh
- Bố cục: 2 phần

	II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN

	1. NỘI DUNG 1: Tìm hiểu về hình thức của văn bản
Mục tiêu: biết được những đặc trưng về hình thức của văn bản và hiểu ý nghĩa của hình thức trong việc thể hiện nội dung văn bản.
Nội dung: tổ chức tìm hiểu bằng kĩ thuật vấn đáp,HS hoạt động cá nhân.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS tìm hiểu nhan đề cùng các yếu tố hình thức khác của văn bản bằng hoạt động cá nhân:
? Quan sát nhan đề kết hợp với sự chuẩn bị bài ở nhà, em hãy cho biết văn bản này giới thiệu về hoạt động hay trò chơi?
? Nhan đề cho người đọc biết gì về nội dung chính được nói tới trong văn bản? Qua đó, em hãy nhận xét về cách đặt nhan đề của tác giả?
? Văn bản được minh họa những hình ảnh nào? Theo em, tại sao người biên soạn sách lại lựa chọn những hình ảnh đó trong văn bản này?
? Cách trình bày có tác dụng gì trong việc thể hiện nội dung của văn bản?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS trao đổi cùng các chuyên gia trong nhóm.
- HS suy nghĩ câu hỏi của GV ở hoạt động cá nhân
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS trả lời bằng cách xung phong
- HS khác nhận xét (nếu có)
Dự kiến câu trả lời:
- Văn bản giới thiệu về trò chơi truyền thống của dân tộc, cho ta biết nội dung chính được nói tới trong văn bản là: hội đấu vật. 
- Tác giả đã đặt nhan đề ngắn gọn nhưng rất đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu,tập trung được các ý chính của văn bản.
- Văn bản được minh họa bởi 2 hình ảnh:
+ Hình ảnh thứ nhất là tranh dân gian Đông Hồ về đấu vật, chứng tỏ hình thức thể thao này đã có từ lâu đời trên đất nước ta. Hình ảnh đó đã củng cố thêm nét đẹp truyền thống vốn có của dân tộc.
+ Hình ảnh thứ hai là tranh vẽ mô phỏng hội đấu vật ở Bắc Giang giúp HS hình dung được phần nào nét đẹp trong keo vật thờ ở lễ hội.
- Cách lựa chọn hình ảnh rất phù hợp, khéo léo đã góp phần mang hình ảnh lễ hội đến gần hơn tới HS,khi kết hợp với nội dung bài sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về lễ hội đặc sắc ở Bắc Giang.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét phần trình bày của nhóm chuyên gia, thư kí và sự chuẩn bị của các HS khác.
	II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN:
1. Nhan đề - hình thức văn bản:
- Nhan đề: ngắn gọn, súc tích, tập trung vào nội dung chính của văn bản: lễ hội đấu vật ở Bắc Giang với những nét đặc sắc riêng.
- Cách trình bày hình ảnh minh họa phù hợp, khéo léo góp phần làm rõ nội dung văn bản.


	2. NỘI DUNG 2: Giới thiệu chung về hội vật Bắc Giang
Mục tiêu: Thấy được những chi tiết giới thiệu về hội vật Bắc Giang, đặc biệt là ý nghĩa của hội vật.
Nội dung: GV sử dụng kĩ thuật “Hỏi chuyên gia”.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Nhiệm vụ 1: Kĩ thuật hỏi chuyên gia:
- GV yêu cầu HS nhắc lại yêu cầu đã giao từ trước:
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- GV yêu cầu HS thảo luận lại cùng các chuyên gia trong nhóm trong 1 phút, sau hiệu lệnh của GV, nhóm chuyên gia nào xung phong nhanh nhất sẽ lên trình bày trước lớp.
- GV mời thêm 1 bạn thư kí lên tổng hợp ý kiến của chuyên gia lên bảng theo dàn ý có sẵn:
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- Dự kiến các câu hỏi sẽ hỏi chuyên gia:
? Sới vật là gì? Hình dạng cúa sới vật? Phân biệt giữa sới vật và hội vật?
? Sới vật được đặt ở đâu?
? Tại sao sới vật hình tròn lại được đặt trước sân đình hình vuông?
? Cho biết ý nghĩa của hội đấu vật ở Bắc Giang?
Nhiệm vụ 2: Hoạt động cá nhân: Từ phần trình bày của nhóm chuyên gia, GV đặt câu hỏi cá nhân cho HS:
? Qua nội dung phần 1 của văn bản, em hãy thử đánh giá tình cảm của tác giả Phí Trường Giang dành cho hội vật ở Bắc Giang? (tác giả là người rất yêu mến hội vật ở Bắc Giang)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS trao đổi cùng các chuyên gia trong nhóm.
- HS suy nghĩ câu hỏi của GV ở hoạt động cá nhân
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện 1 nhóm chuyên gia lên báo cáo.
- HS khác đặt câu hỏi cho chuyên gia.
- HS trả lời các câu hỏi của GV
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét phần trình bày của nhóm chuyên gia, thư kí và sự chuẩn bị của các HS khác.
- GV chốt kiến thức, chuyển dẫn: Vậy là, chỉ bằng một đoạn văn ngắn, tác giả đã khái quát những đặc điểm  tiêu biểu của hội vật Bắc Giang. Vậy, trong hội vật, keo vật thờ có ý nghĩa như thế nào, trình tự thực hiện ra sao, cô trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu ở phần tiếp theo.
	2. Giới thiệu chung về hội vật Bắc Giang:
· Sới vật:
+ Hình dáng: hình tròn
+ Ý nghĩa: đại diện cho trời tròn, mang tính dương, cân đối với sân đình hình vuông đại diện cho đất, mang tính âm.
· Ý nghĩa của hội vật:
+ Mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, bội thu.
+ Tôn vinh tinh thần thượng võ của dân tộc.
+ Thể hiện cái hay, cái đẹp độc đáo của đấu vật dân tộc.


	3. NỘI DUNG 3: Tìm hiểu về keo vật thờ trong hội vật Bắc Giang
Mục tiêu: Biết được trình tự diễn ra của keo vật thờ và những quy tắc bắt buộc trong keo vật thờ.
Nội dung: Tổ chức tìm hiểu chi tiết keo vật thờ trong hội vật Bắc Giang bằng hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân…

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Nhiệm vụ 1: Hoạt động cá nhân: GV đặt  câu hỏi cá nhân cho HS:
? Theo văn bản, để tổ chức một hội vật, cần chuẩn bị và tiến hành những nghi lễ, nghi thức nào?
? Để được chọn là đô vật thực hiện keo vật thờ cần đảm bảo những tiêu chí nào? 
? Em hãy nhận xét về cách lựa chọn đô vật thực hiện keo vật thờ?
? Quan sát đoạn 2 đô vật thực hiện nghi lễ bái tổ, em hãy  phát hiện tư thế bái tổ của 2 đô và ý nghĩa của tư thế này?
? Quan sát đoạn 2 đô thực hiện nghi lễ xe đài và cho biết nghi thức xe đài ở hội vật Bắc Giang có gì đặc sắc? Em có nhận xét gì về nghi thức xe đài này?
Nhiệm vụ 2: Hoạt động thảo luận nhóm bốn:
- GV chia lớp thành các nhóm có 4 HS, phát cho mỗi nhóm 1 phiếu học tập yêu cầu thảo luận trong 10 phút để thực hiện nhiệm vụ sau:
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? Qua đó, em hãy nhận xét về tình cảm, thái độ của tác giả dành cho hội vật ở Bắc Giang? (tác giả là người am hiểu, yêu mến và tự hào về truyền thống hội vật ở Bắc Giang)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:  
- HS suy nghĩ cá nhân trả lời câu hỏi.
- HS thảo luận nhóm 4 thực hiện nhiệm vụ trong phiếu học tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS trả lời câu hỏi của GV. HS khác nhận xét, bổ sung nếu có.
- Đại diện 1 nhóm lên trình bày kết quả thảo luận, nhóm khác quan sát, nhận xét, bổ sung (nếu có)
Dự kiến câu trả lời:
* Câu hỏi trong hoạt động cá nhân:
- Những nghi lễ trong hội vật:
+ Lựa chọn đô vật cho keo vật thờ.
+ Giới thiệu về 2 đô vật trong keo vật thờ.
+ 2 đô thực hiện nghi lễ bái tổ.
+ Thực hiện nghi thức xe đài.
+ Tiến hành keo vật thờ.
- Tiêu chí lựa chọn đô vật thực hiện keo vật thờ:
+ phải là đô có tiếng trong vùng, được đông đảo công chúng ghi nhận về tài năng.
+ phải có đức độ, có bề dày thời gian cống hiến công lao cho phong trào vật trong vùng.
- Cách lựa chọn đô vật: cẩn thận, đảm bảo tiêu chí cả tài và đức. Trong đó, tập trung vào đức độ của cả 2 đô, qua đó thấy được quan điểm của người xưa: lấy đức làm trọng của người xưa.
- Hai đô thực hiện nghi lễ “bái tổ tam cấp”có ý nghĩa:
+ Thông báo với các bậc thần về việc làng mở hội vật.
+ cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, trái cây bội thu, dân sinh cường tráng. => Hội vật mở ra với nhiều ý nghĩa gắn liền với nghề nông và những người nông dân cường tráng.
- Nghi thức xe đài ở Bắc Giang là những thế như “đại bàng tung cánh, sư tử vờn cầu” hay hiền hòa uốn lượn như “dòng sông cầu nước chảy lơ thơ”, “dòng sông Thương nước chảy đôi dòng”. => Đó là nghi thức trang nghiêm, mang đặc trưng của vùng miền, mô phỏng động tác của nhà nông như: chèo thuyền lúc khoan lúc mau, làn sóng lúc hiền lúc dữ…
* Phiếu học tập:
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Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét phần trình bày của HS.
- GV chốt kiến thức: Keo vật thờ là một nghi lễ quan trọng của hội vật Bắc Giang. Với nhiều ý nghĩa tâm linh độc đáo, keo vật thờ trở thành cầu nối gắn kết những trái tim yêu nét đẹp truyền thống, giúp những giá trị ấy tồn tại vững bền trong thời đại ngày nay.
	3. Tìm hiểu về keo vật thờ:
Các nghi thức của keo vật:
- Lựa chọn 2 đô tham gia keo vật với những tiêu chí khắt khe cả về tài năng và đức độ.
- Nghi lễ bái tổ trang nghiêm, mang đậm ý nghĩa của nghề nông.
- Nghi thức xe đài độc đáo, riêng biệt của vùng đất Bắc Giang.
- Keo vật thờ được thể hiện chi tiết nhưng chậm rãi, giúp người xem hiểu được cách tấn công và phòng thủ, khơi dậy sự cảm kích của người dự khán.

	III. TỔNG KẾT
Mục tiêu: HS khái quát kiến thức cần nhớ về giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản
Nội dung:
- GV sử dụng KT chia sẻ nhóm đôi để khái quát giá trị nghệ thuật và nội dung của văn bản…
- HS làm việc cá nhân và báo cáo sản phẩm.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
? Nêu những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản?
? Nội dung chính của văn bản ?
? Qua giờ học, em hãy nhắc lại các nội dung cần nhớ  khi khám phá một văn bản thông tin  giới thiệu về  quy tắc, luật lệ của hoạt động hay trò chơi.(SGK/103)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS làm việc cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ.
GV hướng theo dõi, quan sát HS thực hiện, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS báo cáo kết quả, HS khác theo dõi, nhận xét và bổ sung (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của từng nhóm.
- GV chốt bài: Các em ạ, hội làng tồn tại hàng nghìn năm với các nghi lễ, nội dung, hình thức riêng song mục đích chính của lễ hội đều nhằm giúp cho sự thống nhất, đoàn kết trong cộng đồng làng xã, giáo dục truyền thống văn hoá, lịch sử, truyền thống chống ngoại xâm, truyền thống hiếu học, phát triển ngành nghề. Hàng năm, Bắc Giang có hơn 500 lễ hội truyền thống được tổ chức như: lễ hội Yên Thế; lễ hội Xương Giang; lễ hội Suối Mỡ; lễ hội Thổ Hà; lễ hội Chùa La … song hội vật vẫn luôn giữ 1 vị trí nhất định trong lòng con dân vùng Bắc Giang và du khách thập phương. Bởi, nó không chỉ thể hiện nét đẹp truyền thống đáng tự hào mà còn là tình yêu tổ quốc gửi gắm qua hoạt động thi đấu đặc sắc. Phí Trường Giang, bằng tất cả tấm chân tình của mình, đã mang đến cho bạn đọc những nét đẹp riêng của của vùng đất Bắc Giang trù phú.
	III. TỔNG KẾT
1.Nghệ thuật:
- Ngôn từ phong phú
- Lối viết hấp dẫn, thú vị
-Kết hợp hài hòa, khéo léo giữa nội dung và hình ảnh,giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về hội vật ở Bắc Giang.
2. Nội dung:
Văn bản mang đến cho độc giả một nét đẹp truyền thống của hội vật Bắc Giang, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, tự hào với bản sắc văn hóa lâu đời.


3.HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: HS khái quát được kiến thức văn bản thông qua các bài tập luyện tập.
b) Nội dung:  HS ghi nhớ kiến thức bằng cách thực hiện các bài tập cá nhân.
c) Sản phẩm: bài làm của HS
d) Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Câu 1: Ý nghĩa chung của đấu vật trong quan niệm dân gian là:
A. Rèn luyện sức khỏe.
B. Cầu mưa thuận gió hòa.
C. Tôn vinh tinh thần thượng võ.
D. Cầu mưa thuận, gió hòa, mùa mang tươi tốt, tôn vinh tinh thần thượng võ.
Câu 2: Đâu không phải các khâu trong keo vật thờ?
A. Chọn đô vật.
B. Thắp hương bái lạy tổ tiên.
C. Xe đài.
D. Thực hiện keo vật thờ.
Câu 3: Mục đích quan trọng của việc thực hiện keo vật thờ là:
A. Giúp người xem hiểu được luật thi đấu của môn vật.
B. Giúp người xem cảm nhận được sức mạnh của các đô vật.
C. Giúp người xem hiểu được phương pháp tấn công và thủ pháp chống đỡ để phản công.
D. Giúp người xem giải trí trong lễ hội.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trả lời cá nhân, HS khác nhận xét, bổ sung nếu có.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét phần làm bài của HS, đánh giá cho điểm (nếu có)
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Bài tập làm trên lớp:
Bài 1: Hiện nay, vật truyền thống đã được nối tiếp bằng môn thể thao đấu vật, có nhiều điều luật mới và được tham gia các đại hội thể thao khu vực như SEAGAMES, ASIAD, OLYMPIC… Em hãy kể tên các đô vật tiêu biểu của Việt Nam mà em biết cùng những thành tích tiêu biểu của họ?
Môn vật với sức mạnh truyền thống lâu đời đã thể hiện rất tuyệt vời trong các đại hội thể thao khu vực. Tại SEAGAMES 31, đấu vật trở thành mỏ vàng cho đội tuyển Việt Nam khi mang về 17 HCV, 1 HCB ở 18 nội dung thi đấu. Làm nên thành công đó phải kể đến các đô vật tài năng, tiêu biểu như:
- Đô Cấn Tất Dự: HCV hạng 73kg.
- Đô Phùng Khắc Huy: HCV vật tự do hạng 57kg.
- Đô Nguyễn Thị Xuân: HCV vật nữ hạng 50kg.
Tiến xa hơn trên đấu trường quốc tế chính là đại hội thể thao ASIAD, tiêu biểu có Đô Nguyễn Thị Lụa: HCB vật nữ hạng 53kg tại ASIAD-16 (2010); Vũ Thị Hằng: HCB năm 2013… Chúng ta vẫn tiếp tục ấp ủ niềm khát khao chiến thắng ở đấu trường cao hơn – OLYMPIC trong tương lai không xa.
Bài 2: Hiện nay, vật truyền thống không còn sức hút như trước, người dân không còn chăm luyện đấu vật để rèn luyện sức khỏe mà chỉ dừng lại ở thi đấu và xuất hiện trong các lễ hội. Nếu em là Bộ trưởng Bộ văn hóa, thể thao và du lịch,em sẽ làm gì để đấu vật nước nhà tìm lại vị trí đứng trong lòng người dân?
Bài tập về nhà:
Bài 1: Viết đoạn văn (5-7 câu) nêu cảm nhận của em về hội vật ở Bắc Giang.
Bài 2: Sưu tầm và viết bài giới thiệu về hội vật ở Hải Phòng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ trả lời câu hỏi, viết đoạn văn cảm nhận, hoàn thành bài giới thiệu về hội vật ở Hải Phòng.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trả lời cá nhân, HS khác nhận xét, bổ sung nếu có.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét phần làm bài của HS, đánh giá cho điểm (nếu có)
* HDVN: Học và nắm được nội dung kiến thức bài học
- Biết vận dụng nội dung đã học vào làm bài tập.
- Sưu tầm và viết bài giới thiệu về hội vật mà em biết.

                    ******************************************







Ngày dạy: 
	Tiết 68,69,70
BÀI 5: VĂN BẢN THÔNG TIN
VIẾT: VIẾT BÀI VĂN THUYẾT MINH VỀ QUY TẮC, LUẬT LỆ TRONG MỘT HOẠT ĐỘNG HAY TRÒ CHƠI
Thời gian thực hiện: 03 tiết
I. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức
- Đặc điểm văn bản giới thiệu một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi hay hoạt động; 
-Nhận biết được một số yếu tố hình thức (đặc điểm, cách triển khai,...), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa....) của văn bản giới thiệu quy tắc luật lệ của một hoạt động hay trò chơi.
2. Năng lực 
1.1. Năng lực đặc thù
-   Năng lực tự chủ và tự học: tự nghiên cứu bài ở nhà; tìm đọc các văn bản thông tin; hoàn thành các phiếu học tập; chia sẻ, thảo luận, đánh giá qua các hoạt động nhóm.
-  Năng lực giải quyết vấn đề: phối hợp, vận dụng những kinh nghiệm của bản thân, kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống trong học tập.
1.2. Năng lực chung
-  Nhận biết được đặc điểm của văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động.
-  Chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó; nhận biết được vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.
-  Nhận biết được tác dụng của cước chú, tài liệu tham khảo trong văn bản thông tin.
-   Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp bản thân hiểu hơn các ý tưởng hay vấn đề đặt ra trong văn bản.
1.3. Phẩmchất
Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, học hỏi những phương pháp mới để phát triển bản thân.
Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, nâng cao ý thức trách nhiệm học tập phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội.
III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, SGK, SGV, Tranh, ảnh liên quan đến bài học.
· Học sinh: đọc, tìm hiểu bài, chuẩn bị bài theo hướng dẫn của gv.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Phiếu học tập số 1
	PHIẾU TÌM Ý

	- Đó là hoạt động hay trò chơi gì? Diễn ra ở đâu?
	

	- Mục đích của hoạt động hay trò chơi ấy là gì? Đối tượng tham gia là ai?
	

	- Trình tự tiến hành hoạt động hay trò chơi ấy như thế nào?
	

	- Có những quy định gì về hoạt động hay trò chơi ấy?
	

	- Giá trị và ý nghĩa của hoạt động hay trò chơi ấy là gì?
	


Phiếu học tập số 2
	PHIẾU LẬP DÀN Ý

	Mở bài 
	Giới thiệu hoạt động hay trò chơi
	

	Thân bài 
	Giới thiệu chi tiết các quy tắc, luật lệ của hoạt động hay trò chơi theo một trật tự nhất định
	

	Kết bài
	Nêu giá trị và ý nghĩa của hoạt động hay trò chơi
	


1. HĐ 1: Khởi động
a) Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b) Nội dung: HS dựa vào hiểu biết để trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.
d) Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV chiếu 4 bức tranh sau:
Yêu cầu: ? Em hãy nêu tên 4 hoạt động hay trò chơi tương ứng với 4 bức tranh?
HS thực hiện nhiệm vụ
GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Sản phẩm dự kiến:
* Tên 4 hoạt động hay trò chơi:
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1. Đua thuyền.
2. Kéo co
3. Đập niêu đất
4. Đánh đu
GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức, cho điểm học sinh.
Giáo viên giới thiệu dẫn dắt vào bài: 
Chắc hẳn các em không thể quên nhiều trò chơi hay hoạt động đặc biệt đã theo suốt tuổi thơ của mình hoặc từng biết đến những trò chơi hay hoạt động độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa từng vùng miền đất nước. Để những trò chơi hay hoạt động đó được tiếp tục gìn giữ và phát triển thì chúng ta phải biết được quy tắc, luật lệ trong trò chơi hay hoạt động. Vậy viết bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ trong một hoạt động hay trò chơi như thế nào? Cách viết bài văn thuyết minh ra sao? Cô và các em cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay.
2. HĐ 2: Hình thành kiến thức mới:
	I. ĐỊNH HƯỚNG

	Mục tiêu: Nắm được khái niệm, mục đích, các thao tác chính của việc viết bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ trong một hoạt động hay trò chơi 
Nội dung: 
- GV hỏi HS về xác định yêu cầu, nội dung.
- HS trả lời

	Hoạt động của GV - HS
	Sản phẩm 

	- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua hoạt động chia sẻ
? Dựa vào phần soạn bài và phần tìm hiểu kiến thức ngữ văn trong sgk, em hãy cho biết thế nào là viết bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ trong một hoạt động hay trò chơi?
? Theo em mục đích của việc viết bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ trong một hoạt động hay trò chơi là gì?
? Các thao tác cần để thực hiện viết bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ trong một hoạt động hay trò chơi ra sao?
 HS: chia sẻ theo hiểu biết của bản thân.
GV: 
- Dự kiến khó khăn HS gặp: lúng túng khi lí giải, dùng từ diễn đạt chưa thoát ý
- Giúp đỡ học sinh bằng cách đặt thêm một số câu hỏi phụ gợi ý hoặc khích lệ HS mạnh dạn chia sẻ cảm xúc 
 
- GV chỉ định 3 - 5 học sinh chia sẻ
- HS trình bày.
- HS bày tỏ suy nghĩ về phần chia sẻ của các bạn.
 
- GV nhận xét phần chia sẻ của HS.
	1. Định hướng
a. Khái niệm
- Viết bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ trong một hoạt động hay trò chơi là giới thiệu những quy định mà các thành viên tham gia hoạt động hay trò chơi ấy cần tôn trọng và tuân thủ
b. Mục đích
- Cung cấp thông tin về quy tắc hoặc luật lệ của trò chơi hay hoạt động
c. Các thao tác chính
- Xác định hoạt động hay trò chơi cần thuyết minh
- Tìm thông tin về hoạt động hay trò chơi đó ở các nguồn khác nhau; chọn lọc thông tin quan trọng, tập trung vào các thông tin liên quan đến các quy tắc, luật lệ của hoạt động hay trò chơi đã xác định
- Xác định bố cục bài văn; lựa chọn trật tự sắp xếp các thông tin chính, chú ý làm nổi bật các thông tin về quy tắc, luật lệ của hoạt động hay trò chơi 
- Xác định hình thức trình bày: chữ viết kèm theo hình vẽ hoặc tranh, ảnh để giới thiệu, minh họa về quy tắc, luật lệ của hoạt động hay trò chơi
- Có thể trình bày bài văn bằng cách viết tay hoặc thiết kế trên máy vi tính



	II. THỰC HÀNH

	Mục tiêu: HS thực hành viết đoạn văn, bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ trong một hoạt động hay trò chơi 
Nội dung: HS thực hiện yêu cầu theo hướng dẫn của giáo viên

	Hoạt động của GV - HS
	Sản phẩm cần đạt

	 
? GV yêu cầu học sinh đọc phần chuẩn bị?
? Học sinh thực hiện yêu cầu trong Phiếu học tập số 1: tìm ý
? Học sinh hoàn thiện các yêu cầu trong phiếu Phiếu học tập số 2: lập dàn ý 
 
GV: 
- Phát phiếu học tập số 1, 2
- Phát hiện các khó khăn học sinh gặp phải và giúp đỡ HS.
HS:
- Tìm ý và lập dàn ý theo hệ thống câu hỏi trong phiếu  (Hoàn thiện phiếu học tập số 1, 2 – làm việc cá nhân)
- Trao đổi bài theo cặp kiểm tra và sửa chữa (làm việc cặp đôi).
- Hoạt động viết 
+ Viết một đoạn văn: GV chia lớp thành 3 nhóm:
Nhóm 1: Thực hiện viết một đoạn văn phần mở bài theo dàn ý đã lập 
Nhóm 2: Thực hiện viết một đoạn văn phần kết bài theo dàn ý đã lập 
Nhóm 3: Thực hiện viết một đoạn văn về một ý lớn trong phần thân bài mà em thấy tâm đắc theo dàn ý đã lập 
Có thể cho 3 học sinh trong 3 nhóm thực hiện trên bảng, các học sinh khác viết vào vở. 
+ Viết bài văn thuyết minh hoàn chỉnh: HS hoạt động cá  nhân
 
- GV: Yêu cầu HS báo cáo sản phẩm.
- HS: Trình bày sản phẩm của mình.
+ Theo dõi, nhận xét, bổ sung cho bài của bạn và chữa bài của mình (nếu cần).
 
- GV chiếu kết quả của phiếu tìm ý, lập dàn ý để học sinh đối chiếu hoàn thiện bài.
- Nhận xét thái độ học tập và sản phẩm của HS
	2. Thực hành 
Đề bài: Dựa vào các văn bản đã học (“Ca Huế, “Hội thi thổi cơm”, “Những nét đặc sắc trên đất vật Bắc Giang”), hãy viết bài văn thuyết minh về một số quy tắc, luật lệ cho một trong các hoạt động hay trò chơi đã được giới thiệu hoặc các hoạt động hay trò chơi tương tự của địa phương em.
a. Chuẩn bị
- Xác định hoạt động hay trò chơi được em thuyết minh về quy tắc, luật lệ 
- Xem lại các văn bản đọc hiểu về các hoạt động hay trò chơi đó
- Tìm hiểu thông tin và thu thập tranh, ảnh về hoạt động hay trò chơi mà em định viết bài văn thuyết minh
b. Tìm ý và lập dàn ý
* Tìm ý: (trả lời các câu hỏi)
- Đó là hoạt động hay trò chơi gì? Diễn ra ở đâu?
- Mục đích của hoạt động hay trò chơi ấy là gì? Đối tượng tham gia là ai?
- Trình tự tiến hành hoạt động hay trò chơi ấy như thế nào?
- Có những quy định gì về hoạt động hay trò chơi ấy?
- Giá trị và ý nghĩa của hoạt động hay trò chơi ấy là gì?
* Lập dàn ý:
- Mở bài: Giới thiệu hoạt động hay trò chơi
- Thân bài: Giới thiệu chi tiết các quy tắc, luật lệ của hoạt động hay trò chơi theo một trật tự nhất định
- Kết bài: Nêu giá trị và ý nghĩa của hoạt động hay trò chơi
c. Viết 
- Viết một đoạn văn (mở bài, kết bài hoặc một ý lớn trong phần thân bài) mà em thấy tâm đắc
- Viết bài văn thuyết minh hoàn chỉnh
d. Kiểm tra và chỉnh sửa 
- Đọc lại 
- Xem xét bố cục và nội dung các ý nêu trong đoạn văn, bài văn thuyết minh đã hợp lí và đầy đủ chưa
- Rà soát, phát hiện và sửa các lỗi trong trình bày, diễn đạt.

	Phiếu học tập số 1
	PHIẾU TÌM Ý

	- Đó là hoạt động hay trò chơi gì? Diễn ra ở đâu?
	- Ca Huế là một hoạt động văn hóa đặc sắc của vùng đất Cố đô Huế

	- Mục đích của hoạt động hay trò chơi ấy là gì? Đối tượng tham gia là ai?
	- Mục đích: Cung cấp thông tin về quy tắc, luật lệ của ca Huế
- Đối tượng tham gia: người trình diễn và người nghe ca Huế; số lượng nguời trình diễn cho một buổi ca Huế có khoảng từ 8 đến 10 người gồm ca sĩ,  nhạc công

	- Trình tự tiến hành hoạt động hay trò chơi ấy như thế nào?
	- Môi trường diễn xướng: thường ở trong một không gian hẹp, số lượng người trình diễn và người nghe hạn chế
- Số lượng người trình diễn cho một buổi ca Huế: có khoảng 8 đến 10 người gồm ca sĩ, nhạc công
- Số lượng nhạc công: có khoảng 5 đến 6 người
- Số lượng nhạc cụ: dàn ngũ tuyệt, dàn tứ tuyệt, đầy đủ hơn là dàn lục ngự: tam, tì, nhị, nguyệt, tranh, bầu
- Phong cách biểu diễn: Trình diễn ca Huế là một cuộc tao ngộ giữa các tao nhân mặc khách có hiểu biết về văn hóa và âm nhạc. Buổi biểu diễn không bị lệ thuộc vào quy trình cứng nhắc giữa người thưởng thức và người trình diễn mà có sự hiểu biết lẫn nhau giữa chủ và khách, thể hiện bằng hai phong cách: biểu diễn truyền thống, biểu diễn cho du khách 

	- Có những quy định gì về hoạt động hay trò chơi ấy?
	- Môi trường diễn xướng của ca Huế thường ở trong một không gian hẹp, số lượng người trình diễn và người nghe hạn chế, do tính chất của âm nhạc mang tính tâm tình, tự sự
- Ca Huế không trình diễn trước đám đông hoặc hát dưới ánh Mặt Trời

	- Giá trị và ý nghĩa của hoạt động hay trò chơi ấy là gì?
	- Ca Huế đã trở thành một “đặc sản” văn hóa nổi tiếng của vùng đất Cố đô, là di sản văn hóa phi vật thể của cả dân tộc


Phiếu học tập số 2
	PHIẾU LẬP DÀN Ý

	Mở bài 
	Giới thiệu hoạt động hay trò chơi
	Ca Huế là một hoạt động văn hóa đặc sắc của vùng đất Cố đô Huế. Trong ca Huế, có nhiều quy tắc, luật lệ rất độc đáo.

	Thân bài 
	Giới thiệu chi tiết các quy tắc, luật lệ của hoạt động hay trò chơi theo một trật tự nhất định
	+ Môi trường diễn xướng: thường ở trong một không gian hẹp, số lượng người trình diễn và người nghe hạn chế
+ Số lượng người trình diễn cho một buổi ca Huế: có khoảng 8 đến 10 người gồm ca sĩ, nhạc công. Số lượng nhạc công: có khoảng 5 đến 6 người. Số lượng nhạc cụ: dàn ngũ tuyệt, dàn tứ tuyệt, đầy đủ hơn là dàn lục ngự: tam, tì, nhị, nguyệt, tranh, bầu
+ Phong cách biểu diễn: Trình diễn ca Huế là một cuộc tao ngộ giữa các tao nhân mặc khách có hiểu biết về văn hóa và âm nhạc. Buổi biểu diễn không bị lệ thuộc vào quy trình cứng nhắc giữa người thưởng thức và người trình diễn mà có sự hiểu biết lẫn nhau giữa chủ và khách, thể hiện bằng hai phong cách: biểu diễn truyền thống, biểu diễn cho du khách

	Kết bài
	Nêu giá trị và ý nghĩa của hoạt động hay trò chơi
	Từ lâu ca Huế đã trở thành một “đặc sản” văn hóa nổi tiếng của vùng đất Cố đô. Không những thế, ca Huế đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể của cả dân tộc.






	TRẢ BÀI

	Mục tiêu: 
- Thấy được ưu điểm và nhược điểm của đoạn văn, bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ trong một hoạt động hay trò chơi 
- Chỉnh sửa hoàn thiện đoạn văn, bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ trong một hoạt động hay trò chơi cho học sinh
Nội dung: 
- HS thảo luận theo cặp nhận xét bài của mình và bài của bạn.
- HS đọc bài viết, làm việc theo cặp.

	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm cần đạt

	 
- Yêu cầu HS đọc, nhận xét, chữa bài theo cặp
- HS chữa lại bài sau khi đã đọc lại và nhận phiếu góp ý từ bạn.
 
- GV giao nhiệm vụ
- HS làm việc theo cặp và làm việc cá nhân
- GV thu phiếu của một vài cặp ngẫu nhiên và chữa
Phiếu góp ý
Họ và tên HS làm bài
Họ và tên HS góp ý: 
	Đoạn văn hoặc bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ trong một hoạt động hay trò chơi có đảm bảo các nội dung chính trong dàn ý chưa?
	

	Hình thức đoạn văn hoặc bài văn đã đảm bảo chưa?
	

	Đoạn văn hoặc bài văn có cần bổ sung thêm nội dung gì không? (Nếu có hãy chỉ rõ)
	

	Đoạn văn hoặc bài văn có cần lược bỏ từ ngữ, hoặc câu, đoạn nào không? (Nếu có hãy chỉ rõ)
	

	Nếu được đánh giá, em đánh giá bạn đạt bao nhiêu điểm?
	


- GV yêu cầu 3 - 5 nhóm báo cáo kết quả thảo luận, rút kinh nghiệm của cặp mình với bạn.
B4: Kết luận, nhận định
- GV chốt lại những ưu điểm và tồn tại của bài viết.
- Chiếu một số bài làm tốt của HS để HS trong lớp tham khảo.
	- Đoạn văn hoặc bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ trong một hoạt động hay trò chơi đã chỉnh sửa của HS đảm bảo yêu cầu của đề bài.        


3. HĐ 3: Luyện tập (10’)
a) Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng kiến thức vừa học giải quyết bài tập cụ thể.
b) Nội dung: GV đưa thêm các bài tập để củng cố, khắc sâu kiến thức bài học 
c) Sản phẩm: Câu trả lời học sinh
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV chiếu các dạng bài tập 
Bài 1. Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm để hoàn thành khái niệm sau:
Viết bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ trong một hoạt động hay trò chơi là ......... (1) những .............(2) mà các thành viên tham gia hoạt động hay trò chơi ấy cần .......... (3) và ......... (4).
Bài 2. Các bước để viết bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ trong một hoạt động hay trò chơi là gì?
A. Chuẩn bị, tìm ý và lập dàn ý, viết bài, kiểm tra và chỉnh sửa 
B. Chuẩn bị; tìm ý và lập dàn ý, kiểm tra và chỉnh sửa, viết bài
C. Tìm ý và lập dàn ý, chuẩn bị, kiểm tra và chỉnh sửa, viết bài
D. Kiểm tra và chỉnh sửa, viết bài, chuẩn bị, tìm ý và lập dàn ý
Bài 3. Trong các thao tác để thực hiện viết bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ trong một hoạt động hay trò chơi theo em thao tác nào là quan trọng nhất, vì sao?
- HS làm bài cá nhân 
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi học sinh trả lời các bài tập
- GV chốt lại những ưu điểm và tồn tại trong bài làm của HS.
Bài 1. Trả lời
(1) giới thiệu
(2) quy định
(3) tôn trọng
(4) tuân thủ
Bài 2. Trả lời: đáp án A
Bài 3. Học sinh có thể lựa chọn thao tác mà học sinh nhận thấy là quan trọng nhất, chỉ cần đưa ra kiến giải hợp lí và thuyết phục.
Chiếu một số bài làm tốt của HS để HS trong lớp tham khảo.
4. HĐ 4: Vận dụng (5’)
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức được học về tóm tắt văn bản theo yêu cầu về độ dài để tóm tắt các văn bản khác đảm bảo các yêu cầu về hình thức, nội dung 
b) Nội dung: Giáo viên giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ (ở nhà)
c) Sản phẩm: Sản phẩm của HS 
d) Tổ chức thực hiện
? Dựa vào văn bản “Hội thi thổi cơm” hãy viết bài văn thuyết minh về một số quy tắc, luật lệ cho một trong các hoạt động hay trò chơi đã được giới thiệu trong văn bản?
GV: Hướng dẫn HS xác nhiệm vụ.
HS: Đọc, xác định yêu cầu của bài tập.
- Nộp sản phẩm về GV sau 1 tuần 
- Nhận xét ý thức làm bài của HS (HS nộp bài không đúng quy định (nếu có).
* Hướng dẫn học sinh học bài và chuẩn bị bài sau (2 phút)
- Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà: tiếp tục hoàn thiện bài tập trong tiết học
- Chuẩn bị bài sau: Soạn bài Nói và nghe: Giới thiệu quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi theo hệ thống câu hỏi trong sách giáo khoa 

                             **************************************
Ngày dạy:                                 Tiết 71
	NÓI VÀ NGHE
GIẢI THÍCH QUY TẮC, LUẬT LỆ 
CỦA MỘT HOẠT ĐỘNG HAY TRÒ CHƠI
        I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: 
- Thuyết minh về hoạt động hay trò chơi. Giải thích quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi mà các thành viên tham gia cần tuân thủ.
- HS có kiến thức về hoạt động hay trò chơi gắn với cuộc sống thực tiễn.
2. Về năng lực: 
- Biết tìm hiểu, nắm chắc các quy tắc, luật lệ và giới thiệu những quy tắc, luật lệ của hoạt động hay trò chơi đó.
- Lập dàn ý cho bài nói của mình.
- Nói được về một hoạt động hay trò chơi theo dàn ý với ngữ điệu phù hợp và các biểu hiện của yếu tố phi ngôn ngữ như nét mặt, cử chỉ,...
- Bảo đảm thời gian trình bày và biết cách lắng nghe ý kiến của người khác, phản hồi tích cực và xây dựng.
3. Về phẩm chất: 
- Yêu quý, trân trọng cảnh vật, con người  và các truyền thống văn hóa dân tộc.
- Quan tâm đến các hoạt động, trò chơi, nét sinh hoạt văn hóa nổi bật của địa phương, đất nước hoặc trên thế giới.
- Chủ động, sáng tạo tìm kiếm, lựa chọn thông tin phục vụ cho học tập và giao tiếp hàng ngày.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, SGK, SGV, vi deo....
+ Phiếu đánh giá theo tiêu chí hoạt động nói.
· Học sinh: Chuẩn bị bài nói theo hướng dẫn.
PHIẾU ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ
Nhóm:……….
Tiêu chí
Mức độ

Chưa đạt
Đạt
Tốt
1. Chọn được hoạt động, trò chơi có ý nghĩa
Chưa có ý nghĩa
Có hoạt động, trò chơi nhưng chưa hay, còn đơn điệu.
Hoạt động, trò chơi ấn tượng.
2. Nội dung thuyết minh phong phú, hấp dẫn
Còn sơ sài, chưa có nội dung.
Có nội dung nhưng chưa làm nổi bật được quy tắc, luật lệ.
Nội dung thuyết minh phong phú và hấp dẫn.
3. Nói to, rõ ràng, truyền cảm.
Nói nhỏ, khó nghe; nói lắp, ngập ngừng…
Nói to nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng 1 vài câu.
Nói to, truyền cảm, hầu như không lặp lại hoặc ngập ngừng.
4. Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ phù hợp.
Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe; nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp.
Điệu bộ tự tin, mắt nhìn vào người nghe; nét mặt biểu cảm phù hợp với nội dung câu chuyện.
  Điệu bộ rất tự tin, mắt nhìn vào người nghe; nét mặt sinh động.
5. Mở đầu và kết thúc hợp lí
Không chào hỏi/ và không có lời kết thúc bài nói.
Có chào hỏi/ và có lời kết thúc bài nói.
Chào hỏi/ và kết thúc bài nói một cách hấp dẫn.
TỔNG ĐIỂM: ………………../10 điểm


















III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HĐ 1: Xác định vấn đề
a) Mục tiêu: HS kết nối kiến thức của cuộc sống vào bài học
b) Nội dung:
-  GV yêu cầu HS quan sát video và giao nhiệm vụ cho HS.
-  HS quan sát video, lắng nghe phần giới thiệu về trò chơi pháo đất và trả lời câu hỏi của GV.
c) Sản phẩm: 
- HS xác định được nội dung của tiết học là giải thích về quy tắc, luật lệ của một hoạt động, trò chơi.
d) Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV chiếu video và giao nhiệm vụ cho HS:
? Nội dung của đoạn video? MC trong đoạn video giới thiệu về điều gì?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe đoạn video và suy nghĩ cá nhân.
B3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời câu hỏi của GV
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và kết nối vào bài
       HĐ 2: Hình thành kiến thức mới
	TRƯỚC KHI NÓI

	 a) Mục tiêu: 
- HS xác định được mục đích nói và người nghe.
- Chuẩn bị nội dung nói và luyện nói.
 b) Nội dung:
- GV hỏi & nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS.
- HS trả lời câu hỏi của GV & nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện

	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Mục đích nói của bài nói là gì? 
? Những người nghe là ai?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ câu hỏi của GV.
- Dự kiến KK: HS không trả lời được câu hỏi.
- Tháo gỡ KK: GV đặt câu hỏi phụ.
? Em sẽ nói về nội dung gì?
B3: Thảo luận, báo cáo
- HS trả lời câu hỏi của GV.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
GV: Nhận xét câu trả lời của HS và chốt mục đích nói, chuyển dẫn sang mục b.
	1. Chuẩn bị nội dung 
- Xác định mục đích nói và người nghe (SGK).
- Khi nói phải bám sát mục đích (nội dung) nói và đối tượng nghe để bài nói không đi chệch hướng.
2. Tập luyện 
- HS nói một mình.
- HS nói tập nói trước nhóm/tổ.



	TRÌNH BÀY NÓI

	 a) Mục tiêu: 
- Luyện kĩ năng nói cho HS 
- Giúp HS nói có đúng nội dung giao tiếp và biết một số kĩ năng nói trước đám đông.
 b) Nội dung: GV yêu cầu :
- HS nói theo dàn ý có sẵn ở tiết HĐ viết: Trò đấu vật ở Bắc Giang.
- HS nhận xét hoạt động nói của bạn.
c) Sản phẩm: Sản phẩm nói của HS
d) Tổ chức thực hiện

	HĐ của GV & HS
	Dự kiến sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Yêu cầu HS nói theo dàn ý của HĐ viết
- Trình chiếu phiếu đánh giá nói theo các tiêu chí và yêu cầu HS đọc.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS xem lại dàn ý của HĐ viết
- GV hướng dẫn HS nói theo phiếu tiêu chí
B3: Thảo luận, báo cáo
- HS nói (4 – 5 phút).
- GV hướng dẫn HS nói 
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét HĐ của HS và chuyển dẫn sang mục sau.
	- HS nói trước lớp

- Yêu cầu nói:
+ Nói đúng mục đích:  giới thiệu quy tắc, luật lệ trò đấu vật ở Bắc Giang.
+ Nội dung nói có mở đầu, có kết thúc hợp lí.
+ Nói to, rõ ràng, truyền cảm.
+ Điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt… phù hợp.



	TRAO ĐỔI VỀ BÀI NÓI

	 a) Mục tiêu: Giúp HS
- Biết nhận xét, đánh giá về HĐ nói của nhau dựa trên phiếu đánh giá tiêu chí.
b) Nội dung:
- GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá hoạt động nói dựa trên các tiêu chí.
- HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm và trình bày kết quả.
c) Sản phẩm: Lời nhận xét về HĐ nói của từng HS.
d) Tổ chức thực hiện

	HĐ của GV & HS
	Dự kiến sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Trình chiếu phiếu đánh giá HĐ nói theo các tiêu chí.
- Yêu cầu HS đánh giá
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn theo phiếu tiêu chí.
HS ghi nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn ra giấy.
B3: Thảo luận, báo cáo
- GV yêu cầu HS nhận xét, đánh giá.
- HS nhận xét, đánh giá HĐ nói của bạn theo phiếu đánh giá các tiêu chí nói.
B4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét HĐ nói của HS, nhận xét nhận xét của HS và kết nối sang hoạt động sau.
	
- Nhận xét chéo của HS với nhau dựa trên phiếu đánh giá tiêu chí.
- Nhận xét của HS


HĐ 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể
b) Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân làm bài tập của GV giao
c) Sản phẩm: Đáp án đúng của bài tập.
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao bài tập cho HS
Bài tập 1: Giới thiệu về trò chơi bịt mắt bắt dê.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS giới thiệu về quy tắc, luật lệ của trò chơi.
- GV hướng dẫn HS: 
+ Giới thiệu về trò chơi bịt mắt bắt dê.
+ Giới thiệu về các quy tắc, luật chơi: địa điểm chơi, số lượng người chơi, luật chơi.
+ Nêu giá trị, ý nghĩa của trò chơi.
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV  yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài nói của HS.
 HĐ 4: Củng cố, mở rộng
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Sản của HS sau khi đã được chỉnh sửa (nếu cần).
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập)
Bài tập 1: Em hãy tìm một video giới thiệu về một trò chơi dân gian.
Bài tập 2: Hãy giới thiệu về một hoạt động trong lễ hội Đền Hùng: nấu cơm thi, thi giã bánh giầy, thi gói bánh chưng,…(có thể làm video lồng tiếng).  
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập 1 & 2.
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
- HS làm bài tập ra giấy, hay quay video và nộp lại cho GV.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).
* HDVN:  HS ôn tập các kiến thức đã học.
         *****************************************************
Ngày dạy:                      
                              Tiết 72: TRẢ BÀI ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I

A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Hướng dẫn học sinh tự đánh giá kết quả bài làm của mình. Nhận ra những ưu nhược điểm để có biện pháp phát huy ưu điểm,  khắc phục hạn chế.
-  Phát hiện và đánh giá những khó khăn, thách thức đặt ra trong quá trình tạo lập văn bản viết.
2. Năng lực
2.1.Năng lực chung 
- Năng lực giao tiếp: Khiêm tốn, lắng nghe tích cực trong giao tiếp.Diễn đạt ý tưởng một cách tự tin; thể hiện được biểu cảm phù hợp với đối tượng và bối cảnh giao tiếp.
- Năng lực nhận thức và tự hoàn thiện: nhận thức được điểm mạnh, yếu và hoàn thiện bản thân
2.2. Năng lực bộ môn
- Năng lực viết sáng tạo, độc đáo, hiệu quả.
- Năng lực phát hiện lỗi sai khi dùng từ, đặt câu, lỗi diễn đạt.
- Năng lực hợp tác trong các hoạt động học tập
3. Phẩm chất  
- Sống thật thà, trung thực, trách nhiệm với bản thân.
B. PHƯƠNG TIỆN VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên: Bài kiểm tra của học sinh đã đánh giá điểm số, nhận xét, thống kê điểm và lỗi sai, kế hoạch dạy học.
- Học sinh: sách, vở
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG: KHỞI ĐỘNG
* GV chuyển giao nhiệm vụ
? Hãy chia sẻ những khó khăn và thuận lợi của em khi làm bài kiểm tra cuối kì? Em đã làm như thế nào để phát huy hết những thuận lợi và giải quyết khó khăn đó khi kiểm tra?
* HS chia sẻ
* GV phân tích, đánh giá và chốt
HOẠT ĐỘNG: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: I. Đề và phân tích yêu cầu đề
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau:
NƠI TUỔI THƠ EM
	Có một dòng sông xanh
Bắt nguồn từ sữa mẹ
Có vầng trăng tròn thế
Lửng lơ khóm tre làng

	Có cánh đồng xanh tươi
Ấp yêu đàn cò trắng
Có ngày mưa tháng nắng
Đọng trên áo mẹ cha


	Có bảy sắc cầu vồng
Bắc qua đồi xanh biếc
Có lời ru tha thiết
Ngọt ngào mãi vành nôi

	Có một khúc dân ca
Thơm lừng hương cỏ dại
Có tuổi thơ đẹp mãi
Là đất trời quê hương


(Nguồn: https://www.thivien.net Nguyễn-Lãm Thắng)
Thực hiện các yêu cầu:
(Từ câu 1 đến câu 8 trả lời bằng cách ghi lại chỉ cải đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng). 
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
A. Lục bát                 B. Bốn chữ                 C. Năm chữ                  D. Sáu chữ.
Câu 2. Bài thơ có cách gieo vần như thế nào ?
A. Gieo vần chân và vần lưng		B. Gieo vần chân và vần liền 
C.Gieo vần chân và vần cách		D. Gieo vần cách và vần lưng
Câu 3. Trong bài thơ không có hình ảnh thiên nhiên nào?
A. Dòng sông xanh 			B. Đối xanh biếc
C. Bông hoa tím				D. Cánh đồng xanh tươi
Câu 4. Hình ảnh ngày mưa tháng nắng trong bài thơ gợi ra điều gì?
A. Sự vất vả, khó nhọc của cha mẹ 
B. Sự biến đổi thất thường của thời tiết
C. Sự biết ơn đối với cha mẹ
D. Sự xa cách về mặt thời gian
Câu 5. Nội dung của bài thơ là gì ?
A. Miêu tả vẻ đẹp của dòng sông, cánh đồng, đất trời quê hương
B. Những kỉ niệm về lời ru, hình ảnh cha mẹ
C. Tuổi thơ trong trẻo với biết bao trò chơi thuở ấu thơ hồn nhiều, ting nghịch
D. Tuổi thơ đẹp, đầy ắp những hình ảnh, kỉ niệm gắn liền với quê hương
Câu 6. Các từ láy có trong bài thơ là 
A. Trăng tròn, lửng lơ, tha thiết 
B. Lửng lơ, tha thiết, ngọt ngào
C. Tha thiết, ngọt ngào, ấp yêu
D. Ngọt ngào, ấp yêu, trăng tròn
Câu 7. Biện pháp tu từ nào được sử dụng xuyên suốt trong bài thơ trên?
A. Nhân hóa 		B. So sánh 		C. Điệp ngữ		D.Ẩn dụ
Câu 8. Trong khổ thơ cuối, từ nào sau đây là số từ?
A. Một			B. Khúc		C. Có			D. Đẹp
Câu 9. Qua bài thơ, tác giả muốn gửi gắm tới người đọc bức thông điệp gì?
Câu 10. Em sẽ làm gì để góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp
II.VIẾT (4.0 điểm)
Hãy viết một bài văn (khoảng 1,5 trang giấy thi) phân tích đặc điểm một nhân vật văn học mà em có ấn tượng sâu sắc

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung 

	* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 1
- GV treo bảng phụ ghi đề bài

(1) Đọc lại đề và chỉ ra các yêu cầu về nội dung và hình thức?
(2) Lập dàn ý cho phần II
-1 HS đọc lại đề bài.
* HS thực hiện nhiệm vụ 
- HS làm việc các nhân phân tích đề, xác định các yêu cầu về nội dung và hình thức( chú ý đến câu hỏi đánh giá kĩ năng viết)
- HS thảo luận theo cặp xây dựng đáp án (dàn ý) cho bài viết.
- GV nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh dàn ý và các yêu cầu cần đạt
- HS trả lời. HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung
* GV nhận xét, đánh giá và treo bảng phụ có ghi dàn ý
	Đáp án, biểu điểm
Phần I: (6đ)
Trắc nghiệm mỗi câu chọn đúng: 0,5đ
	Câu
	Đáp án

	1
	C

	2
	B

	3
	C

	4
	A

	5
	D

	6
	B

	7
	C

	8
	A



Câu 9: (1đ)
Nêu bức thông điệp mà bài thơ gửi gắm, học sinh có thể có các cách diễn đạt khác nhau nhưng đảm bảo các ý sau:
- Tuổi thơ em gắn liền với bao cảnh vật thân thương, gần gũi, bình dị của thiên nhiên: lớn lên bởi những giọt mồ hôi vất vả của mẹ cha; được ru hời từ những điệu dân ca ngọt ngào sâu lắng.
- Phải biết ghi nhớ công ơn cha mẹ: biết trân trọng, yêu quý quê hương.
Câu 10: (1đ)
Nêu được những việc làm để góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp như:
- Tích cực học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống góp phần xây dựng quê hương;
- Yêu mến cảnh đẹp của quê hương, giới thiệu quảng bá hình ảnh quê hương;
- Giữ gìn phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của quê hương;
-Tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, vẽ tranh bích họa, chăm sóc đường hoa....
-…….
(Hs nêu được ba ý cho tối đa số điểm)
Phần II (4đ)
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề. Thân bài triển khai được vấn đề. Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	b. Xác định đúng yêu cầu của đề
Phân tích đặc điểm của một nhân vật văn học mà em có ấn tượng sâu sắc.
	0,25

	c. Học sinh có thể trình bày theo cách sau:
* Mở bài:
-Giới thiệu khái quát về nhân vật. (Đó là nhân vật trong tác phẩm nào, của ai? Nhân vật ấy là người thế nào?)
* Thân bài:
- Phân tích và làm sáng tỏ các đặc điểm của nhân vật dựa trên các chi tiết trong tác phẩm.
-Nhận xét đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật
của nhà văn. 
* Kết bài: Nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật. (Ý nghĩa của hình tượng nhân vật.)
	3,0

	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt...
	0,25




	Hoạt động 2: II. Trả bài và đánh giá ưu, nhược điểm

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 2
- HS trả bài, xem lại bài làm, đánh giá của GV và tự nhận xét bài viết của mình 
- HS trao đổi bài kiểm tra( GV phân loại các đối tượng có bài viết đạt các mức điểm giỏi, khá, TB, yếu ) và nhận xét đánh giá theo cặp
-  HS nêu nhận xét của mình về bài viết của bạn, mỗi đối tượng 2HS:
+ Giỏi: 
+Khá: 
+ Đạt: 
+ Chưa đạt: 
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe để phát huy hoặc rút kinh nghiệm.
* Gv tổng hợp nhận xét ưu nhược điểm của HS rút kinh nghiệm.

	II. Trả bài và đánh giá ưu, nhược điểm
. Giáo viên đánh giá chung cả lớp:
* Về ưu điểm
 Phần trắc nghiệm :
+Nhiều em trả lời đúng nhưng câu 9 và câu 10 nhiều em thiếu ý
- Phần viết:
+ Đa số các em đã phân tích và làm sáng tỏ các đặc điểm của nhân vật dựa trên các chi tiết trong tác phẩm.
-Nhận xét đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn. 
* Về nhược điểm
+ Một số em kể còn sơ sài, thiếu chi tiết, chưa đánh giá được nghệ thuật của truyện.
+ Có bài diễn đạt lủng củng, Chữ viết ẩu......

	Hoạt động 3: III. Chữa lỗi

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 3
- GV dùng bảng phụ thống kê một số lỗi tiêu biểu trong bài viết của HS và yêu cầu HS phát hiện, sửa lỗi ( tập trung vào lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu, bố cục ).
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát ở bảng phụ, thảo luận, phát hiện và nêu hướng sửa chữa trong thời gian nhóm,5 phút
* GV chốt lỗi cơ bản của bài viết và phương pháp sửa. 
- GV nhận xét, bổ sung và kết luận về hướng sửa chữa.
- HS tự đối chiếu với yêu cầu của đề phát hiện lỗi và trao đổi với bạn bên cạnh và sửa
 - HS đọc phần đã sửa
( GV yêu cầu HS về nhà tiếp tục chữa các lỗi còn lại)
	III. Chữa lỗi
















	Lỗi
	Lỗi sai
	Sửa

	Chính tả
	
	

	Câu, dùng từ
	
	

	Diễn đạt
	
	

	Bố cục trình bày
	
	



HOẠT ĐỘNG : VẬN DUNG
* GV giới thiệu một số bài viết tốt  
- GV chọn 3 bài viết tốt cho HS đọc, HS  học tập
* GV hướng dẫn HS tự học ở nhà
- Xem lại đề bài và dàn ý
- Chữa các lỗi đã mắc trong bài làm

                           ******************************************
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                                                                                                  Nhiệm vụ Phương pháp Làm thẻ thông tin đã được giới thiệu lớp 6 . Em hãy làm thẻ thông tin ghi lại các từ khóa liên quan đến văn bản thông tin, ở cuối mỗi thẻ, để 3 ô vuông nhỏ           Vận dụng                            
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                                  Ô  số 4 :  Lắng nghe và chia sẻ cảm nhận?          


image87.png
HOAT DPONG DU AN

Té 1, 2: Tim hiéu chung vé vin

" ban(xuét xit, thé loai, PTBD, b cuc)
dua trén ggi y ciia phiéu bai tap 01 -
Té 3,4: Céch trinh bay ciia vin ban
(nhan d@, sa pd, cc tiéu muc, sw két

hop kénh chir va kénh hinh,...) ¢
tac dung gi?(dwa trén goi y cua
phiéu bai tap 02)





image88.png
PHIEU HQC TAP SO 01





image89.png
Tiéu muc

Kénh hinh
o

Muc dich





image90.png
CHU THiCH
L e

. chi thng 16p trén, duge coi I cao sang trong xa hi.

1. Hit ciea quyén

b. phong nghe (thinh nghe, phong, gian phong); nhac

thinh phong: nhac biéu dién trong pham vi khong

Zian nho, ¢ phan biét véi nhac giao hudng, nhac san

Khéu danh cho céc khong gian hoa nhac lon.

3. Gidi thuomg heu (1 c) . noi trinh biy céc sing tic din gian bing dong tic, I
am thanh, nhip diéu,

4. Thinh phong d. chi nhimg ngudi sinh vé séng tic va thuong thie vin

chuong nght thujt

e. trinh bay (biéu dién) cc tic phim dan gian bing déng

tc, i I&, am thanh nhip didu.

. gip g tinh ¢

’ 2. Dién xuimg

5. Mai truimg dién xuing

6. Tao ngd
7. Tao nhin mic khich

[T

. mét hinh thire ctia hat ca tril t5 chirc trong cung vua, phit

hia,





image91.png
= TiM HIEU CHUNG

1. Xudt xir
4% (Theo Cyc Di san van hoé 2. Thé loai
¥ dsvh.gov.vn) Vin ban thong tin

Y ﬂ\ < e
A 3.PTBD i’ * 4B:30 hc;:lc
Thuyét minh P

~—Bo
—, /—Lx;orcuc S

. . Phin 2: Céc quy tic trong Phin 3: Gid tri da
Phan 1: Nguon biéu dién (m6i truong, sb dugc cong nhan
gde ca Hué ngudi, nhac cy) va phong ctia ca Hué

céch biéu dién cua ca Hué

RILN \ o





image92.png
Muc dich

CACH TRINH BAY VAN BAN

Viin bin thong tin ndy gi¢i thi¢u vé hoat djng trinh difn ca Hué.

Nhan dé “Ca Hué” ngiin gon, tryc tiép dwa ra dbi twgng chinh ciia
viin bin gitp ngudi doc nhanh chong nim bit dwge chii dé.

Viin bin duge phin lam nhidu tiéu myc, mi tiéu myc dién gidi v& mot khia

canh trong hoat dgng ca Hué, bao gbm: ngudn gbe ca Hué, cic quy tic va phong
cich trinh dién, sy bo sung va sing tao ciia ngh¢ nhin, gid tri vin héa ciia ca
Hué. Céch trién khai timg ¥ mdt cich rd rang, mach lac giip ngudi doc timg
buée nim dwge cic dic diém chinh ciia ca Hué.

Hinh énh ban nhac ca Hué dwge dinh kém bai viét giap ngudi doc c6
cdi nhin cy thé v tryc quan hon vé ndi dung di dwge gii thigu trong
viin biin.

Thong tin trong van ban cung cip kién thirc co' bin vé hoat déng
trinh dién ca Hué theo 16i don gian, ngin gon, giip dong dio dbi
tugng ngudi doc co thé dE dang tiép cin. Tir dé, vin bin ¢b tic dyng
higu qui trong viéc lan toa hiéu biét vé ca Hué - m¢t di sin viin hoa
cita dan toc.




image93.png
i choi: Mink ghip hoin hio Gp dung bithuit Cie mink ghap)
Sihim 1O phén (2. nhing théng Tin nsThé hién quy lie. lugt (6 cia ca Hué?|
ki 2 Van bin gisi Thisu cde die diém cia ea Hué nhung cing chink o

néu (en ede quyTie. tuat (s tiong hodl ding ca Hus. Hay lam sing T didu ds °
o
@

Giai dogn 1

biing viée chuyén nii dung phin (2 sang nhing quy lie owthé thes miu 2
Tt 5. Had phong cichTrinh didn co s o6 gi bhie nhau?
Sihim + Theo em, Trong vin bin, nél die sie cia ea Hué la gi?

i 9 e Thing tin"trong sin bin o § nghia the nis dii w6 xa hic néi chung i o6
em





image94.png
Iy = gl |

THINK

"NENIn| Thdo ludn, ol iV

" - Hoe sinkThue hicn hodl ding oi nhin “Think: Ciw sin nie Trong)
B Think  |sdn bin di bhai guat duse gia i cia heat ding e Hué?

- e sink Thue hién hoal ding eip d; Paiv: Fias dsi véi ban bé suy
82 pair ohiedamink

- Hoe sink Tunk bay e nhin tuse (Gp hogl ding “Share: Chia o8
x: Shang (924 eda hodt ding ea Hu&tusse lip.





image95.png
/7

N \
77 S\

—="Nguon goc cua ca Hué
co gi dac biét?

Ca Hué khéingudn tir hat cira quyén
trong cung vua phu chia véi hinh thirc
dién xudéng mang tinh bac hoc danh cho
gi161 thuong luu say meé nghé thuat. Theo
thoi gian, 16 hat thinh phong nay dan duoc
dan gian hoa dé co diéu kién dén duoc véi
nhiéu tang 16p cong chiing.





image5.png




image40.svg
                              Ca Huế khởi nguồn từ hát cửa quyền  trong cung vua phủ chúa , với hình thức  diễn xướng mang tính bác học dành cho  giới thượng lưu say mê nghệ thuật. Theo  thời gian, lối hát thính phòng này dần được  dân gian hóa để có điều kiện đến được với  nhiều tầng lớp công chúng.       Nguồn gốc của ca Huế có gì đặc biệt ?
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                    2. Các quy tắc và phong cách biểu diễn của ca Huế  Điểm khác biệt giữa hai phong cách biểu diễn truyền thống và biểu diễn cho du  khách  + Quan hệ giữa người biểu diễn và người thưởng thức : Trong phong cách truyền thống, người diễn và người nghe có quen biết hoặc biết tiếng về nhau , còn trong phong cách phục vụ du khách , người dẫn chương trình sẽ làm cầu nối giữa đôi bên.  Độ am hiểu của người thưởng thức : Trong phong cách truyền thống , người nghe am hiểu về ca Huế , còn trong phong cách phục vụ du khách , người nghe không cần có hiểu biết rõ ràng về ca Huế.  Hoạt động đi kèm: Buổi biểu diễn truyền thống đi kèm hoạt động bình phẩm , đánh giá nghệ thuật, còn buổi biểu diễn phục vụ du khách đi kèm lời giới thiệu khái quát về ca Huế của người dẫn chương trình dành cho khán giả.   
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                                                     Hãy tóm tắt nội dung và ý nghĩa của văn bản?       Theo   em,   chủ đề   của   văn   bản  là  gì?    Nghệ thuật đặc sắc được thể hiện qua văn bản?    THẢO LUẬN NHÓM BÀN
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                             THẢO LUẬN  NHÓM ĐÔI  . Những dấu hiệu nhận biết loại văn bản thông tin về một quy tắc hay một luật lệ  DẤU HIỆU  NHẬN BIẾT  Văn bản có các bước hướng dẫn và các đề mục rõ ràng,  có hình ảnh minh họa cụ thể.   Văn bản trên giới thiệu những mẹo đọc liên quan đến hoạt động học tập.   Mục đích văn bản: hướng dẫn học sinh cách ghi chép  khoa học để nắm bắt thông tin văn bản nhanh nhất.   Văn bản cung cấp thông tin bổ ích và  được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu. 
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                                        Trò chơi Thử tài phóng viên Em hãy đi thu thập ý kiến của 03 người cảm nhận về ca Huế . (yêu cầu : 3 ý kiến không trùng nhau)    Ghép những ý kiến và nhận xét ý kiến nào phù hợp nhất . Nhiệm vụ 
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mat tro1 voi so lugng nguoi nghe han ché. Ban nhac gom 8 dén

nguoi, trong do6 c6 5 hodac 6 nhac cong, choi mot trong ¢
nhac cu: tor tuyét, ngli tuyét hoac luc ngu. Hai phong cach:
dién truyén thong va biéu dién cho du khach phu hop vdi
doi tuong nguoi nghe khac nhau. Hién ca Hué d3 duoc cong
a Di san van hoa phi vat thé quoc gia.
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                                     Vận dụng       Bắt nguồn từ một hình thức diễn xướng sang trọng trong cung đình , ca Huế dần chuyển hóa để gần gũi hơn với đời sống nhân dân. Ca Huế được biểu diễn trong không gian hẹp , không có ánh mặt trời với số lượng người nghe hạn chế . Ban nhạc gồm 8 đến 10 người , trong đó có 5 hoặc 6 nhạc công , chơi một trong các dàn nhạc cụ : tứ tuyệt, ngũ tuyệt hoặc lục ngự . Hai phong cách: biểu diễn truyền thống và biểu diễn cho du khách phù hợp với những đối tượng người nghe khác nhau . Hiện ca Huế đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
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va tri thirc wa chuéng. Ca tru tirng phat trién manh tai cac

trong d6 thi, 1a nguén cam himg bat tin cho gidi vin nghé
su két hop diéu luyén giita thi ca va am nhac cling nhu tuon
dic sic giita ca nuong (nit ca si), kép (nhac céng nam) va
vieén (nguoi thuong ngoan).
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                                     Vận dụng       Một hoạt động ca nhạc truyền thống của quê hương em hoặc các vùng miền khác có hình thức tương tự như hoạt động ca Huế : Ca trù , còn gọi là “ hát cô đầu ” hay “ hát ả đào”, là loại hình diễn xướng phổ biến ở Bắc Bộ , khi xưa vốn rất được giới quý tộc và trí thức ưa chuộng. Ca trù từng phát triển mạnh tại các ca quán trong đô thị , là nguồn cảm hứng bất tận cho giới văn nghệ sĩ bởi sự kết hợp điêu luyện giữa thi ca và âm nhạc cũng như tương tác đặc sắc giữa ca nương ( nữ ca sĩ ), kép ( nhạc công nam) và quan viên ( người thưởng ngoạn ) .
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                                                           TRÒ CHƠI:  TRUYỀN MẬT THƯ    AI THÔNG MINH  HƠN HỌC SINH LỚP  7  Luật chơi : Cả lớp cùng hát một bài hát , vừa hát vừa truyền mật thư . Khi hết bài hát , mật trong tay bạn nào thì bạn đó sẽ trả lời câu hỏi trong mật thư
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                                                                            CÔ TUYẾT THCS TÔ HIỆU          Nhớ lại kiến thức đã học về văn bản thông tin trong bài học 5 ( Ngữ văn 6 Cánh diều , học kì I), em hãy nhắc lại : Thế nào là văn bản thông tin thuật lại sự kiện ?     TRÒ CHƠI THỬ TÀI TRÍ NHỚ
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                                                                                                Việc mở rộng trạng  ngữ thường được  thực hiện bằng một  trong hai cách sau:       - Dùng từ hoặc cụm từ chính phụ (cụm  danh từ, cụm động từ. cụm tính từ) bổ  sung cho từ làm trạng ngữ. Ví dụ: “Hồi  ấy, rừng này còn nhiều hổ lắm." (Đoàn  Giỏi); “Trong chuyến đi về Hà Tĩnh, quan  Phó bảng Sắc lưu lại huyện Đức Thọ một  thời gian." (Sơn Tùng). - Dùng cụm chủ vị bổ sung cho từ làm  trạng ngữ hoặc trực tiếp cấu tạo trạng  ngữ. Ví dụ: “Khi tôi cầm lọ muối lên thì  thấy chú đã ngổi xổm xuống cạnh bếp."  (Đoàn Giỏi); “Tôi không trả lời mẹ vì tôi  muốn khóc quá." (Tạ Duy Anh). 1. Mở rộng trạng ngữ
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